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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sức s ng của một Nh  nƣớc pháp quy n chính là pháp luật, pháp luật là công 

cụ  ắc l c hỗ tr  Nh  nƣớc trong việ   i u hòa các m i quan hệ xã hội. Mu n vậy, 

pháp luật phải giải quyết  ƣ c các v n    bức xúc của xã hội và   p ứng yêu cầu 

quản lý nh  nƣớc, bảo  ảm quy n v  nghĩ  vụ của công dân. Một trong nh ng yêu 

cầu quan tr ng thú   ẩy s  phát triển   t nƣớc gắn với xây d ng Nh  nƣớc pháp 

quy n xã hội chủ nghĩ     ng nghiệp hóa, hiện  ại hóa, hội nhập qu c tế là phải 

hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ th ng pháp luật  Trong     n i  ến thể chế và hệ 

th ng pháp luật l  n i  ến xây d ng pháp luật và các hoạt  ộng li n qu n  ến ban 

hành văn  ản quy phạm pháp luật(VBQPPL). 

Ở nƣớc ta, chính quy n     phƣơng (CQ P) l  một chỉnh thể th ng nh t, bao 

g m Hội   ng nh n d n (H ND) v  Ủy ban nhân dân (UBND), là bộ phận h p 

thành quan tr ng của chính quy n nh  nƣớc th ng nh t của nhân dân  Trong     

H ND   p tỉnh gi  v  trí, vai trò quan tr ng trong việc quản lý các công việc ở   a 

phƣơng, nhằm phục vụ nhu cầu tổ chứ   ời s ng xã hội của nhân dân ở     phƣơng. 

Các quyết   nh của  ơ qu n n      t    ộng r t lớn  ời s ng hằng ngày của các cá 

nhân, tổ chức,  ặc biệt trong việc thiết lập trật t , kỷ  ƣơng  ũng nhƣ phục vụ cho 

công cuộc xây d ng và phát triển kinh tế- xã hội tại     phƣơng. Nhằm  ể th c hiện 

hiệu quả chứ  năng  nhiệm vụ củ  m nh  H ND   p tỉnh có r t nhi u việc phải làm, 

trong       nhiệm vụ hết sức quan tr ng là xây d ng, ban hành VBQPPL nhƣ một 

công cụ chủ yếu  ể quản lý t t và phát triển b n v ng. 

Hiến ph p năm 2013 r   ời là một  ƣớc ngoặt quan tr ng tạo ra nhận thức mới 

trong m i quan hệ gi   trung ƣơng v      phƣơng  M i quan hệ n    ƣ c xây d ng 

tr n  ơ sở nguyên tắc phân quy n tại Khoản 2   i u 112 Hiến ph p năm 2013: 

“Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương xác định trên cơ sở phân định 

thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp 

chính quyền địa phương”  Với nguyên tắc này, chính quy n     phƣơng phần nào 

 ã khẳng   nh  ƣ c tính t  chủ, t  ch u trách nhiệm mặ  dù kh ng ho n to n  ộc 

lập với chính quy n trung ƣơng  vẫn ch u s  chi ph i, quản lý củ  trung ƣơng   i u 

n    ặt ra yêu cầu các VBQPPL của chính quy n     phƣơng n i  hung v  H ND 
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c p tỉnh nói riêng phải bám sát, thể hiện  ầ   ủ     qu    nh của Hiến pháp, bảo 

 ảm tính pháp chế xã hội chủ nghĩ    ng thời phải có hiệu quả nhằm tạo  i u kiện 

 ho         phƣơng phát huy l i thế so sánh và nh ng  ặc thù v n có của mình 

trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong nh ng năm gần      hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL của 

H ND   p tỉnh  ã  ƣ c quan tâm và th c hiện tƣơng   i hiệu quả     s  các 

VBQPPL do H ND   p tỉnh   n h nh  ã   p ứng  ƣ c yêu cầu  ặt ra ở       a 

phƣơng  g p phần không nhỏ vào nh ng thành t u trên t t cả các lĩnh v c củ    t 

nƣớc trong thời k   ổi mới. Trình t , thủ tục xây d ng   n h nh  ƣ c th c hiện 

 úng theo qu    nh của pháp luật hiện h nh  ng     ng  i v o n  nếp. Tuy nhiên, 

bên cạnh nh ng kết quả  ã  ạt  ƣ c thì công tác này bộc lộ nhi u b t cập, hạn chế, 

làm giảm sút hiệu quả hoạt  ộng củ  H ND   p tỉnh trong tổ chức và bảo  ảm thi 

hành Hiến pháp và pháp luật tại     phƣơng  C  thể nêu ra một s  nh ng hạn chế 

nhƣ việc xây d ng, ban hành VBQPPL kh ng  úng thẩm quy n; nội dung văn  ản 

trái pháp luật, không có tính khả thi, vẫn còn hiện tƣ ng hình thứ   l m qu  lo    ại 

kh i  l m  ho      ho  ủ và chép lại qu    nh trong     văn  ản của Chính phủ, của 

Bộ  ng nh trung ƣơng  vừa gây lãng phí vừa tạo nên nhi u tầng n c VBQPPL mà 

không có giá tr  gi  tăng
1
; vẫn còn tình trạng không tuân thủ nghiêm chỉnh qu    nh 

của pháp luật v  trình t , thủ tục xây d ng   n h nh văn  ản; nhi u     phƣơng 

 hƣ   ảo  ảm      i u kiện vật ch t và ngu n l c th c hiện… chính nh ng  i u 

này khiến cho ch t lƣ ng VBQPPL củ  H ND   p tỉnh kh ng   p ứng  ƣ c yêu 

cầu  ặt ra. 

Nh ng vƣớng mắc, b t cập nêu trên có nguyên nhân xu t phát từ nh ng hạn 

chế của hệ th ng pháp luật, khi     qu    nh pháp luật   i với hoạt  ộng xây d ng, 

ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh  hƣ   ầ   ủ, thiếu th ng nh t; nhi u văn 

bản củ  trung ƣơng   n h nh tr i luật dẫn tới các VBQPPL của chính quy n   a 

phƣơng trong       văn  ản do H ND   p tỉnh cụ thể hoá, chi tiết hoá nh ng văn 

bản    vi phạm theo; nhi u qu    nh v  trình t , thủ tục ban hành còn chung chung 

khó th c hiện n n         phƣơng  hủ yếu làm “chiếu lệ” hình thức không th c 

                                                 
1
 Phƣơng Thảo, Một số kết quả thi hành Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và Luật ban hành VBQPPL của HĐND và 

UBND năm 2004, Trang Web của Ban Nội chính trung ƣơng  thứ Tƣ  08/01/2014  [http://noi hinh vn/nghien-cuutrao-

doi/201401/] (truy cập 18/3/2021) 



3 

 

ch t. Bên cạnh     việc ph i h p gi        ơ qu n  tổ chức khi th c hiện chứ  năng 

nhiệm vụ trong công tác này còn hạn chế; kinh phí và ngu n l    ã  ƣ         a 

phƣơng qu n t m    trí nhƣng  òn th p  kh ng tƣơng  ứng với tình hình th c tế; 

việc xem xét, xử lý trách nhiệm   i với  ơ qu n  ngƣời   n h nh văn  ản trái luật, 

không khả thi  hƣ   ƣ c th c hiện triệt  ể  nghi m tú … 

Từ nh ng phân tích trên     cho th y, công tác xây d ng, ban hành VBQPPL 

củ  H ND   p tỉnh cần phải  ƣ c tiếp tụ   ổi mới, hoàn thiện hơn n a. Việc 

nghiên cứu một cách toàn diện v  vai trò, nguyên tắc, quy trình, các yếu t  ảnh 

hƣởng tới ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh 

thông qua th c tiễn tại một     phƣơng  iển hình trên cả nƣớc là Hà Nội v   ƣ  r  

giải pháp, kiến ngh  nhằm nâng cao ch t lƣ ng của hoạt  ộng này là việc làm mang 

tính c p thiết cả v  lý luận và th c tiễn, góp phần xây d ng hoàn thiện hệ th ng 

ph p luật th ng nh t    ng  ộ  minh  ạ h v  khả thi   p ứng  ƣ c yêu cầu quản lý 

xã hội, phục vụ nh n d n      ũng l  lý do m  nghi n  ứu sinh l    h n    t i 

“Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội”  ể l m Luận  n Tiến sĩ luật h    

2  M   đ    v     ệ  v          ứu  ủ   uậ     

       c đ ch nghi n c   

Tr n  ơ sở làm rõ các v n    lý luận và   nh gi  th c trạng v  xây d ng, ban 

hành VBQPPL củ  H ND th nh ph  Hà Nội, luận án    xu t     qu n  iểm, giải 

pháp nhằm nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng và ban hành VBQPPL của 

H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm v  nghiên c u 

 ể th c hiện  ƣ c các mụ   í h tr n  Luận án có nhiệm vụ: 

 Thứ nhất, nghiên cứu ph n tí h    nh gi  tổng quan các công trình nghiên cứu 

li n qu n  ến    t i        nh nh ng kết quả nghiên cứu mà luận án sẽ kế thừa và 

chỉ r   ƣ c nh ng v n    mà các công trình khoa h    hƣ  giải quyết, cần tiếp tục 

nghiên cứu trong luận án. 

Thứ hai, làm rõ khái niệm   ặ   iểm v  VBQPPL và xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh; phân tích nội dung và các yếu t  ảnh hƣởng tới ch t 

lƣ ng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh. 
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Thứ ba, nghiên cứu  ph n tí h    nh gi  th c trạng qu    nh pháp luật và th c 

tiễn hoạt  ộng xây d ng và ban hành VBQPPL của H ND thành ph  Hà Nội. 

Thứ tư, nghiên cứu     xu t các qu n  iểm, giải pháp nhằm nâng cao ch t 

lƣ ng hoạt  ộng xây d ng và ban hành VBQPPL của H ND c p tỉnh từ th c tiễn 

thành ph  Hà Nội. 

3  Đố  t     v       v          ứu của luận án 

3.1.  ối    ng nghi n c   luận án 

Luận án nghiên cứu nh ng v n    lý luận và th c tiễn v  xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội. 

3.2. Phạm vi nghiên c u 

- Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ nh ng v n    lý luận, 

pháp lý và th c tiễn xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội; từ 

      xu t giải pháp nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL 

củ  H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội trong thời gian tới. 

- Phạm vi không gian: Luận án triển khai nghiên cứu tập trung trong phạm vi 

xây d ng, ban hành VBQPPL của H ND c p tỉnh tập trung tại thành ph  Hà Nội. 

- Phạm vi thời gian:    tài nghiên cứu hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội từ năm 2011, tr ng tâm là gi i  oạn từ năm 

2015  ến nay thời  iểm Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 r   ời   nh d u s  thay 

 ổi  ăn  ản, toàn diện hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL nói chung và 

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh nói riêng. 

4. P  ơ        luận và p  ơ                ứu của luận án 

4.1  Ph ơng pháp luận  

Luận  n  ƣ   triển khai nghiên cứu trên n n tảng lý luận  ủ  Chủ nghĩ  M   - 

L nin v  tƣ tƣởng H  Chí Minh v  Nh  nƣớ  v  ph p luật;     qu n  iểm  ủ   ảng 

v  Nh  nƣớc v   ổi mới tổ  hứ  v  hoạt  ộng  ủ  Nh  nƣớ  theo   u  ầu     d ng 

Nh  nƣớ  ph p qu  n Việt N m  ã hội  hủ nghĩ ;     qu n  iểm  ủ   ảng v  Nh  

nƣớ  v      d ng v  ho n thiện hệ th ng ph p luật trong gi i  oạn hiện n    

Phƣơng ph p du  vật biện  hứng v  du  vật l  h sử  ƣ    p dụng  u  n su t qu  

tr nh nghi n  ứu   
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4.2. Ph ơng pháp nghi n c u 

C   phƣơng ph p nghi n  ứu  ƣ c sử dụng trong luận án này bao g m các 

phƣơng ph p: phƣơng ph p hệ th ng  phƣơng ph p ph n tí h v  tổng h p  phƣơng 

pháp l ch sử,  phƣơng ph p so s nh  phƣơng ph p nghiên cứu d  liệu thứ c p… Cụ thể: 

- Phƣơng ph p hệ th ng:     l  phƣơng ph p r t quan tr ng  ƣ c sử dụng 

xuyên su t toàn bộ luận án nhằm thể hiện luận án theo một trình t , b  cục h p lý, 

chặt chẽ, gắn kết và lôgíc. Việc hệ th ng  ũng  ƣ c sử dụng trong quá trình thu 

thập tài liệu tham khảo  ể   nh gi  tổng qu n     qu n  iểm  tƣ tƣởng  ũng nhƣ     

kiến thứ  li n qu n  ến luận án. 

- Phƣơng ph p phân tích và tổng h p: Phƣơng ph p n    ƣ   sử dụng trong 

t t  ả      hƣơng  ủ  Luận  n  Qu      nhằm lý giải    nh gi  th   trạng  kh i qu t 

h    rút r  nh ng v n    thuộ  v   ản  h t      qu n  iểm li n qu n  ến v n    

nghi n  ứu  từ         u t giải ph p n ng   o  h t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban 

hành VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội 

- Phƣơng ph p so s nh:  ƣ   sử dụng nhằm so s nh hoạt  ộng xây d ng, ban 

hành VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội qu      gi i  oạn kh   nh u 

- Phƣơng ph p l ch sử:  ƣ c sử dung trong  hƣơng 2  ủa luận  n nhằm sơ 

lƣ   qu  tr nh h nh th nh v  ph t triển hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL của 

H ND   p tỉnh 

5. Đ         ớ  về       ọ   ủ   uậ     

Luận án là công trình nghiên cứu có tính toàn diện và hệ th ng v  hoạt  ộng 

xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh và có nh ng   ng g p mới chủ 

yếu s u    : 

Thứ nhất, làm sáng tỏ nh ng v n    lý luận v  xây d ng, ban hành VBQPPL 

củ  H ND   p tỉnh nhƣ khái niệm   ặ   iểm, vai trò, nguyên tắc, quy trình; các yếu 

t  ảnh hƣởng tới ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND 

c p tỉnh. 

Thứ hai, phân tích th c trạng qu    nh pháp luật; nhận   nh    nh gi  ƣu  iểm, 

hạn chế   i với việc xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh tr n   a bàn 

thành ph  Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của các kết quả ƣu  iểm và t n tại, hạn chế. 
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Thứ ba,    xu t     qu n  iểm, giải pháp nhằm nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng 

xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội 

trong thời gian tới.  

6              uậ  v  t    t ễ   ủ   uậ     

Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ phƣơng diện lý luận v  xây 

d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh, l m  ơ sở cho việc tiếp tục hoàn 

thiện qu    nh pháp luật v  xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh ở 

Việt Nam hiện nay. 

Về mặt thực tiễn: Luận án góp phần cung c p  ơ sở th c tiễn  ể giúp  ho  ơ 

quan có thẩm quy n tham khảo, vận dụng nh ng kết quả nghiên cứu củ     tài luận 

án trong việc triển khai và th c hiện có hiệu quả công tác xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh ở         phƣơng tr n  ả nƣớc.  

7. Cơ  ấu  ủ   uậ     

Ngo i phần Mở  ầu  D nh mụ    ng tr nh kho  h   li n qu n  ến luận  n  ã 

 ƣ     ng     D nh mụ  t i liệu th m khảo v      Phụ lụ   phần nội dung  ủ  Luận 

 n   o g m 4  hƣơng   ụ thể: 

 h ơng  : Tổng qu n t nh h nh nghi n  ứu    tài luận án 

 h ơng  : Nh ng v n    lý luận v      d ng    n h nh văn  ản qu  phạm 

ph p luật  ủ  Hội   ng nhân dân c p tỉnh 

 h ơng  : Th   trạng pháp luật v      d ng,   n h nh văn  ản qu  phạm 

ph p luật  ủ  Hội   ng nhân dân c p tỉnh và th c tiễn xây d ng, ban hành văn  ản 

quy phạm pháp luật của Hội   ng nhân dân thành ph  Hà Nội 

 h ơng 4: Qu n  iểm v  giải ph p nâng cao ch t lƣ ng     d ng,   n h nh 

văn  ản qu  phạm ph p luật  ủ  Hội   ng nhân dân c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  

Hà Nội 
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CHƯ NG 1 

TỔNG QUAN T NH H NH NGHI N CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

Qua thu thập, nghiên cứu, tổng h p    h ng trăm   ng tr nh nghi n  ứu khoa 

h c ở trong v  ngo i nƣớc nghiên cứu     cập  ến nh ng nội dung có liên qu n  ến 

hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL nói chung và của H ND   p tỉnh nói 

riêng, trong       một s  nh ng công trình nghiên cứu khoa h c, bài viết tiêu biểu, 

tr c tiếp và gián tiếp li n qu n  ến    tài luận án nghiên cứu nhƣ s u: 

1.1. Tình hình nghiên cứu về đề tài luận án 

1.1.1. Tình hình nghiên c u những vấn đề lý luận li n q an đến đề tài 

luận án 

Cu n sách “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn”(2003) của GS.TS. Lê Minh Tâm  ƣ c NXB CAND 

xu t bản  ã g i mở nhi u v n    quan tr ng li n qu n  ến nội dung củ     tài 

nghiên cứu. Cu n s  h  ƣ c tác giả phân tích sâu sắc v  bản ch t, giá tr  và hình 

thức của pháp luật làm ti n     ể luận giải nh ng v n     ơ bản của xây d ng và 

hoàn thiện hệ th ng pháp luật. Theo tác giả, pháp luật là s  biểu hiện củ  văn minh 

v  văn h  ; l   ơ sở  ể quản lý xã hội   ảm bảo an ninh, trật t  an toàn xã hội, bảo 

 ảm và bảo vệ quy n, t  do dân chủ, l i ích h p pháp  hính   ng  ủ   on ngƣời, 

bảo  ảm công bằng    nh  ẳng trong xã hội, là nhân t  quan tr ng bảo  ảm s  phát 

triển b n v ng của xã hội   ặc biệt, cu n s  h  ã tiếp cận quan niệm v  pháp luật 

theo nghĩa rộng không chỉ bao g m pháp luật th     nh (quy tắc xử s  chung) mà 

mụ   í h  tƣ tƣởng và nguyên tắ   ũng l  pháp luật. 

Cu n “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”(2011) của PGS.TS. Nguyễn 

Minh  o n do NXB CTQG phát hành  ã ph n tí h     v n    từ kh i qu t  ến cụ 

thể v  hệ th ng pháp luật  ũng nhƣ    li n qu n  ến hệ th ng pháp luật trong b i 

cảnh xây d ng nh  nƣớc pháp quy n. Từ việc lý giải nh ng  ặ   iểm, tiêu  hí  ể 

      nh ch t lƣ ng của hệ th ng pháp luật  ho  ến khái niệm VBQPPL    nh gi  

t    ộng của VBQPPL  ho  ến trách nhiệm củ  ngƣời xây d ng pháp luật. Cu n 

s  h  ã    cập  ến trách nhiệm pháp lý của chủ thể ban h nh  ũng nhƣ th m gi  
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vào quá trình xây d ng pháp luật.     l  một trong nh ng biện pháp h u hiệu  ể 

nâng cao ch t lƣ ng VBQPPL và hệ th ng pháp luật hiện hành. 

Bàn v  yêu cầu của hệ th ng pháp luật phải    cập  ến cu n “Bảo đảm tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam”( 2011) do GS.TS. Phan Trung Lý chủ 

 i n  C ng tr nh n    ã tiếp cận v  tính th ng nh t  ũng nhƣ      i u kiện bảo  ảm 

tính th ng nh t của hệ th ng pháp luật Việt Nam từ yêu cầu và th c trạng bảo  ảm; 

các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc bảo  ảm tính th ng nh t của hệ th ng 

pháp luật và so sánh với việc bảo  ảm tính th ng nh t của hệ th ng pháp luật một 

s  nƣớc. Tác giả  ã luận giải v  khái niệm hệ th ng pháp luật, tính th ng nh t của 

hệ th ng pháp luật và phân biệt với tính h p hiến, h p ph p   ã khẳng   nh trong 

m i quan hệ gi a tính th ng nh t với tính h p hiến, h p pháp. S  th ng nh t này 

biểu hiện thông qua s  th ng nh t gi a hình thức và nội dung, th ng nh t gi a các 

quy phạm pháp luật với nhau. 

   tài khoa h c c p Bộ “Đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt 

động xây dựng pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”(2009) của Bộ Tƣ 

pháp do tác giả Nguyễn Văn  ộng làm chủ nhiệm    tài là một   ng tr nh kh     sộ 

 ặt ra v n    phát triển b n v ng trong hoạt  ộng xây d ng pháp luật  ặc biệt là xây 

d ng VBQPPL với mục tiêu kết h p h i ho  thú   ẩ  tăng trƣởng kinh tế với bảo 

 ảm tiến bộ xã hội   ng thời phải bảo vệ, cải thiện nâng cao ch t lƣ ng m i trƣờng 

– một v n    thách thứ    ng  ặt ra với     nƣớc phát triển trong xu thế hội nhập 

hiện n     ể th c hiện  ƣ c mục tiêu này, cần phải l ng ghép  ƣ c nội dung phát 

triển b n v ng v o     gi i  oạn của quá trình xây d ng VBQPPL từ gi i  oạn lập 

 hƣơng tr nh  soạn thảo, thẩm   nh, thẩm tr   ến thảo luận và thông qua VBQPPL. 

C  nhƣ vậy mới xây d ng  ƣ c hệ th ng pháp luật phát triển b n v ng trong thời 

 ại hiện nay. 

Năm 2011  Viện Nh  nƣớc và Pháp luật chủ tr     tài nghiên cứu khoa h c 

c p Bộ “Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả 

trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam”(2011),  ã nghi n  ứu  ể xây d ng một hệ 

th ng     ti u  hí   nh gi  v  tính th ng nh t, s    ng bộ, minh bạch và hiệu quả 

của hệ th ng pháp luật hiện h nh  ể từ       xu t nh ng giải ph p  ơ  ản nhằm 

hoàn thiện hệ th ng pháp luật củ  Nh  nƣớc pháp quy n Việt Nam giai  oạn 2010 - 
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2020     tài  ã ph n tí h  l m r  nh ng v n    quan tr ng nhƣ gi  tr  và nh ng 

thuộ  tính  ơ  ản của hệ th ng pháp luật trong Nh  nƣớc pháp quy n, th c trạng hệ 

th ng pháp luật trong Nh  nƣớc pháp quy n Việt Nam hiện nay, yêu cầu v  tính 

th ng nh t    ng bộ của hệ th ng pháp luật trong Nh  nƣớc pháp quy n v    nh 

hƣớng hoàn thiện hệ th ng pháp luật trong Nh  nƣớc pháp quy n Việt Nam giai 

 oạn 2010 - 2020, tại nội dung n      ng thời, các tác giả  ũng  ã  ƣ  r      giải 

pháp chung và các giải pháp cụ thể  ảm bảo tính th ng nh t    ng bộ, minh bạch và 

hiệu quả của hệ th ng pháp luật trong Nh  nƣớc pháp quy n Việt N m gi i  oạn 

2010 - 2020     t i  ã  ung   p cho tác giả nh ng th ng tin  ũng nhƣ nh ng luận 

giải quan tr ng v  lý luận  ũng nhƣ th c tiễn của quá trình xây d ng và hoàn thiện 

hệ th ng pháp luật trong gi i  oạn hiện nay. 

   tài khoa h c c p Trƣờng “Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt 

động ban hành văn bản quy phạm pháp luật”(2015)  của Trƣờng  ại h c Luật Hà 

Nội do tác giả Bùi Th    o l m  hủ  i n  ã  ho rằng việc bảo  ảm tính xã hội trong 

hoạt  ộng ban hành VBQPPL sẽ góp phần   n h nh  ƣ c các VBQPPL vừa là 

phƣơng tiện  ể nh  nƣớc quản lý xã hội một cách hiệu quả, vừ  l  phƣơng tiện 

thuận l i  ể ngƣời dân th c hiện, bảo vệ quy n và l i í h  hính   ng  ủa mình là 

phù h p với yêu cầu xây d ng nh  nƣớc pháp quy n xã hội chủ nghĩ   ủa dân, do 

dân và vì dân hiện nay. 

V  ch t lƣ ng của một văn  ản quy phạm pháp luật, luận án tiến sĩ bảo vệ tại 

Trƣờng  ại h c Luật Hà Nội với    t i “Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết 

định hành chính”(2008) TS. Bùi Th    o  ã  i s u ph n tí h     ti u  hí v  tính 

h p pháp và h p lý của quyết   nh hành  hính  ể từ    khẳng   nh tính h p pháp và 

h p lý luôn có m i quan hệ biện chứng với nhau, làm ti n    cho nhau. Tác giả  ã 

tiếp cận khái niệm quyết   nh hành chính bao g m hai loại quyết   nh hành chính 

quy phạm pháp luật và quyết   nh hành chính áp dụng pháp luật (cá biệt). Vì vậy 

khi  ƣ  r  nh ng tiêu chuẩn v  tính h p pháp và tính h p lý của quyết   nh hành 

chính ngoài nh ng  iểm chung gi ng nhau, mỗi nhóm quyết   nh hành chính lại có 

tiêu chuẩn  ặc thù v  tính h p pháp và tính h p lý (với quyết   nh hành chính cá 

biệt phải  ƣ c ban h nh  úng thời hạn...)  
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Trƣớc khi tiến hành xây d ng, ban hành VBQPPL cần       nh rõ khái niệm 

VBQPPL. V  v n    này tác giả Ngu ễn Cửu Việt    03   i viết     l :   i  hái 

niệm về VBQPPL  ăng tr n Tạp  hí Nh  nƣớ  v  ph p luật s  11 năm 1998;   i 

 hái niệm VBQPPL (tiếp theo) và hệ thống VBQPPL  ăng tr n Tạp  hí Nghi n  ứu 

lập ph p s  51 năm 2005 v    i  rở  ại  hái niệm VBQPPL  ăng tr n Tạp  hí 

Nghi n  ứu lập ph p s  4 năm 2007  Trong các bài viết này, tác giả  ƣ  r  qu n 

 iểm kh ng   ng tình với cách diễn  ạt  hƣ   huẩn trong   nh nghĩ  VBQPPL mà 

Luật sử   ổi, bổ sung một s   i u của Luật ban hành VBQPPL năm 2002  ƣ  r   

  ng thời tác giả  ũng  ho rằng VBQPPL cần phải  ƣ c hiểu l  “hình thức chủ yếu 

của quyết định quy phạm pháp luật”. Tác giả Nguyễn Minh  o n với bài viết 

“VBQPPL và qu  định của pháp  uật thực định Việt Nam về VBQPPL” ăng tr n tạp 

 hí Nghi n  ứu lập ph p s  7 năm 2010 th  lại cho rằng VBQPPL chỉ cần có hai d u 

hiệu  ặ  trƣng  ơ  ản    l  “do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện” v  “c  

chứa qu  t c x  sự mang tính b t buộc chung”;  òn     d u hiệu khác không quan 

tr ng và không bắt buộ  nhƣ h nh thức, trình t , thủ tục ban hành. 

Gần      ũng    nhi u tác giả qua các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành 

thể hiện qu n  iểm của mình v  khái niệm VBQPPL. Nổi bật trong s     l  03   i 

viết của tác giả  o n Th  T  Uyên:   i Bàn về  hái niệm VBQPPL  ăng tr n Tạp 

 hí Luật h   s  2 năm 2004;   i  hái niệm VBQPPL nh n t  g c độ     uận và thực 

tiễn  ăng tr n tạp  hí Tạp  hí Luật h   s  11 năm 2009;   i  êu cầu cần c   hái 

niệm mới về VBQPPL trong kỷ  ếu “Luật mới v  VBQPPL” tại Hội thảo v  D   n 

Luật   n h nh VBQPPL do Bộ Tƣ ph p tổ  hứ  tại H  Nội v o th ng 3 năm 2014. 

Trong các bài viết này, tác giả phân tích, làm rõ khái niệm VBQPPL dƣới g    ộ lý 

luận phải hội tụ  ủ d u hiệu: Do các chủ thể có thẩm quy n ban hành; tuân theo thủ 

tục, trình t  và hình thức Luật   nh; có nội dung là quy phạm pháp luật; có tính bắt 

buộ   hung   ƣ   Nh  nƣớc bảo  ảm th c hiện;  ƣ c áp dụng nhi u lần trong th c 

tiễn. Tu  nhi n  dƣới g    ộ th c tiễn các chủ thể   n h nh văn  ản có s  nhầm lẫn 

gi   VBQPPL v  văn  ản quản lí nh  nƣớc khác, từ    t   giả  ƣ  r     xu t khái 

niệm VBQPPL mới cả ở g    ộ lý luận và th c tiễn. Cũng    cập tới khái niệm 

VBQPPL, tr n Tạp  hí nghi n  ứu lập ph p s  8 năm 2015      i viết  iếp tục trao 

đ i về  hái niệm VBQPPL  ủ  t   giả Ngu ễn  ặng Phƣơng Tru  n  Trong   i viết 
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n    t   giả  ã ph n tí h     qu n  iểm  ủ      t   giả kh   nh u khi     ập  ến 

kh i niệm VBQPPL và cho rằng khái niệm VBQPPL hiện n    hƣ  th c s    p 

ứng yêu cầu t t nh t do mang nặng tính h c thuật  tr n  ơ sở    t   giả cho rằng 

v n    này cần  ƣ c tiếp tục quan tâm trong thời gian tới. 

Nhìn chung, qua nh ng công trình nghiên cứu khoa h c nêu trên, các tác giả 

 ũng  ã  ƣ  r      qu n  iểm riêng thể hiện m i trăn trở   i với khái niệm và tiêu 

 hí       nh VBQPPL; nh ng qu n  iểm này tuy không tr c tiếp    cập tới khái 

niệm VBQPPL củ  H ND   p tỉnh thế nhƣng    gi  tr  tham khảo  ặc biệt quan 

tr ng làm n n tảng   ơ sở giúp tác giả luận án xây d ng  ƣ c khái niệm ri ng   i 

với VBQPPL củ  H ND   p tỉnh. 

Bàn v  ti u  hí   nh gi  tính h p pháp và tính h p lý củ  văn  ản pháp luật 

n i  hung v  VBQPPL n i ri ng  PGS TS Vũ Thƣ  ã luận trong bài viết “Tính hợp 

pháp và hợp lý của văn bản pháp luật và các biện pháp x  lý khiếm khuyết của nó”  

Tạp  hí Nh  nƣớc và Pháp luật, s  1 năm 2003 r t sâu sắc. Tác giả  ã ph n tí h một 

cách cụ thể cụ thể v  các biểu hiện tính h p pháp và tính h p lý củ  văn  ản pháp luật 

 ể từ    th    ƣ c gi a tính h p pháp và tính h p lý luôn có m i quan hệ chặt chẽ 

với nhau, trong h p ph p  ã    h p lý v  ngƣ c lại    ng thời bài viết còn bình luận 

khá lôgic, rõ ràng v  từng biện pháp xử lý   i với văn  ản pháp luật khiếm khuyết. 

Ngoài ra còn có nhi u bài viết khác liên quan tới v n    n   nhƣ   i viết Tính hợp 

pháp và tính hợp lý trong quyết định quản    nhà nước của uỷ ban nhân dân của tác 

giả C o Vũ Minh  ăng tr n Tạp  hí Nh  nƣớc và Pháp luật, s  7/2010; bài Tính hợp 

pháp và tính hợp lý của quyết định quản    nhà nước của hai tác giả Nguyễn Cảnh 

H p v  C o Vũ Minh  ăng tr n Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp s  11/2011… 

Li n qu n  ến   nh gi   h t lƣ ng của hoạt  ộng   n h nh văn  ản, có thể 

kể  ến bài viết của tác giả Nguyễn Minh  o n “Các tiêu chí đánh giá tác động của 

văn bản quy phạm pháp luật”
2
, theo     t   giả bàn v  việ    nh gi  t    ộng của 

văn  ản (bao g m:   nh gi  khả năng t    ộng của d  thảo văn bản QPPL còn g i 

l  RIA (  nh gi     tính  h t d  báo v  khả năng t    ộng của d  thảo văn  ản 

QPPL) v    nh gi  hiệu quả của VBQPPL (  nh gi  kết quả t    ộng th c tế của 

VBQPPL trong  ời s ng xã hội). Từ     t   giả    cập  ến     ti u  hí  ơ  ản  ể 

                                                 
2 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinhsu/cac-tieu-chi-danh-gia-tac-dong-cua-van-ban-quy-pham-phap luat.aspx 
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  nh giá tác  ộng củ  văn  ản quy phạm pháp luật (Ch t lƣ ng của VBQPPL; 

Nh ng mụ   í h    u  ầu v    nh hƣớng của VBQPPL; Trạng thái của các quan hệ 

xã hội khi pháp luật  hƣ   i u chỉnh; Nh ng kết quả  ạt  ƣ c do s  t    ộng của 

pháp luật mang lại; Mức chi phí  ể  ạt  ƣ c các kết quả trong th c tế). Cùng v  chủ 

   li n qu n  ến ch t lƣ ng củ  văn  ản, bài viết của TS. Trần Th  Thu Phƣơng tr n 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
3
  ƣ  r  ý kiến tr o  ổi v  v n    hiệu quả củ  văn  ản 

QPPL  Trong     t   giả phân tích các yếu t  tạo nên hiệu quả của VBQPPL v   ƣ  

ra các giải pháp  ể nâng cao hiệu quả của VBQPPL. 

Cũng ảnh hƣởng tới ch t lƣ ng hoạt  ộng   n h nh văn  ản có bài viết “Bảo 

đảm tính  n định của hệ thống pháp luật - Yêu cầu quan trọng trong xây dựng, soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật” của tác giả Nguyễn Văn Cƣơng  ăng tr n Tạp 

chí Nghiên cứu lập pháp, s  18/2018. Bài viết cho rằng tính ổn   nh của pháp luật 

nói riêng và hệ th ng pháp luật nói chung là một yêu cầu quan tr ng trong các tiêu 

chuẩn của pháp luật và hệ th ng pháp luật trong nh  nƣớc pháp quy n. Không nh t 

thiết tính ổn   nh là b t biến không có s  th    ổi theo thời gian mà phải hiểu ở     

chỉ m ng tính tƣơng   i, vì nếu tuyệt   i hóa tính ổn   nh của hệ th ng pháp luật 

chúng ta sẽ có một hệ th ng văn  ản  ơ  ứng, lạc hậu quá xa so với s  phát triển 

củ   ời s ng kinh tế - xã hội; từ    l m su  giảm vai trò tích c c của pháp luật (vai 

trò mở  ƣờng  thú   ẩy phát triển) và tính khả thi củ   hính     qu    nh trong hệ 

th ng pháp luật  Tr n  ơ sở      ài viết  ã    s    nh gi  tính ổn   nh   i với hệ 

th ng pháp luật Việt Nam hiện nay v   ƣ  r  nh ng giải pháp nâng cao tính ổn   nh 

của hệ th ng pháp luật. Mặc dù bài viết  ặt ra yêu cầu hƣớng tới hoạt  ộng xây 

d ng, ban hành VBQPPL nói chung nhƣng    gi  tr  tham khảo t t khi  i v o 

nghiên cứu cụ thể   i với việc xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh. 

Nhóm các công trình khoa h   n i tr n  ã tập trung nghiên cứu nội hàm 

nh ng v n    lý luận v  xây d ng    n h nh VBQPPL     l  nh ng v n    khái 

niệm,  ặ   iểm VBQPPL; thẩm quy n, quy trình và các yếu t  ảnh hƣởng tới ch t 

lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, chủ yếu các nghiên cứu 

tiếp cận dƣới g    ộ hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL nói chung, trong 

phạm vi chính quy n     phƣơng nh t l    i với H ND   p tỉnh  hƣ   ƣ c quan 

                                                 
3 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx 
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tâm nghiên cứu chuyên s u  nhƣng     l  nh ng tài liệu tham khảo có giá tr  trong 

quá trình nghiên cứu    tài. 

1.1.2. Tình hình nghiên c u những vấn đề thực tiễn li n q an đến đề tài 

luận án 

Tác giả Nguyễn Văn Th m l  ngƣời có nhi u công trình nghiên cứu v  th c 

tiễn soạn thảo và xử lý văn  ản quản lý nh  nƣớc. Trong cu n sách “Soạn thảo và 

x     văn bản quản    nhà nước”(2001) do Nxb Chính tr  Qu c gia phát hành tác 

giả  ã tr nh     tổng quát v  l ch sử văn  ản hành  hính nh  nƣớc ở Việt Nam và 

một s  v n    kỹ thuật soạn thảo văn  ản quản lý nh  nƣớ  nhƣ   u  ầu  ơ  ản của 

việc soạn thảo, quy trình chung của việc soạn thảo, thu thập và xử lý thông tin trong 

quá trình soạn thảo, thể thứ  văn  ản, kỹ thuật biên tập văn  ản quản lý nh  nƣớc; 

soạn thảo một s  văn  ản thông dụng trong      ơ qu n quản lý nh  nƣớ ;   nh gi  

và sử dụng     văn  ản hình thành trong hoạt  ộng củ       ơ qu n… Cu n s  h  ã 

   cập khá phong phú, toàn diện     ý nghĩ  trong th c tiễn có thể vận dụng t t cho 

hoạt  ộng xây d ng    nh gi   quản lý văn  ản trong hoạt  ộng quản lý nh  nƣớc. 

Tuy nhiên, tác giả mới    cập các nội dung chung v  văn  ản quản lý nh  nƣớc, 

 hƣ   i s u v     cập cụ thể     văn  ản củ       ơ qu n  hính qu  n     phƣơng  

 ƣ c s  hỗ tr  củ  Văn phòng UNDP tại Hà Nội, D  án VIE 02/015 hỗ tr  

th c thi Chiến lƣ c phát triển hệ th ng pháp luật  ến năm 2010   u n s  h “Bình 

luận Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” do TS  U ng Chu Lƣu chủ biên 

 ã  ƣ   NXB Tƣ pháp xu t bản và ph t h nh năm 2005  Cu n s  h  i s u v o   nh 

luận     qu    nh của Luật Sử   ổi bổ sung một s   i u Luật năm 2002  ể làm rõ ý 

tƣởng, tinh thần của các nhà làm luật, từ     giúp  ho việc triển khai, th c thi Luật 

n    úng  ắn, có hiệu quả trên th c tiễn. Cu n sách còn nêu nh ng ƣu  iểm  nhƣ c 

 iểm, nh ng v n    còn t n tại, b t cập trong     qu    nh của Luật  tr n  ơ sở     

   xu t các biện pháp giải quyết cụ thể    ng thời, chú tr ng  ến nh ng v n   , 

 i u, khoản của Luật còn có nhi u tranh luận hoặ   òi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. 

 ặc biệt, cu n s  h  ã   nh luận sâu sắc nhi u v n    liên quan mật thiết  ến các 

nghiên cứu lý luận củ     tài luận án nhƣ: Khái niệm VBQPPL, hệ th ng 

VBQPPL, thẩm quy n ban hành VBQPPL, v n    v  rà soát, hệ th ng hóa, giám 

sát, kiểm tra VBQPPL…  
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Cu n s  h “Qu  tr nh xâ  dựng, ban hành và  iểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật”(2007)  ủ  t   giả Dƣơng Bạ h Long do NXB CTQG  n h nh năm 2007 

 ã     ập  ến     nội dung nhƣ: nh ng qu    nh  hung v  văn  ản qu  phạm ph p 

luật   hủ thể    thẩm qu  n   n h nh v  h nh thứ  văn  ản qu  phạm ph p luật   òn 

 ƣ  r  qu  tr nh soạn thảo văn  ản qu  phạm ph p luật  ụ thể  ủ  từng  ơ qu n nh  

nƣớ   trong            ơ qu n nh  nƣớc ở     phƣơng  Ngo i r   u n s  h  òn    

cập  ến hiệu l   văn  ản  hoạt  ộng gi m s t  kiểm tr    ử lý văn  ản qu  phạm 

ph p luật  Do          ũng l  một  u n s  h    gi  tr  th m khảo t t  

Cu n sách “S  tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn 

bản quy phạm pháp luật”(2011) do PGS.TS Hoàng Thế Liên (chủ biên) do Bộ Tƣ 

pháp tổ chức biên soạn dƣới s  hỗ tr  củ  Chƣơng tr nh ph t triển Liên H p Qu c 

(UNDP) dành cho các cán bộ, công chức tham gia vào công tác lập d  kiến  hƣơng 

trình xây d ng pháp luật, soạn thảo, thẩm   nh    nh gi  t    ộng của VBQPPL. 

Cu n s  h  ã    cập  ến nhi u v n    tƣơng   i trừu tƣ ng, cập nhật nhi u kiến 

thức, kinh nghiệm qu c tế mới v  xây d ng chính sách – quy trình quan tr ng trong 

hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL.  

Luận án tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công với    t i “Hoàn 

thiện qu  tr nh ban hành và thực hiện văn bản của chính qu ền địa phương cấp 

t nh”(2008) - H   viện H nh  hính Qu c gi   ủ  t   giả H  Qu ng Th nh  ũng l  

một công trình nghiên cứu một s  v n    lý luận v  việc ban hành th c hiện văn 

bản của chính quy n     phƣơng   p tỉnh trong       nh n mạnh tới việc ban hành 

văn  ản quy phạm; khảo sát    nh gi  th c trạng tình hình ban hành văn  ản tại một 

s      phƣơng trên cả nƣớc. Mặc dù luận án chủ yếu nghiên cứu hoạt  ộng ban 

h nh văn  ản quản lý h nh  hính nh  nƣớ  nhƣng      ũng l  t i liệu tham khảo t t 

cho tác giả bởi nó mang lại góc nhìn toàn diện v  m i quan hệ gi a hoạt  ộng ban 

h nh văn  ản của hai hệ th ng  ơ qu n kh   nh u trong  ùng một c p chính quy n. 

Năm 2015  t   giả Ngô H ng Thủ   ã  ảo vệ thành công Luận án tiến sĩ 

Luật h c tại H c viện Khoa h c xã hội với    t i “Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”  V  nội dung, Luận  n  ã  i 

vào nghiên cứu, phân tích khá sâu sắc các v n    v  ban hành và kiểm tr  văn  ản 

QPPL, th c trạng  ũng nhƣ các giải pháp nhằm nâng cao ch t lƣ ng kiểm tr  văn 
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bản củ       ơ qu n h nh  hính nh  nƣớc ở Việt Nam. Mặc dù phạm vi luận án chủ 

yếu tập trung vào công tác kiểm tra VBQPPL tuy nhiên th c hiện t t hoạt  ộng này 

trên th c tiễn sẽ phát hiện ra các khiếm khuyết, hạn chế trong xây d ng, ban hành 

VBQPPL. 

Tác giả Nguyễn Th  Ng c Mai với 02 bài “Hoàn thiện pháp  uật về qu  tr nh 

lập đề nghị xâ  dựng nghị qu ết của Hội đồng nhân dân cấp t nh”  Tạp  hí Kho  

h   ph p lý  s  4/2019 v  “Hoàn thiện qu  định của pháp  uật về thẩm định dự thảo 

văn bản qu  phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp t nh”  Tạp  hí Nghi n  ứu 

Lập ph p  s  13 (389)  K  1- Th ng 7/2019      l  nh ng nghiên cứu chuyên sâu 

   cập tới thủ tục lập    ngh  và thẩm   nh   i với d  thảo VBQPPL củ  H ND 

c p tỉnh có liên quan tr c tiếp tới    tài. Trong bài viết tác giả  ã    cập tới th c 

trạng khâu lập    ngh  và thẩm   nh d  thảo hiện n     ng  òn nhi u v n    ảnh 

hƣởng tới toàn bộ quá trình xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh; trên 

 ơ sở     ã    xu t nh ng giải pháp nhằm nâng cao ch t lƣ ng   i với hai hoạt 

 ộng này có giá tr  tham khảo r t lớn. Ngoài nh ng công trình nghiên cứu tiêu biểu 

tr n       òn một s  nh ng công trình, bài viết kh      li n qu n nhƣ   i viết Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp t nh - thực 

trạng và giải pháp của tác giả Trần Thu Ng   ăng tr n Tạp chí Quản lý nh  nƣớc, 

s  7/2012; bài    chức hợp    CQĐP và điều ch nh thẩm qu ền ban hành VBQPPL 

 ủ  t   giả Ho ng Th  Ng n  ăng tr n Tạp  hí Nghi n  ứu lập ph p  s  20  năm 

2010;   i Hoàn thiện thẩm qu ền ban hành VBQPPL của HĐND và UBND các cấp 

 ủ  t   giả  o n Th  T  U  n  ăng tr n Tạp  hí D n  hủ v  Ph p luật  s   hu  n 

   th ng 7/2013;   i Hoàn thiện các qu  định về việc ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật của chính quyền địa phương của tác giả C o Vũ Minh tr n Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp, S  11/2013… 

Hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL là một hoạt  ộng  òi hỏi các yêu 

cầu khắt khe v  tính h p pháp, tính h p lý, tính ổn   nh, tính xã hội… thế nhƣng r t 

nhi u     phƣơng v  nh ng lý do kh   nh u m  kh ng   p ứng  ƣ c các yêu cầu 

này, kết quả là nh ng văn  ản kh ng  ạt yêu cầu vẫn  ƣ c ban hành trên th c tế. 

Chính vì vậy, cần phải có nh ng biện pháp chế tài pháp lý m ng tính răn  e  p dụng 

  i với các cá nhân, tổ chức có thẩm quy n vi phạm trong hoạt  ộng xây d ng, ban 
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hành VBQPPL. Liên quan tới v n    này có bài viết Văn bản quy phạm trái pháp 

luật và x     văn bản quy phạm trái pháp luật của tác giả Bùi Th    o  ăng trên tạp 

chí Luật h c s  10/2007. Trong bài viết này, tác giả cho rằng văn  ản quy phạm trái 

luật l  văn  ản b t h p ph p khi  ƣ     n h nh kh ng  úng thẩm quy n, không 

 úng h nh thức, thủ tục pháp luật qu    nh và có nội dung trái pháp luật   ể hạn chế 

tình trạng n    Nh  nƣớc cần phải qu    nh hậu quả pháp lý cụ thể   ng thời thiết 

lập  ơ vận h nh  ơ  hế h u hiệu bảo  ảm tính h p pháp của các VBQPPL, giảm bớt 

s  chênh lệch gi a lí luận với th c tiễn. Hoặc nghiên cứu hoàn thiện hệ th ng pháp 

luật hiện nay v  xử lý văn  ản quy phạm sai trái, khiếm khuyết không thể không 

nhắc tới hàng loạt công trình khoa h c có giá tr  tham khảo quý giá của tác giả 

 o n Th  T  U  n nhƣ 2   i viết Hoàn thiện qu  định pháp luật về x     văn bản 

quy phạm pháp luật sai trái và Pháp luật về kiểm tra, x     văn bản quy phạm pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay  ăng tr n Tạp  hí Nh  nƣớc và Pháp luật, s  6/2008 và s  

10/2011; bài viết Hoàn thiện qu  định pháp luật về x     văn bản quy phạm pháp 

luật khiếm khuyết  ăng tr n Tạp chí Ngh  Luật, S  4/2008; Luận án tiến sĩ với    

tài Kiểm tra và x     văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay  ƣ c Tác 

giả bảo vệ th nh   ng năm 2012 tại Trƣờng  ại h c Luật Hà Nội và gần     nh t là 

bài viết với ti u    Thực trạng hoạt động x     văn bản quy phạm pháp luật hiện 

nay  ăng tr n Tạp chí Dân chủ và pháp luật, S  7/2018. Qua nh ng công trình 

nghiên cứu của mình, Tác giả  o n Th  T  Uyên nh n mạnh hoạt  ộng xử lý văn 

bản pháp luật hiện nay vẫn còn nhi u hạn chế nh t là việc xử lý  òn  hƣ  k p thời, 

 hƣ  th c s  “mạnh t  ” dẫn tới ngu   ơ g   r  nh ng hậu quả x u cho xã hội, làm 

giảm lòng tin củ  ngƣời d n v o Nh  nƣớc. Tác giả  ũng    xu t nhi u giải pháp 

trong    qu n tr ng nh t là việc hoàn thiện thể chế v  xây d ng, ban hành, kiểm tra, 

xử lý văn bản trong thời gian tới. 

Thiếu biện pháp chế t i  ũng l  ngu  n nh n ảnh hƣởng tới hoạt  ộng xây 

d ng, ban hành VBQPPL. Nghiên cứu v n    này có bài viết  ăng tr n tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp s  6/2005 với    tài VBQPPL  hủ  b  hoặc b i b  của tác giả 

Hoàng Th  Ngân với nhận   nh quy n “huỷ bỏ” kh   với quy n “ ãi  ỏ”  hỉ  p 

dụng   i với     văn  ản  ã kh ng    hiệu l   từ lú    n h nh;  òn   i với tác giả 

Nguyễn Cửu Việt lại cho rằng “hủ  b ”  à coi như văn bản bị hủ  b  chưa t ng tồn 
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tại, c n “b i b ”  à văn bản đ  t ng tồn tại và c  hiệu  ực” (Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp, s  9/2005, tr.8). Biện pháp xử lý “đính chính” qu    nh trong Ngh    nh 

s  40/2010/N -CP ng   12/04/2010 v  kiểm tr  v   ử lý VBQPPL  ũng  ần  ƣ c 

lƣu t m th ng qu    i viết Đính chính VBQPPL - Biện pháp x      hiếm  hu ết ha  

sự  ạm qu ền  của tác gỉ  C o Vũ Minh  ăng tr n tạp chí Nghiên cứu lập pháp s  

12/2012  Còn khi nghi n  ứu v   iện ph p “  nh  hỉ”    thể nghi n  ứu qu n  iểm 

 ủ  t   giả Ngu ễn Thế Qu  n trong   i viết Hoàn thiện các qu  định về xâ  dựng 

pháp  uật trong Tạp  hí Nghi n  ứu lập ph p s  15/2009  

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh  ƣ c ban hành có thể t    ộng lớn  ến quy n, 

l i ích h p pháp củ        i tƣ ng ch u s  t    ộng củ  văn  ản    tại     phƣơng  

Chính vì vậy, cần phải  ặt ra v n    trách nhiệm   i với các chủ thể ban hành hoặc 

tr c tiếp tham gia vào quá trình xây d ng VBQPPL. Bày tỏ qu n  iểm cá nhân với 

bài viết trên tạp  hí Nh  nƣớc và pháp luật s  5/2003    ti u     rách nhiệm về ban 

hành VBQPPL sai trái  ã khẳng   nh “Cơ quan ban hành c ng như cơ quan tham 

mưu, soạn thảo, thẩm định VBQPPL sai trái phải chịu trách nhiệm  ỷ  uật, thậm chí 

 à trách nhiệm h nh sự nếu gâ  ra hậu quả nghiêm trọng”  Cũng   ng nh t với quan 

 iểm nêu trên có tác giả Lê Th  Uyên qua bài viết X  lý trách nhiệm đối với người, 

cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật, vi phạm trong hoạt động kiểm tra văn 

bản và việc kh c phục hậu quả  ăng tr n tạp  hí To   n nh n d n  iện tử s  ngày 

11/8/2018. Tác giả cho rằng việc xem xét, truy cứu trách nhiệm pháp lý của cán bộ, 

công chức, củ   ơ qu n  ngƣời có thẩm quy n   n h nh văn  ản  ã   n h nh 

VBQPPL trái pháp luật là việc làm cần thiết tu  nhi n  ũng  ần xem xét tính ch t 

và mứ   ộ vi phạm củ  văn  ản trái pháp luật, hậu quả của nội dung trái pháp luật 

g   r    i với xã hội và tính ch t, mứ   ộ lỗi m   ơ qu n  ngƣời  ã   n h nh văn 

bản trái pháp luật  ể  ƣ  r  h nh thức xử lý phù h p. 

Ngoài ra nh ng bài viết của các tác giả  ăng tr n  ổng thông tin hoặc 

website của các     phƣơng với nội dung tổng kết công tác xây d ng, ban hành 

VBQPPL th c hiện theo yêu cầu hằng năm  ủa Bộ Tƣ ph p   u    cập  ến th c 

trạng công tác xây d ng, ban hành VBQPPL, nh ng kết quả và hạn chế của công 

tác này tại     phƣơng mình, có thể kể  ến một vài bài viết tiêu biểu nhƣ: “Nâng 

cao chất  ượng công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật”  ủa 
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Nguyễn Th  Qu nh Hoa tỉnh Sơn L 
4
  “Vai trò của công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống h a văn bản quy phạm pháp luật trong việc bảo đảm tính thống 

nhất, hiệu lực của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn t nh”  ủa 

tác giả Hoàng Tr ng Hùng    cập  ến v n    củ   ăklắk
5
  “Căn cứ pháp lý - Cơ 

sở để xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”  ủa Nguyễn Th  Vân 

Anh tỉnh N m   nh
6
…    l      nghi n  ứu tr c tiếp v  th c trạng hoạt  ộng 

xây d ng, ban hành VBQPPL của các tỉnh – là nh ng nghiên cứu r t ý nghĩ  

giúp cho nghiên cứu sinh có nhi u thông tin th c tiễn v  v n    xây d ng, ban 

hành VBQPPL của H ND   p tỉnh. 

Nhƣ vậy, qua phân tích, tổng h p các tác giả  ã kh i qu t  ƣ c th c trạng xây 

d ng, ban hành VBQPPL trong thời gian qua; cùng với yêu cầu xây d ng và hoàn 

thiện hệ th ng pháp luật trong b i cảnh hội nhập kinh tế qu c tế và toàn cầu hoá 

hiện nay hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL ở         phƣơng  ộc lộ nhi u 

hạn chế;  ơ  hế, chính sách, hệ th ng VBPL còn thiếu và b t cập.     l  ngu n tƣ 

liệu quý gi   ể tác giả kế thừa, phát huy, làm sáng tỏ nh ng v n    mới củ     tài 

luận án. 

1.1.3. Tình hình nghiên c u về q an điểm, giải pháp li n q an đến đề tài 

luận án 

Th  nhất    i với việc tìm hiểu kinh nghiệm của một s  nƣớc trên thế giới   

Năm 2015  Luận án tiến sĩ  hu  n ng nh quản lý hành chính công với    tài 

“ â  dựng và ban hành VBQPPL của cơ quan hành chính nhà nước ở nước 

CHDCND Lào”  ƣ c tác giả Somnith SY LI BOUN LIENG bảo vệ thành công tại 

H c viện Hành chính – H c viện Chính tr  Qu c gia H  Chí Minh  ã tập trung 

nghiên cứu hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ   ơ qu n h nh  hính ở 

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, giải quyết  ƣ c nh ng v n     ơ  ản v  khái 

niệm   ặ   iểm, thẩm quy n, nguyên tắc, quy trình…  ũng nhƣ th c trạng xây 

                                                 
4 https://dpi.sonla.gov.vn/4/469/61795/586387/thong-tin-hoat-dong-chi-dao-dieu-hanh/nang-cao-chat-luong-

cong-tac-xay-dung-hoan-thien-he-thong-phap-luat-va-tang-cuong-hieu-qua-thi-hanh (truy cập ngày 

15/6/2020) 
5
 https://sotuphap.daklak.gov.vn/vai-tro-cua-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-trong-

viec-bao-dam-tinh-thong-nhat-hieu-luc-cua-he-thong-van-ban-qppl-tren-dia-ban-tinh-1775.html (truy cập 

ngày 20/6/2020) 
6
https://sotuphap.namdinh.gov.vn/can-cu-phap-ly-co-so-de-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-

luat.html (truy cập ngày 25/6/2020) 

 

https://dpi.sonla.gov.vn/4/469/61795/586387/thong-tin-hoat-dong-chi-dao-dieu-hanh/nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-hoan-thien-he-thong-phap-luat-va-tang-cuong-hieu-qua-thi-hanh
https://dpi.sonla.gov.vn/4/469/61795/586387/thong-tin-hoat-dong-chi-dao-dieu-hanh/nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-hoan-thien-he-thong-phap-luat-va-tang-cuong-hieu-qua-thi-hanh
https://sotuphap.daklak.gov.vn/vai-tro-cua-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-trong-viec-bao-dam-tinh-thong-nhat-hieu-luc-cua-he-thong-van-ban-qppl-tren-dia-ban-tinh-1775.html
https://sotuphap.daklak.gov.vn/vai-tro-cua-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-trong-viec-bao-dam-tinh-thong-nhat-hieu-luc-cua-he-thong-van-ban-qppl-tren-dia-ban-tinh-1775.html
https://sotuphap.namdinh.gov.vn/can-cu-phap-ly-co-so-de-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat.html
https://sotuphap.namdinh.gov.vn/can-cu-phap-ly-co-so-de-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat.html
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d ng, ban hành VBQPPL của  ơ qu n h nh  hính nh  nƣớc ở CHDCND Lào hiện 

nay. Mặ  dù     tài nghiên cứu kh ng    cập tới hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

VBQPPL của chính quy n     phƣơng ở CHDCND Lào thế nhƣng     vẫn là một 

tài liệu tham khảo có giá tr  t t cho tác giả  ặc biệt   i với một qu c gia láng gi ng 

có hệ th ng chính tr  tƣơng   ng với nƣớc ta. 

Theo tác giả Nguyễn Phƣớc Th  trong bài viết “Một số kinh nghiệm của 

Cộng h a  iên bang Đức về xây dựng ban hành VBQPPL”, bài viết Hội thảo khoa 

h c Bộ Tƣ ph p “Thi hành Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và Luật ban hành 

VBQPPL của HĐND và UBND năm 2004”  H  Nội năm 2013 th  m  h nh nh  

nƣớ  v  tr nh  ộ lập pháp của Cộng hò  Li n   ng  ức r t khác với Việt Nam, 

nhƣng nh ng kinh nghiệm của qu c gia này trong xây d ng, ban hành VBQPPL 

có thể g i mở cho chúng ta nh ng ý tƣởng trong việc tiếp tụ   ổi mới quy trình 

lập pháp củ  H ND   p tỉnh phù h p với  i u kiện cụ thể của Việt Nam trong b i 

cảnh xây d ng nh  nƣớc pháp quy n xã hội chủ nghĩ  v   hủ  ộng, tích c c hội 

nhập qu c tế. 

  i với v n    sáng kiến lập ph p v  Chƣơng tr nh     d ng luật, trong các 

n n dân chủ hiện  ại, việc xây d ng luật là một quá trình h p tác chặt chẽ gi a các 

chủ thể, các bên có liên quan, nh t là gi a Chính phủ với Qu c hội. Vì vậy, cần 

phân chia quy n l c một cách rành mạch và dứt khoát trong xây d ng, ban hành 

luật  ũng nhƣ trong thi h nh luật. Ở  ức, Chính phủ liên bang có quy n    xu t với 

Qu c hội một d  án luật mà không cần s    ng ý trƣớ      ủa Qu c hội. Bộ trƣởng 

hoàn toàn có quy n chủ  ộng trong    xu t sáng kiến lập pháp và chủ  ộng tr o  ổi 

với nhóm ngh  sĩ  ủ   ảng mình trong Qu c hội  ể tham khảo ý kiến v  sáng kiến 

n    s u     hủ  ộng trong việc soạn thảo d  luật, t t nhiên d  án luật do Bộ soạn 

thảo phải tuân thủ nghi m tú        nh hƣớng chính sách của Thủ tƣớng Liên bang. 

Do s  chi ph i r t mạnh của nguyên tắc bộ ngành mà không có v n    Thủ tƣớng 

Liên bang th c hiện s  chỉ  ạo   i với quá trình soạn thảo d  án luật của một bộ 

ngành nào, tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, nếu    vƣớng mắc lớn v  chính 

sách liên quan, Bộ trƣởng có thể    ngh  Thủ tƣớng có ý kiến chỉ  ạo. 

Mặc dù có s  phân quy n tƣơng   i mạnh gi a các quy n hành pháp và lập 

ph p nhƣng ở  ức không có v n    Chính phủ rút d  án luật ra khỏi  hƣơng tr nh 

ngh  s  của Qu c hội  v  trƣớc khi trình Qu c hội, Bộ trƣởng  ã l m việc với các 
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nhóm ngh  sĩ Qu c hội  ể thăm dò khả năng  h p nhận của Qu c hội. Mặt khác, 

trong quá trình soạn thảo, Bộ chủ trì soạn thảo luôn có s  ph i h p dƣới các hình 

thức khác nhau với các nhóm ngh  sĩ Qu c hội  ể tham khảo ý kiến   i với nội 

dung d  án luật. 

Trong  i u kiện tổ chức quy n l   nh  nƣớc Việt Nam theo nguyên tắc 

th ng nh t có phân công, ph i h p, kiểm soát gi        ơ qu n nh  nƣớc trong việc 

th c hiện quy n lập ph p  h nh ph p v  tƣ ph p  th  kinh nghiệm trên củ   ức r t 

  ng  ƣ c tham khảo  ể xây d ng và hoàn thiện hơn n    ơ  hế ph i h p chủ 

 ộng, linh hoạt ngay từ khi có sáng kiến lập pháp, xây d ng  hƣơng tr nh  ho  ến 

    gi i  oạn tiếp theo của quy trình xây d ng, ban hành ngh  quyết gi    ơ quan 

chủ trì soạn thảo với      ơ qu n củ  H N    p tỉnh. 

Bài viết “VBQPPL của CQĐP ở Pháp và Hoa   ” của tác giả Nguyễn 

Ho ng Anh  ăng tr n tạp chí Nghiên cứu lập pháp s  22/2013 khẳng   nh việc áp 

dụng triệt  ể nguyên tắc phân quy n trong tổ chức bộ máy nh  nƣớ   hính l  “ ăn 

c t”  ể       nh thẩm quy n xây d ng, ban hành VBQPPL của chính quy n   a 

phƣơng ở Pháp và Hoa K   Tr n  ơ sở     t   giả phân tích khá cụ thể thẩm quy n 

ban hành VBQPPL gi   trung ƣơng với     phƣơng h   gi a c p Liên Bang với c p 

Bang; ngoài ra v n    hình thức, kiểm soát VBQPPL của chính quy n   a 

phƣơng…  ũng l  nh ng tài liệu có giá tr  tham khảo t t trong quá trình nghiên cứu, 

  nh gi  hoạt  ộng xây d ng VBQPPL của chính quy n     phƣơng n i  hung v  

củ  H ND   p tỉnh nói riêng ở Việt Nam hiện nay. 

Bài viết Phân cấp cho chính quyền địa phương trong ban hành văn bản pháp 

luật  ăng tr n tr ng th ng tin  iện tử của tạp chí Tổ chứ  nh  nƣớc ngày 

30/11/2014
7
, tác giả bài viết  ã khẳng   nh rằng “Hầu như quốc gia nào c ng phân 

cấp cho chính quyền địa phương ban hành văn bản pháp luật để quản   , điều hành 

và thực thi pháp luật trong phạm vi địa phương”  Qu  th c tiễn hết sức cụ thể của 

một s  qu c gia ví dụ nhƣ ở Trung Qu   th  H ND v  Thƣờng tr c củ  H ND   p 

tỉnh, khu v c t  tr  và các thành ph  lớn của tỉnh có thẩm quy n   n h nh văn  ản 

pháp luật, trong quá trình soạn thảo sẽ phải thu thập ý kiến   ng g p  ủ        i 

tƣ ng khác nhau với nhi u hình thứ  nhƣ thảo luận hội   ng, h p   nh gi  tính khả 

                                                 
7
https://tcnn.vn/news/detail/7572/Phan_cap_cho_chinh_quyen_dia_phuong_trong_ban_hanh_van_ban_phap

_luatall.html (truy cập ngày 30/7/2020) 

https://tcnn.vn/news/detail/7572/Phan_cap_cho_chinh_quyen_dia_phuong_trong_ban_hanh_van_ban_phap_luatall.html
https://tcnn.vn/news/detail/7572/Phan_cap_cho_chinh_quyen_dia_phuong_trong_ban_hanh_van_ban_phap_luatall.html
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thi, tham v n, cu i  ùng văn  ản ban hành sẽ  ƣ    o n Chủ t  h H ND   ng    

dƣới hình thứ  th ng   o  Còn   i với C n d   qu  tr nh   n h nh  ƣ c th c hiện 

theo      ƣớc nghiên cứu chính sách, báo cáo hội   ng v    n h nh văn  ản, Hội 

  ng     phƣơng trƣớ  khi th ng qu  văn  ản  ũng phải tham v n ý kiến, nếu 

không nh t trí thì sẽ kh ng th ng qu  văn  ản… 

Tác giả Nguyễn Văn Cƣơng (Viện Khoa h c pháp lý – Bộ Tƣ ph p) với một 

loạt bài viết v  Quy trình xây dựng luật ở một s  qu c gia trên thế giới nhƣ C n d   

Hoa K , Pháp, Trung Qu  …  ăng tr n  ổng th ng tin  iện tử  ủ  Viện Khoa h c 

pháp lý - Bộ Tƣ ph p        i viết này có giá tr  tham khảo t t mang lại cái nhìn bao 

quát v  th c tiễn quy trình ban hành luật ở một s  nƣớc có hệ th ng pháp luật phát 

triển trên thế giới. 

Th  hai,   i với việc    xu t qu n  iểm, giải ph p li n qu n  ến    tài 

luận án  

Bài viết “Nâng cao chất  ượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 

tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”  ủa Th.S Nguyễn  ức Quy n 

 ăng tr n Tạp chí Tổ chứ  nh  nƣớc s  9/2014  ã  ắt  ầu bằng một câu hỏi lớn 

“ h t lƣ ng soạn thảo VBQPPL ở      ơ qu n h nh  hính nh  nƣớ   ã  ạt  ến mức 

n o v    p ứng  ƣ c yêu cầu    r  h    hƣ ?”  tr n  ơ sở phân tích một s  kết quả 

khảo sát v  th c trạng công tác ban hành VBQPPL và kết luận “không chỉ ở s  

lƣ ng văn  ản, mà ch t lƣ ng củ  văn  ản  ũng  hƣ    p ứng yêu cầu”  Khi t m 

kiếm nguyên nhân lý giải cho tình trạng nói trên, tác giả chỉ rõ một trong nh ng 

nguyên nhân chính là công tác kiểm tra, xử lý văn  ản  hƣ   ƣ c chú tr ng v   hƣ  

có ch t lƣ ng. Từ       i viết  ƣ  r  một s  giải pháp nâng cao ch t lƣ ng ban hành 

VBQPPL mà một trong s     l  tăng  ƣờng ch t lƣ ng kiểm tra, xử lý văn  ản. 

Nghiên cứu kỹ lƣỡng  hính s  h trƣớc khi quyết   nh xây d ng VBQPPL là 

giải pháp   ng  hú ý trong bài viết “Chính sách và mối quan hệ giữa chính sách với 

pháp luật, chính sách pháp luật với chính sách công”
8
 của PGS TS   inh Dũng Sỹ. 

Tác giả viết   i n   trƣớc khi có Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, n n  ã  ƣ  r  

   xu t v     án chính sách, hay nói cụ thể hơn l   hỉ xây d ng luật khi  ã    

nh ng nghiên cứu  ầ   ủ, kỹ lƣỡng v  mặt  hính s  h trƣớc khi quyết   nh xây 

                                                 
8  inh Dũng Sỹ  “Chính s  h v  m i quan hệ gi a chính sách với pháp luật trong hoạt  ộng lập ph p”  Cổng 

th ng tin  iện tử Chính phủ, link: http://xaydungphapluat.chinhphu.vn. (truy cập ngày 20/10/2020) 

http://xaydungphapluat.chinhphu.vn/
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d ng một d  án luật và bảo vệ     n    trƣớc các Uỷ ban chuyên môn của Qu c 

hội     án chính sách phải  ƣ c nghiên cứu, xây d ng công phu với  ầ   ủ các nội 

dung s u    : B o   o    nh gi  th c tiễn thi hành pháp luật thuộ  lĩnh v c d  kiến; 

Chứng minh  ƣ c s  cần thiết phải xây d ng mới hoặc sử   ổi, bổ sung một  ạo 

luật;  ƣ  r   ƣ c nh ng nội dung d  kiến  i u chỉnh cụ thể - tức là nội dung chính 

sách củ     án và thuyết minh rõ v  s  cần thiết và mụ   í h  i u chỉnh của từng 

nội dung; D  báo nh ng t    ộng kinh tế - xã hội của d  án luật   ặc biệt l   ến   i 

tƣ ng tác  ộng   i u chỉnh tr c tiếp của luật; Thuyết minh rõ v  tính khả thi của d  

án luật,      i u kiện kinh tế - xã hội       ơ  hế, luật pháp có liên quan và các 

ngu n l c bảo  ảm khả năng th c thi củ   ạo luật khi  ƣ c ban hành. 

S u khi  ã        n  hính s  h  ƣ c xây d ng hoàn chỉnh với  ầ   ủ các 

nội dung nói trên, d  án luật  ƣ c Qu c hội ch p nhận  ƣ  v o  hƣơng tr nh     

d ng luật, pháp lệnh hằng năm th  hệ quả của v n    này là Ban soạn thảo d  án 

luật không phải m t nhi u thời gian, công sức và ti n bạ   ể  ầu tƣ  ho nh ng hoạt 

 ộng   nh gi  v  nghi n  ứu hoạ h   nh chính sách  nhƣ tổng kết th c tiễn;   nh 

giá pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm    nh gi  th ng tin; hoạ h   nh ra nh ng 

nguyên tắc, nh ng   nh hƣớng v  mặt  hính s  h…  ể dành thời gian cho Ban soạn 

thảo xây d ng d  thảo luật     i u kiện  ể nghiên cứu    nh gi  v  l a ch n thông 

tin; l a ch n  hính s  h  i u chỉnh phù h p; tham khảo kinh nghiệm và so sánh 

pháp luật     nƣớ   ũng nhƣ qu c tế… thiết kế  i u luật và cu i  ùng l   ƣ  r  

 ƣ c một d  thảo luật khả thi v   em lại hiệu quả  i u chỉnh cao. 

TS. Nguyễn Th  Ng c Mai với bài viết “Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương” trên Tạp chí 

Nh  nƣớc và pháp luật s  01/2022 cho rằng  ể VBQPPL của chính quy n   a 

phƣơng   n h nh  ảm bảo tính h p hiến, h p pháp, tính   ng bộ và th ng nh t của 

hệ th ng VBQPPL  ũng nhƣ t nh h nh kinh tế xã hội củ    t nƣớc nói chung và của 

từng     phƣơng n i ri ng  òi hỏi chính quy n     phƣơng       p phải tiến hành 

ngay các giải ph p   ng bộ v   ơ sở pháp lý, thủ tục xây d ng, ban hành, vai trò và 

ch t lƣ ng củ   ơ qu n    n  ộ tƣ ph p     phƣơng… Tuy nhiên, v n    cần quan 

t m hơn  ả là cần qu    nh h p lý v  thẩm quy n ban hành VBQPPL. 

C      tài và bài viết tập trung vào phục vụ cho việc nêu lên các qu n  iểm 

và giải pháp nâng cao ch t lƣ ng xây d ng VBQPPL nói chung và VBQPPL của 
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chính quy n     phƣơng c p tỉnh n i ri ng  nhƣng nh ng luận cứ khoa h      nh 

hƣớng, giải ph p v         xu t  ƣ   n u trong    tài và bài viết  ũng l  nh ng g i 

mở  ể luận  n  ƣ  r  nh ng qu n  iểm, giải pháp nâng cao ch t lƣ ng xây d ng, 

ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh. 

1.2  Đ        t                 ứu      qu   đế  đề tài luận án 

Qua việc khảo cứu các công trình khoa h c có liên quan tới    tài nghiên 

cứu, có thể  ƣ  r  một s  nhận  ét    nh giá sau:  

1.2.    hững  ế  q ả nghi n c    à  uận án sẽ tiếp t c  ế  hừa  

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu n i tr n  ã l m r   ƣ c nh ng v n    

 ơ  ản v  lý luận li n qu n  ến VBQPPL nhƣ: khái niệm VBQPPL; vai trò của 

VBQPPL; ti u  hí   nh gi  ch t lƣ ng của VBQPPL; v n    xây d ng và hoàn 

thiện hệ th ng pháp luật trong nh  nƣớc pháp quy n. 

Thứ hai, luận án sẽ kế thừa, tiếp thu có ch n l c kết quả nghiên cứu v  th c 

trạng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL của chính quy n     phƣơng ở nƣớc 

ta hiện nay; trong    tập trung vào các yêu cầu  ơ  ản của việc soạn thảo, quy trình 

chung của việc soạn thảo, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình soạn thảo 

VBQPPL… Th ng qu      nghi n  ứu sinh củng c  thêm n n tảng lý luận v  xây 

d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh nói riêng. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu kinh nghiệm nƣớ  ngo i  ũng  ã  ung   p 

cho tác giả nh ng tri thức v  phân c p - phân quy n, mô hình tổ chứ  CQ P  ũng 

nhƣ v  kinh nghiệm v  xây d ng và hoàn thiện hệ th ng pháp luật trong  ó bao 

g m nguyên tắc, quy trình, thủ tục xây d ng    n h nh văn  ản pháp luật    ý nghĩ  

lớn   i với nghiên cứu sinh. 

Luận án tiếp thu kết quả nghiên cứu củ        ng tr nh trƣớc v  một s  giải 

pháp góp phần nâng cao ch t lƣ ng xây d ng VBQPPL củ  H ND   p tỉnh ban hành. 

1.2.2.  hững vấn đề luận án cần phải tiếp t c nghiên c u làm rõ 

Qua nghiên cứu tổng thể các công trình nghiên cứu li n qu n  ến    tài, dƣới 

g    ộ quản lý nh  nƣớc và khoa h c pháp lý, tác giả nhận th y có một s  khoảng 

tr ng cần làm rõ hơn v  mặt lý luận và th c tiễn     l : 

Một là, v  mặt lý luận, luận án làm sáng tỏ hơn kh i niệm VBQPPL của 

H ND   p tỉnh; xây d ng và ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh (phân biệt 

với các khái niệm dƣới g    ộc thuật ng  th ng thƣờng); xây d ng các nguyên tắc, 
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quy trình, các yếu t  ảnh hƣởng  ến ch t lƣ ng xây d ng, ban hành VBQPPL của 

H ND   p tỉnh.   

Hai là, v  mặt th c tiễn, luận án sẽ nghiên cứu   nh gi  th c trạng v  xây 

d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội tập trung v o gi i  oạn sau 

khi Luật B n h nh VBQPPL năm 2015    hiệu l c, chỉ ra nh ng kết quả, hạn chế 

và nguyên nhân của nh ng kết quả, hạn chế trong hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND thành ph  Hà Nội. 

Tr n  ơ sở    luận án sẽ    ra các giải pháp có tính tổng thể, toàn diện nhằm 

nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh 

từ th c tiễn thành ph  Hà Nội. Bên cạnh giải pháp chung mang tính phổ quát, luận 

án g i mở nh ng giải pháp m ng tính  ột phá của thành ph  Hà Nội làm hình mẫu 

 ể         phƣơng khác trên cả nƣớc vận dụng linh hoạt phù h p với  i u kiện   ặc 

thù của từng     phƣơng  

1.3. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu của luận án 

1.3.1. Giả thuyết nghiên c u 

Trong hoạt  ộng th c hiện chứ  năng qu ết   nh các v n    quan tr ng của 

  a phƣơng, th c hiện quy n giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tr n   a 

bàn tỉnh, H ND   p tỉnh sử dụng rộng rãi hình thức ban hành các VBQPPL  ể 

thông qua quyết   nh của mình. Vì vậy, có thể nói rằng, việc xây d ng và ban hành 

VBQPPL   ng v i trò quan tr ng   i với hoạt  ộng của H ND   p tỉnh. 

1.3.2. Câu hỏi nghiên c u 

Thứ nhất, từ th c tiễn xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND th nh ph  

Hà Nội, có thể phát hiện ra nh ng b t cập v  vƣớng mắ  g  trong qu    nh và th c 

tiễn thi hành pháp luật hiện nay? 

Thứ hai, cần có nh ng giải ph p n o  ể nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây 

d ng và ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội hiện 

nay? 
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KẾT LUẬN CHƯ NG   

        Xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh   ng v i trò qu n tr ng 

 ể H ND   p tỉnh th c hiện chứ  năng  nhiệm vụ, quy n hạn  ƣ c pháp luật quy 

  nh, góp phần xây d ng, hoàn thiện hệ th ng pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Tuy 

nhiên, trên th c tiễn hoạt  ộng này còn nhi u hạn chế, b t cập  òi hỏi phải    

nghi n  ứu s u sắ   tổng thể  ả v  lý luận  ũng nhƣ th   tiễn nhằm  ƣ  r      giải 

ph p n ng   o hiệu quả hoạt  ộng n   trong thời gi n tới   ể  ạt  ƣ   mụ  ti u 

n     ần    nghi n  ứu    nh gi  tổng qu n v  t nh h nh nghi n  ứu v      v n    

   li n qu n  ến hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh. 

 Các nghiên cứu tr c tiếp liên quan tới hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh tính  ến nay không nhi u và không mang tính hệ 

th ng  C     ng tr nh nghi n  ứu v      d ng    n h nh VBQPPL n i  hung 

thƣờng ở phạm vi h p hoặ  qu  rộng  Ri ng nghi n  ứu v      d ng, ban hành 

VBQPPL củ  H ND c p tỉnh lại r t hiếm hoi  hầu nhƣ  hỉ  ƣ   nhắ   ến “ẩn” 

trong nghi n  ứu  hung v      d ng, ban hành VBQPPL hoặ  hầu nhƣ kh ng  ƣ   

nhắ   ến  

 Ở nƣớc ngoài, ngoại trừ một s  ít các nƣớ  theo   nh hƣớng XHCN trƣớc 

    th  hiện nay hầu hết các qu c gia trên thế giới   u không có Luật Ban hành 

VBQPPL  ể qu    nh v  quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL nhƣ ở nƣớc ta và 

 ơ  hế v  xây d ng, ban hành VBQPPL củ      nƣớ   ũng kh ng gi ng Việt Nam. 

Chính vì vậy, nh ng nghiên cứu ở nƣớc ngoài có liên quan tới Luận án r t ít, gần 

nhƣ kh ng   . Tuy nhiên, v   ơ  ản các công trình nghiên cứu   u thừa nhận hoạt 

 ộng xây d ng, ban hành VBQPPL là một giải ph p qu n tr ng nhằm g p phần 

ho n thiện hệ th ng ph p luật Việt N m th ng nh t    ng  ộ    ng kh i  minh  ạ h  

khả thi  ũng nhƣ s   ần thiết  tầm qu n tr ng  ủa xây d ng, ban hành VBQPPL nói 

chung và củ  H ND   p tỉnh nói riêng. 

 

 

 

 

 



26 

 

CHƯ NG 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

 

2.1. Khái quát về vị trí, vai trò của Hộ  đồng nhân dân cấp tỉnh 

2.1.1. Vị trí, tính chất pháp lý của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội   ng nh n d n (H ND) các c p nói chung và H ND   p tỉnh nói riêng 

ở nƣớ  t    u mang hai tính ch t có m i liên hệ th ng nh t và biện chứng với nhau 

là tính chất đại diện và tính chất quyền lực nhà nước. Triết lý của nhận   nh này 

nằm ở chỗ: Nh  nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩ  Việt Nam do Nhân dân làm chủ; 

t t cả quy n l   nh  nƣớc thuộc v  nhân dân (Khoản 2  i u 2 Hiến ph p năm 

2013)  Nhƣ vậy, ngu n g c tạo nên tính ch t  ại diện và tính ch t quy n l c nhà 

nƣớc củ  H ND l  nh n d n  Nh n d n     phƣơng ( ụ thể là cử tri) bầu thành lập 

H ND       p, nhờ    m  H ND       p mới có thể  ại diện cho ý chí, nguyện 

v ng và quy n làm chủ củ  nh n d n     phƣơng    ng thời   ũng do H ND l   ơ 

qu n  ại diện cho nhân dân     phƣơng   ƣ   nh n d n     phƣơng uỷ quy n th c 

thi quy n l   nh  nƣớ    ho n n H ND mới mang quy n l c nh  nƣớc, trở thành 

 ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc ở     phƣơng  Tu  vậy, chỉ khi nào tính ch t  ại diện 

và tính ch t quy n l   nh  nƣớ   ƣ c pháp luật (m  trƣớc hết và chủ yếu là Hiến 

pháp) ghi nhận và bảo  ảm thì hai tính ch t  y mới  ƣ c thể hiện  úng  ắn   ầ   ủ 

trên th c tế và phù h p với ý  hí v    p ứng  ƣ c nguyện v ng của nhân dân. 

Thứ nhất, tính  ại diện. Hiến ph p năm 1946  ặt viên gạ h  ầu tiên xây d ng 

n n “tính  ại diện”  ủ  H ND  Mặ  dù  hƣ  qu    nh thẳng, tr c tiếp H ND  ại 

diện cho cái gì, củ   i  nhƣng qu  qu    nh của Hiến ph p năm 1946 v   on  ƣờng 

h nh th nh H ND th ng qu   ầu cử th   húng t   ũng    thể hiểu  ƣ c rằng H ND 

 ại diện ý chí, nguyện v ng và quy n làm chủ của nhân dân. Hiến ph p năm 1946 

qu    nh: “Ở tỉnh, thành ph , th   ã v   ã    H ND do  ầu phiếu phổ thông và tr c 

tiếp bầu r ” ( i u 58) v  H ND th   mặt  ho nh n d n     phƣơng “qu ết ngh  

nh ng v n    thuộ      phƣơng m nh” ( i u 59).  

Hiến ph p 1959     ƣớc tiến mới trong việc thể hiện tính ch t  ại diện của 

H ND khi qu    nh: “H ND       p do nh n d n     phƣơng  ầu ra và ch u trách 
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nhiệm trƣớ  nh n d n     phƣơng” ( i u 80); H ND th   mặt nh n d n   a 

phƣơng “ ảo  ảm s  tôn tr ng và ch p hành pháp luật củ  Nh  nƣớc ở     phƣơng; 

 ặt kế hoạch xây d ng kinh tế  văn ho  v  nh ng s  nghiệp l i ích công cộng ở   a 

phƣơng” ( i u 82).  

Hiến pháp 1980 tiếp tục kế thừ      qu    nh của Hiến ph p năm 1959 v     

bổ sung quan tr ng. Hiến pháp tiếp tục khẳng   nh H ND do nh n d n     phƣơng 

bầu ra, ch u trách nhiệm trƣớ  nh n d n     phƣơng, thay mặt nh n d n     phƣơng 

“qu ết   nh và th c hiện các biện pháp xây d ng     phƣơng v  m i mặt…”;   ng 

thời bổ sung H ND  òn  h u trách nhiệm trƣớ  “ hính qu  n c p tr n” v  sử dụng 

cụm từ có tính thuyết phụ  hơn l  “qu ết   nh và th c hiện các biện ph p…”  Cũng 

lần  ầu tiên, Hiến ph p 1980  ã d nh 2  i u qu    nh v   ại biểu H ND  qu     

 ũng th    ƣ   tính  ại diện củ  H ND n i  hung   ại biểu H ND n i ri ng  

Kế thừ      qu    nh và phát triển nh ng qu    nh của các bản Hiến pháp 

trƣớ       Hiến ph p 1992 qu    nh: “H ND l   ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc ở   a 

phƣơng   ại diện cho ý chí, nguyện v ng và quy n làm chủ của nhân dân, do nhân 

d n     phƣơng  ầu ra, ch u trách nhiệm trƣớ  nh n d n     phƣơng v   ơ qu n nh  

nƣớc c p tr n” ( i u 119)   iểm mới và khác biệt  ăn  ản gi a Hiến ph p năm 

1992 với các bản Hiến ph p trƣớc là: Lần  ầu tiên trong l ch sử lập hiến Việt Nam, 

Hiến ph p 1992 qu    nh thẳng, tr c tiếp và rõ ràng rằng H ND l   ơ qu n  ại 

diện cho ba yếu t  quan tr ng nh t của nhân dân là ý chí, nguyện v ng và quy n 

làm chủ. Cả ba yếu t  quan tr ng này là ngu n g c tạo quy n l    ho H ND  l  

 i u kiện bảo  ảm  ho H ND th c thi có hiệu quả, hiệu l c quy n l c của mình.
9
 

 ến Hiến pháp 2013 một lần n a khẳng   nh: “H ND l   ơ qu n qu  n l c 

nh  nƣớc ở     phƣơng   ại diện cho ý chí, nguyện v ng và quy n làm chủ của 

Nh n d n     phƣơng  do Nh n d n     phƣơng  ầu ra, ch u trách nhiệm trƣớc 

Nh n d n     phƣơng v   ơ qu n nh  nƣớc c p tr n” ( i u 113).   ng thời quy 

  nh “ ại biểu H ND l  ngƣời  ại diện cho ý chí, nguyện v ng củ  Nh n d n   a 

phƣơng” ( i u 115).  

Nếu  ặt trong tƣơng qu n v  tính  ại diện cao nh t của Qu c hội v  tính  ại 

diện củ  H ND   p dƣới (huyện, xã) thì H ND   p tỉnh nằm ở v  trí trung gian có 

                                                 
9 Tính ch t  ại diện củ  H ND  ho ý  hí  ngu ện v ng và quy n làm chủ của nhân dân ở     phƣơng  òn 

 ƣ c ghi tại  i u 1 Luật tổ chứ  H ND v  UBND năm 2003   ƣ c sử   ổi, bổ sung năm 2010  
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phạm vi  ại diện  ho nh n d n     phƣơng  ủa tỉnh bầu ra,   ng thời phải ch u trách 

nhiệm trƣớ  nh n d n tr n   a bàn tỉnh    v       ơ qu n nh  nƣớc ở trung ƣơng   

 Thứ hai, tính quy n l c. Tính quy n l   nh  nƣớ   ƣ c thể hiện chủ yếu 

trong chứ  năng v  nhiệm vụ, quy n hạn củ  H ND   p tỉnh  Theo     H ND   p 

tỉnh  ƣ c ghi nhận là  ơ qu n qu  n l c nh  nƣớc ở     phƣơng, có quy n quyết 

  nh các v n    quan tr ng v  kinh tế  văn ho   xã hội, an ninh, qu c phòng; giám 

sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tr n   a bàn tỉnh và việc th c hiện ngh  

quyết củ  H ND  Với tƣ    h l   ơ qu n qu  n l   nh  nƣớ  v   ứng  ầu      ơ 

qu n nh  nƣớc trong bộ máy chính quy n c p tỉnh  H ND   p tỉnh tham gia tích 

c c vào việc th c hiện quy n hành pháp ở tỉnh nhằm vừa bảo  ảm tính th ng nh t 

của n n hành chính qu c gia vừa bảo  ảm tính t  chủ, t  quyết và t  ch u trách 

nhiệm trƣớc l i ích nhân dân tỉnh. Tính quy n l   nh  nƣớc củ  H ND   p tỉnh 

 òn  ƣ c thể hiện ở quy n gi m s t theo qu    nh của pháp luật   i với tổ chức và 

hoạt  ộng của UBND tỉnh v       ơ qu n nh  nƣớ  kh   tr n   a bàn tỉnh.  

Tóm lại, trong tổ chức và hoạt  ộng củ  H ND c p tỉnh phải thể hiện  ầ   ủ 

tính  ại diện và tính quy n l c nh  nƣớc, bởi lẽ nếu có s  chênh lệch gi a hai thuộc 

tính này thì sẽ   u không t t. Nếu nghiêng v  tính quy n l c mà coi nh  tính  ại 

diện thì sẽ biến H ND c p tỉnh trở thành một  ơ qu n qu n li u     rời nhân dân; 

ngƣ c lại nếu thiên v  tính  ại diện thì vai trò củ  H ND c p tỉnh sẽ chỉ mang tính 

hình thức gi ng nhƣ một tổ chức xã hội hiện nay. Chỉ có s  kết h p hài hoà hai 

thuộc tính trên trong tổ chức và hoạt  ộng củ  m nh th  H ND c p tỉnh mới có thể 

trở th nh  ơ qu n nh  nƣớc của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.  

2.1.2. Vai trò của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

H ND   p tỉnh ngày càng có vai trò quan tr ng trong việc tiếp nhận s  phân 

c p quản lý từ trung ƣơng  thể hiện trong việ    n h nh văn  ản pháp luật  ể quản 

lý ở     phƣơng [126; tr.4]. C p tỉnh là c p tiếp n i quan tr ng nh t gi a chính 

quy n trung ƣơng v   hính qu  n     phƣơng  là  ầu m i  ầu tiên cho việc triển 

khai th c hiện t t cả các chính sách   ƣờng l i củ   ảng, pháp luật củ  Nh  nƣớc 

trong phạm vi cộng   ng d n  ƣ  ủa tỉnh, vì vậy, quản lý nh  nƣớc có phát huy hiệu 

l c, hiệu quả hay không phụ thuộc chủ yếu v o năng l c, hiệu quả hoạt  ộng của bộ 

máy chính quy n c p tỉnh. Bộ máy chính quy n c p tỉnh luôn gi  v  trí trung tâm và 

chi ph i hoạt  ộng của chính quy n     phƣơng   ặc biệt là trong  i u kiện hội nhập 
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qu c tế, c p tỉnh ngày càng thể hiện là c p có v  trí chiến lƣ c, có tầm quan tr ng 

 ặc biệt trên nhi u phƣơng diện củ   ời s ng xã hội. 

Với v  trí có tầm quan tr ng trong bộ m   nh  nƣớ    iểm nút cho việc th c 

hiện các chủ trƣơng   ƣờng l i, chính sách pháp luật tại     phƣơng  v i trò  ủa bộ 

máy chính quy n c p tỉnh thể hiện qua chính vai trò củ  H ND v  UBND   p tỉnh. 

Cụ thể, theo Luật TCCQ P năm 2015  H ND c p tỉnh    thẩm qu  n qu ết   nh 

gần 30 nh m v n    thuộ  9 nh m nội dung v  lĩnh v  
10
  Trong        nh ng 

nh m nội dung v   ùng qu n tr ng nhƣ tổ  hứ  v   ảo  ảm việ  thi h nh Hiến ph p 

v  ph p luật; qu ết   nh v      d ng  hính qu  n; qu ết   nh trong lĩnh v   kinh 

tế  t i ngu  n  m i trƣờng; d  to n thu   hi ng n s  h     phƣơng v  ph n  ổ d  

to n ng n s  h   p m nh;  hủ trƣơng  ầu tƣ   hƣơng tr nh d   n  ủ  tỉnh… nhằm 

ph t hu  t i    ti m năng  ủ  tỉnh kh ng ngừng  ải thiện  ời s ng vật ch t và tinh 

thần của nhân dân tỉnh  l m tròn nghĩ  vụ   i với cả nƣớc. 

Rõ ràng, với vai trò quan tr ng  ã  ƣ c khẳng   nh thông qua việc pháp luật 

qu    nh thẩm quy n củ  H ND c p tỉnh thế nhƣng trên th c tiễn gi a việc quy 

  nh thẩm quy n và khả năng th c thi vẫn còn một khoảng cách khá lớn. H ND 

c p tỉnh còn mang nặng tính hình thứ    ũng bởi xu t phát từ mô hình theo kiểu 

“X  – viết” trƣớ      mặc dù    ƣu  iểm  ảm bảo  ƣ c tính th ng nh t của quy n 

l   nh  nƣớc và ch u s  kiểm tra, giám sát củ   ảng và củ  Nh n d n   i với hoạt 

 ộng của chính quy n nhƣng  ũng vì thế mà làm giảm  i “tính t  chủ”  ủ  H ND 

c p tỉnh với tính    h l   ơ qu n  ại diện cho ý chí, nguyện v ng và quy n làm chủ 

của Nhân dân ở     phƣơng  Khi     CQ P  hỉ  ƣ    oi l  “  nh t   n i d i”  ủa 

chính quy n trung ƣơng trong việc th c hiện quy n l   nh  nƣớc, tâm lý trông chờ 

và ỷ lại v o      ơ qu n   p trên dẫn  ến chậm trễ trong việc giải quyết nhi u v n 

   c p bách dân sinh ở     phƣơng  Hơn n a, H ND c p tỉnh hiện nay hoàn toàn 

không có bộ m   ri ng  ể t  mình tổ chức th c hiện các hoạt  ộng nhằm thi hành 

các quyết   nh  ƣ c ban hành mà vẫn phải “nhờ” v o UBND c p tỉnh –  ơ qu n 

ch p hành củ  H ND thƣờng  ƣ c coi có “th c quy n” ở     phƣơng  Th c tế, vai 

trò củ  H ND c p tỉnh chỉ  ƣ c xác lập qua các k  h p th ng thƣờng một năm 02 

lần và các VBQPPL  ƣ c thông qua tại k  h p    m  th i  Thậm chí, nh ng nội 

dung VBQPPL củ  H ND c p tỉnh chủ yếu do UBND c p tỉnh    xu t, chuẩn b , 

                                                 
10

 Xem  i u 19 Luật TCCQ P năm 2015 
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trình bày r i lại tr c tiếp tổ chức th c hiện trên th c tế nên có thể th y rằng việ    n 

h nh VBQPPL r t     ộng   hỉ    ý nghĩ  v  mặt thủ tụ   kh ng th    h t  UBND 

c p tỉnh càng tích c c, chủ  ộng bao nhiêu thì vai trò củ  H ND c p tỉnh càng b  

“lu mờ”   y nhiêu, biến  ơ qu n n   trở thành hình thứ  “   tiếng nhƣng kh ng    

miếng”. S  r   ời của Qu c hội v  H ND  ƣ c coi là hình mẫu lý tƣởng của chế 

 ộ dân chủ - tập quy n nhƣng tr n phƣơng diện khách quan phải thừa nhận rằng 

 húng t   òn  ứng r t xa so với lý tƣởng, mặc dù c  gắng r t nhi u nhƣng v  trí vai 

trò củ  H ND vẫn cứ mờ nhạt    ng thời “th  kh ng thể  h i  ãi  ƣ   rằng su t 50 

năm n    th   qu  n   ng việ  quản lý   t nƣớ  ở trung ƣơng l  ở trong t   Chính 

phủ  òn ở     phƣơng l  ở trong t   Ủ    n”[84; tr  199-200]  UBND “v a đá 

bóng, v a th i còi”  vừa là chủ thể    xu t ban hành, vừa là chủ thể th c thi quyết 

  nh     Cho n n  nhi u ý kiến cho rằng hiện nay không cần thiết phải tổ chức 

H ND và th c tế một s      phƣơng  ã thí  iểm mô hình này
11

, nếu    H ND phải 

hoạt  ộng hiệu quả, xứng   ng l  tổ chức quy n l    ại diện cho nhân dân ở   a 

phƣơng  Một khi tiếng nói củ   ơ qu n  ại diện không hoặ  ít “trọng  ượng” th  

quy n làm chủ củ  ngƣời dân sẽ chỉ mang tính hình thức. 

2.1.3  Xây dựng  ban hành văn bản q y phạ  pháp l ậ  – h nh  h c h ạ  

động  ang   nh pháp l  của  ội đồng nhân dân cấp tỉnh 

H ND c p tỉnh là thiết chế  ại diện của nhân dân     phƣơng   ộ phận quan 

tr ng c u thành của chính quy n nh  nƣớc th ng nh t, th c hiện chứ  năng gi m s t 

và th c hiện quy n l   nh  nƣớc ở     phƣơng   ể th c hiện chứ  năng  ủa mình, 

H ND c p tỉnh sẽ t    ộng tới các quan hệ xã hội ở     phƣơng th ng qu  nh ng 

hình thức, hoạt  ộng cụ thể  ể hƣớng các quan hệ xã hội phát triển theo một trật t , 

  nh hƣớng nh t   nh. Bên cạnh     Nh  nƣớc thông qua pháp luật  ã tr o nh ng 

nhiệm vụ, quy n hạn r t lớn  ho H ND c p tỉnh  trong       qu  n ban hành 

VBQPPL. T t cả các quy n khác chỉ có thể  ƣ c th c hiện thông qua quy n n   v  

t t  ả     hoạt  ộng kh     u tr   tiếp hoặ  gi n tiếp phụ  vụ  ho việ    n h nh 

hoặ  th   hiện c   VBQPPL  ã   n h nh       hính l  hoạt  ộng th c hiện quy n 

l   nh  nƣớc củ  H ND   p tỉnh. 

                                                 
11

 http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Thi-diem-khong-to-chuc-HDND-phuong-tai-TP-Ha-Noi-

nhiem-ky-2021-2026/378065.vgp (truy cập ngày 20/5/2020) 
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Sở dĩ  H ND c p tỉnh có quy n ban hành các VBQPPL là bởi vì: 

Thứ nhất, nhu cầu  i u chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh ở     phƣơng là 

r t c p thiết trong b i cảnh toàn cầu hoá và hội nhập qu c tế hiện nay   i u n    òi 

hỏi bộ m   nh  nƣớc ở     phƣơng  ứng  ầu l  H ND   p tỉnh phải chủ  ộng phát 

huy vai trò quản lý   i u hành thông qua việc ban hành hệ th ng VBQPPL nhằm 

k p thời  i u chỉnh các quan hệ xã hội    dạng  sinh  ộng củ    a phƣơng  

Thứ hai, với tƣ    h l   ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc ở     phƣơng  H ND 

c p tỉnh cần phải có phƣơng thứ   ể th c thi quy n l   nh  nƣớc  do    H ND c p 

tỉnh  ƣ c trao thẩm quy n ban hành VBQPPL là cần thiết  ể chủ  ộng  i u chỉnh 

các quan hệ xã hội tr n   a bàn nhằm th c hiện nhiệm vụ, quy n hạn  ƣ c pháp luật 

giao  Qu n  iểm n    ũng  ã  ƣ      cập tới trong một s  nghiên cứu hiện nay khi 

khẳng   nh rằng “khi một  ơ qu n    thẩm qu  n  ƣ    hu ển gi o th    ng thời 

phải          ng  ụ v  ngu n l   tƣơng ứng  ể th   thi     thẩm qu  n         

 hính l   ội rễ  ủ  việ    n h nh VBQPPL” [104; tr.55] 

Thứ ba, hệ th ng văn  ản pháp luật do      ơ qu n nh  nƣớc ở trung ƣơng 

ban hành dù chi tiết, cụ thể  ến m    ũng kh ng thể phù h p với yêu cầu   ặ   iểm, 

 ặc thù của từng     phƣơng tr n  ả nƣớc, không thể bắt “t t cả m i ngƣời phải 

cùng một s   o”  Hơn n a, các quy tắc xử s   hung  ƣ c tạo ra bởi      ơ qu n nh  

nƣớc ở trung ƣơng thƣờng mang tính ch t “khung”  kh ng thể giải quyết  ƣ c 

nh ng v n    cho m i trƣờng h p cụ thể. Vì vậy, nhu cầu ban hành VBQPPL của 

CQ P n i  hung v  H ND c p tỉnh nói riêng là một t t yếu kh  h qu n tr n  ơ sở 

văn  ản củ  trung ƣơng  ể cụ thể hoá sao cho phù h p với  ặc thù củ      phƣơng 

miễn sao không trái với văn  ản củ   ơ qu n   p trên. 

Ở các qu c gia trên thế giới theo mô hình phân quy n thì việc ban hành 

VBQPPL của H ND th c ch t là ban hành quy chế,  i u lệ, quy tắc t  quản của 

Hội   ng     phƣơng, Hội   ng dân cử hoặc Hội   ng  ại diện tu  thuộc vào cách 

g i mỗi qu c gia. Phạm vi nội dung thẩm quy n ban hành của các c p  ơ  ản sẽ phụ 

thuộc vào thẩm quy n quản lý; vào khả năng     phƣơng  ƣ c quyết   nh  ến   u. 

Một s  qu n  iểm cho rằng, có nhi u ngu  n nh n  ể trao thẩm quy n lập quy cho 

Hội   ng     phƣơng nhƣ: (i)việc trao quy n t  quyết góp phần thú   ẩy s  chủ 

 ộng và sáng tạo của các th c thể và xã hội; nh ng th c thể       thể t  xây d ng, 
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  n h nh     qu    nh ở lĩnh v c mà h  am hiểu rõ nh t và ch u trách nhiệm trƣớc 

h nh  ộng mà h  th c hiện sẽ khiến khoảng cách gi a chủ thể ban hành với ngƣời 

áp dụng sẽ rút ngắn lại; ngo i r      nh  l m luật  ũng  ƣ   giảm tải trong qu  

tr nh t m hiểu nh ng s  kh    iệt m ng tính     phƣơng v  kh     thể sử   ổi qu  

  nh một    h nh nh  h ng; (ii) qu  n t    n h nh qu    nh thuộ  lĩnh v    ơ  ản 

 ủ  việ   ảo  ảm hệ th ng quản lý  ộc lập  l  qu  tr nh t  tổ  hứ   uộ  s ng  ộng 

  ng tại     phƣơng; (iii) s  ph n   ng   ng việc trong hệ th ng h nh  hính –  hính 

tr  l  gi o  ho         phƣơng h ng loạt nhiệm vụ    tính d  h vụ v  ƣu thế  ủ  

h nh  hính     phƣơng l      d  h vụ… Từ nh ng lý do tr n  ần tr o thẩm qu  n 

  n h nh ph p luật  ho  ả   p  hính qu  n  ơ sở [65; tr.74] 

Hiện nay, ở nƣớc ta  ể H ND c p tỉnh có thể ban hành VBQPPL phải thông 

qua các k  h p củ  H ND       ƣ    oi l  “l  h nh thứ  hoạt  ộng  hủ  ếu v    o 

nh t  ủ  H ND”[45; tr 337], bảo  ảm hoạt  ộng có hiệu quả củ  H ND  Tại k  

h p  H ND c p tỉnh sẽ bàn bạc, thảo luận tập thể và quyết   nh theo    s  nh ng 

v n    quan tr ng thuộc nhiệm vụ, quy n hạn của mình. Kết quả của k  h p thể 

hiện dƣới hình thứ  l      VBQPPL  ƣ c thông qua với nội dung là s  cụ thể hoá 

chủ trƣơng   hính s  h lớn củ   ảng và pháp luật củ  Nh  nƣớc phù h p, sát với 

 i u kiện, hoàn cảnh th c tế củ      phƣơng. Có thể  oi     l  h nh thức hoạt  ộng 

m ng tính ph p lý  ƣ   nh  nƣớc ghi nhận trong Hiến pháp, Luật Tổ chức CQ P  

Luật Ban hành VBQPPL. Việc ghi nhận hình thức hoạt  ộng này củ  H ND c p 

tỉnh th nh     qu    nh của pháp luật thể hiện tầm quan tr ng nh t   nh, bắt buộc 

     ơ qu n nh  nƣớ   H ND c p tỉnh khi hoạt  ộng phải th c hiện nghiêm túc. 

2.2. Khái quát về văn bản quy ph m pháp luật của Hộ  đồng nhân dân 

cấp tỉnh 

2.2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật  

Khái niệm VBQPPL là một v n     ã  ƣ c nhi u nhà khoa h c nghiên cứu, 

luận giải. Nhìn nhận một cách tổng thể có thể th y rằng các nhà khoa h    ã tiếp 

cận khái niệm n   dƣới nhi u khía cạnh riêng, với nh ng d u hiệu  ặ  trƣng    nét 

kh   nh u  Cơ  ản   u cho rằng “VBQPPL  à văn bản do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, theo trình tự, thủ tục, hình thức luật định, có nội dung là các 

quy t c x  sự chung…” nhƣng tiếp cận theo cách khác, có qu n  iểm cho rằng 
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“VBQPPL là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật…”[40; tr 43], hoặc 

“VBQPPL là một hình thức thể hiện của quyết định quy phạm pháp luật” [106; 

tr.50]. Ngoài ra, nh ng d u hiệu khác của VBQPPL  ũng  ƣ c các nhà khoa h c 

tiếp cận nhƣng kh ng th ng nh t     s      qu n  iểm cho rằng chủ thể ban hành 

VBQPPL l   ơ qu n nh  nƣớc có thẩm quy n nhƣng    qu n  iểm khẳng   nh 

VBQPPL  ũng  ƣ c ban hành bởi các tổ chức xã hội [47; tr. 15] khi  ƣ   nh  nƣớc 

ủy quy n mặc dù pháp luật hiện h nh  hƣ     qu    nh v  v n    này. D u hiệu 

tiếp theo  ƣ      cập mà mỗi   nh nghĩ  lại có nh ng công thứ  kh   nh u     l  

VBQPPL  ƣ c ban hành theo thẩm quy n, hình thức, trình t , thủ tục, tên g i  ƣ c 

pháp luật qu    nh [127]; theo thủ tục, trình t  luật   nh [55; tr. 24]; ban hành theo 

trình t  v  dƣới hình thức nh t   nh [40; tr.43]   ặ  trƣng qu n tr ng nh t của 

VBQPPL    l  nội dung củ  văn  ản có chứ    ng quy phạm pháp luật hay không? 

th     s    u khá th ng nh t nhƣng     nh  kho  h c lại có cách diễn  ạt khác 

nhau, cụ thể nhƣ: VBQPPL l  văn  ản… “       qu  tắc xử s   hung”; “ hứ    ng 

nh ng qu  tắ   ử s  m ng tính  h t  ắt  uộ   hung”; “ hứ      qu    nh chung”. 

Cũng  hính v     nội dung này mà VBQPPL mới có tính bắt buộ   hung v   ƣ c 

Nh  nƣớc bảo  ảm th c hiện trên th c tế. 

  iểm qua nh ng qu n  iểm khoa h   tr n     cho th y khái niệm VBQPPL 

vẫn là v n    cần  ƣ c bàn luận và nghiên cứu th u   o hơn tu  nhi n v   ơ  ản 

VBQPPL dƣới g    ộ lý luận l  văn bản hội tụ  ủ nh ng d u hiệu sau: Do các chủ 

thể có thẩm quy n ban hành hoặc ph i h p ban hành; tuân theo thủ tục, trình t  và 

hình thức Luật   nh; có nội dung là quy phạm pháp luật, có tính bắt buộc chung, 

 ƣ   Nh  nƣớc bảo  ảm th c hiện;  ƣ c áp dụng nhi u lần trong th c tiễn. T t 

nhiên, lí luận chỉ có thể lý giải  ƣ c nh ng v n    mang tính phổ qu t   iển hình 

còn th c tiễn cuộc s ng th  v   ùng    dạng, phong phú. Nhƣng    sẽ l   ơ sở  ể 

các nhà làm luật nghiên cứu tham khảo thể hiện th nh qu    nh của pháp luật. 

Chính vì vậy, lần  ầu tiên trong l ch sử lập pháp của Việt Nam, Luật Ban hành 

VBQPPL  ã r   ời v o năm 1996   nh nghĩ : “VBQPPL  à văn bản do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đ  c  qu  t c 

x  sự chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều ch nh các quan hệ xã 

hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, sau khi Luật Ban hành VBQPPL 
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của H ND và UBND năm 2004  ƣ c ban hành, thì khái niệm n    ã  ƣ c sử   ổi 

nhƣ s u: “VBQPPL  à văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban 

hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được qu  định trong Luật này 

hoặc trong Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND, trong đ  c  qu  t c x  sự 

chung, có hiệu lực b t buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều 

ch nh các quan hệ xã hội”
12

. So với   nh nghĩ  trong Luật Ban hành VBQPPL năm 

1996 thì khái niệm VBQPPL tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2008  ã phù h p 

hơn khi  ổ sung cụm từ “ph i h p   n h nh”  ể khẳng   nh s  t n tại của các 

VBQPPL  ƣ c ban hành liên t ch, và bỏ cụm từ “  nh hƣớng XHCN”  ể  ơn giản 

hơn  v   ản ch t củ      văn  ản quản lý nh  nƣớ    u là công cụ v  phƣơng tiện 

phục vụ cho hoạt  ộng quản lý nh  nƣớ  theo   nh hƣớng XHCN nên không cần 

thiết phải nêu cụm từ “  nh hƣớng XHCN”  Tuy nhi n     h   nh nghĩ  n    ủa 

Luật Ban hành VBQPPL năm 2008  ƣ c hiểu theo hƣớng việc ban hành VBQPPL 

thuộc thẩm quy n củ       ơ qu n trung ƣơng th   h u s   i u chỉnh của Luật Ban 

hành VBQPPL năm 2008, còn việc ban hành VBQPPL thuộc thẩm quy n của chính 

quy n     phƣơng lại ch u s   i u chỉnh của Luật năm 2004. Phải chẳng     l  s  

ph n   nh gi a Luật trung ƣơng – Luật     phƣơng mặ  dù  ùng  ể  i u chỉnh một 

hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL.  

 Hơn n a, v  chủ thể   n h nh trong   nh nghĩ  m  Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2008  ƣ  r   ũng t n tại  iểm  hƣ  h p lý. Cụ thể, chủ thể ban hành 

chỉ thuộc v   ơ qu n nh  nƣớc có thẩm quy n trong khi    tại khoản 3  5  7  9  i u 

2 Luật này lại liệt k      văn  ản do cá nhân có thẩm quy n   n h nh nhƣ: Chủ t ch 

nƣớc; Thủ tƣớng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân t i cao; Viện trƣởng Viện 

kiểm sát nhân dân t i cao; Bộ trƣởng, Thủ trƣởng  ơ qu n ng ng  ộ; Tổng Kiểm 

to n Nh  nƣớ   Nhƣ vậ     nh nghĩ  v  VBQPPL qu    nh tại  i u 1  hƣ  th c s  

 ầ   ủ v  chủ thể có thẩm quy n ban hành loại văn  ản này. 

        ến Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 hiện n    ũng  ƣ  r    nh nghĩ  v  

VBQPPL theo hƣớng ngắn g n  kh i qu t hơn  ằng    h t  h nội dung QPPL r  

khỏi   nh nghĩ  VBQPPL  Theo     VBQPPL  ƣ   hiểu “l  văn  ản     hứ  

QPPL   ƣ     n h nh theo  úng thẩm qu  n  h nh thứ   tr nh t   thủ tụ  qu    nh 

                                                 
12  i u 1 Luật B n h nh VBQPPL năm 2008 
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trong Luật n   ( i u 2) v   i u 3   nh nghĩ  tiếp “QPPL l  qu  tắ   ử s   hung     

hiệu l    ắt  uộ   hung   ƣ    p dụng lặp  i lặp lại nhi u lần   i với  ơ qu n  tổ 

 hứ      nh n trong phạm vi  ả nƣớ  hoặ   ơn v  h nh  hính nh t   nh  do  ơ qu n 

nh  nƣớ   ngƣời    thẩm qu  n qu    nh trong Luật n     n h nh v   ƣ   Nh  

nƣớ   ảo  ảm th   hiện”  Với    h qu    nh n     òi hỏi ngƣời tiếp  ận phải 

“nghi n  ứu”  ằng    h ghép 2  i u luật v o mới    thể hiểu  ƣ   thế n o l  

VBQPPL. 

Thêm n a với khái niệm mà Luật Ban hành VBQPPL năm 2015  ƣ  r   t   

giả cho rằng vẫn còn nhi u  iểm  hƣ  h p lý. Thứ nhất, việ    nh nghĩ  “VBQPPL 

l  văn  ản” l  qu n niệm  hƣ  th c s  khoa h c vẫn t n tại từ Luật Ban hành 

VBQPPL năm 1996  ến nay chính tên g i “VBQPPL”  ã       nh n  l  “văn  ản” 

r i mà quan tr ng phải       nh  ƣ c VBQPPL là gì?Tác giả hoàn toàn nh t trí với 

qu n  iểm cho rằng VBQPPL l  h nh thứ  thể hiện  ủ  qu ết   nh pháp luật [40; 

tr.43]. Trong quá trình th c hiện chứ  năng  nhiệm vụ củ  m nh      ơ qu n nh  

nƣớ  th ng thƣờng chủ yếu th c hiện việc ban hành các quyết   nh pháp luật và tổ 

chức th c thi các quyết   nh này hoặc của củ       ơ qu n nh  nƣớc c p tr n   i u 

      nghĩ  rằng, VBQPPL chính là một loại quyết   nh pháp luật trong        ả 

nh ng quyết   nh cá biệt. Thứ hai, việ  qu    nh “có hiệu lực b t buộc chung”    

thể dẫn tới cách hiểu qu    nh n o trong VBQPPL  ũng     ắt  uộ  phải th   hiện  

nhƣng th   tế    nhi u  hủ thể kh ng thuộ  phạm vi  i u  hỉnh  ủ  VBQPPL th  

kh ng     ắt  uộ  th   hiện. Thứ ba, không cần thiết phải sử dụng cụm từ “được áp 

dụng  ặp đi  ặp  ại nhiều  ần”  ởi v  mặt logic thì quy tắc xử s  chung, có hiệu l c 

bắt buộc chung thì lẽ  ƣơng nhi n phải  ƣ c áp dụng nhi u lần   i với nhi u ngƣời 

trong  i u kiện hoàn cảnh nh t   nh. Thứ tư, cần sử  “h nh thứ ” th nh “thể thứ ” 

v   ƣ     n h nh  úng thẩm quy n  ã   o g m thẩm quy n v  nội dung và thẩm 

quy n v  hình thức cho nên việ  qu    nh v  hình thứ   ã    trùng lắp với qu    nh 

v  thẩm quy n. Bên cạnh     “thể thứ ” VBQPPL  ũng l  một yếu t  quan tr ng 

cần thiết phải  ƣ c thể hiện l m  ăn  ứ   nh gi  tính h p pháp củ  văn  ản. Thứ 

năm, v  mặt từ ng  khi qu    nh “theo trình tự, thủ tục qu    nh trong Luật n  ” l  

không h p lý, bởi “trình tự”  ã  ƣ c bao hàm bởi “thủ tục”  “thủ tục” l  tr nh t  v  
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phƣơng ph p l m việ ;  òn “tr nh tự” l  thứ t  nh t   nh khi th c hiện h nh  ộng 

n o     Do      hỉ cần tr nh     “theo thủ tục qu  định trong Luật này” l   ủ. 

 Nhƣ vậy, qua nh ng d u hiệu nêu trên, tác giả cho rằng cần phải   nh nghĩ  

v  VBQPPL nhƣ s u: VBQPPL là một hình thức thể hiện quyết định pháp luật có 

chứa các quy t c x  sự chung, có hiệu lực b t buộc trong phạm vi cả nước hoặc 

đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành 

hoặc phối hợp ban hành theo đúng thể thức, thủ tục do pháp luật qu  định. 

2.2.2. Khái niệm  đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

Từ nh ng phân tích, làm rõ khái niệm VBQPPL ở trên, có thể   nh nghĩ  v  

VBQPPL của H ND c p tỉnh nhƣ s u: VBQPPL của HĐND c p t nh là một hình 

thức thể hiện quyết định pháp luật của tập thể HĐND cấp t nh, dưới tên gọi Nghị 

quyết có chứa các quy t c x  sự chung, có hiệu lực trên địa bàn t nh, được ban 

hành bới các chủ thể có thẩm quyền theo thể thức, thủ tục Luật định. 

VBQPPL do H ND c p tỉnh ban hành có nh ng  ặ   iểm nhƣ sau: 

Thứ nhất, VBQPPL củ  H ND c p tỉnh m ng tính dƣới luật 

Hệ th ng pháp luật củ  nƣớc ta g m khá nhi u loại VBQPPL do các chủ thể 

khác nhau có thẩm quy n ban hành, với hiệu l c pháp lý cao, th p khác nhau, trong 

    VBQPPL do  ơ qu n lập ph p   n h nh  ƣ c g i l  văn  ản luật, các VBQPPL 

kh    ƣ c g i l  văn  ản dƣới luật. Hiến pháp với  ƣ c coi là luật “g  ” của nhà 

nƣớc có hiệu l c pháp lý cao nh t  s u    l  văn  ản luật  văn  ản củ       ơ qu n 

nh  nƣớc ở trung ƣơng v   u i  ùng l      VBQPPL do CQ P   n h nh  Cho n n  

VBQPPL củ  H ND   p tỉnh l  văn  ản nằm trong hệ th ng văn  ản củ  CQ P    

hiệu l c pháp lý th p hơn Hiến pháp, luật v      văn  ản củ       ơ qu n nh  nƣớc 

ở trung ƣơng  Do     v  nguyên tắc, nội dung VBQPPL củ  H ND   p tỉnh không 

 ƣ c trái với     qu    nh củ  văn  ản này, nếu trái sẽ b   ơ qu n nh  nƣớ   ngƣời 

có thẩm quy n áp dụng các biện pháp chế tài pháp lý thậm chí có thể b  bãi bỏ. 

Chính vì vậy, nội dung  i u chỉnh VBQPPL của H ND   p tỉnh chủ yếu ở các khía 

cạnh: (i)   n h nh tr n  ơ sở hoặc nhằm cụ thể hoá thi hành luật ở     phƣơng; (ii) 

ban hành phải  ăn  ứ v o văn  ản củ   ơ qu n nh  nƣớc c p tr n v  nhằm thi h nh 



37 

 

nh ng văn  ản n   tr n th   tế; (iii)  hỉ    gi  tr   p dụng trong phạm vi   p h nh 

 hính thuộc quy n quản lý củ      phƣơng  

Thứ hai, VBQPPL của H ND c p tỉnh  i u chỉnh  t    ộng  ến   i tƣ ng 

quản lý trong phạm vi     phƣơng  Bao g m: hành vi của cá nhân, tổ chức thuộ    a 

giới của c p Tỉnh/thành ph  tr c thuộ  trung ƣơng; h nh vi  ủa các c p dƣới thuộc 

hệ th ng quản lý ngành d c (c p huyện, xã). Các VBQPPL  ƣ c ban hành tạo ra 

các khuôn mẫu  ể   nh hƣớng cho hành vi của các chủ thể có liên quan. Thông qua 

     hính qu  n c p tỉnh  i u chỉnh các m i quan hệ theo   nh hƣớng phát triển 

 hung v  theo   nh hƣớng củ      phƣơng  Tr n  ơ sở nguyên tắc phân quy n, các 

    phƣơng  ƣ c phân c p  ể phát huy quy n chủ  ộng, sáng tạo của mình phù h p 

với  i u kiện kinh tế, xã hội của mỗi   a phƣơng  Chính vì thế, hoạt  ộng ban hành 

VBQPPL là hình thứ   ể H ND c p tỉnh thể hiện ý chí của mình, thiết lập n n tảng 

pháp lý cho việc quản lý ở     phƣơng   n  ạnh nh ng chuẩn m c mà c p trung 

ƣơng  ã   n h nh  Ngo i ra, các VBQPPL do H ND   p tỉnh ban hành là hình thức 

 ể cụ thể hoá, chi tiết ho  văn  ản củ       ơ qu n nh  nƣớc c p tr n  C   văn  ản 

của Chính phủ, Bộ ngành nếu qu    nh và áp dụng   ng loạt cho cả nƣớc sẽ có thể 

không th c s  phù h p với một     phƣơng  ặc thù (quá lớn hoặc quá nhỏ, quá 

  ng d n hoặ  qu  thƣ  d n; tr nh  ộ d n trí tƣơng   i cao hoặ  tƣơng   i th p…)  

Do     Qu c hội, Chính phủ v       ơ qu n nh  nƣớc ở trung ƣơng thƣờng giao 

nhiệm vụ cho các tỉnh, thành ph  tr c thuộ  trung ƣơng  ụ thể hoá, chi tiết hoá 

nh ng qu    nh trong VBQPPL củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên. 

Xét v  tính ch t, VBQPPL của H ND c p tỉnh là loại văn  ản pháp quy. Ở 

thời  iểm trƣớc khi thông qua Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, có nhi u phân 

tích v  v n    thẩm quy n   n h nh văn  ản của chính quy n     phƣơng v    nh 

giá s  vƣớng mắ  trong qu    nh pháp luật v  v n    này. Chẳng hạn, theo quan 

 iểm của tác giả Nguyễn Th  Hạnh, Vụ Pháp luật Hình s  - Hành chính - Bộ Tƣ 

pháp trong bài viết: Thẩm quy n   n h nh văn  ản quy phạm pháp luật của chính 

quy n     phƣơng
13

, thì thẩm quy n của chính quy n   a phƣơng l  thẩm quy n lập 

qu   theo     VBQPPL củ      phƣơng    tính ch t là loại văn  ản qu    nh chi tiết 

                                                 
13 Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương,  

(http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dungphap-luat.aspx?ItemID=147) (truy cập ngày 29/6/2020)  

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dungphap-luat.aspx?ItemID=147)
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luật, pháp lệnh, ngh    nh  th ng tƣ… Ph p luật không ghi nhận việ      phƣơng 

 ƣ   phép qu    nh v  nh ng gì mà luật, văn  ản pháp luật củ   ơ qu n nh  nƣớc 

trung ƣơng  hƣ  qu    nh v   ũng không giới hạn, không hạn chế phạm vi nội dung 

văn  ản của các c p chính quy n     phƣơng    thể qu    nh v  v n    gì nên làm 

cho công tác ban hành VBQPPL trở nên hình thức, vừa thừa, vừa thiếu. Từ     dẫn 

 ến việc hiểu l      phƣơng kh ng    thẩm quy n   n h nh qu    nh riêng cho phù 

h p với tình hình th c tế củ      phƣơng  V  thế có hiện tƣ ng “vƣ t r o” v    a 

phƣơng thƣờng    xu t  ơ  hế thí  iểm, ban hành quy chế  ặc thù cho từng   a 

phƣơng  thậm chí ch p nhận “vi phạm pháp luật”  

Thứ ba, VBQPPL củ  H ND   p tỉnh   n h nh  ƣ         nh dƣới tên g i 

là Nghị quyết  Theo  ại từ  iển Tiếng Việt  ủ  Ngu ễn Nhƣ    ngh  qu ết l  

“văn bản qu ết định về những vấn đề cơ bản sau  hi được hội nghị bàn bạc nhất 

trí th ng qua” [33  tr 1196]  Nhƣ vậy, ngh  quyết bao g m: ngh  - bàn bạ   ể  i 

 ến kết luận, còn quyết - nh t   nh  ƣ c hiểu l   i u  ã  ƣ c thông qua ở một hội 

ngh  và cần  ƣ   thi h nh  Do     ngh  quyết là một nội dung hay s  việ   ã  ƣ c 

bàn thảo th ng nh t cụ thể củ     s  các thành viên d  h p thông qua nó thể hiện 

v  qu n  iểm, nhiệm vụ cụ thể nh t   nh   i u này hoàn toàn h p lý, phù h p với 

 ặ   iểm tính ch t  ơ qu n H ND ở nƣớc ta từ trƣớ   ến nay là làm việc theo chế 

 ộ hội ngh  và quyết   nh theo    s   Tu  nhi n   ũng  ần phải lƣu ý rằng Ngh  

quyết l  VBQPPL do H ND   p tỉnh ban hành phải chứ    ng “qu  tắc xử s  

 hung”  m ng tính  ắt buộ   hung t    ộng nhi u lần   ến nhi u cá nhân, tổ chức 

trong phạm vi   a bàn tỉnh  Trong trƣờng h p, ngh  quyết do H ND   p tỉnh ban 

hành chứ    ng “qu  tắc xử s  ri ng” t    ộng tr c tiếp  ến một, một s  chủ thể 

thì ngh  quyết    sẽ kh ng  ƣ c coi là VBQPPL mà chỉ là VBADPL (ngh  quyết 

cá biệt) mà thôi. 

Thứ tư, VBQPPL củ  H ND   p tỉnh  ƣ     n h nh  ể qu    nh: “1  Chi tiết 

 i u, khoản   iểm  ƣ   gi o trong văn  ản quy phạm pháp luật củ   ơ qu n nh  nƣớc 

c p trên; 2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo  ảm thi hành Hiến pháp, luật  văn  ản 

quy phạm pháp luật của cơ qu n nh  nƣớc c p trên; 3. Biện pháp nhằm phát triển 
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kinh tế - xã hội, ngân sách, qu c phòng, an ninh ở   a phƣơng; 4  Biện pháp có tính 

ch t  ặc thù phù h p với  i u kiện phát triển kinh tế - xã hội củ      phƣơng”
14

. 

2.3. Khái niệ , đặ  đ ểm, vai trò, nguyên tắc, quy trình xây d ng, ban 

hành vă  bản quy ph m pháp luật của Hộ  đồng nhân dân cấp tỉnh 

2.3.1. Khái niệ   đặc điểm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Theo từ  iển Tiếng Việt  “xây dựng” l  tạo ra, sáng tạo ra cái có giá tr  tinh 

thần, có giá tr  tinh thần     ý nghĩ  trừu tƣ ng[35; tr. 1144];  òn “ban hành”  ƣ c 

hiểu là chính thức thông qua và cho thi hành (nói v  văn  ản pháp luật, chính sách, 

v.v) [35; tr.29]. Nhƣ vậy, nếu nhƣ dƣới g    ộ giải thích thuật ng  hai hoạt  ộng 

này m ng ý nghĩ  tƣơng   i tách biệt có thể  ứng  ộc lập với nhau. Tuy nhiên, ở 

khía cạnh kỹ thuật pháp lý thì     lại là hai hoạt  ộng có m i liên hệ chặt chẽ, kết 

h p với nhau hình thành n n gi i  oạn  ầu tiên củ  qu  tr nh  i u chỉnh pháp luật 

nhằm mụ   í h trật t  ho  v    nh hƣớng s  phát triển   i với các quan hệ xã hội 

cho phù h p mong mu n    ra củ  Nh  nƣớc và xã hội. Thông qua hoạt  ộng xây 

d ng và ban hành, ý chí củ  Nh  nƣớc và ý chí của nhân dân sẽ trở th nh qu    nh 

pháp luật  ƣ c áp dụng trên th c tiễn  ời s ng. Nếu chỉ có hoạt  ộng “    d ng” 

mà không tiến h nh “  n h nh” th  các qu    nh pháp luật chỉ t n tại dƣới dạng bản 

“nh p” không mang giá tr  pháp lý, chỉ khi  ƣ        ơ qu n    thẩm quy n tiến 

hành việc “  n h nh” thì nó mới th c s     ý nghĩ  lớn lao t    ộng, ảnh hƣởng lớn 

 ến  ời s ng kinh tế, chính tr , xã hội. 

  i với H ND   p tỉnh, hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL là một trong 

nh ng hình thức quan tr ng nhằm th c hiện chứ  năng củ  H ND   p tỉnh ở mỗi 

  a phƣơng, nhằm xây d ng một hệ th ng pháp luật l m  ơ sở pháp lý cho việc 

quản lý nh  nƣớc, quản lý xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, củng c  qu c phòng, an 

ninh tr n   a bàn tỉnh. Hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh 

    ặ   iểm s u    : 

Thứ nhất, xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh là mang tính tổ 

chức chặt chẽ   ƣ c tiến hành theo nh ng trình t  và thủ tục do pháp luật qu    nh. 

Hoạt  ộng này xu t phát từ bản ch t của hoạt  ộng xây d ng pháp luật là một hiện 

                                                 
14

 Điều 27 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 
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tƣ ng xã hội, một hoạt  ộng chính tr  - xã hội,   ng thời là hoạt  ộng kỹ thuật phức 

tạp, mang tính tổ chức, bao g m nhi u hoạt  ộng nghiệp vụ n i tiếp nhau theo 

nh ng trình t  nh t   nh m  gi i  oạn này là ti n      ơ sở  ho gi i  oạn tiếp theo 

 ể  ho r   ời một VBQPPL.  

Thứ hai, xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh là hoạt  ộng do các 

 ơ qu n    thẩm quy n v     nh n  ƣ c trao quy n th c hiện. D a và v  trí, chức 

năng  nhiệm vụ và quy n hạn củ  m nh  H ND   p tỉnh có thẩm quy n theo quy 

  nh  ể ban hành ra các VBQPPL. Việ    n h nh VBQPPL  ƣ   tr o  ho H ND 

c p tỉnh, với tƣ    h l   ơ qu n    qu  n l   nh  nƣớc cao nh t ở     phƣơng    

Tóm lại, có thể   nh nghĩ  hoạt  ộng “    d ng, ban hành VBQPPL của 

H ND   p tỉnh” nhƣ s u: Xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND cấp t nh là một 

quá trình phức hợp các hoạt động kế tiếp nhau, do nhiều t  chức và cá nhân có vị trí, 

vai trò, chức năng, qu ền hạn khác nhau cùng tiến hành trên cơ sở qu  định của 

pháp luật nhằm thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chuyển hoá ý chí của 

Nhà nước thành những qu  định pháp luật dựa trên những nguyên t c nhất định và 

được thể hiện dưới hình thức pháp lý là các Nghị quyết của HĐND cấp t nh. 

2.3.2. Vai trò xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh 

 Xây d ng, ban hành VBQPPL là một chuỗi các hoạt  ộng  ƣ c th c hiện bởi 

     ơ qu n  tổ chứ      nh n    li n qu n  ƣ c th c hiện theo nh ng nguyên tắc, 

trình t , thủ tục nh t   nh mà sản phẩm cu i cùng của hoạt  ộng này là các VBQPPL 

 i u chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh từ th c tiễn củ   ời s ng. Ở g    ộ rộng hơn  

hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL còn bao hàm cả các hoạt  ộng có liên quan 

 ến việc rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý nh ng VBQPPL  ƣ     n h nh nhƣng  òn 

khiếm khuyết. Bởi lẽ, suy cho cùng các hoạt  ộng n     u hƣớng  ến việc xây d ng, 

hoàn thiện các VBQPPL nhằm bảo  ảm chúng có thể trở thành các công cụ h u hiệu 

phục vụ cho hoạt  ộng quản lý nh  nƣớc, quản lý xã hội. 

  ể th c hiện chứ  năng  nhiệm vụ củ  m nh  H ND   p tỉnh  ăn  ứ vào các 

qu    nh của pháp luật tiến hành hoạt  ộng xây d ng, ban hành các ngh  quyết 

QPPL, hoạt  ộng này có vai trò quan tr ng xét trên cả phƣơng diện quản lý nhà 

nƣớ  v   ời s ng xã hội, cụ thể là: 
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 Thứ nhất, hoạt  ộng ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh góp phần quan 

tr ng vào việc thể chế ho   ể bảo  ảm th c hiện chính sách, pháp luật củ   ơ qu n 

nh  nƣớc c p trên và nh ng v n    th c tiễn củ      phƣơng  ủa mỗi tỉnh. H ND 

c p tỉnh là  ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc có tính ch t gi ng Qu c hội –  ơ qu n th c 

thi quy n lập hiến, lập pháp, vì vậy, việc ban hành VBQPPL là việc th c hiện thẩm 

quy n trong quản lý nh  nƣớc. Thẩm quy n này r t rộng lớn bao g m cả     lĩnh 

v    ơ  ản của các hoạt  ộng xã hội tại     phƣơng nhƣ qu    nh tại  i u 113 Hiến 

pháp 2013 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 tại  i u 27.   

Hệ th ng  ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc có vai trò quan tr ng trong việ   i u 

tiết can thiệp v o     qu  tr nh  i u hành xã hội thông qua việ    n h nh văn  ản 

pháp luật  ể th c hiện các chính sách lớn v  kinh tế  văn h     ã hội  ể th c hiện 

nh ng mục tiêu chính tr     ra nhằm phát triển kinh tế - xã hội gi  gìn trật t , an toàn 

xã hội, an ninh qu c gia. Chính vì lẽ     H ND   p tỉnh tr n  ơ sở phân c p, phân 

quy n sẽ ban hành các ngh  quyết nhằm  i u chỉnh các quan hệ xã hội, các v n    

nảy sinh th c tế ở  ơ sở. Bên cạnh     hoạt  ộng n    ũng góp phần cụ thể hoá, chi 

tiết hoá và bổ sung vào nh ng khoảng tr ng của hệ th ng pháp luật   p ứng nhu cầu 

 òi hỏi của cuộc s ng    dạng  phong phú     tính  ặc thù tại     phƣơng   

Thứ hai, hoạt  ộng ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh tạo r   ơ sở 

pháp lý v ng chắc cho quá trình phân bổ và mở rộng có hiệu quả các ngu n l c 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở     phƣơng  ủa mỗi tỉnh. Pháp luật tạo  i u kiện 

 ho      ơ qu n  tổ chức, cá nhân tiếp cận với công nghệ thông tin, th  trƣờng, các 

kỹ năng quản lý  qu     tăng năng su t l o  ộng v  tăng thu nhập. Từ     ph p luật 

phát huy hiệu quả quản lý xã hội. Quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết, các nhà 

soạn thảo phải  hú ý  ƣ       iện pháp quản lý   ng thời phát huy t i        ngu n 

l c sẵn     Do        thể th y rõ pháp luật không chỉ góp phần ổn   nh trật t  xã hội 

mà còn tạo  ơ hội quản lý t t và phát triển. Yêu cầu phát triển b n v ng   ng  ặt ra 

hiện nay
15

 nh t là ở         phƣơng  òi hỏi phải có biện pháp quản lý phù h p. 

Thông qua các ngh  quyết  ƣ   H ND   p tỉnh   n h nh  ƣ    oi nhƣ “kim  hỉ 

                                                 
15 Phát triển b n v ng (PTBV)  ã  ƣ    ảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt N m       nh là một 

mục tiêu chiến lƣ    l u d i  Qu n  iểm củ   ảng v  phát triển b n v ng l   ơ sở lý luận  ể Chính phủ ban 

h nh “  nh hƣớng chiến lƣ c phát triển b n v ng ở Việt N m” (B n h nh kèm theo Qu ết   nh s  

153/2004/Q -TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ) 
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n m” giúp  hính qu  n     phƣơng    nh ng biện pháp quản lý nhằm ổn   nh kinh 

tế - xã hội, qu c phòng – an ninh, trật t  an toàn xã hội;   ng thời chính quy n   a 

phƣơng  ũng  ƣ  r   ƣ c các biện ph p thu hút  ầu tƣ  khu ến khích s  phát triển 

v       ơ  hế  ể th c thi hiệu quả. 

Thứ ba, hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh góp 

phần tạo  i u kiện  ể ngƣời d n     phƣơng  ƣ c th c hiện các quy n v  nghĩ  vụ 

của mình. Bên cạnh v i trò l  phƣơng tiện  ể  i u chỉnh các quan hệ xã hội, là nhân 

t  quan tr ng  ể  ảm bảo s  ổn   nh của các quan hệ xã hội tr n     lĩnh v c của 

 ời s ng xã hội thì các ngh  quyết do H ND   p tỉnh xây d ng và ban hành còn cụ 

thể hóa các quy n t  do và l i ích h p pháp của công dân,  ảm bảo cho quy n t  do 

và l i ích     ƣ c tôn tr ng, th c hiện chứ kh ng  ơn thuần chỉ  ể “thuận lợi”  ho 

 ơ quan quản lý. 

Hiện n    nƣớ  t    ng  hủ trƣơng     d ng m i quan hệ   ng trách nhiệm 

gi a gi   Nh  nƣớc và công dân   Theo     th   v  m i quan hệ “  i tr    i u h nh” 

là chủ yếu sẽ chuyển dần m i quan hệ “quản lý phục vụ”  Ngƣời dân, công dân sẽ là 

  i tƣ ng  ƣ c phục vụ trƣớc hết. Vì vậy, việc xây d ng và ban hành ngh  quyết 

của H ND   p tỉnh còn l  phƣơng tiện nhằm cụ thể hóa nh ng qu    nh của Hiến 

pháp, luật v  quy n, nghĩ  vụ  ơ  ản củ    ng d n  ể công dân nhanh chóng tiếp 

cận và th c hiện các quy n chủ thể   ũng nhƣ     nghĩ  vụ củ  m nh  nhƣ     

quy n v  chính tr  - hành chính, các quy n v  dân s , các quy n v  kinh tế… Tr n 

th c tế, nếu không có nh ng văn  ản củ       ơ qu n nh  nƣớ    n h nh  ể cụ thể 

h   v  hƣớng dẫn công dân th c hiện các quy n  nghĩ  vụ của mình thì các quy n, 

nghĩ  vụ     hậm hoặ  kh ng  ƣ c th c hiện trên th c tế. 

2.3.3. Nguyên tắc xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Nguyên tắc xây d ng, ban hành là nh ng tƣ tƣởng chỉ  ạo phản ánh khái 

quát nh ng s  việc khách quan liên quan tới quá trình "nâng" ý  hí nh  nƣớc lên 

thành pháp luật      l  nh ng  ơ sở quan tr ng chi ph i toàn bộ quá trình xây 

d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh   òi hỏi t t cả các chủ thể tham gia 

vào quá trình ban hành, sử   ổi hay bãi bỏ các QPPL phải nghiêm chỉnh tuân theo. 
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Hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải  ảm bảo các 

nguyên tắ  s u    : 

2.3.3.1. Nguyên t c bảo đảm sự   nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Nguyên tắc này xu t phát từ v i trò lãnh  ạo củ   ảng Cộng sản Việt N m   i 

với Nh  nƣớc và xã hội   ƣờng l i, chính sách củ   ảng luôn gi  vai trò chỉ  ạo   i 

với nội dung  phƣơng hƣớng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. 

 S  lãnh  ạo củ   ảng là nguyên tắc t i   o   i với hoạt  ộng của hệ th ng 

chính tr   l  “s i chỉ  ỏ”  u  n su t toàn bộ hoạt  ộng chính tr , kinh tế, qu c 

phòng   ảng phải       nh nh ng phƣơng hƣớng chủ yếu, kế hoạch và nội dung 

chính của hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết bảo  ảm tính  ảng và tính khoa 

h     i với hoạt  ộng này. Nh ng Ngh  quyết  văn kiện  ảng l   ơ sở v ng chắc 

cho hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh, hay nói cách 

khác, hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải bảo  ảm 

 úng tinh thần của các ngh  quyết  văn kiện củ   ảng. 

 Nh ng ngh  quyết  văn kiện củ   ảng mặc dù không phải là pháp luật tuy 

nhiên nó chứ    ng  ƣờng l i, chủ trƣơng  úng  ắn tr n  ơ sở hoàn cảnh khách 

quan củ    t nƣớc trong từng gi i  oạn cụ thể, từ     hính qu  n     phƣơng trong 

    ứng  ầu l  H ND   p tỉnh sẽ cụ thể hoá thành nh ng qu    nh pháp luật. 

Mu n vậ    ảng phải nắm chắc quy luật khách quan của s  vận  ộng và phát triển 

của xã hội, th c trạng kinh tế, chính tr   văn ho   ã hội trong nƣớc và nh ng quan 

hệ   i ngoại th   ƣờng l i củ   ảng  ƣ      ra luôn có tính khoa h c, phù h p với 

quy luật phát triển xã hội và dễ  ƣ c th c hiện nh t. 

  ảng th ng qu  Nh  nƣớ    o tạo, tuyển ch n và giới thiệu nh ng ngƣời có 

 ứ      t i     năng l   v o      ơ qu n  ủ  H ND   p tỉnh, UBND c p tỉnh và 

     ơ qu n nh  nƣớc quan tr ng khác ở     phƣơng      ủ năng l c chuyên môn, 

tr nh  ộ pháp lý làm công tác xây d ng VBQPPL. Nh ng ngƣời n    ƣ    ảng 

gi o ph  v  nh n d n     phƣơng tín nhiệm, là cầu n i gi    ảng và chính quy n 

    phƣơng     khả năng nắm chắ   ƣờng l i chủ trƣởng củ   ảng, biết vận dụng 

và thể chế hoá một    h  úng  ắn  ƣờng l i, chủ trƣơng    th nh qu    nh cụ thể 

trong các ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. 
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  ảng  òn lãnh  ạo thông qua việc kiểm tr  gi m s t t nh h nh v    nh gi  

hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh, góp ý kiến cho 

H ND sửa ch a nh ng lệch lạc, thiếu s t trong   ng t   n    Ngƣ c lại       ũng 

là một qu  tr nh  ể  ảng kiểm nghiệm s   úng  ắn của các chính sách củ   ảng  ể 

có s   i u chỉnh cho phù h p 

  ảng lãnh  ạo nh n d n th m gi    ng g p ý kiến vào các d  thảo ngh  

quyết củ  H ND   p tỉnh, tạo m i  i u kiện  ể nh n d n     phƣơng th c hiện 

quy n làm chủ của mình v  m i mặt. 

2.3.3.2. Nguyên t c khách quan  

Pháp luật là hiện tƣ ng    tính kh  h qu n  r   ời do nhu cầu  òi hỏi của xã 

hội, phản  nh  úng nhu cầu khách quan của xã hội, xu t phát từ th c tế cuộc s ng, 

phù h p với th c tế cuộc s ng. Nhà làm luật không làm ra luật, h  chỉ ghi nhận 

nh ng quy luật phát triển của xã hội bằng nh ng “ký tự”  ƣ c g i là QPPL. B t 

luận trong khía cạnh nào, pháp luật  ũng là s  nhận thức chủ quan củ   on ngƣời 

  i với thế giới kh  h qu n   on ngƣời nhận thức t n tại xã hội r i  ƣ  r      qu  

tắc xử s  chung (pháp luật). Do vậy, quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết phải 

phản án nh ng yêu cầu khách quan v  s  cần thiết phải  i u chỉnh bằng pháp luật 

  i với các quan hệ xã hội nh t   nh. Nội dung các QPPL trong ngh  quyết của 

H ND tỉnh phải phù h p với các quy luật khách quan, bảo  ảm phát huy vai trò 

tích c c của pháp luật   i với  ời s ng xã hội. 

 ể bảo  ảm nguyên tắc khách quan trong xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh  th  trƣớc khi bắt tay vào th c hiện cần nghiên cứu sâu sắc th c tiễn 

xã hội tại     phƣơng   ặ   iểm kinh tế, chính tr   tƣ tƣởng, tâm lý xã hội;  ặ   iểm 

d n  ƣ  nhu  ầu của các tầng lớp, các nhóm ngh  nghiệp; v n    dân tộc, giới tính, 

v.v. thông tin từ nghiên cứu này sẽ l   ơ sở t t  ể các chủ thể có thẩm quy n xây 

d ng các QPPL phù h p. Ngoài ra, còn phải nghiên cứu th c tiễn ph p lý trƣớ     

nhƣ th c tiễn quản lý, hoạt  ộng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội… 

           Bên cạnh     ngu  n tắ  kh  h qu n  òn  òi hỏi phải lu n  ặt các QPPL 

trong m i liên hệ với s  phát triển v  m i mặt củ      phƣơng v  l m s o  ể xây 

d ng  ƣ c các QPPL phù h p với hoàn cảnh   i u kiện, th c tiễn phát triển củ    a 

phƣơng  C   d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải  ƣ c nhi u  ơ qu n  tổ 
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chức, cá nhân tham gia xây d ng   ặc biệt cần có nhi u phƣơng  n  ể tập thể  ại 

biểu H ND   p tỉnh l a ch n. Nếu th c hiện t t nguyên tắc này hoạt  ộng xây 

d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh sẽ mang lại hiệu quả cao. 

2.3.3.3. Nguyên t c khoa học 

 Nguyên tắc khoa h    òi hỏi các QPPL phải  ƣ c xây d ng tr n  ơ sở 

nh ng thành t u khoa h c mới nh t, v  hình thức b  cục, c u trúc, cách thức trình 

bày các QPPL phải mang tính khoa h c. Xây d ng    n h nh tr n  ơ sở khoa h c 

 hính l   i u kiện  ể bảo  ảm hiệu l c và hiệu quả th c tế của các ngh  quyết sau 

khi  ƣ c ban hành.  

 Nguyên tắc khoa h    ũng loại trừ nh ng mâu thuẫn của pháp luật, bảo  ảm 

tính th ng nh t gi a các qu    nh pháp luật. Tính khoa h   n    òi hỏi phải nhận 

thứ   ƣ c quy luật khách quan của xã hội, biết sử dụng nh ng thành t u của các 

ngành khoa h     ặc biệt là khoa h c pháp lý, biết phân tích d   o n  úng  ắn các 

s  liệu v  kinh tế, kỹ thuật,v.v... phục vụ công tác xây d ng, ban hành ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh. Mỗi QPPL phải  ƣ c sắp xếp logic, h p lý, mang tính hệ 

th ng trong văn  ản. Nội dung văn  ản phải chính xác, biểu  ạt rõ ràng, dễ hiểu. 

Tính khoa h    òn  ƣ c biểu hiện ở kế hoạch xây d ng, ban hành ngh  quyết chặt 

chẽ, có tính khả thi, các hình thức thu thập tin tức, xử lý thông tin, tiếp thu ý kiến 

củ  nh n d n     phƣơng  ở việc thông qua, công b … 

 Xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải d a trên nh ng 

luận cứ khoa h    ầ   ủ, chứ không phải do ý thích chủ quan của nhà làm luật. 

Chẳng hạn   ể ban hành Ngh  quyết s  05/2015/NQ-H ND ng   01/12/2015  ủa 

H ND th nh ph  Hà Nội v  Chƣơng tr nh mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt  ộng củ   ơ qu n nh  nƣớc thành ph  Hà Nội giai  oạn 2016-2020 thì 

phải d a trên báo cáo thẩm tra củ  B n Văn ho  – xã hội v  th c tiễn s  phát triển 

nhanh chóng của công nghệ th ng tin v  t    ộng, hiệu quả của việc ứng dụng công 

nghệ thông tin tới cuộc s ng  on ngƣời  ũng nhƣ hoạt  ộng củ       ơ qu n nhà 

nƣớc, s  lƣ ng sử dụng máy tính ứng dụng công nghệ th ng tin… 

2.3.3.4. Nguyên t c dân chủ 

 Nguyên tắc này xu t phát từ nhu cầu tham gia rộng lớn của nhân dân và bảo 

 ảm  ho   ng  ảo các tầng lớp nh n d n     phƣơng th m gi  v o hoạt  ộng xây 
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d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh nhằm làm cho pháp luật thể hiện ý 

chí, nguyện v ng của các tầng lớp nh n d n     phƣơng  Mặt khác, nó cho phép 

ph t hu   ƣ c trí tuệ củ    ng  ảo tầng lớp nhân dân trong xã hội vào hoạt  ộng 

n      ng thời   ũng g p phần n ng   o hơn ý thức pháp luật củ  ngƣời dân. 

 Nếu quần chúng, nhân dân tham gia rộng rãi và tích c c vào công việc xây 

d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh thì khi ban hành càng bảo  ảm  ầ   ủ và toàn 

diện l i ích, ý nguyện của h . S  tham gia củ  ngƣời dân l   i u kiện  ể các ngh  

quyết  ƣ c th c hiện nghiệm minh và có hiệu quả sau này. 

 Nhân dân có thể tham gia hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh bằng nhi u hình thứ  kh   nh u nhƣ  ầu      ại biểu H ND th m 

gi  H ND theo nhiệm k , các  ại biểu này sẽ l   ại diện cho tiếng nói củ  ngƣời 

d n     phƣơng qu ết   nh quan tr ng   i với việc có thông qua d  thảo ngh  quyết 

hay không. Bên cạnh     ngƣời d n     phƣơng  òn th m gi  th ng qu      tổ chức 

xã hội th c hiện phản biện d  thảo ngh  quyết    ng g p  ho ý kiến  ho  ơ qu n  tổ 

chức trình d  thảo ngh  quyết (  ng g p  ằng miệng  văn  ản; phát biểu ở các buổi 

 ại biểu H ND tiếp xúc cử tri, viết bài gửi báo chí; gửi thƣ  iện tử…)   ể  ảm bảo 

nguyên tắc này chính quy n     phƣơng phải không ngừng mở rộng dân chủ, các 

 ại biểu H ND phải th c s  lắng nghe ý kiến của nhân dân, tạo  i u kiện cho nhân 

d n th m gi    ng  ảo và phải  oi    l  qu  n  nghĩ  vụ và trách nhiệm của mình. 

 Nguyên tắc này phải  ƣ c quán triệt từ kh u  ầu  ến khâu cu i của hoạt 

 ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. Tuy nhiên, ở mỗi giai 

 oạn, mỗi  ƣớc của quá trình thì hình thức và mứ   ộ thể hiện s  tham gia của 

ngƣời d n     phƣơng sẽ khác nhau. 

2.3.3.5. Nguyên t c pháp quyền 

         Nguyên tắc pháp quy n thể hiện ở ba nội dung  ơ  ản sau: 

          Thứ nhất, bảo  ảm tính h p hiến, h p pháp và tính th ng nh t của ngh  quyết  

trong hệ th ng pháp luật.  

         Theo     tính h p hiến  ƣ c hiểu là m i ngh  quyết do H ND   p tỉnh ban 

hành phải phù h p với Hiến pháp, các nội dung qu    nh trong ngh  quyết không 

 ƣ c trái với     qu    nh cụ thể của Hiến pháp. Mặc dù các ngh  quyết củ  H ND 

c p tỉnh, chủ yếu là thể chế h   qu    nh của Hiến pháp, Luật, Ngh    nh  Th ng tƣ 
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 ể  i u chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh tr n       n  trong khi    Hiến pháp là 

 ạo luật qu    nh nh ng v n     hung   ơ  ản, quan tr ng củ    t nƣớ   do    phần 

lớn các ngh  quyết do H ND   p tỉnh   n h nh thƣờng không có nội dung liên 

quan tr c tiếp  ến Hiến pháp. Tuy nhiên, một s  nội dung Chƣơng II  ủa Hiến pháp 

   li n qu n  ến quy n  on ngƣời, quy n v  nghĩ  vụ  ơ  ản của công dân, vì vậy 

quá trình xây d ng ngh  quyết cần chú ý v n    n    tr nh trƣờng h p nội dung của 

Ngh  quyết có nh ng qu    nh nhƣ v  các hành vi b  c m  kh ng  ƣ c phép th c 

hiện là hạn chế các quy n  on ngƣời, quy n  ơ  ản củ    ng d n  ƣ c ghi nhận 

trong Hiến pháp. 

          V  nguyên tắ   ảm bảo tính h p pháp, tính th ng nh t trong hệ th ng pháp 

luật    nghĩ  l  ngh  quyết cần phải bảo  ảm tuân thủ trật t  thứ bậc hiệu l c pháp 

lý trong hệ th ng pháp luật. Các ngh  quyết do H ND   p tỉnh ban hành phải phù 

h p với VBQPPL củ       ơ qu n v  ngƣời có thẩm quy n ở trung ƣơng nhƣ luật, 

ngh  quyết của Qu c hội, pháp lệnh, ngh  quyết của Ủ    n thƣờng vụ Qu c hội, 

lệnh, quyết   nh của Chủ t  h nƣớc, các ngh  quyết liên t  h  th ng tƣ li n t ch,... 

Ngoài ra, còn phải   i chiếu với      i u ƣớc qu c tế mà Việt N m  ã ký kết hoặc 

tham gia khi ban hành các ngh  quyết  ể  ảm bảo không trái với các cam kết qu c 

tế       ng thời nội dung của ngh  quyết phải th ng nh t, không mâu thuẫn, ch ng 

chéo nhau. Do     ần nghiên cứu kỹ các qu    nh của pháp luật  ể  ảm bảo th c 

hiện nghiêm túc nguyên tắc này khi xây d ng ngh  quyết. 

 Thứ hai, tuân thủ thẩm quy n, hình thức, trình t , thủ tục xây d ng, ban hành 

ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh   ể  ảm bảo các ngh  quyết có giá tr  pháp lý thì 

chúng phải  ƣ     n h nh  úng thẩm quy n v  nội dung và hình thứ ;  úng tr nh 

t , thủ tục  ã  ƣ   qu    nh tại Luật Ban hành VBQPPL và các Ngh    nh hƣớng 

dẫn thi hành.  ảm bảo  ƣ c yêu cầu này sẽ tr nh  ƣ c tình trạng H ND   p tỉnh 

vƣ t quá thẩm quy n  tr nh  ƣ c tình trạng “pháp luật cục bộ địa phương”  “pháp 

luật riêng của t ng vùng, ngành”  

 Thứ ba, nguyên tắc pháp chế gắn chặt với th c tiễn sinh  ộng của cuộc s ng. 

Bảo  ảm tính th ng nh t trong việc tổ chức xây d ng, ban hành VBQPPL của 

H ND   p tỉnh phải gắn với  ời s ng xã hội hết sứ     dạng, phong phú. Vì vậy, 

 ảm bảo pháp chế trong xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh là các 
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qu    nh v  thẩm quy n, hình thức, trình t , thủ tục xây d ng ban hành phải  ƣ c 

triển khai th c hiện phù h p với      i u kiện th c tế củ      phƣơng  ể vừ   ạt 

 ƣ c yêu cầu v  tính th ng nh t, vừa có hiệu quả cao nh t. 

2.3.3.6. Nguyên t c bảo đảm tính khả thi  

Tính khả thi thƣờng  ƣ     nh gi  ở s  phù h p gi a nội dung ngh  quyết 

với      i u kiện kinh tế - xã hội hiện tại. Khi xây d ng ngh  quyết  ngƣời soạn thảo 

cần nắm bắt tình hình kinh tế xã hội  ể d  liệu các nội dung cần  ƣ  v o d  thảo, 

tr nh trƣờng h p ban hành ngh  quyết không thể áp dụng vào trong cuộc s ng. Th c 

tế trong thời gian qua, nhi u chính sách của tỉnh   n h nh nhƣng thời gian áp dụng 

chỉ  ƣ   1  ến 2 năm      nh ng ngh  quyết mới   n h nh  ã phải sử   ổi, hay một 

s  nội dung mang tính chủ trƣơng  “khẩu hiệu”  thậm  hí kh ng      i tƣ ng áp 

dụng trong th c tiễn g   kh  khăn trong việc áp dụng một cách th ng nh t   i u 

n    ũng  u t phát từ việ  kh ng   nh gi   ƣ c hết tình hình th c tiễn. Do vậy, yêu 

cầu  ặt ra là các ngh  quyết phải vừa phản  nh  ƣ c nh ng quy luật chung v  s  

phát triển của xã hội, vừa phản  nh  ƣ c nh ng quy luật m ng tính  ặc thù trong 

từng gi i  oạn  lĩnh v c phát triển củ      phƣơng  

2.3.4. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh 

 Thông thƣờng, quy trình xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh 

là hoạt  ộng  ƣ c tiến hành theo trình t   ơ  ản sau: 

 (i) Giai đoạn thứ nhất- lập đề nghị xây dựng nghị quyết: l    ng  oạn làm rõ 

v n    cần giải quyết, luận giải và ch n l   phƣơng  n  ử lý t i ƣu  ể giải quyết 

v n    của th c tiễn xã hội  òi hỏi ban hành ngh  quyết      l  gi i  oạn nhận thức 

v  nhu cầu  i u chỉnh quan hệ xã hội bằng pháp luật tr n  ơ sở hoạ h   nh chính 

s  h  Chính s  h  i từ c p  ộ  ơ  ản, do các tổ chứ      nh n    xu t  ến khi hình 

thành rõ rệt, phức tạp hơn v   ƣ    ơ qu n    thẩm quy n thông qua. Nhu cầu  i u 

chỉnh xã hội có thể cần có một qu    nh mới hoặc cần sử   ổi, bổ sung, bãi bỏ một 

ngh  quyết n o    n n      hủ thể có thẩm quy n  ã    xu t chính sách, các chính 

s  h     ƣ c trải qu  kh u ph n tí h  hính s  h  ể       nh nhu cầu và cu i cùng 

 hính s  h  ƣ   th ng qu  l m  ơ sở cho các    ngh  xây d ng ngh  quyết chuyển 

s ng gi i  oạn tiếp theo. 
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 (ii) Giai đoạn thứ hai – soạn thảo, ban hành nghị quyết: l    ng  oạn diễn 

d ch chính sách thành các quy phạm pháp luật chứ    ng trong ngh  quyết. 

 Gi i  oạn n    hính l  qu  tr nh “qu  phạm h    hính s  h”  ƣ c th c hiện 

bởi  ơ qu n  hủ trì soạn thảo d  thảo ngh  quyết theo một nguyên tắc chung, và 

chính sách liên quan tới lĩnh v c củ  ng nh n o th  ng nh    sẽ xây d ng hoặc nếu 

có liên quan tới nhi u ngành thì các ngành sẽ ph i h p cùng xây d ng nên d  thảo 

ngh  quyết   ể  hính s  h  ƣ c chuyển hóa thành các ngh  quyết  ảm bảo ch t 

lƣ ng trong quá trình soạn thảo      ơ quan này phải chuẩn b  kỹ lƣỡng   ầu tƣ 

thí h   ng  ho  ội ngũ “d  h  hính s  h”    ng thời phải tiến hành hoạt  ộng thẩm 

  nh, thẩm tra và tham v n công chúng – l y ý kiến   i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c 

tiếp củ  văn  ản. 

 Sau khi d  thảo ngh  quyết  ƣ c hoàn thiện thì khâu tiếp theo các chủ thể có 

thẩm quy n xem xét, cho ý kiến v  d  thảo và th ng nh t thông qua. Cu i cùng, khi 

ngh  quyết  ã  ƣ c thông qua chủ thể có thẩm quy n sẽ tiến hành công b  văn  ản 

và chuẩn b  m i  i u kiện  ể ngh  quyết sẽ có hiệu l   thi h nh  t    ộng  ến các 

quan hệ trong  ời s ng xã hội nhằm phát huy hiệu l c, hiệu quả trên th c tế. 

2.3.4.1. Giai đoạn lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp t nh 

 -   i với trƣờng h p H ND   p tỉnh ban hành ngh  quyết  ể quy   nh chi 

tiết   i u, khoản   iểm  ƣ   gi o trong VBQPPL  ủ   ơ qu n nh  nƣớ    p tr n; 

 hính s  h   iện ph p nhằm  ảm  ảo thi h nh Hiến ph p  luật  VBQPPL  ủ   ơ 

qu n nh  nƣớ    p tr n v   iện ph p nhằm ph t triển kinh tế -  ã hội  ng n s  h  

qu   phòng   n ninh ở     phƣơng, quy trình củ   ƣớ  n   nhƣ s u:  

 Bƣớc 1: UBND c p tỉnh, các B n  ủ  H ND   p tỉnh v  Ủ    n Mặt trận 

Tổ qu   Việt N m   p tỉnh tiến hành rà soát Hiến pháp, luật, qu    nh trong 

VBQPPL củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên v  việc gi o  ho H ND   p tỉnh qu    nh 

nội dung cụ thể.  ặc biệt, các  ơ qu n chuyên môn thuộc UBND c p tỉnh cần chủ 

 ộng thƣờng xuyên rà soát các VBQPPL do  ơ qu n  ngƣời có thẩm quy n ở trung 

ƣơng ban hành thuộc ngành  lĩnh v   th m mƣu quản lý  ể k p thời phát hiện, nhận 

biết      i u, khoản trong VBQPPL       nội dung gi o H ND   p tỉnh qu    nh 

chi tiết, cụ thể. Hay trong th c tiễn th c hiện công việc nhiệm vụ của mình phát 
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hiện ra các v n    nảy sinh       ơ qu n này có thể    xu t  ƣ  r       iện pháp, 

chính sách nhằm  ảm bảo thi hành VBQPPL củ   ơ qu n nh  nƣớc c p tr n  ũng 

nhƣ      iện pháp nhằm phát triển kinh tế -  ã hội  ng n s  h  qu   phòng   n ninh 

ở     phƣơng. Từ          nh nội dung chính của d  thảo ngh  quyết. 

 Bƣớc 2: Lập h  sơ    ngh  xây d ng Ngh  quyết  Cơ qu n    ngh  xây d ng 

ngh  quyết lập h  sơ    ngh  theo qu    nh gửi Thƣờng tr   H ND tỉnh. H  sơ 

g m: Tờ trình v     ngh  xây d ng ngh  quyết  trong    phải n u r   ăn  ứ ban 

hành ngh  quyết;   i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh, nội dung chính của ngh  quyết; 

thời gian d  kiến    ngh  H ND xem xét, thông qua; d  kiến ngu n l     i u kiện 

bảo  ảm cho việc thi hành ngh  quyết; tài liệu khác (nếu có). 

 Bƣớ  3: Thƣờng tr   H ND   p tỉnh xem xét    ngh  xây d ng ngh  quyết. 

Thƣờng tr   H ND tỉnh xem xét h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết, nếu ch p 

thuận thì   n h nh văn  ản (  ng văn) ph n   ng  ơ qu n  tổ chức trình d  thảo 

ngh  quyết  trong    quyết   nh thời hạn trình H ND c p tỉnh d  thảo ngh  quyết;  

 Bƣớ  4: Ph n   ng  ơ qu n  tổ chức chủ trì soạn thảo   ơ qu n ph i h p soạn 

thảo d  thảo ngh  quyết  Tr n  ơ sở văn  ản ch p thuận củ  Thƣờng tr   H ND   p 

tỉnh   ơ qu n  tổ chứ  tr nh   n h nh văn  ản (  ng văn) ph n   ng soạn thảo. Trong 

          nh r :  ơ qu n  tổ chức chủ trì soạn thảo;  ơ qu n ph i h p soạn thảo. 

-   i với trƣờng h p H ND   p tỉnh ban hành ngh  quyết qu    nh biện 

pháp có tính ch t  ặc thù phù h p với  i u kiện phát triển kinh tế - xã hội củ    a 

phƣơng phải tiến hành hoạch   nh chính sách, quy trình củ   ƣớ  n   nhƣ s u: 

           Bƣớc 1: Xây d ng nội dung chính sách.     l   ƣớ   ầu tiên trong quy trình 

chính sách. Thuật ng  “chính sách” hiểu một cách chung nh t “ à sách  ược và kế 

hoạch cụ thể nhằm đạt được một mục đích nhất định” [38; tr  37]  Dƣới g    ộ xây 

d ng pháp luật “chính sách  à định hướng hành động mà Nhà nước lựa chọn làm 

hay không làm với tính toán và chủ đích rõ ràng để giải quyết một vấn đề cụ thể mà 

Nhà nước có trách nhiệm phải giải quyết”[98; tr 15]  Việc xây d ng nội dung chính 

sách là việc tạo ra “linh hồn”  i trƣớ   ể   nh hƣớng  l   ơ sở n n tảng quyết   nh, 

chi ph i  ến nội dung của ngh  quyết. Tóm lại, dù có quan niệm theo hƣớng n o  i 

n a thì một chính sách bao giờ  ũng phải hàm chứa ba thành t   ơ bản là (1) V n    

cần giải quyết, (2) Mục tiêu chính sách và (3) Giải ph p h nh  ộng cụ thể cần th c 
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hiện[128;tr. 33]. V  bản ch t, nội dung v  phƣơng hƣớng của chính sách phải tu  

thuộc vào tính ch t, chủ trƣơng   ƣờng l i củ   ảng, nhiệm vụ chính tr , kinh tế - 

xã hội củ  nh  nƣớ  v      phƣơng  Tr n  ơ sở chính sách phù h p thì nội dung của 

ngh  quyết mới h p pháp, h p lý  Còn  hính s  h kh ng  ƣ   l m r  trƣớc khi soạn 

thảo thì ngh  quyết sẽ có tính d  báo th p, nh t là nh ng v n    kinh tế - xã hội mới 

phát sinh ở     phƣơng  dẫn  ến việc có nh ng  hính s  h kh ng  i v o  ƣ c cuộc 

s ng. Hệ quả là pháp luật  ƣ     n h nh nhƣng kh ng  ƣ c d  liệu và bảo  ảm  ầy 

 ủ      i u kiện v  thiết chế tổ chức thi hành, ngu n l c tài chính, tổ chức thi hành 

pháp luật [80; tr.124] 

             Xây d ng nội dung chính sách còn là hoạt  ộng  ƣ  r      kiến ngh  v  các 

chính sách mới nhằm thay thế chính sách hiện h nh  ể giải quyết các b t cập của 

th c tiễn. C ng  oạn n   th ng thƣờng do UBND c p tỉnh th c hiện, bên cạnh  ó 

hoạt  ộng n    ũng    thể do các Ban của H ND tỉnh, Uỷ ban mặt trận tổ qu c c p 

tỉnh th c hiện.   i với UBND tỉnh, hoạt  ộng này của  ƣ c th c hiện d a trên các 

kiến ngh  từ các Sở quản lý ng nh  lĩnh v c. UBND c p tỉnh sau khi xem xét, phân 

tích, nghiên cứu các kiến ngh  này sẽ thông qua các chính sách mà Sở    xu t 

(nh ng chính sách này phải  ạt  ƣ c s    ng thuận cao của các thành viên UBND 

tỉnh) và trình lên H ND tỉnh  Khi    xu t chính sách, phải bảo  ảm tính tổng thể 

của chính sách trong m i tƣơng quan với các chính sách khác. Việc hình thành 

chính sách ngoài d a vào kết quả nghiên cứu th c tiễn, còn cần  ăn  ứ v o   nh 

hƣớng chung củ  Nh  nƣớ   v o  ƣờng l i phát triển   t nƣớ  m        nh hƣớng 

 ã n u ra. Bởi vậ    ể các chủ thể     ơ sở chuyển    xu t chính sách ở gi i  oạn 

n    ến chủ thể có thẩm quy n xem xét thông qua phải  ƣ c cân nhắc kỹ lƣỡng trên 

 ơ sở phân tích chính sách.  

Bƣớc 2: Ph n tí h  hính s  h  ƣ c coi là một   ng  oạn tr ng yếu trong 

tổng thể quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh v   ũng l  một 

trong nh ng yêu cầu công việc quan tr ng trong quy trình chính sách. Phân tích 

chính sách là một   ng  oạn d a trên các nhóm mụ  ti u      ti u  hí   nh gi   

ngu n l c và công cụ bảo  ảm th c hiện và d a trên hoàn cảnh th c tế củ        i 
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tƣ ng  i u chỉnh của chính sách nhằm tới
16

. Mục tiêu của phân tích chính sách là 

  ng g p n ng   o  h t lƣ ng và kết quả  ạt  ƣ c của quá trình xây d ng chính 

s  h  h    òn  ƣ c ví là giúp làm ra nh ng chính sách thông minh hơn. Nếu nhƣ 

chính s  h l  “sự lựa chọn”  ủ  Nh  nƣớc nhằm hƣớng tới các mục tiêu nh t   nh 

thì phân tích chính sách là quá trình tìm kiếm   ƣ  r  nh ng “lời khuyên” h u ích, là 

 ơ sở  ho Nh  nƣớc quyết   nh sử dụng  ể giải quyết mụ  ti u  ặt ra. Bản ch t của 

việc phân tích chính sách th c ch t là việc tìm ra nh ng b t cập, hạn chế của chính 

sách hiện hành, từ    l m  ăn  ứ thuyết phụ  “thiết kế” t m r   hính s  h mới phù 

h p hơn  i u chỉnh quan hệ xã hội. C ng  oạn phân tích chính sách thƣờng  ƣ c 

tiến h nh theo      ƣớ   ơ bản sau: X     nh v n    b t cập        nh mục tiêu 

 hính s  h        nh phƣơng  n  hính s  h  

Bƣớ  3:   nh gi  t    ộng chính sách 

               là khâu mang tính d    o t    ộng củ   hính s  h   ng  ƣ      xu t 

xây d ng   i với     nh m   i tƣ ng khác nhau nhằm l a ch n giải pháp t i ƣu 

th c hiện  hính s  h  Khi      ơ qu n    thẩm quy n sẽ có cái nhìn tổng thể, toàn 

diện v  v n    sẽ  ƣ c giải quyết trong văn  ản, hạn chế  ƣ   phi u lƣu v  rủi ro 

của chính sách. Nội dung   nh gi  t    ộng chính sách tập trung tổng thể trên các 

mặt cụ thể sau: (1)   nh gi  t    ộng v  kinh tế của chính sách; (2)   nh gi  t   

 ộng v  xã hội của chính sách; (3)   nh gi  t    ộng v  giới của chính sách (nếu 

có); (4)   nh gi  t    ộng v  thủ tục hành chính của chính sách (nếu có); (5)   nh 

gi  t    ộng   i với hệ th ng pháp luật của chính sách   ể kh u   nh gi  t    ộng 

chính sách mang lại hiệu quả, ch t lƣ ng củ   hính s  h th  qu  tr nh n    ƣ c diễn 

ra theo trật t  sau: 

- Lập kế hoạ h   nh gi  t    ộng của chính sách 

- Th c hiện   nh gi  t    ộng chính sách và các giải pháp th c hiện chính sách 

- Tổng h p kết quả   nh gi  t    ộng của từng chính sách 

- L y ý kiến v  d  thảo   o   o   nh gi  t    ộng chính sách 

- Hoàn thiện báo cáo và h  sơ   nh gi  t    ộng chính sách 

                                                 
16 Ramon Mallon, Cẩm nang th c hiện qu  tr nh   nh gi  d    o t    ộng pháp luật (RIA) trong Khuôn khổ 

h p tác gi a GTZ và Ban Nghiên cứu của Thủ tƣớng Chính phủ, Hà Nội năm 2005  
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 Bƣớc 4: Lập h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết. Sau khi hoàn thành việc 

  nh gi  t    ộng  hính s  h   ơ qu n    ngh  xây d ng ngh  quyết có trách nhiệm 

lập h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết. Việc lập h  sơ  ăn  ứ vào kết quả th c hiện 

h i  ƣớc trên. H  sơ   o g m: Tờ tr nh    ngh  xây d ng ngh  quyết; b o   o   nh 

gi  t    ộng của chính sách; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặ    nh gi  

th c trạng các v n    li n qu n  ến chính sách; Bản tổng h p, giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý củ       ơ qu n  tổ chứ      nh n v    i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c 

tiếp; bản chụp ý kiến góp ý; d  kiến     ƣơng  hi tiết d  thảo ngh  quyết; tài liệu 

khác (nếu có).  

 Bƣớc 5: L y ý kiến    ngh  xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. Cơ 

qu n    ngh  xây d ng ngh  quyết của H ND   p tỉnh có trách nhiệm l y ý kiến v  

   ngh  xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh.   i tƣ ng bắt buộc phải l y ý 

kiến l    i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp củ   hính s  h trong    ngh  xây d ng 

ngh  quyết v       ơ qu n, tổ chứ     li n qu n  Khi      ơ qu n    ngh  xây d ng 

ngh  quyết phải       nh nh ng v n    cần l y ý kiến và bảo  ảm ít nh t là 10 ngày 

 ể   i tƣ ng này  ƣ c góp ý kiến vào d  thảo ngh  quyết. Bên cạnh      ơ qu n    

ngh  xây d ng ngh  quyết phải  ăng tải to n văn h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết 

trên cổng th ng tin  iện tử của tỉnh, thành ph  tr c thuộ  trung ƣơng trong thời hạn 

ít nh t l  30 ng    ể      ơ qu n  tổ chức, cá nhân khác tham gia ý kiến.   ng thời, 

phải       nh rõ nh ng v n    cần xin ý kiến phù h p với từng   i tƣ ng l y ý kiến 

v        nh cụ thể   a chỉ tiếp nhận ý kiến. 

 Ngo i  ăng tải  ể l y ý kiến, việc l y ý kiến có thể bằng hình thức l y ý kiến 

tr c tiếp, gửi d  thảo    ngh  góp ý kiến, tổ chức hội thảo hoặ  th ng qu  phƣơng 

tiện th ng tin  ại  húng  ể      ơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

Cơ qu n  tổ chứ   ƣ c l y ý kiến v     ngh  xây d ng ngh  quyết có trách 

nhiệm trả lời bằng văn  ản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận  ƣ      ngh  

góp ý kiến. 

Bƣớc 6: Thẩm   nh    ngh  xây d ng ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình. 

Tr n  ơ sở nội dung, kết quả củ       ƣớc 1, 2, 3, 4, 5    i với nh ng ngh  quyết do 

UBND c p tỉnh trình thì  ơ qu n  hủ tr  th m mƣu    ngh  xây d ng ngh  quyết 

hoàn chỉnh h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết gửi Sở Tƣ ph p thẩm   nh. Sở Tƣ 
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pháp chủ trì, ph i h p với Sở Tài chính, Sở Nội vụ v       ơ qu n  tổ chức có liên 

quan thẩm   nh    ngh  xây d ng ngh  quyết trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 

nhận  ủ h  sơ gửi thẩm   nh. Nội dung thẩm   nh tƣơng t  nội dung thẩm   nh    

ngh  xây d ng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình, tập trung vào các v n    s u    : 

(i) S  cần thiết ban hành,   i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh; (2) S  phù h p của nội 

dung chính sách với  ƣờng l i, chủ trƣơng  ủ   ảng, chính sách củ  Nh  nƣớc; (3) 

Tính h p hiến, tính h p pháp, tính th ng nh t của chính sách với hệ th ng pháp luật 

và tính khả thi, tính d  báo của nội dung chính sách, các giải ph p v   i u kiện bảo 

 ảm th c hiện chính sách d  kiến trong    ngh  xây d ng ngh  quyết; (4) Tính 

tƣơng thí h  ủa nội dung chính sách trong    ngh  xây d ng ngh  quyết với  i u 

ƣớc qu c tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩ  Việt Nam là thành viên; (5) 

S  cần thiết, tính h p lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính củ   hính s  h trong    

ngh  xây d ng ngh  quyết nếu chính sách li n qu n  ến thủ tục hành chính; việc 

l ng ghép v n      nh  ẳng giới nếu  hính s  h li n qu n  ến v n      nh  ẳng 

giới; (6) Việc tuân thủ trình t , thủ tục lập    ngh  xây d ng ngh  quyết.  

Kết quả của hoạt  ộng này là báo cáo thẩm   nh phải thể hiện rõ ý kiến của 

Sở Tƣ ph p v  nội dung thẩm   nh và v     ngh  xây d ng ngh  quyết  ủ  i u kiện 

hoặ   hƣ   ủ  i u kiện trình UBND c p tỉnh xem xét, quyết   nh  S u       o   o 

thẩm   nh phải  ƣ c gửi  ến  ơ qu n lập    ngh  xây d ng ngh  quyết chậm nh t là 

10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm   nh  Cơ qu n lập    ngh  xây d ng ngh  quyết có 

trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh  ể chỉnh lý    ngh  xây d ng ngh  

quyết v    ng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo    ngh  xây d ng ngh  

quyết  ã  ƣ c chỉnh lý  ến Sở Tƣ ph p khi tr nh UBND c p tỉnh 

Bƣớ  7: Th ng qu   hính s  h trong    ngh  xây d ng ngh  quyết v  tr nh    

ngh  xây d ng ngh  quyết. Cơ qu n    ngh  xây d ng ngh  quyết có trách nhiệm 

th ng qu   hính s  h trong    ngh  xây d ng ngh  quyết  Ri ng   i với    ngh  xây 

d ng ngh  quyết do UBND c p tỉnh tr nh th   ơ qu n  hủ tr  th m mƣu lập    ngh  

xây d ng ngh  quyết có trách nhiệm chỉnh lý, hoàn thiện h  sơ    ngh  xây d ng 

ngh  quyết củ  H ND tỉnh  ể trình UBND tỉnh quyết   nh. UBND tỉnh sẽ xem xét, 

thảo luận tập thể và biểu quyết theo    s   ể thông qua các chính sách trong từng    

ngh  xây d ng ngh  quyết. H  sơ tr nh UBND tỉnh trong trƣờng h p này ngoài h  
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sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết phải kèm theo báo cáo thẩm   nh    ngh  xây d ng 

ngh  quyết và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh. 

S u khi  ơ qu n    ngh  xây d ng ngh  quyết thông qua chính sách sẽ trình 

Thƣờng tr   H ND   p tỉnh h  sơ    ngh  xây d ng ngh  quyết xem xét, quyết   nh.   

  i với    ngh  xây d ng ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh có nội dung quy 

  nh chi tiết  i u, khoản   iểm  ƣ   gi o trong văn  ản quy phạm pháp luật củ   ơ 

qu n nh  nƣớc c p trên; chính sách, biện pháp nhằm bảo  ảm thi hành Hiến pháp, 

luật  văn  ản quy phạm pháp luật củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên; biện pháp nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, qu c phòng, an ninh ở     phƣơng th  h  sơ 

bao g m: Tờ trình v     ngh  xây d ng ngh  quyết; Bản thuyết minh v   ăn  ứ ban 

hành ngh  quyết;   i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh của ngh  quyết; nội dung chính của 

ngh  quyết; thời gian d  kiến    ngh  H ND xem xét, thông qua; d  kiến ngu n 

l     i u kiện bảo  ảm cho việc thi hành ngh  quyết. 

  i với    ngh  xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh có nội dung quy 

  nh biện pháp có tính ch t  ặc thù phù h p với  i u kiện phát triển kinh tế - xã hội 

củ      phƣơng thì h  sơ sẽ phải có thêm báo cáo thẩm   nh    ngh  xây d ng ngh  

quyết; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh; quyết   nh thông qua chính sách 

trong    ngh  xây d ng ngh  quyết củ   ơ qu n    thẩm quy n. 

2.3.4.2. Giai đoạn soạn thảo, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp t nh 

Gi i  oạn soạn thảo, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh g m      ƣớc 

s u    :  

Bƣớc 1: Soạn thảo ngh  quyết  Thƣờng tr   H ND   p tỉnh xem xét    ngh  

xây d ng ngh  quyết; nếu ch p thuận th  ph n   ng  ơ qu n  tổ chức trình d  thảo ngh  

quyết và quyết   nh thời hạn trình H ND c p tỉnh d  thảo ngh  quyết;  ơ qu n  tổ chức 

tr nh ph n   ng  ơ qu n  tổ chức chủ trì soạn thảo   ơ qu n ph i h p soạn thảo d  thảo 

ngh  quyết. Soạn thảo l  gi i  oạn c t lõi, quan tr ng nhƣng Việt Nam lại  hƣ      ơ 

chế th c hiện chuyên nghiệp hoá công tác soạn thảo nhƣ một s  nƣớc
17
   ể bảo  ảm 

                                                 
17

 Ở Anh, việc soạn thảo d  luật do nh ng ngƣời soạn thảo luật chuyên nghiệp th c hiện. H  là các công 

chức (luật sƣ   ng) l m việ   ho Văn phòng soạn thảo luật tr c thuộ  Văn phòng Chính phủ củ  Anh  Văn 

phòng n    ƣ c thành lập từ năm 1869   o g m các luật sƣ   ng gi u kinh nghiệm chỉ chuyên làm công tác 

“soạn thảo” (qu  phạm hóa) các d  luật mà Chính phủ trình Ngh  viện. Hiện tại  Văn phòng n      50 

chuyên gia soạn thảo cùng với 15 chuyên viên hỗ tr     i với     văn  ản dƣới luật, công việc soạn thảo lại 
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việ  “qu  phạm ho ”  úng với tinh thần, nội dung củ       hính s  h  ã  ƣ c thông 

qu   ơ qu n soạn thảo cần phải th c hiện t t một s  công việc sau:  

* Trƣớc khi tiến hành soạn thảo 

- Thu thập  ầ   ủ các tài liệu  ã  ƣ c th c hiện trong quá trình lập    ngh  

xây d ng ngh  quyết, các tài liệu bao g m:(i) tờ tr nh    ngh  xây d ng ngh  

quyết;(ii)   o   o   nh gi  t    ộng chính sách;(iii) báo cáo tổng kết việc thi hành 

pháp luật hoặ    nh gi  th c trạng các v n    li n qu n  ến chính sách; (iv) bản 

tổng h p, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý củ       ơ qu n  tổ chứ      nh n v    i 

tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp, bản chụp ý kiến g p ý;(v)     ƣơng d  thảo ngh  

quyết; (vi) quyết   nh thông qua chính sách củ   ơ qu n  tổ chức hoặc của UBND 

c p tỉnh. 

Trong các tài liệu trên thì tại liệu s  (vi) là tài liệu    ý nghĩ   ặc biệt quan 

tr ng  l  văn  ản thể hiện chính sách  ã  ƣ   th ng qu  v      l       hính s  h m  

ngƣời soạn thảo cần phải “quy phạm hoá”. Ngoài các tài liệu n u tr n ngƣời soạn 

thảo còn có thể thu thập thêm các tài liệu kh   nhƣ      i n  ản thảo luận, biên bản 

các cuộc h p, các báo cáo thông qua chính sách, các ý kiến chỉ  ạo củ  ngƣời có 

thẩm quy n  ể hiểu r  hơn mụ   í h  tinh thần  hính s  h  ể việc quy phạm hoá 

 ƣ    úng với  hính s  h  ã  ƣ c phê duyệt 

- Nghiên cứu  ph n tí h    nh gi  kỹ các chính sách: việc làm này sẽ giúp 

ngƣời soạn thảo hiểu chính xác nh t v  nội dung, mụ   í h  ủa chính sách. Nh t là 

trong trƣờng h p chủ thể    xu t chính sách khác với chủ thể soạn thảo thì công 

việc này là một yêu cầu bắt buộ  trƣớc khi soạn thảo tránh việc hiểu “s i” nội dung 

chính sách sẽ ảnh hƣởng  ến ch t lƣ ng ngh  quyết sau này. 

- Tr o  ổi với nh ng ngƣời tham gia xây d ng  hính s  h: ngƣời soạn thảo 

cần chủ  ộng liên hệ tr o  ổi với nh ng ngƣời  ã th m gi      d ng chính sách 

                                                                                                                                                    
do các luật sƣ   ng l m việc cho các Bộ, ngành th c hiện; Ở Trung Qu c, việc soạn thảo  ƣ c th c hiện bởi 

Ủy ban Pháp chế của Ủ    n thƣờng vụ Qu c hội hoặc tại Văn phòng Ph p  hế của Hội   ng Nh  nƣớc. 

Trong b t k  trƣờng h p nào thì việc soạn thảo  ũng do một   n  ặc biệt soạn thảo    n n    ƣ c thành lập 

với thành phần là chuyên gia kỹ thuật, công chức chính phủ h ng  ầu và chuyên gia pháp lý cho từng d  luật 

cụ thể; Ở C n d   Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tƣ ph p C n d     tr  h nhiệm soạn thảo t t cả     văn  ản 

luật do Chính phủ tr nh  Ngƣời soạn thảo luật phải là luật sƣ   ƣ     o tạo chuyên nghiệp v  kỹ năng soạn 

thảo văn  ản. Ngoài kỹ năng soạn thảo, các luật sƣ  òn l  nh ng chuyên gia nghiên cứu theo từng lĩnh v c cụ 

thể nhƣ hiến pháp, hình s , dân s . Một ngƣời làm công tác soạn thảo  ƣ     o tạo cả v  hệ th ng thông luật 

và hệ th ng dân luật  Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tƣ ph p    250 ngƣời trong       100 ngƣời chuyên 

soạn thảo văn  ản. 
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trƣớ      v  các v n    li n qu n  ến      hính s  h  ƣ   th ng qu        hính là 

cách thức hiệu quả nh t giúp  ơ qu n  ngƣời soạn thảo th ng nh t v  mặt qu n  iểm 

  i với nh ng v n    có nhi u cách hiểu khác nhau hoặc nh ng v n      ng  òn 

ph t sinh qu n  iểm trái chi u. 

- Tổ chức h p  tr o  ổi thêm v   hính s  h: trong trƣờng h p cần thiết   ơ 

quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có thể tổ chức các cuộc h p nhằm l m r  hơn phạm 

vi, mụ   í h  nội dung của chính sách, cuộc h p nên có s  tham gia của các chuyên 

gia, nh ng ngƣời am hiểu v  lĩnh v   m   hính s  h   ng  i u chỉnh   ặc biệt bắt 

buộc phải có s  tham gia của nh ng ngƣời l m  hính s  h trƣớ       

- Xin ý kiến chỉ  ạo bằng văn  ản: trong trƣờng h p  ơ qu n  ngƣời soạn 

thảo  hƣ  hiểu r   ƣ c nội dung của chính sách hoặc còn có nh ng ý kiến khác 

nh u li n qu n  ến  hính s  h th   ơ qu n chủ trì soạn thảo có thể báo cáo xin ý 

kiến lãnh  ạo tỉnh bằng văn  ản  ể có cách hiểu th ng nh t. 

* Trong quá trình soạn thảo 

- S u khi  ã nghi n  ứu  ph n tí h    nh gi  to n diện và hiểu r   ƣ c nội 

dung củ   hính s  h  tr n  ơ sở mụ   í h   u  ầu của v n    cần giải quyết  ngƣời 

soạn thảo tiến hành viết d  thảo ngh  quyết. Th c ch t     l  qu  tr nh diễn d ch 

ngôn ng  của chính sách thành ngôn ng  ph p lý  Trong   ng  oạn n     ơ qu n 

soạn thảo  ần    ý kiến giải tr nh v   ảo  ảm tính khả thi  ủ      qu    nh trong d  

thảo ngh  qu ết  Nếu nắm  ắt  ầ   ủ   hính     t nh h nh th   tiễn  ngƣời soạn thảo 

sẽ  ƣ  r   ƣ       qu    nh  ụ thể  r  r ng   hính      phù h p với tr nh  ộ   i u 

kiện ph t triển kinh tế -  ã hội     phƣơng   ặc biệt   ũng    trƣờng h p  ơ qu n 

soạn thảo chỉ sao ch p, nh c  ại qu  định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên.  ể tránh hiện tƣ ng này, nếu     văn  ản củ   ơ qu n nh  nƣớc c p tr n  ủ 

 i u kiện  ể thi hành ở     phƣơng th  kh ng  ần thiết phải ban hành ngh  quyết  ể 

“qu    nh lại”  g   r  s  lãng phí v  thời gian, công sức, nhân l c, ti n bạ  m  văn 

bản thì vẫn “ h ng” văn  ản. Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo quy phạm hoá 

 hính s  h  ũng không tránh khỏi việc lúng túng trong việc nắm và hiểu chính sách, 

nh t là nh ng  hính s  h  ƣ   th ng qu   hƣ  r  r ng   ụ thể còn quá chung chung 

 ho n n  ũng  ần phải có s  “kết nối” gi a cán bộ soạn thảo với cán bộ làm chính 

sách và khi hoàn thành d  thảo  ầu tiên nên chuyển cho các cán bộ làm chính sách 
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và t t cả       n li n qu n kh    ể  em  ét  tr o  ổi  ể việc quy phạm hoá chính 

s  h  ƣ c chính xác nh t. 

Thậm chí trên th c tế   hính s  h  úng  ắn  nhƣng  hƣ   hắc việc quy phạm 

ho   hính s  h  ã phản  nh  úng   u  ầu của xã hội, phù h p với th c tiễn. Giải 

thí h  ho ý tƣởng này, theo các tác giả Ann và Robert Seidman
18

, m i quan hệ gi a 

chính sách và việc th c hiện một cách chi tiết chính sách này gi ng nhƣ việ  “xây 

một ngôi nhà mới” m      th nh vi n gi    nh sẽ m ng ý tƣởng của mình ra thảo 

luận với kiến trú  sƣ v  m  tả chi tiết nhu cầu của h  v  ngôi nhà. Nếu “không có 

sự hỗ trợ của kiến trúc sư, các thành viên trong gia đ nh ch  có thể xác định một 

cách mơ hồ những gì họ nghĩ về ngôi nhà”  Tƣơng t  nhƣ vậy, trong việ  “dịch” 

     i u khoản rộng của một chính sách ra các chi tiết của một d  luật th  ngƣời 

soạn thảo  ã th m gi  v o qu  tr nh       nh chi tiết củ   hính s  h     Gi a chính 

sách và luật pháp có một khoảng tr ng   ng t n tại   Ngƣời làm công tác soạn thảo 

  ng g p một cách tích c c cho việc l p khoảng tr ng gi    hính s  h v  văn  ản 

pháp luật với mụ   í h l  l m  ho  hính s  h    trở nên có hiệu l c và khả thi. 

Bƣớc 2: L y ý kiến v  d  thảo ngh  quyết 

           Thuật ng  “lấy ý kiến” hiểu theo nghĩ  th ng thƣờng là quá trình, hoạt  ộng 

t    ộng lên công chúng nhằm thông tin cho công chúng v  qu n  iểm một d  thảo 

văn  ản  ể công chúng nhận thứ   ƣ c ý chí và d  kiến của nhà làm luật trƣớc khi 

văn  ản  ƣ c ban hành; tìm kiếm nh ng thông tin phản h i m ng tính   ng thuận 

v   ung  ột mang tính phê phán trong chính sách pháp luật của một d  thảo văn 

bản.Thông qua việc l y ý kiến  ể các nhà làm luật     ơ hội v   i u kiện  ể khắc 

phục nh ng yếu kém v  th c tiễn và thiếu khách quan của d  thảo văn  ản.  

  Bên cạnh   , cần  em  ét v    nh gi   hính     v i trò v  v  trí của công 

chúng, nhân dân với tƣ    h vừa là chủ thể quy n l   nh  nƣớc, vừa là chủ thể của 

các quan hệ pháp luật. H  vừ  l  ngƣời có quy n tham gia quản lý, giám sát hoạt 

 ộng củ  Nh  nƣớc, quản lý xã hội;   ng thời  ũng l  ngƣời ch u s   i u chỉnh bởi 

các văn  ản pháp luật do Nh  nƣớc ban hành. Chính vì vậy, công chúng có quy n 

tham gia góp ý kiến vào quá trình xây d ng pháp luật. Ở nhi u nƣớc trên thế giới 

                                                 
18 Xem Ann Seidm n  Ro ert B  Seidm n  N lin A e esekere   “Soạn thảo Luật pháp vì tiến bộ xã hội dân 

chủ”  N   Chính tr  Qu   gi  năm 2003 d ch từ bản tiếng Anh “Legisl tive Dr fting for Demo r ti  So i l 

Ch nge” năm 2001  tr  334  
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    l  một hoạt  ộng bắt buộc trong quá trình xây d ng pháp luật, là yếu t   ăn  ản 

của h c thuyết “quản trị nhà nước tốt”[129]  theo      hính qu  n hoạt  ộng sẽ 

hiệu quả nếu việc ban hành các văn  ản  úng tr nh t , thủ tụ   ƣ c pháp luật quy 

  nh, bảo  ảm quản lý nh  nƣớc bằng pháp luật và phải có trách nhiệm giải trình s  

tham gia của công chúng một cách minh bạ h  Th ng thƣờng    ng  húng l  ngƣời 

hiểu rõ h  cần gì nên có thể “   xu t” nhi u giải pháp t t giúp chủ thể soạn thảo 

văn  ản phát hiện nh ng  iểm b t h p lý, khiếm khuyết của d  thảo, s  thiếu  ầy 

 ủ trong  i u chỉnh pháp luật  ể khắc phụ  trƣớ  v  s u khi văn  ản  ƣ c ban hành. 

          Khi l y ý kiến công chúng có thể  hi  th nh    nh m: (i)Nh m   i tƣ ng 

ch u s  t    ộng tr c tiếp (ii) Nh m   i tƣ ng là chuyên gia, nhà khoa h c am hiểu 

lĩnh v c thuộc phạm vi  i u chỉnh của văn  ản (iii) Nh m   i tƣ ng    li n qu n 

trong việ  th   hiện  ph i h p th   hiện văn  ản. Mỗi nh m   i tƣ ng  ƣ c l y ý 

kiến sẽ có v  trí, cách nhìn nhận, l i í h kh   nh u   i với nh ng v n    thuộc nội 

dung văn  ản, có vai trò khác nhau khi th c hiện văn  ản. Việc l y ý kiến       i 

tƣ ng n      ý nghĩ  v   ùng to lớn: thứ nhất, thông qua việc l y ý kiến sẽ cung 

c p thêm thông tin, cách nhìn từ th c tế  ể  ơ qu n soạn thảo xem xét, cân nhắc và 

có nh ng  i u chỉnh cần thiết bảo  ảm cho văn  ản mang tính cụ thể, sát th c tế dễ 

 i v o  uộc s ng hơn tr nh    ý chí chủ quan của nhà làm luật chi ph i   p  ặt; thứ 

hai, việc l y ý kiến l m  ho   i tƣ ng b   i u chỉnh     ơ hội phản ánh ý kiến, hiểu 

nội dung văn  ản và s  t  hiểu biết    dẫn theo việc th c hiện  úng; thứ ba      

 ũng l  một hình thức tuyên truy n, phổ biến mang tính tích c c, chủ  ộng làm cho 

    qu    nh của văn  ản th c s   i v o  uộc s ng mỗi khi  ƣ c ban hành. Ni m 

tin của nh n d n   i với chính quy n  ƣ c củng c  tr nh  ƣ c s  phản ứng khi l i 

ích của h  b  ảnh hƣởng khi b  t    ộng bởi ngh  quyết. 

Hiện nay, việc l y ý kiến   i với d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh là 

hoạt  ộng bắt buộ  do  ơ qu n  hủ trì soạn thảo th c hiện. D  thảo ngh  quyết của 

H ND c p tỉnh phải  ƣ    ăng tải to n văn tr n  ổng th ng tin  iện tử của tỉnh, 

thành ph  tr c thuộ  trung ƣơng trong thời hạn ít nh t l  30 ng    ể      ơ qu n  tổ 

chức, cá nhân góp ý kiến. Tr n  ơ sở tính ch t và nội dung của d  thảo ngh  quyết, 

 ơ qu n chủ soạn thảo cần       nh   i tƣ ng cần và phải l y ý kiến. Nếu l    i 

tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp của ngh  quyết   ơ qu n  hủ trì soạn thảo phải xác 
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  nh nh ng v n    cần l y ý kiến và bảo  ảm ít nh t là 30 ngày kể từ ngày tổ chức 

l y ý kiến  ể   i tƣ ng  ƣ c l y ý kiến góp ý vào d  thảo văn  ản. 

Ngƣ c lại, cơ qu n  tổ chứ   ƣ c l y ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận  ƣ c d  thảo văn  ản. Nhƣ vậy, một 

khi  ơ qu n  hủ tr  soạn thảo gửi d  thảo ngh  qu ết   u  ầu g p ý th  nh ng  hủ 

thể  ƣ c tham v n ý kiến  ắt  uộ  phải    ý kiến m  kh ng    qu  n từ  h i  

Bƣớc 3: Thẩm   nh d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình 

           Theo Từ  iển Luật h   do Viện Kho  h   ph p lý  Bộ Tƣ ph p  i n soạn th : 

“ hẩm định c  nghĩa  à việc xem x t, đánh giá và đưa ra  ết  uận mang tính pháp    

bằng văn bản về một vấn đề nào đ . Hoạt động nà  do t  chức hoặc cá nhân c  

chu ên m n, nghiệp vụ thực hiện… Việc thẩm định c  thể tiến hành với nhiều đối 

tượng  hác nhau như thẩm định dự án, thẩm định báo cáo, thẩm định hồ sơ, thẩm 

định dự thảo VBQPPL” [37; tr 233] 

 Dƣới g    ộ ph p lý  tại  i u 1 Qu   hế thẩm   nh d   n  d  thảo VBQPPL 

  n h nh kèm theo Qu ết   nh s  05/2007/Q -TTg ng   10/01/2007  ủ  Thủ tƣớng 

Chính phủ qu    nh: “ hẩm định dự án, dự thảo VBQPPL (sau đâ  gọi chung  à dự 

án, dự thảo)  à hoạt động xem x t, đánh giá về nội dung và h nh thức của dự án, dự 

thảo nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án, dự 

thảo trong hệ thống pháp  uật”         thể  oi l     h tiếp  ận thể hiện r  nét nh t 

 ản  h t   ặ  trƣng  ủ  hoạt  ộng thẩm   nh  Hoạt  ộng thẩm   nh  òi hỏi      hủ 

thể th   hiện phải  em  ét    nh gi  một    h to n diện d  thảo văn  ản từ nội dung 

 ến h nh thứ   tr n  ơ sở   i  hiếu với     qu    nh  ủ  ph p luật nhằm  ƣ  r  nh ng 

nhận  ét v  kết luận v  nội dung  ủ  d  thảo văn  ản  ảm  ảo phù h p với Hiến 

ph p v  ph p luật  ũng nhƣ tính   ng  ộ trong hệ th ng ph p luật  

Thẩm   nh    ý nghĩ  qu n tr ng l  gi i  oạn “tiền  iểm”  giúp  ho  ơ qu n  

ngƣời    thẩm qu  n   n h nh VBQPPL      i nh n to n diện v  s u sắ  v  mặt 

ph p lý  ũng nhƣ tính khả thi tr n th   tế  ủ  VBQPPL trƣớ  khi   n h nh văn  ản  

Nếu kh ng    hoạt  ộng n   th    i tƣ ng   n h nh sẽ kh  tiếp nhận  ƣ   nh ng 

th ng tin kh  h qu n v  tính h p hiến  h p ph p  khả thi  ủ  d  thảo văn  ản  

Ngo i r   hoạt  ộng n    òn    ý nghĩ  l m giảm  ớt s   ăng thẳng gi       ý kiến 

kh   nh u  ủ       ơ qu n khi giải qu ết nh ng v n       tính  h t li n ng nh  ằng 
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   h  ung   p nh ng th ng tin  ần thiết v  thiết kế lại một hoặ  nhi u v n     òn 

   ý kiến kh   nh u    ng thời    thể giảm  ớt  hi phí v  thời gi n v  vật  h t  ho 

việ  soạn thảo v  hƣớng dẫn thi h nh     văn  ản khi  ƣ   th ng qu  v     hiệu 

l    C    ơ qu n   n h nh VBQPPL    thể  ải thiện  ƣ   kết quả     d ng ph p 

luật nhờ một qu  tr nh thẩm   nh kho  h    g p phần  hỉnh lý  ho n thiện     d  

thảo văn  ản  Ch t lƣ ng thẩm   nh d  thảo    t    ộng mạnh  ến tr nh  ộ xây 

d ng ph p luật  qu  m   ủ  việ  th   hiện ph p luật  Ngƣ   lại  nếu thẩm   nh 

kh ng  huẩn        thể l m “nản   ng”  hủ thể soạn thảo    n h nh v  kết quả l  

d  thảo    sẽ g   thiệt hại  ho  ã hội  Mặt kh    nếu thẩm   nh hời h t kh ng nắm 

 ắt  tu n thủ     qu    nh  ủ  ph p luật v  kh ng    nghiệp vụ sẽ l m  ho      hủ 

thể m t tin tƣởng v  t n kém nhi u sứ  l    thời gi n  ể giải qu ết nh ng m u 

thuẫn  kh ng th ng nh t trong hệ th ng ph p luật hiện h nh  

 Thẩm   nh d  thảo ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh l  một   ng  oạn  ắt 

 uộ  do Sở Tƣ ph p th   hiện trong trƣờng h p d  thảo ngh  qu ết do UBND   p 

tỉnh tr nh  Chậm nh t l  25 ng   trƣớ  ng   UBND tỉnh h p   ơ qu n  hủ tr  soạn 

thảo phải gửi h  sơ d  thảo ngh  qu ết  ến Sở Tƣ ph p  ể thẩm   nh   ặ   iệt    i 

với d  thảo ngh  qu ết    nội dung phứ  tạp  li n qu n  ến nhi u lĩnh v   hoặ  do 

Sở Tƣ ph p  hủ tr  soạn thảo th  Gi m     Sở Tƣ ph p phải th nh lập Hội   ng tƣ 

v n thẩm   nh    o g m  ại diện      ơ qu n  tổ  hứ     li n qu n       hu  n gi   

nhà kho  h     

 V  nội dung thẩm   nh:  

 -   i với d  thảo ngh  qu ết qu    nh  hi tiết  i u  khoản   iểm  ƣ   gi o 

trong văn  ản qu  phạm ph p luật  ủ   ơ qu n nh  nƣớ    p tr n v   iện ph p    

tính  h t  ặ  thù phù h p với  i u kiện ph t triển kinh tế -  ã hội  ủ      phƣơng th  

Sở Tƣ ph p khi thẩm   nh sẽ tập trung v o 04 v n    s u    : (1)   i tƣ ng  phạm 

vi  i u  hỉnh  ủ  d  thảo ngh  qu ết; (2) s  phù h p  ủ  nội dung d  thảo ngh  

qu ết với  ƣờng l i   hủ trƣơng  ủ   ảng   hính s  h  ủ  Nh  nƣớ ; tính h p hiến  

tính h p ph p  tính th ng nh t  ủ  d  thảo với hệ th ng ph p luật; (3) S  phù h p 

 ủ  nội dung d  thảo ngh  qu ết với     qu    nh trong văn  ản  ã gi o  ho H ND 

qu    nh  hi tiết v  với      hính s  h trong    ngh      d ng ngh  qu ết  ã  ƣ   

th ng qu ; (4) ng n ng   kỹ thuật soạn thảo ngh  qu ết  
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 -   i với d  thảo ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh qu    nh  hính s  h   iện 

ph p nhằm  ảo  ảm thi h nh Hiến ph p  luật  VBQPPL  ủ   ơ qu n nh  nƣớ    p 

tr n v   iện ph p nhằm ph t triển kinh tế -  ã hội  ng n s  h  qu   phòng   n ninh ở 

    phƣơng th  nội dung thẩm   nh tập trung v o các v n    tƣơng t  nhƣ nội dung 

thẩm   nh nêu trên và bổ sung thêm s  cần thiết ban hành  Trong s      nội dung 

n   th    u  ầu thẩm   nh v  tính h p hiến  tính h p ph p v  tính th ng nh t  ủ  d  

thảo ngh  qu ết với hệ th ng ph p luật l  phần   nh gi  qu n tr ng nh t  

 Ở nội dung thẩm   nh v  tính h p hiến  ý kiến   nh gi  tập trung v o s  

phù h p     qu    nh  ủ  d  thảo ngh  qu ết với     qu    nh  ụ thể  ngu  n tắ   

tinh thần  ủ  hiến ph p  v   ản  h t nh  nƣớ   v   hế  ộ kinh tế  v  qu  n v  nghĩ  

vụ  ơ  ản  ủ    ng d n  v  nhiệm vụ  qu  n hạn  ủ  H ND    i với tính h p ph p 

 ủ  d  thảo ngh  qu ết  thẩm   nh tập trung v o   nh gi : (i) s  phù h p  ủ  h nh 

thứ   nội dung văn  ản với thẩm qu  n  ủ   hủ thể   n h nh  s  phù h p  ủ  nội 

dung d  thảo với qu    nh  ủ      VBQPPL    gi  tr  ph p lý   o hơn ( ằng    h 

  i  hiếu với Hiến ph p;   i  hiếu với     VBQPPL  ùng lĩnh v    ủ    p tr n;   i 

 hiếu     VBQPPL li n qu n kh      o g m       m kết qu   tế m  Việt N m  ã 

ký kết)  Trong trƣờng h p ph t hiện d  thảo ngh  qu ết    qu    nh kh ng phù h p 

với qu    nh  ủ  văn  ản    gi  tr  ph p lý   o hơn nhƣng phù h p với t nh h nh 

th   tế    p ứng  ƣ     u  ầu quản lý nh  nƣớ   tạo  i u kiện thuận l i  ho việ  

 ảm  ảo qu  n v  nghĩ  vụ  ủ    ng d n th    o   o thẩm   nh phải n u r  v n    

n   v      u t việ   in ý kiến  ủ   ơ qu n    thẩm qu  n; (ii) việ  tu n thủ thủ tụ  

    d ng ngh  qu ết theo theo qu    nh  ủ  ph p luật v      d ng    n h nh 

VBQPPL. Trong nội dung thẩm   nh v  tính th ng nh t  ủ  d  thảo ngh  qu ết với 

hệ th ng ph p luật phải n u r  ý kiến   nh gi  s  th ng nh t gi   qu    nh  ủ  d  

thảo với     qu    nh  ủ  hiến ph p luật v      văn  ản  ủ       ơ qu n nh  nƣớ  

  p tr n  ũng nhƣ  hính ngh  qu ết  ủ  H ND  ã   n h nh  Trong trƣờng h p ph t 

hiện qu    nh  ủ  d  thảo kh ng th ng nh t với     văn  ản n u tr n v   ùng một 

v n    th    o   o thẩm   nh phải ph n tí h  ƣ   lý do  ƣu  iểm  hạn  hế  ủ  qu  

  nh  ủ  d  thảo v      u t phƣơng  n  ử lý  Cu i  ùng   ơ qu n thẩm   nh  ũng 

phải   nh gi  v  tính h p lý  kho  h   trong     ụ   ủ  d  thảo ngh  qu ết; việ  sử 

dụng nh t qu n     thuật ng   hu  n m n trong hệ th ng ph p luật  Trƣờng h p 
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trong d  thảo ngh  qu ết sử dụng thuật ng   hu  n ng nh h   thuật ng  giới hạn 

trong phạm vi  i u  hỉnh  ủ  d  thảo th      thuật ng  n    ần phải  ƣ   giải thí h 

r  r ng  Ng n ng   ƣ   sử dụng trong văn  ản phải r  r ng   ơn giản  dễ hiểu  tu n 

thủ thể thứ   kỹ thuật tr nh     văn  ản theo qu    nh  ủ  ph p luật. 

Kết quả của hoạt  ộng thẩm   nh là b o   o thẩm   nh phải thể hiện r  ý kiến 

 ủ  Sở Tƣ ph p v  nội dung thẩm   nh v  ý kiến v  việ  d  thảo  ủ  i u kiện hoặ  

 hƣ   ủ  i u kiện tr nh UBND c p tỉnh v  phải  ƣ   gửi  ến  ơ qu n  hủ tr  soạn 

thảo trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   Sở tƣ ph p nhận  ủ h  sơ gửi thẩm   nh  Cơ 

quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh  ể chỉnh 

lý, hoàn thiện d  thảo ngh  quyết    ng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm 

theo d  thảo văn  ản  ã  ƣ c chỉnh lý  ến Sở Tƣ ph p khi tr nh UBND d  thảo 

ngh  quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp t nh 

 

 Bƣớc 4: UBND c p tỉnh xem xét, quyết   nh tr nh H ND   p tỉnh d  thảo 

ngh  quyết. Cơ qu n  hủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi h  sơ d  thảo ngh  quyết 

 ến UBND  ể chuyển  ến các thành viên UBND chậm nh t là 03 ngày làm việc 

trƣớc ngày UBND h p. H  sơ g m: Tờ trình Ủy ban nhân dân c p tỉnh v  d  thảo 

ngh  quyết; D  thảo ngh  quyết; Báo cáo thẩm   nh; báo cáo giải trình, tiếp thu ý 

Soạn thảo d  thảo VBQPPL 

(Cơ qu n  hủ trì soạn thảo) 

Thẩm   nh d  thảo, lập báo cáo 

(Sở Tƣ ph p) 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh 

(Cơ qu n  hủ trì soạn thảo) 

Thảo luận, quyết   nh thông qua 

(K  h p UBND c p tỉnh) 

Thành lập 

hội   ng tƣ 

v n thẩm 

  nh trong 

TH cần thiết Chậm nhất 

25 ngày 
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kiến thẩm   nh; Bản tổng h p, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý củ   ơ qu n  tổ chức, 

cá nhân; báo   o   nh gi  t    ộng của chính sách   i với ngh  quyết qu    nh 

chính sách, biện pháp nhằm bảo  ảm thi hành Hiến pháp, luật, VBQPPL củ   ơ 

qu n nh  nƣớc c p trên và biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, 

qu c phòng, an ninh ở     phƣơng; Tài liệu khác (nếu có). 

Việc xem xét quyết   nh trình d  thảo ngh  quyết r  H ND   p tỉnh  ƣ c tiến 

h nh nhƣ s u:   i với d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình thì UBND có 

trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo    s   ể quyết   nh việc 

trình d  thảo ngh  quyết ra H ND c p tỉnh;   i với d  thảo ngh  quyết do  ơ qu n  

tổ chức khác trình thì UBND có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn  ản. Chậm 

nh t l  25 ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p Hội   ng nh n d n   ơ qu n  tổ chức 

trình d  thảo ngh  quyết phải gửi tờ trình, d  thảo ngh  quyết và các tài liệu có liên 

qu n  ến UBND c p tỉnh  ể UBND tham gia ý kiến. Ngƣ c lại, chậm nh t là 20 

ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND, Ủy ban nhân dân phải gửi ý kiến bằng 

văn  ản  ến  ơ qu n  tổ chức trình d  thảo ngh  quyết. 

Bƣớc 5: Thẩm tra d  thảo ngh  quyết 

Theo T  điển Luật học, thì thẩm tra là “việc kiểm tra, xem xét các nội dung cơ 

bản của một vấn đề nào đ  để đi đến kết luận về tính đúng đ n, tính hợp pháp và 

tính khả thi”[37; tr 702]  Nhƣ vậ   tƣơng t  với thẩm   nh, thẩm tr   ũng l  hoạt 

 ộng  em  ét    nh gi  g p phần hoàn thiện nội dung, hình thức d  thảo trƣớc khi 

tr nh H ND   p tỉnh. Mặ  dù   u là nh ng hoạt  ộng  ƣ c tiến hành với mụ   í h 

kiểm tr  trƣớ  văn  ản, song có thể phân biệt thẩm   nh, thẩm tra qua nh ng  ặc 

trƣng v : chủ thể    i tƣ ng, nội dung, tính ch t và v  trí, vai trò của hai hoạt  ộng 

này trong quá trình xây d ng ngh  quyết   iểm chung lớn nh t của thẩm   nh, thẩm 

tr  l   em  ét    nh gi  nh ng qu    nh mang tính chủ quan do một  ơ qu n    

thẩm quy n   n h nh tr n  ơ sở nh ng yếu t  kh  h qu n nhƣ: qu  luật của s  vận 

 ộng xã hội, tính th ng nh t của hệ th ng pháp luật   ơ  hế  i u chỉnh pháp luật… 

Nếu     qu    nh    l  tiến bộ, phù h p với yêu cầu th c tiễn sẽ thú   ẩy phát triển 

củ      phƣơng  Ngƣ c lại, nếu     qu    nh    kh ng d a trên th c tiễn sẽ trở 

thành l c cản, thậm  hí  ẩy lùi s  phát triển xã hội và quản lý nh  nƣớc. 
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Thẩm tr  l    ng  oạn bắt buộc do các Ban của H ND   p tỉnh th c hiện 

trƣớc khi trình H ND. Chậm nh t l  15 ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND, 

 ơ qu n tr nh d  thảo ngh  quyết phải gửi h  sơ d  thảo ngh  quyết  ến Ban của 

H ND  ƣ c phân công thẩm tr   ể thẩm tra. H  sơ gửi thẩm tra bao g m: Tờ trình 

H ND v  d  thảo ngh  quyết; D  thảo ngh  quyết; Báo cáo thẩm   nh và báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh   i với d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh 

trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của UBND 

  i với d  thảo do Ban của H ND, Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam c p tỉnh 

trình; Bản tổng h p, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý củ   ơ qu n  tổ chức, cá nhân; 

bản chụp ý kiến g p ý;   o   o   nh gi  t    ộng củ   hính s  h   i với ngh  quyết 

qu    nh chính sách, biện pháp nhằm bảo  ảm thi hành Hiến pháp, luật, VBQPPL 

củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên và biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân 

sách, qu c phòng, an ninh ở     phƣơng; Tài liệu khác (nếu có). 

Kết quả của hoạt  ộng thẩm tra là báo cáo thẩm tra thể hiện r  qu n  iểm của 

 ơ qu n thẩm tra v  nh ng v n    thuộc nội dung thẩm tra;    xu t nh ng nội dung 

cần sử   ổi, bổ sung  phƣơng  n  ử lý củ   ơ qu n  hủ trì thẩm tr    i với nh ng 

v n    còn có ý kiến khác nhau và phải  ƣ c gửi  ến Thƣờng tr c H ND chậm 

nh t l  10 ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND  

Bƣớ  6: Thảo luận v  th ng qu  d  thảo ngh  qu ết  

Theo từ  iển Tiếng việt thì thảo luận l  “trao đ i ý kiến về một vấn đề, có 

phân tích lý lẽ”[38; tr 1628]   i u n      nghĩ  d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p 

tỉnh sẽ  ƣ     nh gi    em  ét ở nhi u khía cạnh kh   nh u  ể t m r  “lỗi” v     h 

khắc phụ  tr n  ơ sở phát huy trí tuệ tập thể H ND   p tỉnh. D  thảo ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh trƣớc khi ban hành cần phải  ƣ c thảo luận th c s  dân chủ 

trong k  h p củ  H ND  Trong to n  ộ quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh th      l  kh u v   ùng qu n tr ng   ƣớc rà soát cu i cùng 

trƣớc khi d  thảo  ƣ c ban hành và có hiệu l c pháp lý. Hoạt  ộng n    ƣ c tiến 

hành theo trình t  sau: 

- Trƣớc khi k  h p H ND diễn r   Thƣờng tr   H ND   p tỉnh chỉ  ạo việc 

chuẩn b  h  sơ d  thảo ngh  quyết  ể gửi  ến  ại biểu H ND chậm nh t 07 ngày 

trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND  H  sơ g m: H  sơ thẩm tra; Báo cáo thẩm tra; 
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Ý kiến của Ủy ban nhân dân c p tỉnh   i với d  thảo ngh  quyết do  ơ qu n  tổ 

chức khác trình; Tài liệu khác (nếu có). 

- Tại k  h p H ND   ại diện  ơ qu n  tổ chức trình d  thảo ngh  quyết thuyết 

trình d  thảo ngh  quyết
19
;  ại diện Ban củ  H ND  ƣ c phân công thẩm tra trình 

bày báo cáo thẩm tra
20
  S u     H ND   p tỉnh tiến hành thảo luận và biểu quyết 

thông qua d  thảo ngh  quyết.  

- D  thảo ngh  quyết  ƣ c thông qua khi có quá nửa tổng s   ại biểu H ND  iểu 

quyết tán thành. Chủ t  h H ND   p tỉnh có trách nhiệm ký chứng th c ngh  quyết. 

Bƣớc 7:  ăng   ng   o. To n văn ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải  ƣ c 

 ăng C ng   o tỉnh chậm nh t 07 ngày kể từ ngày thông qua và phải  ƣ    ƣ  tin 

tr n     phƣơng tiện th ng tin  ại chúng ở     phƣơng  

2.4. Các yếu tố ả     ởng chất    ng xây d ng, ban hành vă  bản quy 

ph m pháp luật của Hộ  đồng nhân dân cấp tỉnh  

Xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh là hoạt  ộng củ       ơ 

qu n nh  nƣớc, cá nhân có thẩm quy n th c hiện theo trình t , thủ tục theo quy 

  nh  Theo     sản phẩm của quá trình này là các ngh  quyết, góp phần tạo hành 

lang ph p lý  i u chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh trên t t cả     lĩnh 

v c của  ời s ng tr n   a bàn tỉnh   ể bảo  ảm ch t lƣ ng xây d ng ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh cần có các yếu t  s u    : 

2.4.1. Yếu tố chính trị 

Xây d ng pháp luật trong    hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  qu ết  ủ  

H ND   p tỉnh  ƣ         nh là hoạt  ộng nhằm thể  hế ho    ƣ   hủ trƣơng  

 ƣờng l i  ủ   ảng th   s   i v o th   tiễn  uộ  s ng tại     phƣơng  Việ  thể  hế 

ho   ƣờng l i   hủ trƣơng  ủ   ảng l   ơ  hế  ảo  ảm m ng tính  hính tr  - pháp 

lý   ảo  ảm  ho  ảng     lập v  th   hiện  ƣ   s  lãnh  ạo  ủ  m nh   i với Nh  

nƣớ  v   ã hội  Tại  ại hội XII  ũng  ã nh n mạnh: “Thể  hế h    ƣờng l i   hủ 

trƣơng  ủ   ảng th nh  hính s  h  ph p luật phù h p với th   tiễn v    p ứng l i 

ích, ngu ện v ng  hính   ng  ủ  nh n d n” [6, tr.210]. Do       u  ầu  ặt r  phải 

 ảo  ảm   ng thời tính  úng  ắn v  tính phù h p  ủ   ƣờng l i   hủ trƣơng với   u 

                                                 
19

 Xem  iểm a, Khoản 1   i u 126 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 
20

 Xem  iểm b, Khoản 1   i u 126 Luật Banh hành VBQPPL năm 2015 
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 ầu  òi hỏi kh  h qu n từ th   tiễn quản lý  ủ   hính qu  n     phƣơng   ƣờng 

l i   hủ trƣơng dù  úng song kh ng phù h p với tr nh  ộ ph t triển kinh tế -  ã hội  

tru  n th ng l  h sử  với mong mu n v  t m lý  ã hội; với th   trạng v    u  ầu 

quản lý từng lĩnh v    ã hội  ủ  quản lý nh  nƣớ   tr nh  ộ v  năng l   th   tế  ủ  

 ội ngũ   ng  hứ ; với   u  ầu  ủ  thời  ại  hội nhập    th   ũng r t kh  th   hiện  

 ho dù  ã  ƣ   thể  hế h    

Mặt kh     ếu t   hính tr  t    ộng  òn l  nhận thứ   ủ   ảng   i với v n    

ph n   p  ph n qu  n trong hoạt  ộng quản lý nh  nƣớ . Nh n t  ảnh hƣởng lớn tới 

hoạt  ộng     d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh  Nh n từ phƣơng diện 

 hủ trƣơng  qu      văn kiện  ại hội  ại  iểu to n qu   lần thứ VII  VIII  IX  X  

XI  XII  ủ   ảng  ã    r    u  ầu  ổi mới tổ  hứ  hoạt  ộng  ủ   hính qu  n     

phƣơng; n ng   o  h t lƣ ng hoạt  ộng  ủ  H ND và UBND       p   ặ   iệt  ại 

hội XI  ã nh n mạnh  hủ trƣơng “ ảo  ảm qu  n t   hủ v  t   h u tr  h nhiệm 

trong việ  qu ết   nh v  tổ  hứ  th   hiện nh ng  hính s  h trong phạm vi  ƣ   

ph n   p”  Việ  th   hiện ph n   p  ph n qu  n quản lý nh  nƣớ  theo ng nh  lĩnh 

v   một    h kho  h    h p lý    ý nghĩ  qu n tr ng   i với việ  n ng   o hiệu l   

v  hiệu quả quản lý nh  nƣớ   ph t hu  năng l    v  trí  v i trò  ủ        p  hính 

qu  n  C    ơ qu n trung ƣơng (Chính phủ   ộ  ng nh) tập trung hơn v o hoạ h 

  nh  hính s  h vĩ m ;      ơ qu n  hính qu  n     phƣơng  nh t l  H ND   p 

tỉnh   ƣ   ph n   p nhi u hơn trong việ  quản lý nh  nƣớ  tr n       n  từ    hoạt 

 ộng     d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh th    h t  hiệu quả hơn. 

 2.4.2. Yếu tố pháp lý 

 Ở mỗi gi i  oạn l ch sử nh t   nh, yếu t  pháp lý  ƣ c hiểu là tổng thể các 

yếu t  tạo n n  ời s ng pháp luật của mỗi qu   gi      l  hệ th ng pháp luật, các 

quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật  văn h   ph p luật, v.v… Trong xây d ng ngh  

quyết củ  H ND   p tỉnh, s  ảnh hƣởng của yếu t  pháp lý  ến ch t lƣ ng xây 

d ng ngh  quyết thể hiện ở các khía cạnh sau: 

 - Hệ th ng quy   nh pháp luật  ầ   ủ, toàn diện và chặt chẽ v  xây d ng, 

ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh, nhƣ     qu    nh v  nội dung, thẩm 

quy n, trình t , thủ tục, trách nhiệm củ  ngƣời  ứng  ầu  ơ qu n nh  nƣớc, trách 

nhiệm cá nhân có thẩm quy n tham gia sẽ giúp cho các chủ thể có thẩm quy n có 
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thể th c hiện  ƣ c một    h  úng ph p luật và hiệu quả hoạt  ộng của mình. Nếu 

qu    nh pháp luật không  ầ   ủ, thiếu chặt chẽ hoặc có mâu thuẫn gi a các  ơ 

quan th c hiện nhiệm vụ với nh u  kh ng  ảm bảo s    ng bộ với     qu    nh v  

chứ  năng  thẩm quy n quản lý chuyên môn, sẽ cản trở và làm ảnh hƣởng  ến quá 

trình xây d ng, ban hành VBQPPL. Ở Việt Nam, hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh phải  ăn  ứ     qu    nh tại Luật sử   ổi, bổ sung 

một s   i u của Luật TCCP và Luật TCCQ P năm 2019; Luật Ban hành VBQPPL 

sử   ổi năm 2020 và các Ngh    nh của Chính phủ qu    nh chi tiết và hƣớng dẫn 

thi h nh  Trƣờng h p     văn  ản này qu    nh khoa h c, lôgíc, chặt chẽ, h p lý sẽ 

làm cho quy trình xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh  ƣ c bảo  ảm, các quy 

phạm pháp luật r   ời có tính khả thi, h p hiến, h p pháp..., ngƣ c lại sẽ làm cản 

trở, ảnh hƣởng tới quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết. 

- S  ảnh hƣởng củ  văn h   ph p luật   i với xây d ng ngh  quyết củ  H ND 

c p tỉnh thể hiện thông qua hành vi pháp luật, s  tuân thủ pháp luật của từng chủ thể 

có thẩm quy n trong quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết     l  s  nghiêm 

chỉnh th c hiện  úng   ủ, k p thời     qu    nh v  nội dung, thẩm quy n, trình t , 

thủ tục xây d ng và ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. Bên cạnh          ếu 

t  cổ hủ lạc hậu, s  t n tại tƣ tƣởng thờ ơ hoặ   oi thƣờng pháp luật ở một s  nơi  

một s  ngƣời sẽ    t    ộng tiêu c c tới hoạt  ộng xây d ng ngh  quyết trong giai 

 oạn hiện nay. Ngoài ra, ý thức, ni m tin củ  ngƣời d n   i với pháp luật    i với 

hoạt  ộng củ       ơ qu n nh  nƣớc, cá nhân có thẩm quy n  ũng    ảnh hƣởng 

quan tr ng   i với hoạt  ộng xây d ng pháp luật nói chung và ch t lƣ ng xây d ng 

ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh nói riêng. 

 2.4.3. Yếu tố nguồn nhân lực 

 Hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh ch u ảnh 

hƣởng lớn bởi ngu n nhân l c th c hiện. Ngu n nhân l c thể hiện dƣới h i g    ộ: 

một là, bộ m    ủ khả năng (    ơ qu n chuyên trách, có bộ phận chuyên môn, có 

 ủ s  lƣ ng ngƣời th c hiện nhiệm vụ xây d ng ngh  quyết) v  h i l   năng l c 

chuyên môn củ  ngƣời có thẩm quy n hoặc củ   ội ngũ th m mƣu  tƣ v n v  xây 

d ng ngh  quyết. Hiện nay, các Sở Tƣ ph p   a phƣơng   u thƣờng  ăng tải các báo 

cáo v  tình hình xây d ng VBQPPL do H ND v  UBND tỉnh ban hành theo từng 
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năm hoặ  gi i  oạn. Qua các con s  th ng kê cho th y luôn có một yếu t  ảnh 

hƣởng không t t  ến ch t lƣ ng của công tác xây d ng ngh  quyết    l   ội ngũ 

công chức chuyên môn còn thiếu và yếu. Bên cạnh     v n    năng l c của cán bộ 

soạn thảo ngh  quyết là yếu t  quan tr ng chi ph i, t    ộng tr c tiếp  ến ch t lƣ ng 

xây d ng, ban hành ngh  quyết của H ND   p tỉnh. Nếu cán bộ    năng l c chuyên 

môn t t, sẽ giúp việc xây d ng, ban hành nhanh chóng, k p thời   ảm bảo tính h p 

pháp, h p lý  Ngƣ c lại, sẽ không giúp “hoàn thiện”  ho hệ th ng văn bản mà có 

khi lại làm phức tạp hoá, nảy sinh v n   , vì khi việc “diễn d  h” chính sách không 

 úng  hệ luỵ kéo theo sẽ khó giải quyết hơn  Năng l    ội ngũ cán bộ thể hiện trên 

các khía cạnh: yêu cầu v  tr nh  ộ  hu  n m n ( ƣ     o tạo chuyên ngành luật, 

ngành quản lý nh  nƣớ    ƣ c b i dƣỡng chuyên môn thƣờng xuyên v  nghiệp vụ 

văn  ản, có kiến thức xã hội toàn diện…) v     phẩm ch t  ạo  ức chuẩn m c 

(không vụ l i  kh ng th m nhũng  hính s  h)  Ngƣời    tr nh  ộ chuyên môn t t, 

nếu l i dụng  hu  n m n  ể làm l i từ nh ng câu ch  trong văn  ản thì r t khó xử 

lý mà hệ quả m ng  ến cho xã hội lại kh n lƣờng. 

Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn giỏi  ội ngũ   n  ộ, công chức phải có 

tâm trong sáng và tinh thần phục vụ.  i u này  ũng  òi hỏi chế  ộ  ãi ngộ cần phải 

tƣơng  ứng với yêu cầu v  thời gian, trí tuệ  khi    s  tâm huyết ngh  nghiệp và 

tinh thần phục vụ mới có thể  ƣ    ảm bảo.  

2.4.4. Yếu tố kinh tế - xã hội 

Thứ nhất, v  yếu t  kinh tế. B t k  hoạt  ộng xã hội nói chung, hoạt  ộng th c 

hiện quy n l c nh  nƣớc nói ri ng    u gắn với  i u kiện kinh tế. Xây d ng, ban 

hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh không nằm ngoài nguyên lý      i u kiện kinh 

tế là n n tảng  ơ sở tr n    ý thức xã hội (ý thức chính tr , ý thức pháp luật…)  ƣ c 

hình thành và phát triển. Kinh tế chi ph i  t    ộng, ảnh hƣởng tr c tiếp  ến trình 

 ộ hiểu biết củ   on ngƣời. Th c tế phát triển của xã hội lo i ngƣời  ã  hứng minh 

rằng, nếu  i u kiện kinh tế phát triển  văn ho   ã hội tiên tiến, sẽ  ẩ  tr nh  ộ pháp 

lý củ  d n  ƣ   o l n  Trong  ó, có thể một bộ phận hoặc không loại trừ là s    ng 

dân chúng có hiểu biết pháp luật và hành xử theo pháp luật. 

Khi n i  ến ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết  l  n i  ến 

quá trình xây d ng, s  lƣ ng ngh  quyết  ƣ c ban hành và hiệu quả tá   ộng tích 
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c c sau khi triển khai th c hiện trên th c tế. Nếu kinh tế phát triển  tr nh  ộ hiểu 

biết pháp luật của công chức cao thì việc xây d ng, ban hành ngh  quyết của H ND 

c p tỉnh sẽ có ch t lƣ ng hơn   i u     ũng gần với việc vi phạm trong hoạt  ộng 

ban hành ngh  quyết có thể giảm xu ng. Kinh tế phát triển sẽ giúp cho việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quá trình xây d ng, ban hành ngh  quyết nhƣ qu  

trình chuyển tải, l y ý kiến d  thảo ngh  quyết… v   ũng g p phần giảm bớt áp l c 

v  nhân s  cho      ơ qu n  hu  n m n  tăng hiệu quả công việc, góp phần  ảm 

bảo ch t lƣ ng công tác xây d ng, ban hành ngh  quyết. Kinh nghiệm cho th y, nếu 

  a phƣơng n o  hƣ  tin h   ho    ng t   văn phòng  tiến  ộ giải quyết công việc 

sẽ chậm hơn     thể ảnh hƣởng  ến thời hạn giải quyết công việc. Nh ng tỉnh thành 

có khả năng thu hút ngu n nhân l c ch t lƣ ng   o v      i u kiện kinh tế t t, cộng 

với s  qu n t m  ầu tƣ  ủ   ơ qu n  hính qu  n  ho   ng t   văn  ản, sẽ là nh ng 

    phƣơng    hoạt  ộng   n h nh văn  ản  ƣ c n  nếp hơn, quy củ hơn  Mặc dù 

tr nh  ộ phát triển kinh tế cao không   ng nghĩ  với ch t lƣ ng xây d ng, ban hành 

ngh  quyết  ƣ    ảm bảo  nhƣng  i u    sẽ hạn chế  ƣ c t i    nh ng vi phạm  ơn 

giản  th  sơ  Bên cạnh      ể xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh có 

ch t lƣ ng, việ   ầu tƣ kinh phí l   i u kiện bắt buộc. Th ng thƣờng, kinh phí bảo 

 ảm cho công tác xây d ng, ban hành ngh  quyết  ƣ c th c hiện theo nguyên tắc: 

Kinh phí bảo  ảm cho công tác xây d ng, ban hành v  ngƣời làm công tác xây 

d ng, ban hành ngh  quyết củ   ơ qu n  tổ chức thuộc c p nào do ngân sách nhà 

nƣớc c p     ảo  ảm v   ƣ c tổng h p vào d  toán ngân sách hằng năm  ủ   ơn 

v . Vì thế, ở nh ng     phƣơng     i u kiện kinh tế eo h p, việc b  trí kinh phí cho 

công tác nà   ũng l  một thách thức trong khi các khoản chi  ho     lĩnh v c khác 

 òn   ng thiếu th n.  

Thứ hai, v  yếu t  xã hội. Có thể coi “nhận thứ ” l  yếu t  quan tr ng quyết 

  nh  ến ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. 

Trƣớc hết, cần phải nhận thứ   úng  ắn v  v  trí, vai trò củ  H ND   p tỉnh và m i 

quan hệ với UBND c p tỉnh  Trƣớc khi ban hành Hiến pháp 2013, H ND v  

UBND c p tỉnh  ƣ    em nhƣ h i  ơ qu n tƣơng   i  ộc lập với nhau. PGS.TS Bùi 

Xu n  ức Viết: “UBND   n  ạnh tính ch t ch p hành củ  H ND  l   ơ qu n h nh 

 hính nh  nƣớc ở     phƣơng  tr c thuộc hai chi u, vừa ch u trách nhiệm trƣớc 
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H ND vừa ch u trách nhiệm trƣớ   ơ qu n h nh  hính nh  nƣớc c p trên. Chính 

tính ch t này củ  UBND  ã l m  ho UBND    tính  ộc lập, không còn lệ thuộc vào 

H ND nhƣ lý luận  ã n u r ”[50, tr. 184-185]. Chính bởi quan niệm này mặc dù 

xét v  mặt pháp lý UBND l   ơ qu n  h p hành củ  H ND nhƣng  ƣ c xem l   ơ 

qu n    “th c quy n” quản lý m i mặt  ời s ng xã hội của     phƣơng, hiệu quả 

hoạt  ộng của nó lại kh ng  ƣ c gắn với hiệu quả hoạt  ộng củ  H ND  Theo 

 húng t i  UBND v  H ND tỉnh l  h i  ơ qu n h p thành chính quy n     phƣơng  

có m i quan hệ mật thiết, th ng nh t với nh u trong    H ND tỉnh l   ơ qu n 

quyết   nh các v n    củ      phƣơng thông qua hoạt  ộng ban hành ngh  quyết còn 

UBND tỉnh l   ơ qu n  h p hành các quyết   nh củ  H ND tỉnh, ch u s  giám sát 

toàn diện củ  H ND tỉnh    ng thời, m i s  chỉ  ạo  hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát 

củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên là phải theo kênh củ  H ND   i u này hoàn toàn 

phù h p với qu n  iểm chế  ộ H ND làm cho hoạt  ộng củ  H ND tỉnh trở nên 

hiệu quả, th c ch t hơn  

V  nhƣ vậy, khi có s  nhận thứ   úng  ắn v  v  trí, vai trò củ  H ND   p tỉnh 

cần phải th y rằng H ND   p tỉnh l   ơ qu n qu  n l   nh  nƣớc ở     phƣơng với 

vai trò quan tr ng l   ơ qu n nh  nƣớ   ại diện cho toàn thể nh n d n     phƣơng 

một thể chế th c hiện quy n hành pháp thông qua hoạt  ộng  ơ  ản là ban hành ngh  

quyết. Khi  ã nhận thứ   ƣ c tầm quan tr ng của hoạt  ộng này sẽ làm gi  tăng mức 

 ộ quan tâm của lãnh  ạo các Sở, ban, ngành; ngƣời  ứng  ầu tổ chức pháp chế của 

tỉnh nhƣ trong việc kiện toàn v  tổ chức, biên chế, trong việc tạo  i u kiện tổ chức 

các lớp tập hu n nghiệp vụ hoặc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập hu n 

nghiệp vụ       o n   ng t   v  xây d ng, soạn thảo VBQPPL; trong việc c p kinh 

phí hỗ tr  cho xây d ng, soạn thảo VBQPPL tại Sở, ban, ngành củ      phƣơng m nh 

hay trong việ    n h nh     văn  ản pháp luật làm  ơ sở  ể triển khai hoạt  ộng xây 

d ng, ban hành VBQPPL tại     phƣơng m nh  ƣ c t t hơn… T t cả các v n    trên 

nếu  ƣ c quan tâm th c hiện t t thì góp phần t    ộng tích c    ến ch t lƣ ng, hiệu 

quả của xây d ng ngh  quyết do H ND   p tỉnh ban hành. 
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KẾT LUẬN CHƯ NG 2 

          Trong hệ th ng tổ chức bộ m   nh  nƣớc ta  H ND   p tỉnh có v  trí, vai trò 

vô cùng quan tr ng trong hệ th ng chính quy n     phƣơng  Thế nhƣng H ND   p 

tỉnh hoạt  ộng kh ng thƣờng  u  n  hoạt  ộng  ủ   ủ  H ND   p tỉnh  hủ  ếu 

 ƣ   tiến h nh tại     phi n h p thƣờng k  v   hu  n     ể th   hiện      hứ  

năng  ủ  H ND   p tỉnh nhƣ th   hiện qu  n lập qu   qu ết   nh     v n    qu n 

tr ng  ủ      phƣơng v  gi m s t t i   o   i với hoạt  ộng  ủ  Nh  nƣớ  ở   a 

phƣơng   ể th   hiện t t      hứ  năng tr n  qu  n l    ủ  H ND   p tỉnh  hỉ 

 ƣ   thể hiện  ầ   ủ khi to n thể  ại biểu H ND th m gi  thảo luận v   ỏ phiếu  

 iểu qu ết  ể qu ết   nh     v n    qu n tr ng  ủ      phƣơng  Qu      H ND 

c p tỉnh th   hiện thẩm qu  n  ủ  m nh th ng qu  việ    n h nh VBQPPL dƣới 

hình thức ngh  quyết  V  thế  ngh  qu ết    v i trò to lớn trong hoạt  ộng  ủ  

H ND   p tỉnh.  

Nghi n  ứu l m r  nh ng v n     ơ  ản v  lý luận li n qu n  ến ngh  qu ết 

v    ng t       d ng    n h nh ngh  qu ết    ý nghĩ   ần thiết v  qu n tr ng trong 

gi i  oạn hiện n    Chƣơng 2  ủ  luận  n tập trung nghi n  ứu  ể giải qu ết     nội 

dung tr n  Trƣớ  hết  luận  n tiếp cận theo hƣớng ph n tí h l m r  kh i niệm 

VBQPPL v  VBQPPL  ủ  H ND   p tỉnh; Từ          nh v  ph n tí h nh ng v n 

   lý luận  ủ    ng t       d ng    n h nh ngh  qu ết trong hoạt  ộng  ủ  H ND 

c p tỉnh  Trong     hú tr ng nghi n  ứu nh ng v n    v  lí luận nhƣ vai trò, 

nguyên tắc, quy trình   n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh; phân tích     yếu t  

ảnh hƣởng tới ch t lƣ ng xây d ng,   n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh. To n 

bộ nh ng v n    m ng tính lý luận ở  hƣơng 2 sẽ l m  ơ sở  ho việ  nghi n  ứu 

     hƣơng tiếp theo  ủ  luận  n  
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CHƯ NG 3 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ THỰC 

TIỄN XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Th c tr ng pháp luật về xây d ng, ban hà   vă  bản quy ph m 

pháp luật của Hộ  đồng nhân dân cấp tỉnh 

3.1.1. Q y định pháp luật về xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giai đ ạn  r ớc khi có Luật Ban hành 

VBQPP  nă   0 5 

Trong th c tiễn l ch sử hoạt  ộng lập pháp của Việt Nam, hoạt  ộng xây 

d ng    n h nh VBQPPL  ã  ƣ c nhìn nhận và thể hiện dƣới nh ng khía cạnh khác 

nh u   ầu tiên, hoạt  ộng này  ƣ      cập  ến một cách ngắn g n trong Ngh  quyết 

s  91/NQ/H NN  ng   06/8/1988  ủa Hội   ng Nh  nƣớc v  việc ban hành Quy 

chế xây d ng luật và pháp lệnh. Trong Lời n i  ầu của Quy chế  ã qu    nh: “Để 

kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, phục vụ ngày càng tốt hơn 

yêu cầu quản lý xã hội theo pháp luật, không ng ng tăng cường pháp chế xã hội 

chủ nghĩa; Để bảo đảm phát huy tác dụng của công tác xây dựng pháp luật, t ng 

bước đưa c ng tác nà  vào nền nếp, xác định rõ phạm vi, quyền hạn nhiệm vụ của 

các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng luật, pháp lệnh… Quy chế này xác 

định trình tự, thủ tục xây dựng luật và pháp lệnh....”
21

 

Tuy nhiên, phải chờ  ến s  r   ời của Luật B n h nh VBQPPL năm 1996 v  

Luật sử   ổi, bổ sung năm 2002 r   ời thì việc luật hóa hoạt  ộng xây d ng văn  ản 

pháp luật mới  ƣ   qu    nh chính thức. Tiếp  ến, việc xây d ng VBQPPL  ƣ c 

tách bạch gi     i tƣ ng là VBQPPL củ      phƣơng theo Luật Ban hành VBQPPL 

củ  H ND v  UBND năm 2004 v    i tƣ ng là VBQPPL củ   ơ qu n trung ƣơng 

theo Luật B n h nh VBQPPL năm 2008  Trong      ạo luật này, lần lƣ t nh ng nội 

                                                 
21

 Ngh  quyết s  91/NQ/H NN  ng   06/8/1988  ủa Hội   ng Nh  nƣớc v  việc ban hành Quy chế xây d ng 

luật và pháp lệnh 
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dung    li n qu n  ến hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh 

 ã  ƣ   qu    nh ng     ng r  r ng hơn  

Ưu đ ểm của pháp luật về xây d ng, ban hành VBQPPL của HĐND  ấp 

tỉnh tr         đ  n tr ớc khi có Luật B        VBQPPL  ă  20 5 

C    ạo luật v  ban hành VBQPPL lần lƣ t  ƣ   r   ời, thay thế qua các 

gi i  oạn khác nhau với mụ   í h n ng   o hiệu quả của công tác xây d ng, ban 

h nh VBQPPL   p ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội  tăng  ƣờng hội nhập 

kinh tế qu c tế và nâng cao hiệu l c quản lý nh  nƣớc. Các luật  ã sử   ổi một cách 

toàn diện quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh từ khâu lập 

 hƣơng tr nh  ến soạn thảo, thẩm   nh, thẩm thẩm tra và trình xem xét, thông qua 

d  thảo VBQPPL. 

Đối với Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND năm 2004  quy trình 

xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh  ƣ   qu    nh theo hƣớng l ng 

ghép hoạt  ộng hoạ h   nh chính sách th c hiện xuyên su t quá trình hình thành 

ngh  quyết từ gi i  oạn lập  hƣơng tr nh  ến soạn thảo, cụ thể: 

(i) V  lập  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết l  gi i  oạn  ầu tiên của quy 

trình với mụ   í h tạo lập kế hoạ h  ho H ND   p tỉnh có thể chủ  ộng xem xét, 

thông qua nhằm hạn chế  ến mức th p nh t việ  h nh th nh văn  ản một cách tùy 

tiện, ngẫu hứng, duy ý chí. Thời k  n   Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết  ƣ c 

H ND   p tỉnh quyết   nh tại k  h p cu i năm trƣớc chuẩn b   ho năm s u  Cơ sở 

xây d ng Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết hằng năm l  “d   v o  ƣờng l i, chủ 

trƣơng   hính s  h  ủ   ảng, chiến lƣ c phát triển kinh tế - xã hội, qu c phòng, an 

ninh, yêu cầu quản lý nh  nƣớc ở     phƣơng   ảo  ảm th c hiện     văn  ản của 

 ơ qu n nh  nƣớc c p trên, bảo  ảm các quy n v  nghĩ  vụ của công dân ở   a 

phƣơng ”
22

 Các chủ thể có thẩm quy n gửi    ngh  xây d ng ngh  quyết theo quy 

  nh tại Khoản 1  i u 13 Ngh    nh s  91/2006/N -CP “   ngh  xây d ng ngh  

quyết phải nêu rõ s  cần thiết   n h nh văn  ản  t n văn  ản    i tƣ ng, phạm vi 

 i u chỉnh của văn  ản, nh ng nội dung chính củ  văn  ản, d    o t    ộng kinh tế 

                                                 
22

 Khoản 1  i u 21 Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004 
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- xã hội, ngu n l c tài chính, nhân l c bảo  ảm thi h nh văn  ản, thời  iểm ban 

h nh văn  ản”
23

. 

  i với    ngh  xây d ng ngh  quyết do  ơ qu n  hu  n m n  ủa UBND c p 

tỉnh    xu t sẽ phải gửi tới Văn phòng UBND   p tỉnh chủ trì, ph i h p với Sở Tƣ 

pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập d  thảo D  kiến  hƣơng tr nh     d ng ngh  

quyết củ  H ND v  tr nh UBND   p tỉnh quyết   nh. D  kiến  hƣơng tr nh n   s u 

khi  ƣ c UBND c p tỉnh thông qua sẽ  ƣ c gửi tới Văn phòng H ND   p tỉnh 

trƣớc ngày 30 tháng 10 hằng năm  

Văn phòng H ND tổng h p        ngh  xây d ng  hƣơng tr nh; ph i h p 

với Văn phòng UBND  Sở Tƣ ph p v      B n    li n qu n  ủ  H ND     d ng 

d  kiến  hƣơng tr nh  D  kiến  hƣơng tr nh phải nêu r  t n văn  ản    i tƣ ng, 

phạm vi  i u chỉnh củ  văn  ản, nh ng nội dung chính củ  văn  ản   ơ qu n tr nh 

văn  ản   ơ qu n thẩm tr  văn  ản và thời  iểm   n h nh văn  ản s u     ƣ c gửi 

tới Thƣờng tr   H ND v       ại biểu H ND  em  ét trƣớc ngày khai mạc k  h p 

H ND  H ND   p tỉnh th ng qu  Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  H ND 

tại k  h p cu i năm  ủ  H ND  Trong trƣờng h p cần  i u chỉnh  hƣơng tr nh th  

Thƣờng tr   H ND ph i h p với UBND  i u chỉnh v    o   o H ND tại k  h p 

gần nh t. 

 (ii) V  việc soạn thảo d  thảo ngh  quyết: S u khi  ƣ   ph n   ng  ơ qu n 

soạn thảo có nhiệm vụ tại  i u 22 của Luật qu    nh “Khảo s t    nh gi  th c trạng 

quan hệ xã hội ở     phƣơng li n qu n  ến d  thảo; nghiên cứu  ƣờng l i, chủ 

trƣơng   hính s  h  ủ   ảng  văn  ản củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên và thông tin, 

tƣ liệu    li n qu n  ến d  thảo; xây d ng d  thảo và tờ trình d  thảo ngh  quyết; 

      nh văn  ản   i u, khoản   iểm củ  văn  ản d  kiến sử   ổi, bổ sung, thay thế, 

hủy bỏ, bãi bỏ; tổng h p, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý d  thảo ngh  

quyết”; V  nhiệm vụ củ   ơ qu n  tổ chức chủ trì soạn thảo tại Khoản 1  i u 17 

Ngh    nh s  91/2006/N -CP “ ) Khảo s t    nh gi  th c trạng quan hệ xã hội ở 

    phƣơng li n qu n  ến d  thảo; nghiên cứu  ƣờng l i, chủ trƣơng   hính s  h 

củ   ảng  văn  ản củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên; b) Tổ chức nghiên cứu thông tin, 

                                                 
23

 Khoản 1  i u 13 Ngh    nh s  91/2006/N -CP qu    nh chi tiết thi hành một s   i u của Luật Ban hành 

VBQPPL của H ND v  UBND năm 2004 
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tƣ liệu    li n qu n  ến d  thảo; c) Chuẩn b      ƣơng   i n soạn và chỉnh lý d  

thảo;       nh văn  ản   i u, khoản   iểm củ  văn  ản d  kiến sử   ổi, bổ sung, 

thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ; d) Tổ chức l y ý kiến  ơ qu n  tổ chức, cá nhân h u quan, 

  i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp củ  văn  ản trong phạm vi và với hình thức quy 

  nh tại khoản 3  i u 23 Ngh    nh này tu  theo tính ch t và nội dung của d  thảo; 

tập h p và nghiên cứu tiếp thu ý kiến  ể chỉnh lý d  thảo;  ) Chuẩn b  Tờ trình và 

tài liệu li n qu n  ến d  thảo. Tờ trình phải nêu rõ s  cần thiết   n h nh văn  ản, 

quá trình xây d ng d  thảo, nội dung chính của d  thảo, nh ng v n    cần xin ý 

kiến chỉ  ạo và nh ng v n    còn có ý kiến khác nhau; e) Giải trình, tiếp thu ý kiến 

củ   ơ qu n thẩm   nh trong trƣờng h p văn  ản phải  ƣ c thẩm   nh theo quy 

  nh”  Trong trƣờng h p soạn thảo văn  ản có nội dung phức tạp hoặ  li n qu n  ến 

nhi u ng nh  lĩnh v     i u chỉnh nh ng v n    mới, Thủ trƣởng  ơ qu n  hủ trì 

soạn thảo ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh có thể thành lập Tổ soạn thảo. Tổ soạn 

thảo th c hiện các nhiệm vụ s u    :   nh gi      VBQPPL hiện hành có liên quan 

 ến d  thảo; khảo s t    nh gi  th c trạng quan hệ xã hội li n qu n  ến nội dung 

chính của d  thảo; nghiên cứu th ng tin  tƣ liệu    li n qu n  ến d  thảo; xây d ng 

    ƣơng   i n soạn và chỉnh lý d  thảo; chuẩn b  tờ trình và tài liệu li n qu n  ến 

d  thảo
24

. 

(iii)V  việc l y ý kiến   i với d  thảo ngh  quyết: theo qu    nh tại  i u 23 

của Luật  ăn  ứ vào tính ch t và nội dung của d  thảo ngh  quyết   ơ qu n soạn 

thảo tổ chức l y ý kiến củ   ơ qu n  tổ chức h u qu n    i tƣ ng ch u s  t    ộng 

tr c tiếp của ngh  quyết; Cơ qu n  tổ chức h u qu n  ƣ c l y ý kiến có trách 

nhiệm trả lời bằng văn  ản trong thời hạn năm ng    kể từ ngày nhận  ƣ c d  

thảo ngh  quyết. 

Trong trƣờng h p l y ý kiến củ    i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp của 

ngh  quyết th   ơ qu n l y ý kiến có trách nhiệm       nh nh ng v n    cần l y ý 

kiến    a chỉ nhận ý kiến và dành ít nh t bảy ngày, kể từ ngày tổ chức l y ý kiến  ể 

      i tƣ ng  ƣ c l y ý kiến góp ý vào d  thảo ngh  quyết. Hình thức l y ý kiến 

tƣơng   i linh hoạt với nhi u hình thức khác nhau bao g m l y ý kiến tr c tiếp 

thông qua cuộc h p, hội ngh , hội thảo; l y ý kiến th ng qu      phƣơng tiện thông 
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tin  ại  húng  tr ng th ng tin  iện tử củ      phƣơng; l y ý kiến qua khảo sát, phát 

phiếu thăm dò tới       i tƣ ng và các hình thức khác
25

. 

(iv) V  việc thẩm   nh d  thảo ngh  quyết củ  H ND do UBND   p tỉnh 

trình. Sở Tƣ ph p    tr  h nhiệm thẩm   nh d  thảo ngh  quyết trƣớc khi trình 

UBND c p tỉnh với phạm vi tại Khoản 3  i u 24 của Luật qu    nh: “ ) S  cần 

thiết ban hành ngh  quyết;  )   i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh của d  thảo ngh  quyết; 

c) Tính h p hiến, h p pháp và tính th ng nh t của d  thảo ngh  quyết với hệ th ng 

pháp luật; d) Ngôn ng , kỹ thuật soạn thảo văn  ản”  Kết quả của hoạt  ộng thẩm 

  nh là báo cáo thẩm   nh  ƣ c gửi tới  ơ qu n soạn thảo  Cơ qu n soạn thảo tiến 

hành nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm   nh  ể chỉnh lý d  thảo ngh  quyết trƣớc khi 

trình ra phiên h p của UBND. UBND c p tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận 

tập thể và biểu quyết theo    s   ể quyết   nh việc trình d  thảo ngh  quyết ra 

H ND   p tỉnh    i với d  thảo ngh  quyết do  ơ qu n  tổ chức khác trình thì 

UBND có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn  ản. 

(v) V  việc thẩm tra d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh: Các Ban của 

H ND    nhiệm vụ thẩm tra d  thảo ngh  quyết v  các nội dung tại khoản 3  i u 

27 của Luật nhƣ s u: “ ) S  phù h p của nội dung d  thảo ngh  quyết với  ƣờng 

l i, chủ trƣơng   hính s  h  ủ   ảng; b) S  phù h p của nội dung d  thảo ngh  

quyết với t nh h nh   i u kiện phát triển kinh tế - xã hội củ      phƣơng;  ) Tính 

h p hiến, h p pháp và tính th ng nh t của d  thảo ngh  quyết với hệ th ng pháp 

luật”  B o   o thẩm tra phải  ƣ c gửi  ến Thƣờng tr   H ND  hậm nh t là bảy 

ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND   p tỉnh. 

(vi) V  việc xem xét, thông qua d  thảo ngh  quyết: H  sơ d  thảo ngh  

quyết  ƣ c gửi  ến      ại biểu H ND  hậm nh t l  năm ng   trƣớc ngày khai 

mạc k  h p H ND   p tỉnh. Tại k  h p, sau khi nghe trình bày củ   ơ qu n tr nh 

d  thảo, báo thẩm tra củ   ơ qu n thẩm tr   H ND sẽ thảo luận và biểu quyết. D  

thảo ngh  quyết chỉ  ƣ c thông qua khi có quá nửa tổng s   ại biểu H ND  iểu 

quyết tán thành. 

Có thể th        l  một quy trình có tính logic r t cao, với nhi u   ng  oạn 

và nhi u chủ thể tham gia. Trong các chủ thể       i với các d  thảo ngh  quyết do 
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UBND c p tỉnh trình, chủ thể quan tr ng nh t  hính l       ơ qu n  hu  n m n 

tr c thuộc UBND tỉnh      thƣờng là chủ thể khởi  ƣớng cho việ     ngh  xây 

d ng ngh  quyết v   ũng l   hủ thể bảo tr  toàn bộ quá trình xây d ng d  thảo ngh  

quyết khi  ƣ   UBND v  H ND   p tỉnh ch p thuận cho phép tiến hành việc xây 

d ng d  thảo ngh  quyết  Khi  ƣ c giao chủ trì soạn thảo một d  thảo ngh  quyết, 

 ơ qu n  hu  n m n tr c thuộc UBND tỉnh  ũng l   hủ thể có trách nhiệm tiến 

hành các hoạt  ộng tổng kết thi hành pháp luật, khảo sát th c tiễn    nh gi  t   

 ộng kinh tế-xã hội của các chính sách d  kiến  ƣ  v o nội dung d  thảo ngh  quyết 

 ể tìm kiếm, củng c  các bằng chứng, lập luận luận giải  ho phƣơng  n     d ng 

các nội dung cụ thể của d  thảo. Tuy nhiên, trong quy trình xây d ng các d  thảo 

ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình, không thể thiếu vai trò củ   ơ qu n thẩm   nh 

d  thảo ngh  quyết (Sở Tƣ ph p)   ơ qu n thẩm tra d  thảo ngh  quyết (thƣờng là 

một ban củ  H ND   p tỉnh), cùng s  tham gia của các tổ chức, cá nhân khác, bao 

g m cả   ng  húng  C ng  oạn thẩm   nh, thẩm tra và tham v n ý kiến công chúng 

 ƣ c xem là nh ng công cụ quan tr ng góp phần bảo  ảm ch t lƣ ng của d  thảo 

ngh  quyết. T t nhiên, các hoạt  ộng kể trên không thể thay thế cho vai trò mang 

tính quyết   nh của UBND v  H ND   p tỉnh trong quy trình xây d ng ngh  quyết. 

Với các d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình, UBND c p tỉnh l   ơ qu n 

trình d  thảo ngh  quyết có trách nhiệm chuẩn b  d  thảo với ch t lƣ ng cao nh t  ể 

thuyết phụ  H ND   p tỉnh ch p thuận  H ND c p tỉnh l   ơ qu n  em  ét  thảo 

luận, cho ý kiến và có tiếng nói t i cao v  việc thông qua hay không thông qua d  

thảo ngh  quyết  Thƣơng tr   H ND v      B n  ủ  H ND   p tỉnh có trách 

nhiệm th c hiện các công việc trong phạm vi thẩm quy n của mình v  giúp H ND 

c p tỉnh làm t t chứ  năng lập pháp của mình. 

Cũng theo qu  tr nh n    ng   từ   ng  oạn    ngh  xây d ng ngh  quyết 

phục vụ xây d ng  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết   ơ qu n    ngh  xây d ng 

ngh  quyết  ã phải chuẩn b  các tài liệu cần thiết  ể luận giải v  s  cần thiết ban 

h nh văn  ản    i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh củ  văn  ản v   ặc biệt   ơ qu n tr nh 

 ã phải chuẩn b  “nội dung chính củ  văn  ản”  “d    o t    ộng kinh tế - xã hội”
26

. 
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Tuy nhiên, mứ   ộ chi tiết củ     ngh  xây d ng ngh  quyết  hƣ   ƣ c Luật Ban 

hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004 qu    nh rõ. 

Qu         thể th y Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 

2004 mặ  dù  ã    nh ng qu    nh cụ thể tu  nhi n  hƣ  ph n   nh hoạ h   nh 

chính sách trong xây d ng VBQPPL củ  H ND   p tỉnh thành một qu  tr nh  ộc 

lập nhƣng ít nh t  ã gi nh một s   i u luật  ể qu    nh v  nội dung n        l  

nh ng qu    nh mang tính ti n   , tạo hành lang pháp lý cho hoạt  ộng xây d ng 

ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh ở gi i  oạn s u  ƣơ  luật hóa ngày càng 

hoàn thiện hơn  

H n chế củ  quy định pháp luật về xây d ng, ban hành VBQPPL của 

HĐND  ấp tỉnh tr         đ    tr ớc khi có Luật B        VBQPPL  ă  20 5  

Pháp luật v  xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh thời k  này 

theo mô hình xây d ng VBQPPL “vừa thiết kế vừ  thi   ng”  hính l  vừa làm luật 

vừa hoàn thiện chính sách. Bởi vậy, hoạ h   nh chính sách trong quy trình xây d ng 

ngh  quyết hầu nhƣ  hƣ   ƣ   qu n t m  úng mức, không tách bạch quy trình chính 

sách mà l ng ghép trong     gi i  oạn lập  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết mặc dù 

     hính l  hoạt  ộng tạo n n “sức s ng”  ho     d  thảo s u khi  ƣ c ban hành. 

Pháp luật trong thời  iểm này mới chỉ chú tr ng  ến qu  tr nh    ngh  xây 

d ng ngh  quyết do UBND c p tỉnh tr nh m   hƣ  qu n t m  ến qu  tr nh    ngh  

xây d ng ngh  quyết của các chủ thể kh   trong        ại biểu H ND   p tỉnh vì 

Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004  Ngh    nh s  

91/2006/N -CP ng   06 th ng 09 năm 2006  ũng  hỉ qu    nh chi tiết v  quy trình 

xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh do UBND c p tỉnh tr nh; m  kh ng    cập 

cụ thể v  cách thức trình d  thảo ngh  quyết; kiến ngh  v  xây d ng ngh  quyết của 

 ại biểu H ND   p tỉnh và các chủ thể khác. Trong luật  hƣ     một qu    nh cụ 

thể v  trách nhiệm của các chủ thể    ngh  xây d ng ngh  quyết dẫn  ến        ngh  

này phần lớn r t cảm tính, xu t phát từ nhận thức chủ qu n    nh n  Chính qu    nh 

của pháp luật còn bỏ ngỏ n    ã giảm bớt  ộ phong phú     dạng của ngu n hình 

thành sáng kiến xây d ng ngh  quyết. 
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3.1.2. Q y định pháp luật về xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luậ  Ban hành VBQPP  nă   0 5 

Luật B n h nh VBQPPL năm 2015   nh d u  ƣớc tiến quan tr ng trong hoạt 

 ộng lập ph p khi  ã  ổi mới v   ơ  ản, toàn diện từ thẩm quy n ban hành, hình 

thứ  VBQPPL…  ặc biệt là quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p 

tỉnh khi ph n   nh gi i  oạn hoạ h   nh  hính s  h trƣớc khi soạn thảo ngh  quyết 

l   ƣớ   ột ph   ƣ c ghi nhận trong Luật này. 

Ưu đ ểm của pháp luật về xây d ng, ban hành VBQPPL củ  HĐND  ấp 

tỉnh theo Luật B        VBQPPL  ă  20 5 

Ở nƣớ  t    ƣớ   ầu  ã ph n  iệt r  gi i  oạn hoạ h   nh chính sách và soạn 

thảo văn  ản trong tổng thể quy trình xây d ng và ban hành ngh  quyết củ  H ND 

c p tỉnh chỉ mới  ƣ c ghi nhận kể từ khi có Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 v  

Ngh    nh s  34/2016/N -CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ qu    nh chi tiết một 

s   i u và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. V n    n    ƣơ   oi l  việc 

 ổi mới mang tính cải    h trong tƣ du  l m luật theo hƣớng “thiết kế trước, rồi 

mới tiến hành thi công sau” nhằm khắc phục nh ng hạn chế củ  qu    nh pháp luật 

trƣớ      v  xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. 

Hoạ h   nh chính sách trong xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh  ƣ c 

luật   nh theo hƣớng  ƣ  nội dung này thành một gi i  oạn bắt buộ   ƣ c th c hiện 

theo một trật t  khá logic, với      ƣớc cụ thể  ƣ c l ng ghép vào trong khâu lập    

ngh  xây d ng ngh  quyết   i u n      nghĩ   hính s  h  ủa ngh  quyết sẽ phải  ƣ c 

hoàn thành ngay từ kh u    xu t  ƣ   qu    nh văn  ản phải tiến hành hoạ h   nh 

 hính s  h  trong     hủ thể th c hiện xây d ng nội dung chính sách, phân tích chính 

s  h    nh gi  t    ộng chính sách, chuẩn b  h  sơ v  l y ý kiến   i với chính sách.  

Chính sách của ngh  quyết s u khi  ƣ   H ND   p tỉnh thông qua, sẽ làm 

 ơ sở  ho  ơ qu n  hủ trì soạn thảo th c hiện việc quy phạm hóa chính sách một 

cách có hiệu quả nh t. 

Nhận xét chung cho th y: Luật B n h nh VBQPPL năm 2015  ƣớ   ầu phân 

  nh tƣơng   i rạch ròi hai gi i  oạn hoạ h   nh chính sách và soạn thảo d  thảo 

ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh, cùng với việc bỏ Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết 

hằng năm nhằm khắc phục tình trạng theo l i mòn “vừa thiết kế vừ  thi   ng”  ủa 
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Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004    ng thời sẽ rút ngắn 

 ƣ c r t nhi u thời gi n  ho gi i  oạn soạn thảo và sẽ giảm bớt  ƣ c gánh nặng cho 

     ơ qu n  hủ trì soạn thảo   ho  ơ qu n    thẩm quy n thông qua, giảm bớt áp 

l c v   hƣơng tr nh  Mặc dù xây d ng chính sách, xây d ng pháp luật là một quá 

tr nh tƣ du  (   thể    th    ổi trong quá trình soạn thảo) nhƣng việc chuẩn b  t t 

     hính s  h tr n  ơ sở  ƣ c nghiên cứu và xây d ng   ng phu   úng qu    nh hy 

v ng sẽ  em lại tính khả thi cao, tính h u hiệu th c s  cho các VBQPPL, sẽ hạn 

chế  ƣ c tình trạng “luật khung”       ỏ  ƣ c tính cục bộ l i ích vẫn thƣờng t n tại 

hiện nay trong ban hành VBQPPL của chính quy n     phƣơng n i  hung v   ủa 

H ND   p tỉnh nói riêng. 

H n chế củ  quy định pháp luật về xây d ng, ban hành VBQPPL của 

HĐND  ấp tỉnh theo Luật B        VBQPPL  ă  20 5 

Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 l  sản phẩm m   ơ qu n  hủ trì soạn thảo 

luật n   lu n “trăn trở”    gắng  ể  ổi mới thể hiện qu       i u luật nhằm nâng 

cao ch t lƣ ng hoạt   ng     d ng, ban hành VBQPPL. Tuy nhiên v  c u trúc của 

     i u, khoản qu    nh v  quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p 

tỉnh vẫn  ƣ c thiết kế theo l i mòn của các Luật B n h nh VBQPPL trƣớ     theo 

từng khâu, từng  ƣớc của quy trình, thay vì phải  ƣ c thiết kế theo chế   nh, quy 

trình   i với toàn bộ quy trình làm luật. Chính bởi lẽ    mặc dù Luật Ban hành 

VBQPPL mới  ƣ c sử   ổi năm 2020 nhƣng vẫn còn t n tại nh ng  iểm hạn chế 

nh t cần phải khắc phụ     l : 

Một là, qu    nh của pháp luật   i với việ     ngh  xây d ng ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh 

- V  hoạt  ộng hoạ h   nh chính sách 

Nhƣ  ã khẳng   nh trong phần  ơ sở lý luận v  quy trình xây d ng, ban hành 

ngh  quyết v  vai trò s  cần thiết của hoạ h   nh chính sách trong xây d ng 

VBQPPL là một gi i  oạn r t quan tr ng l m  ăn  ứ    ngh  xây d ng ngh  quyết. 

Tu  nhi n     qu    nh v  việc hoạ h   nh chính sách từ khâu xây d ng nội dung 

 hính s  h  ph n tí h  hính s  h   ến th ng qu   hính s  h trong        ả hoạt  ộng 

thẩm   nh, tham v n  hính s  h   u không rõ ràng v  mặt quy trình,  ũng nhƣ v  

trách nhiệm cụ thể củ   ơ qu n    li n qu n tại mỗi kh u    ng  oạn. Chẳng hạn 
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nhƣ   i với    ngh  xây d ng ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình các chính sách sẽ 

do Sở quản lý ng nh  lĩnh v c kiến ngh     xu t  Khi     UBND   p tỉnh xem xét, 

phân tích, nghiên cứu và thông qua các chính sách (nh ng chính sách này phải  ạt 

 ƣ c s    ng thuận cao của các thành viên UBND tỉnh)  ể tr nh l n H ND tỉnh
27

. 

Tu  nhi n    i với    ngh  xây d ng ngh  quyết do các Ban củ  H ND   p tỉnh và 

Uỷ ban mặt trận tổ qu c c p tỉnh trình thì việc thông qua chính sách chỉ qu    nh 

 hung  hung “có trách nhiệm thông qua chính sách”
28

 còn thông qua thế nào lại 

kh ng    hƣớng dẫn cụ thể. 

Hoạ h   nh chính sách là một  ƣớc khởi phát quan tr ng và phải tiến hành 

qu  tr nh tƣơng   i phức tạp. Thậm chí, ở một s  qu   gi      l  gi i  oạn t n 

nhi u công sức nh t, quan tr ng nh t và có vai trò quyết   nh ch t lƣ ng của 

VBQPPL sau này do nhi u chủ thể th c hiện chủ yếu từ các bộ quản lý ngành
29

. Ở 

nƣớc ta, mặc dù pháp luật  ã “tr o” qu  n này khi xây d ng, ban hành ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh cho một s  chủ thể nh t   nh thế nhƣng lại bỏ ngỏ không có s  

hƣớng dẫn cụ thể nh t l  kh u   nh gi  t    ộng của chính sách. Luật và Ngh    nh 

qu    nh 05 ti u  hí   nh gi  nhƣ t    ộng v  kinh tế, t    ộng v  xã hội  t    ộng 

v  giới (nếu   )  t    ộng của thủ tục hành chính (nếu   ) v  t    ộng   i với hệ 

th ng pháp luật;   ng thời qu    nh 02 phƣơng ph p   nh gi  t    ộng theo phƣơng 

ph p   nh tính    nh lƣ ng. Tuy nhiên, việ    nh gi  t    ộng chính sách của mỗi 

ti u  hí n   nhƣ thế nào? Nh ng nội dung nào mang tính ch t bắt buộc? Nh ng nội 

dung nào có thể không cần thiết   nh gi ? Trƣờng h p n o   nh gi   ằng phƣơng 

ph p   nh lƣ ng  trƣờng h p n o   nh gi   ằng phƣơng ph p   nh tính?... Chính 

 i u n    ã dẫn tới một th c tế qua khảo sát ở nhi u tỉnh thành việ     ngh  xây 

d ng ngh  quyết là khâu gây ra nhi u kh  khăn  vƣớng mắc nh t chủ yếu   u do 

UBND c p tỉnh th c hiện, còn các chủ thể khác thì r t ít  dƣờng nhƣ      hủ thể 

n    ã “   t nh” qu n  i nhiệm vụ mà pháp luật  ã tr o  ho  Chẳng hạn nhƣ  từ 

ng   1/7/2016  ến ngày 30/6/2018, s  lƣ ng ngh  quyết  ƣ     n h nh tr n  ơ sở 

   xu t, kiến ngh  bởi các chủ thể ở một s  tỉnh   ng bằng sông Cửu Long nhƣ s u: 

                                                 
27

 Khoản 33  i u 1 Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi 2020 
28

 Khoản 2  i u 116 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 
29

 Ví dụ ở Canada có thể bắt ngu n từ các nhánh công vụ, bộ quản lý ngành, từ các hiệp hội  trƣờng h c, viện 

nghiên cứu…; ở Anh do các bộ quản lý ngành; ở Pháp do Thủ tƣớng và các ngh  sỹ    xu t… 
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Tỉnh/thành phố UBND cấp tỉnh Ban của HĐND 

cấp tỉnh 

Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam cấp tỉnh 

Bạc Liêu 35 00 00 

Ti n Giang 37 01
30 

00 

Hậu Giang 42 00 00 

B nh Dƣơng 48 01
31

 00 

  ng Nai 62 00 00 

 

 i u n    ũng ho n to n dễ hiểu bởi lẽ nhìn thẳng vào nh ng nhiệm vụ mà 

chủ thể phải th c hiện theo qu    nh th     qu  nhi u việ   ần phải l m  nhi u v n 

    ần phải giải qu ết v  trong s        nhi u   u  ầu    thể n i l  “  nh   ” vƣ t 

qu  khả năng   hƣ  phù h p với th c tế   ơn  ử nhƣ việ   ơ qu n    xu t chính 

sách bắt buộc phải th c hiện việ  tổ  hứ  nghi n  ứu  i u ƣớ  qu   tế    li n qu n 

m  Việt N m l  th nh vi n
32
  Cho  ến nay, Việt N m  ã th m gi  hơn 2 000  i u 

ƣớ  qu   tế  việ  t m kiếm      i u ƣớ  qu   tế  ể r  so t tƣơng   i kh  khăn. Mặc 

dù, nội dung n   l   ần thiết  nhƣng  ơ sở d  liệu  ũng nhƣ ngu n l    hƣ   ảm 

bảo  ể có thể th c hiện  ƣ c hoạt  ộng này. Trong b i cảnh, chỉ có UBND c p tỉnh 

    ủ khả năng  ể th c hiện theo yêu cầu  ặt ra thì việ       ơ qu n    thẩm quy n 

khác tỏ r  “thiếu” tr  h nhiệm  ũng l   i u dễ hiểu. 

- V  trách nhiệm l y ý kiến và phản h i ý kiến   i với    ngh  xây d ng ngh  

quyết 

Theo qu    nh, trách nhiệm l y ý kiến hiện nay chỉ thuộc v       ơ qu n  òn 

  i với tổ chứ  nhƣ Mặt trận tổ qu c Việt Nam c p tỉnh thì th c hiện ra sao? Bên 

cạnh      ũng  hỉ     ơ qu n  tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn  ản khi  ƣ c 

l y ý kiến  òn   i với chủ thể l     nh n  ặc biệt l    i tƣ ng ch u s  t    ộng của 

chính sách thì lại kh ng    qu    nh? Trong trƣờng h p   ơ qu n tổ chức không th c 

hiện trách nhiệm phản h i ý kiến trong thời gian cho phép thì cần phải có chế t i răn 

 e nhằm  ảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật th   ũng  hƣ   ƣ      cập  ến. 

                                                 
30

 Ngh  qu ết s  13/2016/NQ –H ND ng   5/8/2016  ủ  H ND tỉnh Ti n Gi ng qu    nh v   hế  ộ  hính 

s  h v   i u kiện  ảo  ảm hoạt  ộng  ủ   ại  iểu H ND       p tr n       n tỉnh Ti n Gi ng 
31
 Ngh  qu ết s  60/2016/NQ –H ND ng   16/12/2016  ủ  H ND tỉnh B nh Dƣơng   n h nh một s  chế 

 ộ chi phục vụ hoạt  ộng H ND       p tỉnh B nh Dƣơng 
32

 Xem khoản 2  i u 112 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 
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- V  việc thẩm   nh    ngh  xây d ng ngh  quyết  

Các quy   nh hiện nay v  v n    n    hƣ  r  r ng trong một s  trƣờng h p: 

(1) Trƣờng h p thứ nh t: việc thẩm   nh    ngh  xây d ng ngh  quyết chỉ trong 

trƣờng h p UBND c p tỉnh tr nh  òn   i với các chủ thể khác thì th c hiện thế nào? 

(2) Trƣờng h p thứ hai: khi phát sinh nh ng chính sách mới cần bổ sung vào d  

thảo ngh  quyết trong quá trình soạn thảo có phải tiến hành thủ tục thẩm   nh hay 

kh ng? (3) Trƣờng h p thứ 3: nội dung thẩm   nh còn viện dẫn  hƣ  r  r ng  phù 

h p. Chính nh ng qu    nh kh ng r  r ng nhƣ thế này sẽ dẫn  ến s  lúng túng 

trong quá trình triển khai th c hiện thẩm   nh.  

Hai là  qu    nh của pháp luật v  việc soạn thảo d  thảo ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh 

Theo     s u khi H ND   p tỉnh th ng qu     ngh  xây d ng ngh  quyết sẽ 

gi o  ho  hính  ơ qu n    xu t trình d  thảo ngh  quyết và  n   nh thời gian trình; 

 ơ qu n tr nh d  thảo ngh  quyết có trách nhiệm ph n   ng  ơ qu n  tổ chức chủ trì 

và ph i h p soạn thảo d  thảo ngh  quyết. Với qu    nh nhƣ vậ    ơ qu n n o sẽ có 

trách nhiệm chính v  nội dung d  thảo? Hay cả  ơ qu n soạn thảo v   ơ qu n ph i 

h p sẽ ch u trách nhiệm li n  ới trong trƣờng h p d  thảo ngh  quyết kh ng  ảm 

bảo ch t lƣ ng? Soạn thảo ngh  quyết là công việc phức tạp  òi hỏi chuyên môn cao 

do     ần phải    ngƣời  ủ “khả năng”  h u trách nhiệm   i với hoạt  ộng này. 

 Qua khảo sát ở         phƣơng  hầu hết các ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh 

thƣờng do UBND c p tỉnh    xu t và trình d  thảo bởi lẽ: thứ nhất, UBND c p tỉnh 

l   ơ qu n  h p hành củ  H ND   p tỉnh  do H ND   p tỉnh bầu ra có trách nhiệm 

bảo  ảm hoạt  ộng củ  H ND   p tỉnh trong       việc xây d ng, ban hành ngh  

quyết; thứ hai, UBND c p tỉnh khi th c hiện chứ  năng quản lý hành chính nhà 

nƣớc sẽ nắm bắt, hiểu rõ nh t nh ng v n    th c tế phát sinh tại     phƣơng v  nhu 

cầu  i u chỉnh pháp luật   i với nh ng v n        Khi     nh ng    xu t mới có 

sức thuyết phụ    i với      ơ qu n   n h nh v   ảo  ảm  ƣ c tính khả thi của 

ngh  quyết. Tuy nhiên, nếu UBND c p tỉnh l   ơ qu n tr nh d  thảo thì việc soạn 

thảo ngh  quyết sẽ  ƣ c UBND c p tỉnh gi o  ho  ơ qu n  hu  n m n  ủa UBND 

tr n  ơ sở  ơ qu n  hu  n m n quản lý nh  nƣớc v  lĩnh v c nào thì th c hiện soạn 

thảo văn  ản ở lĩnh v       Việc l a ch n  ơ qu n phụ trách v  ng nh  lĩnh v c có 
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ƣu  iểm là bảo  ảm ch t lƣ ng ngh  quyết dƣới g    ộ  hu  n m n  tu  nhi n  i u 

này dễ xảy ra tình trạng văn  ản thiếu tính khách quan, có d u hiệu cục bộ.  

  i với các ngh  quyết do các Ban củ  H ND   p tỉnh và Uỷ ban mặt trận tổ 

qu c Việt Nam c p tỉnh    xu t và trình d  thảo thì các chủ thể này có thể t  tổ chức 

việc soạn thảo ngh  quyết thế nhƣng qu    nh nhƣ vậy sẽ vƣ t quá khả năng  ủa chủ 

thể trên th c tế   ơn  ử nhƣ   i với các Ban củ  H ND   p tỉnh có s  lƣ ng thành 

viên mỗi B n thƣờng chỉ từ 5 - 7 ngƣời, chủ yếu là hoạt  ộng kiêm nhiệm (có nhi u 

nh t 1  ại biểu chuyên trách); mặt kh    do  ảm bảo  ơ   u thành phần giai c p, lứa 

tuổi  t n gi o…n n mặt bằng tr nh  ộ kh ng   u, kiến thức v  chuyên môn không 

sâu, thậm chí hầu hết  hƣ   ƣ c h        hƣơng tr nh quản lý nh  nƣớc, kiến thức 

pháp luật…Vì vậy, th c tế hoạt  ộng các Ban củ  H ND   p tỉnh còn nhi u b t cập, 

mang nặng tính hình thức cho nên khó có thể bảo  ảm nh ng qu    nh chặt chẽ, khắt 

khe của hoạt  ộng soạn thảo d  thảo ngh  quyết  H     i với Uỷ ban mặt trận tổ qu c 

Việt Nam c p tỉnh là một tổ chức chính tr  xã hội  ƣ c biết  ến với chứ  năng  ơ  ản 

là tập h p, phát huy sức mạnh  ại  o n kết dân tộc, th c hiện dân chủ  tăng  ƣờng 

  ng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội… tr n   a bàn tỉnh không có chứ  năng 

liên quan tới hoạt  ộng soạn thảo VBQPPL cho nên việc t  tổ chức soạn thảo d  thảo 

ngh  quyết   i với tổ chứ  n    ũng kh     thể th c hiện  ƣ c do không bảo  ảm 

 ƣ c nh ng yêu cầu v  ngu n l c th c hiện.  

Ba là  qu    nh của pháp luật v  việc l y ý kiến   ng g p   i với d  thảo 

ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh.  

L y ý kiến là hoạt  ộng bắt buộc thể hiện nguyên tắc dân chủ trong việc xây 

d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh  Tu  nhi n  qu    nh hiện hành chỉ 

cho phép việ   ăng tải d  thảo ngh  quyết trên cổng th ng tin  iện tử của 

Tỉnh/thành ph  tr c thuộ  trung ƣơng  ể l y ý kiến mà không có thêm hình thức 

khác. Qua th c tiễn nh ng năm gần      ủ  H ND   p tỉnh khi tham gia d   n 

00049114  ủ  Văn phòng Qu   hội v  UNDP
33

 cho th y việ     dạng hình thức l y 

ý kiến sẽ mang lại hiệu quả   o  giúp  ơ qu n soạn thảo phát hiện  ƣ       “lỗi” 

trong quá trình quy phạm hoá chính sách. Tham khảo một s  cách thức th c hiện từ 

                                                 
33
 D   n Tăng  ƣờng năng l        ơ qu n d n  ử ở Việt N m gi i  oạn III  h p phần thí  iểm th m v n ý 

kiến   ng  húng trong qu  tr nh   n h nh  hính s  h  ủ  Hội   ng nh n d n  
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tr c tiếp  ến gián tiếp nhƣ: Hội ngh  th m v n tại       n rộng; thảo luận nh m nhỏ 

theo tr ng t m; h p     hộ d n một khu d n  ƣ; khảo s t th        th  s t; phỏng 

v n s u từng    nh n; tiếp nhận ý kiến qu    o  hí  Internet      phƣơng tiện li n 

lạ ; t     m với     nh m   i tƣ ng h p;  i u tr  dƣ luận  ã hội; ph t phiếu hỏi; 

 i u trần (Hội ngh        n li n qu n)… B t kể hình thứ  n o  ũng   u    ƣu 

nhƣ    iểm riêng tuy nhiên cần qu    nh linh hoạt  ể         phƣơng dễ dàng trong 

việc th c hiện. 

  i với việc l y ý kiến   i với   i tƣ ng ch u t    ộng tr c tiếp của ngh  

quyết theo qu    nh hiện hành không bắt buộc l y ý kiến   i với   i tƣ ng này mà 

 ho  ơ qu n soạn thảo “tu  ý” l a ch n   i u này vô hình khiến cho việc l y ý kiến 

trở nên hình thức, thiếu th c ch t bởi      ơ qu n soạn thảo sẽ kh ng “ m” th m 

việc nếu nhƣ kh ng    s  bắt buộc. 

Bốn là  qu    nh của pháp luật v  hoạt  ộng thẩm   nh d  thảo ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh 

- V  nội dung, phạm vi thẩm   nh  Trƣớ       tại Luật Ban hành VBQPPL 

củ  H ND v  UBND năm 2004 qu    nh “Cơ qu n tƣ ph p    thể  ƣ  r  ý kiến v  

tính khả thi của d  thảo ngh  quyết”
34
   i u n      nghĩ  Luật Ban hành VBQPPL 

củ  H ND v  UBND năm 2004  ã  ặt ra việc xem xét tính h p lý của d  thảo ngh  

quyết  ể  ơ qu n tƣ ph p tu  nghi “l a ch n” th   ến Luật B n h nh VBQPPL năm 

2015 và Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi 2020 ho n to n kh ng  ặt ra v n    này. 

Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 qu    nh chỉ có d  thảo VBQPPL của 

các chủ thể có thẩm quy n ở trung ƣơng nhƣ nhƣ Luật  ph p lệnh  ngh  qu ết do 

Chính phủ tr nh h   ngh    nh  ủ  Chính phủ  qu ết   nh  ủ  Thủ tƣớng Chính 

phủ   mới bắt buộc phải thẩm   nh v  tính h p lý  òn   i với d  thảo ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh hoạt  ộng thẩm   nh tập trung chủ yếu ở khía cạnh pháp lý và thể 

thức, kỹ thuật xây d ng văn  ản.  

Th c tiễn chỉ ra rằng s  yếu kém trong quản lý xã hội có nguyên nhân từ thể 

chế không phải vì các VBQPPL b t h p pháp mà phần nhi u lại do nh ng văn  ản 

b t h p lý gây ra. Một VBQPPL không chỉ  òi hỏi s  phù h p với các yêu cầu của 

Nh  nƣớc mà còn cần phải phù h p với các yêu cầu xã hội. Chính vì vậy, nhi u nhà 

                                                 
34

 Khoản 3  i u 24 Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004 
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nghiên cứu cho rằng “tính khả thi l  một trong nhi u d u hiệu m ng lại hiệu l   

th   tế  ho VBQPPL” [113; tr 14]  Việc Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 

vẫn bỏ qua nội dung thẩm   nh tính h p lý, khả thi của d  thảo ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh  ƣ    oi l  “ ƣớ  lùi” v  thể chế.  

Bên cạnh     qu    nh gi   ủa Bộ Tƣ ph p v  công tác thẩm   nh hiện nay 

 ũng  ho th   “ h t lƣ ng thẩm   nh tu  từng  ƣớ   ã  ƣ   n ng   o  nhƣng  hƣ  

  ng   u    i khi  hƣ   hú tr ng  úng mứ   ến tính khả thi  tính h p lý  ủ      

 hính s  h v  qu    nh trong d  thảo văn  ản” [99; tr 8]  Hơn n a, việc yêu cầu  ơ 

quan thẩm   nh   nh gi  tính h p hiến, h p pháp và tính th ng nh t của d  thảo 

nhƣng lại kh ng  ƣ  r   ƣ   hƣớng dẫn v  ti u  hí   nh gi   ụ thể vì vậy nhi u báo 

cáo thẩm   nh thƣờng chỉ   nh gi   hung  hung l  “phù h p”  kết quả là mặ  dù  ã 

 ƣ c thẩm   nh nh ng vẫn    văn  ản sai sót, khiếm khuyết  ƣ c ban hành. 

Mặc dù, hiện nay thẩm   nh là khâu bắt buộc phải th c hiện trong quy trình 

xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh nhƣng Luật Ban hành VBQPPL 

sử   ổi năm 2020 mới chỉ  ặt r    i với d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình 

m  th i  òn   i với d  thảo ngh  qu ết do      ơ qu n  tổ  hứ  kh   tr nh th  ph p 

luật kh ng qu    nh  ắt  uộ  phải thẩm   nh m   hỉ qu    nh      ơ qu n  tổ  hứ  

tr nh d  thảo phải gửi tờ tr nh  d  thảo ngh  qu ết v      t i liệu    li n qu n  ến 

UBND   p tỉnh  ể  ơ qu n n      ý kiến;  òn UBND  ho ý kiến v  v n    g  th  

ph p luật  ũng kh ng qu    nh r    

- V  thời gian thẩm   nh. Việ  qu    nh d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p 

tỉnh  ƣ    ơ qu n  hủ trì soạn thảo gửi tới Sở Tƣ ph p  hậm nh t l  25 ng   trƣớc 

ngày UBND c p tỉnh h p và thời hạn  ể Sở Tƣ ph p gửi lại báo cáo thẩm   nh cho 

 ơ qu n  hủ trì soạn thảo là 15 ngày kể từ ngày nhận  ủ h  sơ l  kh ng h p lý và 

khả thi. Th c tiễn triển khai công tác này ở một s  tỉnh cho th    qu    nh v  thời 

gian thẩm   nh nhƣ vậy chỉ phù h p với     d  thảo ngh  qu ết    nội dung  ơn 

giản  òn   i với     d  thảo ngh  qu ết    nội dung phứ  tạp  phạm vi  i u  hỉnh 

rộng  ắt  uộ  phải th nh lập hội   ng tƣ v n thẩm   nh th  khoảng thời gi n n   l  

 hƣ   ủ  ể  huẩn         i u kiện  ần thiết  ho việ  tổ  hứ   uộ  h p   hƣ   ủ thời 

gi n  ho      hu  n gi   nh  kho  h   nghi n  ứu h  sơ  t i liệu v   huẩn    ý kiến 

ph t  iểu     h t lƣ ng tại  uộ  h p    
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- V  kinh phí  hi  ho   ng t   thẩm   nh  Theo qu    nh hiện h nh th  

ngu n kinh phí do ng n s  h nh  nƣớ    p  hƣ    p ứng  ƣ     u  ầu  ủ    ng 

t       d ng ph p luật   òn qu  th p so với   u  ầu  ủ    ng việc [102; tr.30]. 

Hơn n a, trong tổng kinh phí cho việc ban hành VBQPPL ở     phƣơng th  hoạt 

 ộng thẩm   nh d  thảo VBQPPL chỉ chiếm  hƣ   ầy 15% so với các hoạt  ộng 

khác thì chi phí cho công tác này là r t ít  Theo       nh mức chi cho việc xây 

d ng báo cáo thẩm   nh   i với ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh là 500.000 

  ng/báo cáo. Nhìn chung, việ  qu    nh mứ   hi nhƣ vậ  l   hƣ  h p lý khi so 

s nh với mứ   hi hỗ tr   ho   ng t   kh       ùng tính  h t  mứ   ộ phứ  tạp 

không   p ứng  ƣ c yêu cầu  ũng nhƣ tƣơng  ứng với tầm quan tr ng của hoạt 

 ộng thẩm   nh trong quy trình xây d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh  Kết quả 

khảo s t ở một s  tỉnh  th nh nhƣ Tu  n Qu ng     Nẵng  Quảng Ngãi    ng N i 

v  TP  H  Chí Minh  ho th    hỉ    từ 23 - 32    n  ộ  ƣ   khảo s t  ho rằng 

kinh phí thẩm   nh  ã   p ứng  ƣ         ng việ   ần thiết  ủ    ng t   thẩm 

  nh [78; tr 79]  Hơn n      nh mứ   hi n    ũng  ƣ c áp dụng nhƣ nh u với t t 

cả các tỉnh, thành ph    i u này là b t h p lý bởi nhu cầu  i u chỉnh v   i u kiện 

kinh tế - xã hội ở mỗi     phƣơng l  kh ng gi ng nh u  Do     v n    n    ũng 

ảnh hƣởng lớn tới ch t lƣ ng của báo cáo thẩm   nh. 

Thứ năm  qu    nh của pháp luật v  hoạt  ộng thẩm tra d  thảo ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh 

-  V  h  sơ gửi thẩm tra và nội dung thẩm tra 

H  sơ gửi thẩm tra bao giờ  ũng  ần phải có tờ trình, d  thảo ngh  quyết; báo 

cáo thẩm   nh và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm   nh   i với d  thảo ngh  

quyết do UBND trình; ý kiến của UBND và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của 

UBND   i với d  thảo do Ban củ  H ND  Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam c p 

tỉnh tr nh      l  nh ng tài liệu bắt buộc phải nộp bản gi y, còn nh ng tài liệu còn 

lại  ƣ c gửi bằng bản  iện tử. Tuy nhiên, pháp luật lại kh ng    hƣớng dẫn cụ thể 

việc nộp dƣới hình thứ  “ ản  iện tử” th   ƣ c th c hiện nhƣ thế n o v    a chỉ nộp 

ra sao? Việ  qu    nh không th ng nh t trong trƣờng h p này có thể dẫn  ến việc 

    B n H ND sẽ không nhận  ƣ    ầ   ủ h  sơ  t i liệu cần thiết ảnh hƣởng tới 

ch t lƣ ng, hiệu quả thẩm tra.  
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Nội dung thẩm tra ngoài nh ng nội dung bắt buộ  nhƣ tính h p hiến, h p 

pháp, tính th ng nh t… nhƣng kh ng qu    nh v  tính h p lý là s  thiếu sót nghiêm 

tr ng. Bên cạnh     khi nhận  ét v    ng t    huẩn    h  sơ d  thảo ngh  qu ết  ể 

    B n  ủ  H ND thẩm tr  trong thời gi n qu   UBTVQH khẳng   nh: “Việ  gửi 

h  sơ d  thảo ngh  qu ết  ể     B n H ND thẩm tr   òn  hậm, hoặ   hƣ   ầ   ủ 

    t i liệu   u  ầu  thể thứ   kỹ thuật tr nh     d  thảo ngh  qu ết  hƣ   ảm  ảo 

theo qu    nh do    ảnh hƣởng  ến  h t lƣ ng thẩm tr  v   h t lƣ ng ngh  qu ết 

 ƣ     n h nh” [87; tr 40]  Nhƣ vậy, có thể khẳng   nh hoạt  ộng thẩm tra sẽ thuận 

l i hơn nếu h  sơ tr nh d  thảo ngh  quyết   p ứng  ƣ c yêu cầu v  hình thức, nội 

dung. Nếu một d  thảo không t t v  mặt nội dung chủ yếu “s o  hép” lại qu    nh 

củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên thì nhìn chung sẽ biến việc thẩm tra trở nên hình 

thứ   ơ qu n thẩm tra sẽ không tiến hành các biện pháp khảo sát rộng rãi   i với 

    qu    nh “ ã r i”  Ngƣ c lại, nếu một d  thảo t t v  nội dung nhƣng kỹ thuật 

soạn thảo không bảo  ảm  ũng l m  ơ qu n thẩm tra m t thời gian góp ý nh ng v n 

   có tính ch t kỹ thuật thay vì tập trung vào nội dung thẩm tra chính.  

- V  thời gian thẩm tra 

Theo qu    nh chậm nh t l  15 ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND   ơ 

quan trình d  thảo ngh  quyết phải gửi h  sơ d  thảo ngh  quyết  ến Ban của 

H ND  ƣ c phân công thẩm tr   ể thẩm tra. Báo cáo thẩm tra phải  ƣ c gửi  ến 

Thƣờng tr   H ND  hậm nh t l  10 ng   trƣớc ngày khai mạc k  h p H ND  

Nhƣ vậ   trong trƣờng h p muộn nh t các Ban củ  H ND sẽ chỉ    5 ng    ể tiến 

hành thẩm tra th c hiện t t cả các khâu: xử lý h  sơ  nghiên cứu h  sơ  tổng h p  ơ 

sở pháp lý, l y ý kiến chuyên gia, nhà khoa h  … khoảng thời gian trên quá ít, 

kh ng  ủ  ặc biệt   i với d  thảo ngh  quyết phức tạp     li n qu n  ến nhi u lĩnh 

v c hoặc còn có nhi u ý kiến khác nhau. Việ  qu    nh thời hạn thẩm tra là cần 

thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ thể th c hiện qu     n ng   o  ƣ c hiệu 

quả công việc. Tuy nhiên, với khoảng thời gian hạn h p nhƣ vậy không khác gì 

“  nh   ”      hủ thể th c hiện, dễ dẫn  ến tình trạng “l m  ho  ong”  “l m vội”  

“l m bừ ”  Chƣ  kể    trƣờng h p  ơ qu n tr nh d  thảo ngh  quyết gửi h  sơ muộn 

 ơ qu n thẩm tra buộc phải thẩm tra cho k p thời gian gửi Thƣờng tr   H ND m  

kh ng    phƣơng  n l a ch n. 
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Bên cạnh     Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 vẫn       nh các 

Ban củ  H ND    tr  h nhiệm chủ trì chỉnh lý d  thảo sau khi có ý kiến thẩm tra, 

 òn  ơ qu n  hủ trì soạn thảo cùng với Sở Tƣ ph p  hỉ gi  vai trò tham gia. Có thể 

th y, việ  qu    nh nhƣ vậy sẽ dẫn  ến một s  b t cập: thứ nhất   ơ   u các Ban của 

H ND hiện nay khá mỏng chủ yếu là kiêm nhiệm, th c tiễn nhi u     phƣơng    

“qu  tải” khi    nhi u d  thảo cần phải thẩm tra trong một k  h p cho nên việc 

“ m” th m việc chỉnh lý d  thảo sẽ không khả thi; thứ hai  qu    nh n   kh ng  ảo 

 ảm tính li n tụ  trong su t qu  tr nh     d ng d  thảo từ lập    ngh   soạn thảo  

tr nh  ho  ến gi i  oạn  hỉnh lý d  thảo   ặc biệt l  hạn  hế tính  h u tr  h nhiệm 

 ến  ùng  ủ   ơ qu n tr nh d  thảo   i với  hính s  h do m nh khởi  ƣớng   ởi lẽ 

s u khi d  thảo  ƣ   th ng qu    ơ qu n soạn thảo  ũng sẽ l   ơ qu n  h u tr  h 

nhiệm  hính trong việ  th   thi     qu    nh   ; thứ ba  qu    nh này sẽ khiến  ơ 

quan trình d  thảo ngh  quyết không thể kiểm so t  ƣ c nội dung sau khi tiếp thu, 

chỉnh lý d  thảo. Nhi u trƣờng h p      hính s  h  qu    nh  ƣ   sử   ổi   ổ sung 

nhi u so với d  thảo do UBND tr nh  g   kh  khăn  ho việ  thi h nh văn  ản s u 

khi  ƣ     n h nh  

Thứ sáu  qu    nh của pháp luật v  việ  thảo luận  th ng qu  ngh  qu ết  ủa 

H ND   p tỉnh 

D  thảo ngh  quyết  ƣ c thông qua khi có quá nửa tổng s   ại biểu H ND 

biểu quyết t n th nh  Tu  nhi n  qu    nh này của Luật B n h nh VBQPPL năm 

2015 có thể g   “nhầm lẫn” khi kh ng       nh rõ ràng là quá nửa s   ại biểu ở     

là trên tổng s   ại biểu có mặt tại k  h p hay quá nửa trên tổng s   ại biểu theo 

d nh s  h  ƣ c bầu  C  trƣờng h p   ại biểu H ND    mặt khi H ND thảo luận 

lần 1 nhƣng khi H ND  iểu quyết thì lại vắng mặt có lý do.  

Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 qu    nh Chủ t  h H ND   p 

tỉnh có trách nhiệm ký chứng th c ngh  quyết sau khi ngh  quyết  ƣ c thông qua. 

Thời  iểm ngh  quyết có hiệu l    ƣ   qu    nh tại ngh  quyết nh ng không sớm 

hơn 10 ng   kể từ ngày Chủ t ch H ND ký  hứng th c. Tuy nhiên, theo khoản 1 

 i u 86 Luật sử   ổi, bổ sung một s   i u của Luật TCCP và Luật TCCQ P năm 

2019 qu    nh ngh  quyết củ  H ND do Chủ t  h H ND hoặc Chủ toạ k  h p ký 

chứng th c. Trong h p này có s  kh ng tƣơng thí h gi   qu    nh của Luật Ban 
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hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 v  Luật sử   ổi, bổ sung một s   i u của Luật 

TCCP và Luật TCCQ P năm 2019 trong trƣờng h p Chủ toạ k  h p không phải 

Chủ t  h H ND  

          3.2. Th c tiễn xây d   , b        vă  bản quy ph m pháp luật của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

       Khái q á  đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội 

     Thành ph  Hà Nội l  thủ     ủ  nƣớ  Cộng ho   ã hội  hủ nghĩ  Việt Nam, 

nằm chếch v  phía tây bắc củ  trung t m vùng   ng bằng châu thổ sông H ng có 

diện tích t  nhiên 3348,5 km
2
, tiếp giáp với 8 tỉnh: Th i Ngu  n  Vĩnh Phú  ở phía 

Bắc; Hà Nam, Hoà Bình phía Nam; Bắc Giang, Bắ  Ninh v  Hƣng Y n phí    ng; 

Hoà Bình cùng Phú Th  phía Tây. Hà Nội cách cảng Hải Phòng 120 km, cách thành 

ph  Nam   nh 87 km tạo thành 3 c c chính củ    ng Bằng sông H ng.  

Năm 2008  th   hiện Ngh  qu ết s  15/2008/NQ-QH12  ủ  Qu   hội v  

 i u  hỉnh     giới h nh  hính Thủ    H  Nội   ã h p nh t to n  ộ tỉnh H  T   v  

 hu ển to n  ộ huyện M  Linh  ủ  tỉnh Vĩnh Phú  v  4  ã   ng Xu n  Tiến Xu n  

Y n B nh v  Y n Trung  ủ  hu ện Lƣơng Sơn Ho  B nh v o Th nh ph  H  Nội  

Tính  ến 01/4/2014  Th nh ph  H  Nội    30 quận/huyện/th   ã  Trong    nội 

th nh g m 12 quận  ngoại th nh g m th   ã Sơn T   v  17 hu ện với 584  ơn v  

h nh  hính   p  ã/phƣờng/th  tr n    o g m: 177 phƣờng  386  ã v  21 th  tr n với 

dân s  khoảng 6450 ngh n ngƣời
35

. 

  Hà Nội  ũng l  nơi tập trung      ơ qu n   o nh t  ủ   ảng  Qu   hội  Chính 

phủ; nhi u văn phòng  ủ      tổ  hứ  qu   tế      văn phòng  ại diện nƣớ  ngo i  

Từ H  Nội  i     tỉnh  th nh ph   ủ  mi n Bắ   ũng nhƣ  ủ   ả nƣớ  dễ d ng  ằng 

 ƣờng bộ   ƣờng sắt   ƣờng thuỷ v   ƣờng h ng kh ng  H  Nội    h i s n     d n 

dụng  l   ầu m i gi o th ng  ủ  5 tu ến  ƣờng sắt: H  Nội  i TP H  Chí Minh  

Lạng Sơn  L o C i  Hải Phòng  Th i Ngu  n  C   tu ến  ƣờng  ộ nhƣ qu   lộ 1A  

qu   lộ 5  qu   lộ 18     ƣờng h ng kh ng  ƣ   n i với nhi u qu   gi  v  tỉnh  

th nh trong  ả nƣớ       l       i u kiện thuận l i  ể H  Nội ph t triển mạnh gi o 

lƣu  u n   n với     tỉnh  th nh v  với     nƣớ  tr n thế giới  H  Nội  òn    v  trí 

                                                 
35 https://hanoi.gov.vn/diachihanoi/-/hn/RtLibd2X8kEn/1001/124742/gioi-thieu-tong-quan-va-khai-quat-ve-ia-li-thanh-

pho-ha-noi.html (truy cập ngày 20/1/2021) 

https://hanoi.gov.vn/diachihanoi/-/hn/RtLibd2X8kEn/1001/124742/gioi-thieu-tong-quan-va-khai-quat-ve-ia-li-thanh-pho-ha-noi.html
https://hanoi.gov.vn/diachihanoi/-/hn/RtLibd2X8kEn/1001/124742/gioi-thieu-tong-quan-va-khai-quat-ve-ia-li-thanh-pho-ha-noi.html
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qu n tr ng tr n h i h nh l ng kinh tế Việt N m - Trung Qu  : C n Minh - L o C i 

- H  Nội - Hải Phòng v  N m Ninh - Lạng Sơn - H  Nội - Hải Phòng  

   H  Nội l  tr i tim  ủ   ả nƣớ    ầu não  hính tr  - h nh  hính qu   gi   trung 

t m lớn v  văn ho   kho  h    gi o dụ   kinh tế v  gi o d  h qu   tế  Với v  trí     - 

 hính tr  qu n tr ng  trong nh ng năm qu   trƣớc b i cảnh hội nhập qu c tế ngày 

càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ với s  r   ời của một loạt 

các công nghệ mới, bên cạnh nh ng thời  ơ  thuận l i  t nh h nh trong nƣớc nói 

chung và của Thành ph  Hà Nội nói riêng còn nhi u kh  khăn do t    ộng b t l i từ 

nh ng diễn biến phức tạp của thế giới và khu v c, s  xu t hiện củ   ại d ch 

COVID-19, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tr nh thƣơng 

mại, thiên tai, biến  ổi khí hậu… Tu  nhi n  t    ộ tăng trƣởng kinh tế của Thành 

ph  Hà Nội lu n  ạt tăng trƣởng cao
36
   ời s ng vật ch t và tinh thần củ  ngƣời dân 

không ngừng  ƣ   n ng l n  Cơ   u kinh tế chuyển d  h theo hƣớng tích c c. Kết 

c u hạ tầng   ặc biệt là kết c u hạ tầng then ch t  ƣ c chú tr ng  ầu tƣ  ã tạo tính 

lan toả trong thu hút  ầu tƣ  ph t triển kinh tế v   ảm bảo an sinh xã hội  C   lĩnh 

v   văn ho    ã hội có nhi u khởi sắc, bảo t n và phát huy t t các giá tr  văn ho  

vùng   t Thăng Long 1000 năm văn hiến. Chỉ s  cải cách hành chính Par Index của 

Thành ph  Hà Nội luôn nằm t p  ầu nhóm A trong nhi u năm  Năm 2017  2018  

2019 thành ph  Hà Nội   u xếp thứ 02/63 tỉnh, thành ph   Trong     hỉ s  thành 

phần v  “    d ng và tổ chức th c hiện văn  ản quy phạm pháp luật”  ƣ     nh 

gi    o   ặc biệt trong năm 2016 khi Luật B n h nh VBQPPL năm 2015  hính thức 

có hiệu l c(01/7/2016) thành ph  Hà Nội là một trong 37 tỉnh, thành ph   ạt  iểm 

t i    ti u  hí   nh gi  v  xây d ng và ban hành VBQPPL theo danh mụ   ƣ    ơ 

quan có thẩm quy n phê duyệt (ho n th nh 100 ) (Năm 2016  ứng thứ 3 với 10 

 iểm; Năm 2017  ứng thứ 35 với 8 38  iểm; Năm 2018  ứng thứ 10 với 8 84  iểm; 

Năm 2019  ứng thứ 8 với 9 05  iểm)
37
   ể có kết qủ  nhƣ tr n  th nh ph  Hà Nội 

                                                 
36 Theo báo cáo th ng kế trong gi i  oạn 2016 – 2020 tổng sản phẩm tr n   a bàn (GRDP) của thành ph  tăng 7 39   

 ạt mụ  ti u    ra (từ 7 3   ến 7 8 )    o hơn gi i  oạn 2010-2015 (6 93 )  Năm 2020  qu  m  GRDP  ủa Hà Nội  ạt 

1,06 triệu tỷ   ng  tƣơng  ƣơng 45 tỷ USD; GRDP   nh qu n  ầu ngƣời ƣớ   ạt 5 420 USD/ngƣời/năm  tăng 1 5 lần so 

với năm 2015  g p 1,8 lần bình quân cả nƣớ   Cơ   u kinh tế chuyển d ch tích c    theo hƣớng hiện  ại, tỷ tr ng khu v c 

công nghiệp và d ch vụ tăng mạnh; khu v c nông nghiệp giảm  òn 2 09   Tăng trƣởng khu v c d ch vụ   nh qu n  ạt 

7 12 /năm  Tổng kim ngạch xu t, nhập khẩu năm 2020  ạt 48,47 tỷ USD  tăng 1 34 lần so với năm 2015 

(https://www.gso.gov.vn/ truy cập ngày 25/3/2021) 
37 Báo cáo chỉ s  cải cách hành chính P   Inde  năm 2016  2017  2018  2019   n h nh kèm theo Qu ết   nh s  

1868/Q -BNV ngày 26/5/2017 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ; Quyết   nh s  716/Q -BNV ngày 24/4/2017 của Bộ trƣởng 

https://www.gso.gov.vn/
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luôn quan tâm, chủ  ạo s t s o  ến công tác xây d ng    n h nh VBQPPL  ặc biệt 

là các ngh  quyết củ  H ND Th nh ph  nhằm thể chế k p thời      ƣờng l i chủ 

trƣơng  ủ   ảng và chính sách pháp luật củ  Nh  nƣớc phát huy thế mạnh và 

ngu n l    ặc thù của Thành ph  Hà Nội. 

3.2.2. Kết quả     điểm xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

G    đ  n    G    đ  n tr ớc khi có Luật Ban hành VBQPPL  ă  20 5 

S   ổi mới qua các thời k  củ       ạo Luật v  B n h nh VBQPPL   ặc biệt 

là s  cải tiến v  quy trình xây d ng ngh  quyết theo Luật Ban hành VBQPPL của 

H ND v  UBND năm 2004 từ khâu lập d  kiến  hƣơng tr nh  soạn thảo, thẩm 

  nh, thẩm tr   tr nh v  th ng qu  văn  ản theo hƣớng tăng  ƣờng trách nhiệm của 

     ơ qu n với mụ   í h nhằm hoàn thiện và bảo  ảm hệ th ng pháp luật có ch t 

lƣ ng, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao. Với s  cải tiến theo 

hƣớng tích c       ã  em lại nhƣng kết quả nh t   nh v  s  lƣ ng và ch t lƣ ng 

của các ngh  quyết  ã  ƣ   H ND th nh ph  Hà Nội   n h nh     l : 

Một là, v  s  lƣ ng ngh  quyết  ã  ƣ c ban hành 

Trong gi i  oạn này, hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND 

thành ph  Hà Nội  ã  ho r   ời s  lƣ ng ngh  quyết r t lớn   i u này phản ánh nỗ 

l c của Thành ph  trong việc quy phạm h    hính s  h  ể giải quyết các v n    

ph t sinh tr n   a bàn. Theo s  liệu th ng kê trong nhiệm k  Khóa XIV (từ năm 

2011  ến 2016) H ND th nh ph  Hà Nội  ã tổ chức 16 k  h p    n h nh  ƣ c 143 

ngh  quyết  Trong   : V  lĩnh v c kinh tế: 69 ngh  quyết; lĩnh v c khoa h c-công 

nghệ  t i ngu  n v  m i trƣờng:15 ngh  quyết; lĩnh v c giáo dục, y tế  văn ho   ã 

hội, thông tin, thể dục thể thao: 18 ngh  quyết; lĩnh v   tƣ ph p  lĩnh v c xây d ng 

chính quy n     phƣơng: 40 ngh  quyết; lĩnh v c qu c phòng, an ninh, trật t  an 

toàn xã hội: 01 ngh  quyết. Trung bình thời k  này mỗi k  h p H ND th nh ph  

Hà Nội th ng qu   ƣ   “gần 09 ngh  quyết”  

                                                                                                                                                    
Bộ Nội vụ; Quyết   nh s  326/Q -BNV ngày 19/4/2019 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ; Quyết   nh s  330/Q -BNV ngày 

13/5/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ v  việc phê duyệt và công b  Chỉ s  cải    h h nh  hính năm 2016  2017  2018  

2019 của các bộ   ơ qu n ng ng  ộ, UBND các tỉnh, thành ph  tr c thuộ  Trung ƣơng 
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Nét nổi bật trong nhiệm k  n   l  H ND Th nh ph   ã   n h nh 17 ngh  

quyết v  công tác quy hoạ h ng nh  lĩnh v c và 13 ngh  quyết cụ thể hoá Luật thủ 

    S  còn lại là các ngh  quyết thƣờng k  6 tháng, hằng năm v  tình hình th c hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, v   hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết, 

 hƣơng tr nh gi m s t hằng năm  ủ  H ND  v  phân bổ biên chế hành chính, s  

nghiệp…;     ngh  quyết  hu  n    v  các v n    kinh tế  văn ho  – xã hội, an 

ninh, qu c phòng và các ngh  quyết v  công tác nhân s 
38

. 

Th ng thƣờng việ     ngh  xây d ng ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà 

Nội thƣờng xu t phát từ      ơ qu n  hu  n m n tr c thuộc UBND Thành ph . 

C    ơ qu n n    ã th c hiện      ƣớ  nhƣ tổng kết việc thi hành pháp luật có liên 

qu n  ến    ngh  xây d ng ngh  quyết; khảo s t    nh gi  th c trạng quan hệ xã hội 

li n qu n  ến    ngh  xây d ng ngh  quyết; tổ chức nghiên cứu khoa h c v  các v n 

   li n qu n v   ã tiến h nh   nh gi  t    ộng kinh tế - xã hội… S u     Văn phòng 

UBND Thành ph  tiếp nhận    ngh  và tổ chức các phiên h p  ể xây d ng d  thảo 

D  kiến  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  H ND tr nh UBND Th nh ph  

quyết   nh. Tiếp  ến Văn phòng UBND gửi D  kiến  hƣơng tr nh  ã  ƣ c UBND 

Thành ph  th ng qu   ến Văn phòng H ND Th nh ph   Văn phòng H ND tổng 

h p        ngh  xây d ng  hƣơng tr nh; ph i h p với Văn phòng UBND  Sở Tƣ 

pháp và các Ban có liên quan củ  H ND     d ng D  kiến  hƣơng tr nh v  tr nh 

Thƣờng tr   H ND Th nh ph  xem xét. Cu i  ùng  hƣơng tr nh     d ng ngh  

quyết  ƣ   H ND Th nh ph  thông qua bằng chính ngh  quyết v   hƣơng tr nh 

xây d ng ngh  quyết hằng năm  Tr n  ơ sở Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết, 

Thƣờng tr   H ND        n H ND  UBND v       ơ qu n  hủ trì soạn thảo  ã 

ph i h p chặt chẽ trong việc xây d ng d  thảo ngh  quyết    i với nh ng ngh  

quyết có nhi u nội dung quan tr ng hoặc nh ng ngh  quyết  hu  n    ngoài việc 

yêu cầu  ơ qu n  hủ trì báo cáo cụ thể v     ngh  Uỷ ban mặt trận tổ qu c có ý kiến 

phản biện  Thƣờng tr   H ND      B n H ND tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát 

th c tế hoặc tiếp xúc cử tri  hu  n     ể lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của các 

nhà khoa h c, nhà quản lý  ể hiểu r  hơn t nh h nh th c tế    ng thời tổ chức thảo 

luận  tr o  ổi một cách sâu sắc, toàn diện trƣớc khi quyết   nh. Nh ng v n    lớn, 
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nhạy cảm, còn có ý kiến kh   nh u  li n qu n  ến nhi u   i tƣ ng, tầng lớp nhân 

d n  Thƣờng tr   H ND   o   o  in ý kiến chỉ  ạo của c p uỷ theo tinh thần 

nguyên tắ   ảm bảo s  lãnh  ạo th ng nh t củ   ảng và s    ng thuận khi tiến 

hành xem xét, quyết   nh. Do vậy, các ngh  quyết  ƣ     n h nh   u có tính th c 

tiễn, tính khả thi   o  hƣớng  ến  úng   i tƣ ng và mụ   í h  ph t hu  hiệu quả rõ 

rệt   ƣ c nhân dân thành ph  Hà Nội   ng tình ủng hộ. 

Hai là, v  ch t lƣ ng ngh  quyết  ã  ƣ c ban hành 

Từ s  lƣ ng lớn các ngh  quyết  ã  ƣ     n h nh trong gi i  oạn này cho 

th y các ngh  quyết  ã  ụ thể hoá nh ng chủ trƣơng   hính s  h  ủ   ảng, Nhà 

nƣớ       ơ  hế   hính s  h  ặ  thù  ƣ c Luật Thủ    qu    nh và các biện pháp 

triển khai th c hiện nhiệm vụ chính tr  của Thành ph  Hà Nội theo thẩm quy n, 

 úng qu    nh của pháp luật; là nh ng v n    lớn, quan tr ng, có ảnh hƣởng tr c 

tiếp, cả trƣớc mắt  ũng nhƣ l u d i tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ 

  ; l   ơ sở pháp lý quan tr ng   i u kiện thuận l i  ể các c p      ng nh tăng 

 ƣờng quản lý  ầu tƣ  mở r  hƣớng  i mới nhằm khơi dậy, phát huy ti m năng  thế 

mạnh, xây d ng, phát triển toàn diện     lĩnh v c công nghiệp  thƣơng mại, nông 

nghiệp, giáo dụ  v    o tạo, y tế, không ngừng n ng   o  ời s ng vật ch t, tinh thần 

của nhân dân Thủ     g p phần vào s  phát triển kinh tế - xã hội chung củ    t 

nƣớ   Nhƣ vậy, bên cạnh việ  tăng  ƣờng s  lƣ ng ngh  quyết  ƣ c thông qua tại 

một kì h p, trong một nhiệm k  củ  H ND th nh ph  Hà Nội thì ch t lƣ ng ngh  

quyết  ũng    nh ng  ƣớc chuyển biến   ng kể. 

Hơn n a, ch t lƣ ng của các ngh  quyết n   ng     ng  ƣ c nâng cao chính 

là nhờ kh u    ngh  xây d ng  ã  ƣ c triển khai th c hiện t t trong  hƣơng tr nh 

xây d ng ngh  quyết phù h p với yêu cầu tr ng tâm hoàn thiện thể chế kinh tế th  

trƣờng   nh hƣớng xã hội chủ nghĩ  v      d ng Nh  nƣớc pháp quy n. Cách làm 

 hƣơng tr nh  kế hoạch xây d ng ngh  quyết củ  H ND v  UBND th nh ph  Hà 

Nội, từng  ƣớc khắc phục tính hình thức trong việ     xu t các d  thảo ngh  quyết; 

góp phần l m  ho  hƣơng tr nh  kế hoạch lập pháp trở nên khoa h c, th c tiễn hơn  

Ngay từ khi l m  hƣơng tr nh      hính s  h  ã  ƣ c làm rõ thông qua d    o sơ 

bộ t    ộng kinh tế    nh gi  t    ộng xã hội bởi tính nh t quán v  mục ti u  i u 

chỉnh củ  văn  ản phụ thuộc vào mứ   ộ rành mạch và rõ ràng của chính sách sẽ 
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 ƣ c thể hiện qu      qu    nh của pháp luật. Bên cạnh      ùng với việc làm rõ 

 hính s  h v        nh ngay từ  ầu lộ tr nh   n h nh   ũng nhƣ  ơ qu n soạn thảo 

và các  i u kiện bảo  ảm cho việc xây d ng ngh  quyết      ã  em  ến cho hoạt 

 ộng lập pháp hiệu quả hơn  

Theo   nh gi   “Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết trong nhiệm k  và hằng 

năm  ủ  H ND th nh ph  Hà Nội  ã  huẩn b  tr n  ơ sở quán triệt và thể chế hóa 

 ƣờng l i, chủ trƣơng  ủ   ảng, các ngh  quyết của Ban Ch p h nh Trung ƣơng v  

Bộ Chính tr  v  cải cách hành chính, cải    h tƣ ph p      d ng và hoàn thiện Nhà 

nƣớc pháp quy n xã hội chủ nghĩ  Việt Nam, nh t là Ngh  quyết s  48-NQ/TW góp 

phần quan tr ng  ể các ngh  quyết  ƣ c ban hành k p thời, có ch t lƣ ng”
39

. Quy 

trình xây d ng ngh  quyết  ƣ c th c hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả  ã tr c 

tiếp góp phần xác lập trật t , kỷ  ƣơng trong hoạt  ộng   n h nh VBQPPL   ƣ  

công tác lập ph p  i v o n  nếp và phát huy giá tr  trong thời gian qua. 

N   vậy,   nh gi   hung v  công tác xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND th nh ph  Hà Nội th c hiện theo Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  

UBND năm 2004  ã    nh ng chuyển biến tích c c, bảo  ảm ch t lƣ ng hơn  nh t 

l    i với công tác lập và th c hiện  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết. UBND thành 

ph  Hà Nội  ã th c hiện hiệu quả giải pháp l a ch n lĩnh v c tr ng  iểm cần  ầu 

tƣ      d ng và hoàn thiện pháp luật  trong          nh thứ t  ƣu ti n   i với lĩnh 

v c then ch t, tạo sức bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ    ở từng 

gi i  oạn. Trong nhiệm k  H ND th nh ph  khóa XIV (2011-2016)   hƣơng tr nh 

xây d ng ngh  quyết  ã    s  ƣu ti n v o việc hoàn thiện thể chế   p ứng yêu cầu 

xây d ng nh  nƣớc pháp quy n xã hội chủ nghĩ  Việt N m  ặc biệt trong b i cảnh 

quá trình hội nhập qu c tế diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh     UBND th nh ph  Hà Nội 

 ũng  ã k p thời    ngh   i u chỉnh  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết  ể trình 

H ND  Thƣờng tr   H ND Th nh ph  xem xét, thông qua cho phù với  òi hỏi, 

yêu cầu của th c tiễn và yêu cầu triển khai Hiến ph p năm 2013     ngh  xây d ng 

ngh  quyết do UBND thành ph  Hà Nội tr nh  ã  ƣ        ơ qu n  hu  n m n  ủa 

UBND chuẩn b  kỹ hơn  từng  ƣớc khắc phục tính hình thứ  “ghi d nh” v o 

 hƣơng trình, bảo  ảm       nh rõ thứ t  ƣu ti n    m s t nội dung   nh hƣớng xây 
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d ng và hoàn thiện pháp luật    ra theo Ngh  quyết s  48-NQ/TW. Tính cả giai 

 oạn      ến hơn 90     ngh  xây d ng ngh  quyết do UBND thành ph  Hà Nội 

tr nh  ã  ƣ   H ND v  Thƣờng tr   H ND Th nh ph  ch p thuận  ƣ  v o 

 hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết nhiệm k  và hằng năm  C ng t   triển khai th c 

hiện  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết  ũng linh hoạt, k p thời hơn  giảm t i  ã 

tình trạng xin lùi, rút ra khỏi  hƣơng tr nh   ảo  ảm tiến  ộ, ch t lƣ ng. Nhìn chung 

các ngh  quyết do UBND Thành ph  chủ trì soạn thảo v   ƣ   H ND Th nh ph  

ban hành, v   ơ  ản  ã   p ứng  ƣ c yêu cầu bảo  ảm tính h p hiến, h p pháp, 

  ng bộ, th ng nh t, khả thi, công khai và minh bạch; từng  ƣớc giảm luật khung, 

luật  ng; hạn chế việc ủy quy n lập pháp, thể hiện tƣ du  lập pháp mới   ảm bảo 

 ƣ c s  phát triển   n   i    ng bộ gi a thể chế v  kinh tế, chính tr , xã hội, môi 

trƣờng, bảo vệ quy n  on ngƣời, phù h p hơn với yêu cầu phát triển b n v ng của 

Thành ph 
40

. Rõ ràng, Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004  ã 

giúp     gi i  oạn, quy trình xây d ng ngh  quyết  ƣ c chi tiết, cụ thể, h p lý có s  

gắn kết chặt chẽ trong toàn bộ qu  tr nh  C   gi i  oạn n    ã v    ng tạo nên thế 

chủ  ộng cho các chủ thể trong việc xây d ng ban hành ngh  quyết, nh t là chủ 

 ộng l a ch n ƣu ti n   n h nh văn  ản n o trƣớ   ể   p ứng yêu cầu  i u chỉnh 

quan hệ xã hội phù h p  ặc thù phát triển Thủ     

G    đ  n 2  G    đ  n sau khi có Luật B        VBQPPL  ă  20 5 

Kể từ khi Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 r   ời h p nh t hai luật v  ban 

hành VBQPPL là Luật B n h nh VBQPPL năm 2008 v  Luật Ban hành VBQPPL 

củ  H ND v  UBND năm 2004, công tác xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND th nh ph  Hà Nội  ã dần  ƣ c hoàn thiện từng  ƣớ  v   ƣ c coi tr ng hơn  

 ặc biệt quy trình hoạ h   nh chính sách trở thành khâu bắt buộc trong toàn bộ quy 

trình xây d ng thu  ƣ c nh ng kết quả quan tr ng, góp phần hoàn thiện hệ th ng 

pháp luật    p ứng k p thời yêu cầu quản lý Nh  nƣớc của chính quy n Thành ph , 

tạo m i trƣờng v  h nh l ng ph p lý  ảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội   ảm 

bảo qu c phòng - an ninh, trật t , an toàn xã hội  n ng   o  ời s ng tinh thần, vật 

ch t  ho ngƣời dân. Cụ thể: 

Một là, v  s  lƣ ng các ngh  quyết  ƣ c ban hành 
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Mặc dù Luật B n h nh VBQPPL năm 2015    hiệu l c thi hành từ ngày 

01/7/2016 nhƣng     ngh  quyết th c hiện theo qu    nh này phần n o  ã  em lại 

kết quả  ƣớ   ầu, phản ánh thông qua s  lƣ ng ngh  quyết  ƣ c ban hành hằng 

năm  ủ  H ND th nh ph  Hà Nội    l : Chỉ tính riêng từ th ng 8 năm 2016  ến 

th ng 12/2020  H ND th nh ph  Hà Nội  ã   n h nh 56 ngh  quyết QPPL
41

 trong 

   trong       20 Ngh  quyết qu    nh  hính s  h  ặc thù của Thành ph 
42

. 

Trong năm 2017  theo d nh mục d  kiến trong Chƣơng tr nh     d ng ngh  

quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội thì có 18 d  án ngh  quyết k  trƣớc chuyển 

sang và thông qua, ban hành 11 ngh  quyết trong       05 ngh  quyết v  lĩnh v c tài 

chính, thuế - phí; 01 ngh  quy n v  lĩnh v c giáo dụ    o tạo; 01 ngh  quyết v  lĩnh 

v c khoa h c công nghệ; 02 ngh  quyết v  lĩnh v c y tế; 01 ngh  quyết v  lĩnh v c 

m i trƣờng; 01 ngh  quyết v  lĩnh v c xây d ng. 

  i với d  kiến Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết năm 2018  ã    27 d  án 

ngh  quyết k  trƣớc chuyển sang và thông qua, ban hành 12 ngh  quyết trong       

07 ngh  quyết lĩnh v c tài chính, thuế - phí; 01 ngh  quyết v  lĩnh v c giáo dụ    o 

tạo; 01 ngh  quyết v  lĩnh v c nội vụ; 01 ngh  quyết v  lĩnh v c kế hoạ h  ầu tƣ; 01 

ngh  quyết v  lĩnh v c nông nghiệp và 01 ngh  quyết v  lĩnh v c giao thông vận tải. 

Gần      ng   05/12/2018  H ND th nh ph  Hà Nội kho  XV  ã  ho ý kiến 

v  Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết năm 2019  UBND th nh ph  Hà Nội    ngh  

 ƣ  v o 18    ngh  xây d ng ngh  quyết trong năm 2019  Tại k  h p thứ 9 và thứ 

10  H ND Th nh ph  Hà Nội thông qua lần lƣ t 09 và 06 ngh  quyết  Trong    

nhi u ngh  quyết  iển h nh   ặc thù của Thành ph   ƣ   UBND    xu t g m có: 

Ngh  quyết qu    nh giá d ch vụ khám bệnh, ch a bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế   i với  ơ sở khám bệnh, ch a bệnh củ  Nh  nƣớc 

thuộc thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết v  mức hỗ tr  gi  vé   i với ngƣời sử dụng 

d ch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến  ƣờng sắt    th  2A Cát Linh - Hà 

                                                 
41

 Từ tháng 8 năm 2016 ban hành 10 ngh  quyết QPPL; năm 2017   n h nh 11 ngh  quyết QPPL; năm 2018 

ban hành 12 ngh  quyết QPPL; năm 2019   n h nh 15 ngh  quyết QPPL; năm 2020   n h nh 08 ngh  quyết 

QPPL 
42

 Trích báo cáo s  60/BC-UBND của UBND thành ph  Hà Nội v  kết quả xây d ng Ngh  quyết quy phạm 

pháp luật củ  H ND Th nh ph  nhiệm k   2016 – 2021 và xây d ng  hƣơng tr nh   n h nh ngh  quyết 

QPPL năm 2021 v  nh ng năm tiếp theo 
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  ng; Ngh  quyết v  việ  qu    nh một s  nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n của 

Hội   ng nhân dân Thành ph ; Ngh  quyết thông qua chủ trƣơng   n h nh    án 

hỗ tr  khởi nghiệp sáng tạo tr n   a bàn thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2019-2025 và 

các chính sách hỗ tr  khởi nghiệp sáng tạo thuộ     án; Ngh  quyết qu    nh mức 

thu h   phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành ph  

Hà Nội và mức thu h   phí   i với Trƣờng Trung c p Kinh tế kỹ thuật Bắ  Thăng 

Long  Trƣờng Trung c p Kỹ thuật Tin h c Hà Nội năm h c 2019-2020; Ngh  quyết 

v  việ  qu    nh một s   hính s  h  ặc thù hỗ tr        i tƣ ng thuộc hộ gi    nh 

không có khả năng tho t nghèo v  hộ gi    nh s u khi tho t nghèo ổn   nh cuộc 

s ng của thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết v  mức phụ c p   i với Ph  Trƣởng Công 

 n  ã  C ng  n vi n thƣờng tr c ở  ã (nơi  hƣ     trí C ng  n  hính qu ) tr n   a 

bàn thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết v  việ  ƣu ti n ph t triển hệ th ng vận tải hành 

khách công cộng kh i lƣ ng lớn; khuyến khí h  ầu tƣ     d ng, khai thác bến xe, 

 ãi  ỗ  e   t  v      phƣơng tiện  ơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản 

lý   i u hành hệ th ng giao thông vận tải; Ngh  quyết v  s  lƣ ng, chứ  d nh   i 

với ngƣời hoạt  ộng không chuyên trách ở c p xã; mức phụ c p, mức phụ c p kiêm 

nhiệm   i với ngƣời hoạt  ộng không chuyên trách ở c p xã, ở thôn, tổ dân ph ; 

mức b i dƣỡng   i với ngƣời tr c tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân ph ; chế 

 ộ hỗ tr  ngƣời hoạt  ộng không chuyên trách c p xã không tiếp tục b  trí công tác 

tr n   a bàn thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết v  một s  chính sách khuyến khích phát 

triển ngành ngh  nông thôn và làng ngh  thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết v  nội dung 

chi, mức chi xây d ng, quản lý   hu  n m n   i với d  án phát triển sản xu t     

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộ  Chƣơng tr nh mục tiêu 

qu c gia giảm nghèo b n v ng gi i  oạn 2016 - 2020 tr n   a bàn 14 xã khu v c II, 

khu v c I thuộ  vùng   ng bào dân tộc mi n núi tr n   a bàn thành ph  Hà Nội; 

Ngh  quyết qu    nh chính sách hỗ tr    i với ngƣời cai nghiện ma túy t  nguyện 

tại gi    nh   ộng   ng và chính sách hỗ tr , chế  ộ   ng g p   i với ngƣời cai 

nghiện ma túy t  nguyện tại      ơ sở cai nghiện m  tú  tr n   a bàn Thành ph  Hà 

Nội theo qu    nh tại Th ng tƣ s  124/2018/TT-BTC; Ngh  quyết qu    nh giá d ch 

vụ khám bệnh, ch a bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

  i với  ơ sở khám bệnh, ch a bệnh củ  Nh  nƣớc thuộc thành ph  Hà Nội; Ngh  
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quyết qu    nh mức trần h   phí   i với  ơ sở giáo dục công lập ch t lƣ ng cao 

tr n   a bàn Thủ    năm 2020-2021; Ngh  quyết v  việ  qu    nh một s  nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph ; Ngh  quyết v  việc 

thông qua bảng giá các loại   t tr n   a bàn thành ph  Hà Nội áp dụng từ ngày 

1/1/2020  ến ngày 31/12/2024. 

 ặc biệt  trƣớc diễn biến phức tạp của d ch Covid-19  năm 2020  H ND 

Thành ph  Hà Nội  ã r t khẩn trƣơng  k p thời ban hành ngh  quyết có nội dung 

li n qu n  ến chế  ộ chi trả, hỗ tr   ho       i tƣ ng b  ảnh hƣởng bởi d ch Covid-

19  qu      tạo  ộng l    ể nh n d n tăng  ƣờng các biện pháp ch ng d ch, khắc 

phục kh  khăn do d ch bệnh, cùng với chính quy n tập trung ổn   nh và phục h i 

kinh tế
43

. T t cả các d  thảo ngh  quyết  ƣ   H ND th nh ph  Hà Nội thông qua 

  u  ƣ c xây d ng tuân thủ qu    nh của pháp luật   ặc biệt trong gi i  oạn hoạch 

  nh chính sách là một quy trình mới nhƣng  ũng  ƣ c th c hiện nghiêm túc và 

hiệu quả thể hiện tại   o   o   nh gi  t    ộng  hính s  h   ơn  ử   i với Ngh  

quyết 01/2020/NQ-H ND ng   15/5/2020 v  việ  qu    nh một s   ơ  hế, nội 

dung, mứ   hi  ặc thù trong phòng, ch ng d ch Covid-19 của thành ph  Hà Nội, 

UBND tr nh H ND Th nh ph  05 chính sách trong Tờ trình s  68/TTr-UBND 

ng   12/5/2020; trong       o   o   nh gi  t    ộng  ã   nh gi  05  hính s  h hỗ 

tr  c p thiết   i với cá nhân, tổ chức ch u ảnh hƣởng bởi d ch Covid-19  UBND  ã 

tr nh H ND Th nh ph  nhằm  ể qu    nh: (1) Nội dung và mứ   hi  ặc thù trong 

phòng, ch ng d ch Covid-19 tr n   a bàn Thành ph ; (2) Mức hỗ tr  ti n thuê nhà 

  i với sinh viên, công nhân, các hộ gi    nh     nh n thu  nh  thuộc sở h u Nhà 

nƣớc; (3) Hỗ tr  từ ngân sách cho giáo viên th c hiện dạy h c trên truy n hình; (4) 

Hỗ tr  trả kết quả cho doanh nghiệp th c hiện thủ tục hành chính v   ăng ký do nh 

nghiệp tr n   a bàn thành ph  Hà Nội năm 2020 ứng phó với d ch Covid-19; (5) Hỗ 

tr       ơn v  s  nghiệp công lập t  bảo  ảm  hi thƣờng xuyên b  suy giảm ngu n 

thu  kh ng  ảm bảo t  chủ  hi thƣờng xuyên do ảnh hƣởng của d ch Covid-19. 

Trong   o   o   nh gi  t    ộng  hính s  h   i với nội dung (4) có 3 v n    lớn 

bao g m: Thứ nhất, chính sách ban hành sẽ tạo  i u kiện thuận l i cho tổ chức, cá 

                                                 
43 Ngh  quyết s  01/2020/NQ-H ND ng   15/5/2020 v  việ  qu    nh một s   ơ  hế, nội dung, mức chi  ặc 

thù trong phòng, ch ng d ch Covid-19 của thành ph  Hà Nội 
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nhân th c hiện các thủ tục hành chính v   ăng ký do nh nghiệp tại Cơ qu n  ăng 

ký kinh doanh. Sở Kế hoạ h v   ầu tƣ sẽ th c hiện tích h p các nội dung  ăng ký 

doanh nghiệp  ể tạo thuận l i cho doanh nghiệp trong quá trình khởi s  doanh 

nghiệp nhƣ: thủ tụ   ăng ký do nh nghiệp   ăng ký trƣớc s  tài khoản ngân hàng, 

hỗ tr  thủ tụ  li n qu n  ến con d u của doanh nghiệp và chuyển trả kết quả tại nhà 

cho doanh nghiệp sẽ tạo  i u kiện thuận l i v  các thủ tục hành chính trong khâu trả 

kết quả  ăng ký do nh nghiệp, hỗ tr  doanh nghiệp ổn   nh sản xu t kinh doanh, 

ứng phó với d ch bệnh Covid-19, góp phần thú   ẩy doanh nghiệp khởi nghiệp trên 

  a bàn Thành ph . Thứ hai, việc trả kết quả tại nhà hoặc trụ sở doanh nghiệp làm 

giảm chi phí, thời gi n  i lại cho doanh nghiệp, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô 

nhiễm m i trƣờng; góp phần thú   ẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ     tạo việc 

l m    ng g p ng n s  h nh  nƣớc, nâng cao thu nhập  ho ngƣời d n v    ng g p 

vào an sinh xã hội của Thủ  ô. Thứ ba, trong b i cảnh d ch bệnh Covid-19   ng 

diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay thì việc ban hành chính sách sẽ l m giúp ngƣời 

dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức hạn chế tiếp xúc tr c tiếp và tập 

trung   ng ngƣời, góp phần hạn chế s  lây lan của d ch bệnh Covid-19  thú   ẩy 

phát triển doanh nghiệp, không b  gi n  oạn hoạt  ộng sản xu t kinh do nh tr n   a 

bàn Thành ph     ng thời th c hiện  úng  hỉ  ạo của Thủ tƣớng Chính phủ và 

Thành ph  v  dãn cách xã hội. 

Từ s  lƣ ng lớn các Ngh  quyết của H ND th nh ph  Hà Nội  ƣ c ban 

hành và d  kiến  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết     năm 2017  2018  2019     

thể th y nh ng nỗ l c củ  H ND Th nh ph  trong việc giải quyết các v n    từ 

th c tiễn  ặt r  tr n   a bàn Thủ    l a ch n ƣu ti n   n h nh VBQPPL   p ứng 

yêu cầu  i u chỉnh của xã hội. 

Hai là, v  ch t lƣ ng xây d ng, ban hành ngh  quyết  

Th c tế sau khi Luật B nh h nh VBQPPL năm 2015    hiệu l c, do có nhi u 

qu    nh mới nên trong quá trình triển khai th c hiện có nh ng vƣớng mắc, gây 

lúng túng ở một s  Sở, ngành Thành ph , nh t l  trong kh u    ngh  xây d ng ngh  

quyết phải tiến hành quy trình hoạ h   nh  hính s  h theo qu    nh tại      i u từ 

 i u 112  ến  i u 116 Luật B n h nh VBQPPL năm 2015  Nhằm khắc phục tình 

trạng này, UBND Thành ph  Hà Nội  ã gi o Sở Tƣ ph p th c hiện việ  hƣớng dẫn 
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các Sở, ban, ngành cụ thể      ƣớc trong trình t , thủ tục ban hành VBQPPL theo 

qu    nh của Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 v  Ngh    nh s  34/2015/N -CP. 

Theo     ng   21/9/2017  Sở Tƣ ph p    văn  ản s  2148/STP-VBPQ v  việc 

hƣớng dẫn, th ng nh t quy trình xây d ng Ngh  quyết, quyết   nh quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quy n ban hành củ  H ND  UBND Th nh ph  gửi các sở, ngành 

nghiên cứu th c hiện    ng thời, UBND Th nh ph   ũng  ã tổ  hứ  tập hu n nội 

dung  ủ  Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 v  Ngh    nh s  34/2016/N -CP cho 

300   n  ộ    ng  hứ  l  lãnh  ạo v    n  ộ l m   ng t       d ng VBQPPL tại 

    Sở  B n  ng nh  Hằng năm  Sở Tƣ ph p   u     d ng kế hoạ h v  tổ  hứ  tập 

hu n  hu  n s u v    ng t       d ng v  kiểm tr  VBQPPPL  ho  ội ngũ   n  ộ 

ph p  hế sở  ng nh    n  ộ l m   ng t       d ng văn  ản tr n       n Th nh ph   

Theo   nh gi  kh  h qu n  ủ       ơ qu n    thẩm qu  n khi tiến h nh hoạt  ộng 

kiểm tr   r  so t  hệ th ng ho  VBQPPL  ủ  Th nh ph  H  Nội    kết quả nhƣ s u: 

Thứ nhất, v  việc ch p hành thẩm quy n   n h nh văn  ản  Trong gi i  oạn 

từ năm 2015  ến 30/6/2018  H ND  UBND Th nh ph  Hà Nội  ã   n h nh 216 

VBQPPL (53 Ngh  quyết; 163 Quyết   nh)  100  văn  ản  ƣ     n h nh  úng 

thẩm quy n. Cụ thể, sau khi ban hành VBQPPL của Thành ph   ƣ c gửi  ến Cục 

kiểm tr  văn  ản – Bộ Tƣ ph p  ể th c hiện kiểm tra theo thẩm quy n. Qua kiểm 

tr    ến n    hƣ     văn  ản nào của Thành ph   ƣ c Cục Kiểm tra kết luận vi 

phạm v  thẩm quy n ban hành. Việc xây d ng, ban h nh văn  ản  ảm bảo  úng 

thẩm quy n   úng tr nh t , thủ tụ    n h nh  C   văn  ản trƣớ  khi tr nh  ƣ c thẩm 

  nh, thẩm tr  theo qu    nh
44

. 

Thứ hai, v  việc ch p h nh     qu    nh v  trình t  thủ tục ban hành. Công 

tác xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND Thành ph   ã  ƣ c các chủ thể có 

thẩm quy n th c hiện  i v o n n nếp  C    ơ qu n  ƣ c giao chủ trì xây d ng văn 

bản  ã th c hiện theo trình t , thủ tục ban hành v  thời gi n   ơ qu n  hủ trì, ph i 

h p soạn thảo và l y ý kiến hoàn thiện d  thảo, thẩm   nh, thẩm tr  văn  ản trƣớc 

khi tr nh   n h nh   ặc biệt  theo   nh gi  kh  h qu n từ th c tế lập    ngh  xây 

d ng ngh  quyết phải th c hiện quy trình xây d ng hoạ h   nh  hính s  h   i với 

                                                 
44

 Báo cáo 45/BC-UBND của UBND thành ph  Hà Nội ngày 14/12/2018 v  việc th c hiện pháp luật v  ban 

h nh văn  ản quy phạm pháp luật tr n   a bàn thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2015-2018 
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ngh  quyết có nội dung qu    nh tại khoản 2  3 v  4  i u 27 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015 th       ơ qu n tiến hành tuân thủ      ƣớc của quy trình từ 

tổng kết việc thi hành pháp luật; khảo s t    nh gi  th c trạng quan hệ xã hội; tổ 

chức nghiên cứu khoa h c v  các v n    li n qu n  ể hỗ tr  cho việc lập    ngh ; 

nghiên cứu th ng tin  tƣ liệu   i u ƣớc qu c tế mà Việt Nam là thành viên; xây 

d ng nội dung củ   hính s  h trong    ngh ;   nh gi  t    ộng của chính sách; d  

kiến ngu n l     i u kiện bảo  ảm cho việc thi hành ngh  quyết s u khi  ƣ c 

H ND th ng qu   Ngo i r        ơ qu n  ã lập h  sơ    ngh , gửi l y ý kiến      ơ 

quan, tổ chứ      nh n    li n qu n   ặc biệt là ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tƣ 

pháp, Sở Nội vụ  ũng nhƣ s  ph i h p chặt chẽ với nhau gi        ơ qu n    li n 

qu n  ến quy trình xây d ng hoạ h   nh chính s  h   ể nâng cao ch t lƣ ng các d  

thảo Ngh  quyết       ơ qu n  hu  n m n  ủa UBND Thành ph  trong quá trình 

xây d ng văn  ản có trách nhiệm ph i h p với các Ban củ  H ND Th nh ph . Qua 

      thể th y, quy trình xây d ng ngh  quyết trong gi i  oạn này  ã  ƣ c làm r t 

kỹ, ngay từ kh u    ngh  xây d ng với      ƣớ  tƣơng   i phức tạp bao g m chuẩn 

b , tổng kết th c tiễn;   nh gi  t    ộng chính sách; thẩm   nh chính sách; thông 

qua chính sách; thẩm tr     ngh ... cho tới khâu soạn thảo, thẩm   nh, thẩm tra tạo 

nên các bộ h  sơ  ủa các d  thảo ngh  quyết  ƣ c chuẩn b    ng phu   úng ph p 

luật  ể H ND Th nh ph   ủ  ăn  ứ quyết ngh  sớm  ho r   ời nh ng ngh  quyết 

ch t lƣ ng, phù h p với  ặc thù phát triển của thành ph  Hà Nội. 

Tổng thể, mặc dù thời gi n  ầu th c hiện     qu    nh mới của Luật Ban 

h nh VBQPPL năm 2015  nhƣng hoạt  ộng xây d ng ngh  quyết củ  H ND th nh 

ph  Hà Nội   ặc biệt l  gi i  oạn hoạ h   nh  hính s  h  ƣớ   ầu  ã  ƣ c cải tiến 

trong t t cả các khâu. Công tác lập    ngh  xây d ng ngh  quyết lệnh  ã  ƣ        ơ 

quan chứ  năng qu n t m  tí h   c và chủ  ộng hơn  C   Sở, ban ngành Thành ph  

 ã tí h   c triển khai nhiệm vụ, chuẩn b  t t một s  lƣ ng lớn    xu t trình UBND 

xem xét, cho ý kiến  ể tr nh H ND  Thƣờng tr   H ND    ng thời nghiên cứu, lập 

   ngh  xây d ng các ngh  quyết  ể    xu t  ƣ  v o Chƣơng tr nh     d ng ngh  

quyết hằng năm   
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3.2.3. Hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng  ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội  

G    đ  n 1: G    đ  n tr ớc khi có Luật B        VBQPPL  ă  20 5 

Xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội trong gi i  oạn 

này th c hiện theo Luật Ban hành VBQPPL củ  H ND v  UBND năm 2004 mặc dù 

 ã  em lại nh ng kết quả nh t   nh nhƣng theo   nh gi   hung vẫn còn một s  b t 

cập     l : 

Một là   hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết còn thiếu tính ổn   nh và khả thi  

Tính ổn   nh là một yêu cầu bắt buộc bảo  ảm ch t lƣ ng ban hành ngh  

quyết nhƣng gi i  oạn này cho th    hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết của Thành 

ph  Hà Nội  hƣ  giúp chủ thể có thẩm quy n khi tiến h nh      ƣớc của quy trình 

chủ  ộng kế hoạ h   ảm bảo d  thảo ngh  quyết  ƣ c soạn thảo    n h nh  úng tiến 

 ộ   p ứng nhu cầu  i u chỉnh k p thời quan hệ xã hội mà th c tiễn  ặt ra. Một s  

 hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết vừa mới  ƣ   th ng qu   ã ng   lập tức có s  

th    ổi, xáo trộn nhƣ:  iển hình, phải kể  ến theo Ngh  quyết s  11/2004/NQ-

H ND ng   21/11/2004  ủ  H ND th nh ph  Hà Nội v   hƣơng tr nh     d ng 

ngh  quyết nhiệm k  khóa XIII (2004 – 2011) thì trong ba năm 2009  2010  2011  

“H ND th nh ph  Hà Nội  i u chỉnh Chƣơng tr nh 03 lần trong các Ngh  quyết v  

Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  năm tiếp theo”  H   Chƣơng tr nh     d ng 

ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội kh   XIV “g m 165    ngh  xây d ng 

ngh  quyết  trong       130    ngh  thuộ  Chƣơng tr nh  hính thứ  v  35    ngh  

thuộ  Chƣơng tr nh  huẩn b  nhƣng  ũng phải  i u chỉnh 5 lần, bổ sung 15    ngh . 

Bên cạnh     th c tế cho th y nhi u    xu t xây d ng ngh  quyết mặ  dù  ã 

 ƣ   ghi trong  hƣơng tr nh nhƣng s u    kh ng thể soạn thảo hoặ   hƣ  k p soạn 

thảo   ơ qu n  ƣ c giao chủ trì soạn thảo phải xin hoãn, xin rút d   n    r  khỏi 

 hƣơng tr nh   ơn  ử   hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà 

Nội nhiệm k  khoá XIII mụ  ti u  ặt ra g m 165    ngh  nhƣng mới chỉ 143/165    

ngh   ƣ c thông qua. Gần     nh t  trong  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết của 

H ND th nh ph  Hà Nội khóa XIV g m 21 ngh  quyết năm 2015 v   ã  i u chỉnh 

v o năm 2017 l  32 ngh  quyết nhƣ Ngh  quyết qu    nh mức ti n phạt   i với một 

s  hành vi vi phạm h nh  hính trong lĩnh v c quản lý   t   i theo Luật   t   i năm 
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2013 (theo qu    nh tại khoản 2   i u 20, Luật Thủ   ) v   ử phạt trong lĩnh v c 

m i trƣờng và an ninh trật t ; Ngh  quyết v  chia tách, thành lập thôn, tổ dân ph  

mới ở một s  quận, huyện tr n   a bàn thành ph  Hà Nội; Ngh  quyết qu    nh một 

s  chính sách khuyến khí h  ầu tƣ ph t triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2015 - 2020…  i u này gây r t nhi u bức xúc cho 

 hính      ại biểu H ND th nh ph  Hà Nội “   ngh  xây d ng ngh  quyết  ƣ  v o 

 hƣơng tr nh v  rút r  khỏi  hƣơng tr nh qu  dễ khi  ƣ  v o  hƣơng tr nh th  n i l  

hết sức cần thiết  nhƣng khi rút r  th   ũng t m m i lý lẽ chứng minh bằng  ƣ c. 

 i u     ho th y tính không khoa h c, thiếu s  thận tr ng và ch p hành không 

nghiêm, tính kỷ luật trong Chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  H ND th nh ph  

Hà Nội”  

Hai là   hính s  h  hƣ   ƣ c làm rõ thể hiện  ƣ c tính d    o trong        

ngh  xây d ng ngh  quyết. 

Hoạ h   nh chính sách hầu nhƣ kh ng  ƣơ   hú ý  ến trong quá trình làm 

xây d ng ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội thời k  này. Cách thức làm 

chính sách chủ yếu vẫn m ng tính   nh tính, chủ quan, xu t phát từ các kết quả 

nghiên cứu  ơn lẻ, thiếu khảo sát th c tiễn   hƣ     s  ph n tí h    nh gi   hính 

sách một cách th c s  toàn diện, khoa h     i với toàn bộ d  kiến  hƣơng tr nh 

 ũng nhƣ từng    ngh  cụ thể; Nhi u    ngh   hính s  h qu  sơ s i   ơn giản chỉ 

mang tính khái quát, không rõ nội dung   hƣ  thể hiện  ƣ c s  cần thiết ban hành 

văn  ản   hƣ  r    i tƣ ng, phạm vi  i u chỉnh và nhi u  hính s  h kh ng  ƣ c 

 ƣ  v o từ gi i  oạn    xu t. Chẳng hạn, trong Tờ trình UBND thành ph  Hà Nội 

v  việc ban hành ngh  quyết củ  H ND th nh ph  qu    nh diện tích bình quân 

  i với nhà thuê ở nội th nh  ể   ng d n  ƣ    ăng ký thƣờng trú ở nội thành 

thành ph  Hà Nội (theo qu    nh tại  iểm b khoản 4  i u 19 Luật Thủ   ) kh ng 

có nội dung bắt buộc phải th c hiện l    o   o   nh gi  t    ộng kinh tế - xã hội. 

Khi    cập tới s  cần thiết phải ban hành Ngh  quyết  ƣ c trình bày khái quát, 

ngắn g n “Thủ đ  Hà Nội với nhiều lợi thế về tự nhiên và kinh tế xã hội đ  thu hút 

nhiều  ao động t  các nơi  hác đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, việc di dân 

cơ học đ  phát sinh nhiều vấn đề: quá tải về hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, an ninh 

trật tự. Nhằm quản    dân cư, đặc biệt trong khu vực nội thành Hà Nội bao gồm 
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10 quận Hoàn Kiếm, Ba Đ nh, Đống Đa, Hai Bà  rưng,  â  Hồ, Cầu Giấy, Thanh 

 uân, Hà Đ ng, Long Biên, Hoàng Mai, tại Điều 19, Luật Thủ đ  đ  qu  định dân 

cư trên địa bàn Thủ đ .  rong đ , tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đ  đ  đưa 

ra điều kiện về diện tích ở b nh quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân 

được đăng    thường trú ở nội thành và giao HĐND thành phố Hà Nội qu  định 

cụ thể nội dung này”
45

. 

 B o   o   nh gi  t    ộng kinh tế – xã hội củ  VBQPPL (RIA)  trong    

RIA sơ  ộ chỉ chủ yếu mới dừng lại ở việc thuyết trình cho s  cần thiết xây d ng 

VBQPPL     việ    nh gi  qu   hung  hung  nhi u khi mang tính chủ quan, thiếu 

các thông tin, d  liệu l m  ơ sở cho các lập luận  Còn RIA trong gi i  oạn soạn 

thảo  ƣ c làm bài bản    ng phu hơn song hoạt  ộng này gần nhƣ  ƣ c xây d ng 

cùng với quá trình soạn thảo, thậm chí chỉ  ƣ c xây d ng khi việc soạn thảo văn 

bản  ã  i  ƣ c phân nửa quãng  ƣờng n n kh ng ph t hu   ƣ c vai trò là công cụ 

của hoạ h   nh chính sách; Có nh ng d  án nếu so với lú  tr nh s ng H ND  

Thƣờng tr   H ND Th nh ph  th   ã    nh ng th    ổi   ng kể so với thời  iểm 

 em  ét th ng qu   v    o   o   nh gi  t    ộng của chính s  h  ƣ c th c hiện ở 

gi i  oạn trƣớ   ã trở l n “lạc hậu” qu     so với d  thảo ngh  quyết   ng soạn 

thảo  Hơn n a, trong khi trình d  thảo vẫn nảy sinh nh ng v n    mới v  mặt chính 

sách mà ở gi i  oạn hoạ h   nh  hính s  h  ã th c hiện trƣớ      hƣa d  liệu    nh 

gi   ƣ c các ngu n l c bảo  ảm  ũng nhƣ tr nh  ƣ c khả năng  u t hiện nh ng tác 

 ộng b t l i củ  văn  ản khi th c thi trong th c tiễn  ể bảo  ảm rằng VBQPPL khả 

thi trong tƣơng l i  Nh n  hung việc th c hiện chủ trƣơng  ổi mới xây d ng pháo 

luật vẫn còn nhi u b t cập     l  “công tác nghiên cứu lý luận trong  ĩnh vực pháp 

luật và đ i mới tư du   ập pháp chưa theo  ịp với yêu cầu của thực tiễn, chưa c  sự 

g n kết chặt chẽ với việc phục vụ nhiệm vụ quản    nhà nước. Việc nghiên cứu xây 

dựng và định hướng chính sách, pháp luật so với yêu cầu, định hướng được nêu 

trong Nghị quyết số 48-NQ/TW còn có một số hạn chế. Tính dự báo trong xây dựng 

pháp luật còn thấp nhất là về những vấn đề kinh tế - xã hội mới phát sinh trong quá 

                                                 
45

 Tờ trình s  49/TTr-UBND ngày 11/6/2013 của UBND thành ph  Hà Nội 
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trình chuyển đ i dẫn đến việc có những chính sách không phát huy tác dụng trong 

thực tiễn”
46

. 

Ba là, hoạt  ộng xây d ng ngh  quyết  hƣ     s  th ng nh t    n   i và còn 

chênh lệnh sáng kiến gi a các chủ thể trong xây d ng ngh  quyết. 

Tính th ng nh t   n   i của hoạt   ng     d ng ngh  quyết củ  H ND 

thành ph  Hà Nội  ũng l  v n    t n tại của thời k  này. Bởi, trong một s  trƣờng 

h p việc lập d  kiến  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết còn thiếu s    n   i của 

 hƣơng tr nh gi       lĩnh v   nhƣ tỷ lệ        ngh  xây d ng ngh  quyết v  lĩnh 

v c Tài chính – thuế phí luôn chiếm một tỷ lệ cao mà phần nào coi nh  các d  án 

li n qu n  ến     lĩnh v   kh   nhƣ qu  hoạch kiến trúc, giáo dụ    o tạo, xây 

d ng  m i trƣờng  gi    nh  trẻ em  l o  ộng và chính sách xã hội... 

Bên cạnh      òn    s  chênh lệch gi a sáng kiến xây d ng ngh  quyết của 

UBND Thành ph  Hà Nội so với các chủ thể khác. Vì ở nƣớc ta hằng năm    ngh  

củ       ơ qu n  hu  n m n thuộc UBND tỉnh trình chiếm tỷ lệ khoảng hơn 90  

trong tổng s         ngh  xây d ng ngh  quyết  ƣ c    xu t  trong khi    tỉ lệ  ại 

biểu H ND tỉnh kiến ngh  xây d ng ngh  quyết lại gần nhƣ     iệt.  

Bốn là, khoảng cách từ thời  iểm d  kiến  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết 

từ  ầu nhiệm k   ến khi tổ chức k  h p  ể thông qua r t dài, tình hình th c tế  ã  ó 

s  th    ổi dẫn  ến nội dung ngh  quyết không còn hoàn toàn phù h p dẫn  ến tác 

 ộng của chính sách tới xây d ng ngh  quyết không còn hiệu quả   i u   ng lƣu ý 

l     trƣờng h p vừa làm chính sách, vừa soạn thảo ngh  quyết kéo dài từ lúc khởi 

thảo  ến khi thông qua m t tới 3 năm nhƣ d  thảo Ngh  quyết v  Quy hoạch giao 

thông vận tải tr n   a bàn thành ph  Hà Nội. Còn có các ngh  quyết không ít các 

qu    nh mang tính nguyên tắ   hung   hƣ   ụ thể  ể áp dụng thi hành mà phải chờ 

văn  ản hƣớng dẫn của UBND Thành ph , thậm chí nhanh chóng phải sử   ổi, bổ 

sung hoặc dẫn  ến tình trạng ch ng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn. Ngoài ra, hàng loạt 

 hính s  h  văn  ản có hiệu l c thi hành, song việ   hính s  h    kh ng  ƣ c th c 

hiện trong th c tiễn chẳng hạn nhƣ  ụ thể hoá Luật Thủ     Luật ngân sách nhà 

nƣớc, Luật  ầu tƣ…   i u này chẳng nh ng không giải quyết  ƣ c v n     ặt ra, 

mà còn gây ra nh ng hiệu ứng phụ làm phức tạp thêm v n    dẫn  ến ch t lƣ ng 

                                                 
46

 B o   o sơ kết việc triển khai th c hiện Ngh  quyết s  48-NQ/TW 
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VBQPPL th p, xây d ng, ban hành chậm tiến  ộ do không rõ chính sách, quan 

 iểm  tƣ tƣởng chỉ  ạo nên phải trình nhi u lần, lãng phí thời gian, ngu n l c, nh t 

là không k p thời   n h nh  ể  i u chỉnh các v n    phát sinh ảnh hƣởng không nhỏ 

 ến hoạt  ộng xây d ng pháp luật. 

Qu      ho th y hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND th nh 

ph  Hà Nội vẫn xem nh  gi i  oạn hoạ h   nh chính sách dẫn  ến ch t lƣ ng ngh  

quyết  hƣ    o  g   n n s  lãng phí thời gian, ti n bạc và công sức mà khiến cho 

hoạt  ộng xây d ng pháp luật nói chung, hoạt  ộng lập pháp nói riêng thiếu hiệu 

quả dẫn  ến hoạt  ộng áp dụng pháp luật rơi v o vòng luẩn quẩn    i tƣ ng ch u s  

t    ộng tr c tiếp củ  văn  ản gặp r t nhi u kh  khăn  lúng túng  

Sở dĩ   òn t n tại nh ng b t cập trong quá trình xây d ng, ban hành ngh  

quyết chủ yếu xu t phát từ gi i  oạn lập  hƣơng tr nh    ngh  xây d ng là do hầu 

nhƣ gi i  oạn n    hƣ   ƣ   qu n t m  úng mức mặ  dù      hính l  hoạt  ộng 

tạo n n “sức s ng”  ho     ngh  quyết s u khi  ƣ c ban hành. 

Trƣớc hết phải kể  ến s  thiếu s  thận tr ng và không ch p hành nghiêm tính 

kỷ luật trong công tác xây d ng, ban hành VBQPPL của các chủ thể  Khi  ơ qu n    

ngh  xây d ng ngh  quyết thƣờng thiếu s  phân tích sâu v   hính s  h    o   o   nh 

gi  t    ộng chuẩn b  sơ s i  kh ng    s  so sánh gi a các l a ch n, thậm chí thiếu 

thông tin, thiếu  ăn  ứ cần thiết  ể có thể kiến ngh  việ   ƣ  h   kh ng  ƣ  d  thảo 

v o Chƣơng tr nh  Khi    ngh  xây d ng ngh  quyết  hƣ  th c s   ƣ c nghiên cứu 

nghi m tú  v  qu  tr nh  em  ét    xu t của Sở, ban ngành Thành ph  còn nhi u b t 

cập. Bên cạnh     năng l c của cán bộ, công chức th c hiện xây d ng ngh  quyết còn 

hạn chế khi        xu t lại r t    dạng, thuộc nhi u lĩnh v c khác nhau mà h  chỉ có 

kiến thức chuyên sâu v  một s  ng nh  lĩnh v c. Thậm chí hoạt  ộng này vẫn  hƣ  

thu hút  ƣ c s  tham gia của các chuyên gia, nhà khoa h c, s  tham gia của nhân 

d n        i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp của ngh  quyết sau này. 

Một  i u quan tr ng phải kể  ến n      l  do hiệu quả của hoạt  ộng soạn 

thảo, thẩm   nh, thẩm tra d  thảo ngh  quyết  hƣ  cao khi h  sơ  ƣ c gửi  ến chậm, 

 hƣ   ảm bảo thời gi n theo qu    nh tạo áp l     i với  ơ qu n thẩm   nh, thẩm tra 

ngh  quyết, phần nào ảnh hƣởng  ến ch t lƣ ng thẩm   nh, thẩm tra d  thảo ngh  
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quyết  Do       nh gi   ủ   ơ qu n thẩm tra v  việc lập Chƣơng tr nh     d ng ngh  

quyết    trƣờng h p  hƣ  s t th c tế, dẫn  ến thiếu tính khả thi, phải  i u chỉnh. 

G    đ  n 2  G    đ  n sau khi có Luật B        VBQPPL  ă  20 5  

Mặc dù quy trình xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh  ã 

 ƣ    ổi mới theo của Luật B n h nh VBQPPL năm 2015  ặc biệt tập trung tr ng 

tâm vào hoạt  ộng hoạ h   nh chính sách. Do vậy, thời gian gần      ã  ạt  ƣ c 

nh ng kết quả  ƣớ   ầu v  s  lƣ ng và ch t lƣ ng  nhƣng      hủ thể tiến hành 

th c hiện hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội 

vẫn còn gặp kh  khăn nh t   nh dẫn  ến một s  t n tại, hạn chế trong khâu tổ chức 

th c hiện nhƣ: 

Thứ nhất, tiến  ộ xây d ng, ban hành ngh  quyết vẫn còn chậm  hƣ    p ứng 

 ƣ c thời hạn theo qu    nh 

Năm 2017 l  năm  ầu tiên th c hiện việc xây d ng ngh  quyết theo quy trình 

hoạ h   nh  hính s  h nhƣng  ã gặp phải s  lúng túng của UBND thành ph  Hà 

Nội, củ       ơ qu n  tổ chức có liên quan khi triển khai hoạt  ộng này theo quy 

trình mới mặ  dù  ã  ƣ c chuẩn b  ngay từ khi Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 

có hiệu l    Do     tính ổn   nh của danh mụ   hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết 

hằng năm kh ng   o  phải  i u chỉnh nhi u ảnh hƣởng lớn tới tiến  ộ xây d ng 

ngh  quyết. Chẳng hạn, qua quá trình lập danh mụ     ngh  xây d ng ngh  quyết 

năm 2018   i u chỉnh danh mụ  năm 2017 v  d nh mụ     ngh  xây d ng ngh  

quyết năm 2019   i u chỉnh danh mụ  năm 2018  Thậm chí, theo danh mụ  năm 

2021  H ND th nh ph  Hà Nội ban hành 19 ngh  quyết QPPL g m 36 nội dung 

theo    ngh  của UBND Thành ph . Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin 

hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây d ng quyết   nh; 5 nội dung  hƣ  tr nh 

H ND theo tiến  ộ, nên so với danh mục, mới   n h nh  ƣ c 23 nội dung
47

. 

Thứ hai,  hƣ  th c s  tuân thủ qu    nh pháp luật v  trình t , thủ tụ  v   i u 

kiện xây d ng, ban hành ngh  quyết 

Việc ban hành ngh  quyết có giá tr  ph p lý   o  t    ộng trong phạm vi rộng 

tr n   a bàn thành ph  Hà Nội nhƣng tính   o qu t  hƣ    o  việc th c hiện một s  

                                                 
47 http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1025591/trien-khai-ke-hoach-xay-dung-nghi-quyet-quy-

pham-phap-luat-cua-hdnd-thanh-pho-nam-2022 (truy cập ngày 28/3/2022) 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1025591/trien-khai-ke-hoach-xay-dung-nghi-quyet-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-thanh-pho-nam-2022
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1025591/trien-khai-ke-hoach-xay-dung-nghi-quyet-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-thanh-pho-nam-2022
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 ƣớc trong trình t , thủ tục xây d ng, ban hành ngh  quyết vẫn còn t n tại nhƣ: 

thành phần tài liệu trong h  sơ  hƣ   ầ   ủ, ch t lƣ ng một s  tài liệu trong h  sơ 

 òn sơ s i nhƣ việc tổng kết thi hành pháp luật    li n qu n  ến    ngh  chỉ  ể   p 

ứng yêu cầu v  h  sơ  thủ tụ  m   hƣ   ảo  ảm tính kh  h qu n v   hƣ   ăn  ứ vào 

kết quả tổng kết th c tiễn      ơ qu n li n qu n  Việc xây d ng nội dung chính 

s  h    nh gi  t    ộng chính sách còn mang tính hình thứ        ơ qu n  hƣ  qu n 

t m  úng mứ  v   hƣ   hú tr ng  ến ch t lƣ ng của v n    này. Nhi u trƣờng h p 

nội dung  hính s  h       nh  hƣ  r ;   nh gi  t    ộng  hính s  h kh ng  ầ   ủ 

các khía cạnh kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính, giới và hệ th ng pháp luật   i với 

từng nh m   i tƣ ng; nội dung   nh gi  t    ộng còn chung chung, các d  báo 

  nh gi  t    ộng nhi u khi  òn  hƣ  thu ết phục hoặc phiến diện, thiếu chi u sâu. 

Một s  d  thảo ngh  quyết chuẩn b   hƣ  kỹ lƣỡng, quy trình xây d ng g p, 

việc l y ý kiến tham v n   i với các d  thảo v   ăng tải các d  thảo xây d ng ngh  

quyết trên Cổng Th ng tin  iện tử của thành ph  Hà Nội  ể l y ý kiến  òn  hƣ    p 

ứng yêu cầu v  thời hạn theo qu    nh của Luật và còn hạn chế khi các chủ thể chỉ 

chú tr ng  ến việc l y ý kiến      ơ qu n  hu ển môn của UBND Thành ph  nhƣ 

của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Tƣ ph p v  Sở Nội vụ m   hƣ   hú tr ng  ến 

việc l y ý kiến   i tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp của chính sách hay ý kiến của 

Mặt trận Tổ qu c Việt Nam thành ph  Hà Nội  Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp 

Việt Nam... 

Việc tổ chức thẩm tra d  thảo trong thời gi n qu   hƣ    p ứng  ƣ c yêu 

cầu. Mặc dù Luật qu    nh phạm vi thẩm tra bao g m: S  cần thiết ban hành ngh  

quyết; nội dung của d  thảo ngh  quyết và nh ng v n    còn có ý kiến khác nhau; 

s  phù h p của nội dung d  thảo ngh  quyết với  ƣờng l i, chủ trƣơng  ủ   ảng, 

chính sách củ  Nh  nƣớc; s  phù h p của nội dung d  thảo ngh  quyết với tình 

h nh   i u kiện phát triển kinh tế - xã hội củ      phƣơng; tính h p hiến, tính h p 

pháp và tính th ng nh t của d  thảo ngh  quyết với hệ th ng pháp luật. Tuy nhiên, 

nhi u báo cáo thẩm tr  do     B n H ND Th nh ph  th c hiện chỉ m ng tính   nh 

gi   hung  hung  kh i qu t m   hƣ     s  lý giải cụ thể cho ý kiến thẩm tra của 

mình. Chẳng hạn: Nói d  thảo ban hành là cần thiết nhƣng kh ng lý giải  ầ   ủ tại 

sao cần thiết và cần thiết nhƣ thế n o; h    ảm bảo tính h p hiến, h p pháp mà 
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không chỉ r   ƣ c là d  thảo  ảm bảo tính h p hiến, h p pháp với  i u, khoản nào 

của Hiến pháp, với các VBQPPL nào của c p trên. 

Thứ ba, quy trình hoạ h   nh  hính s  h  hƣ   ảm bảo  ƣ c việc l a ch n 

 ƣ c nh ng chính sách t t. Hầu hết       o   o   nh gi  t    ộng chính sách còn 

sơ s i  hƣ  th c s     cập  ầ   ủ các v n    b t cập trên th c tế. Ch t lƣ ng của 

hoạ h   nh chính sách trong xây d ng ngh  quyết  hƣ    o  nhi u   o   o   nh giá 

t    ộng củ   hính s  h  òn sơ s i   hƣ  th c s  thuyết phục. Ví dụ nhƣ nhƣ trƣờng 

h p hoạ h   nh chính sách củ     ngh  xây d ng Ngh  quyết v  một s  chính sách 

khuyến khích phát triển ngành ngh  nông thôn và làng ngh  thành ph  Hà Nội. 

Trong   o   o   nh gi  t    ộng khi       nh v n    b t cập tổng qu n  hƣ  th c 

s  làm nổi bật nh ng v n    hạn chế trong 06 năm th c hiện Ngh  quyết s  

25/2013/NQ-H ND ng   04/12/2013  ủ  H ND th nh ph  Hà Nội v  chính sách 

khuyến khích phát triển làng ngh  thành ph  Hà Nội   ã th c hiện gi i  oạn 2014-

2019   hƣ   hỉ r      qu    nh thiếu   ng bộ của ngh  quyết hiện hành với các 

 hính s  h kh    B o   o   nh gi  t    ộng  hƣ   hỉ rõ nhu cầu bức thiết trong b i 

cảnh nh ng làng ngh  truy n th ng trƣớ  ngu   ơ m i một    i với mục tiêu xây 

d ng chính sách củ     xu t n    òn sơ s i   hung  hung thiếu tính thuyết phục 

nhƣ: tr  h nhiệm của Thành ph    i với việc bảo t n làng ngh  truy n th ng hay 

chính sách hỗ tr  của xã hội   i với phát triển làng ngh  trong tƣơng l i…Trong 

Báo   o n    hƣ  thể hiện r  phƣơng ph p giải quyết v n    c p thiết của các chính 

s  h  ƣ      xu t. S  lƣ ng     phƣơng  n  ủa chính sách còn ít chủ yếu nh ng 

phƣơng  n n   thƣờng gi  ngu  n qu    nh nhƣ hiện hành. Các nội dung   nh gi  

t    ộng v  kinh tế hầu nhƣ  hƣ   ƣ  r   ƣ c nh ng nội dung ch u t    ộng tiêu 

c c; nội dung t    ộng v  thủ tụ  h nh  hính  hƣ   hỉ rõ kiến ngh  thêm hoặc bớt 

hoặ  th    ổi thủ tục hành chính cụ thể n o  B o   o n    hƣ       nh gi   nhận 

  nh v  nội dung t    ộng v  giới, v  xã hội. 

Qu         thể th y rằng hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND th nh ph  Hà Nội thời gi n qu   hƣ  th c s  hiệu quả, việc dẫn  ến nh ng 

hạn chế nh t   nh trên xu t phát từ nh ng ngu  n nh n  ơ  ản s u    : 

Một là  qu    nh của pháp luật v  xây d ng, ban hành ngh  quyết  hƣ  th c 

s  rõ ràng. 
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Trƣớc hết, pháp luật v  xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh 

hiện hành mới chỉ dừng lại ở quy trình xây d ng ngh  quyết   i với    ngh  xây 

d ng do UBND c p tỉnh    xu t m   hƣ  qu n t m  ến quy trình xây d ng ngh  

quyết theo    ngh  của các chủ thể khác. Trong luật  hƣ     một qu    nh cụ thể v  

trách nhiệm của các chủ thể    xu t xây d ng ngh  quyết dẫn  ến        ngh , kiến 

ngh  xây d ng này phần lớn r t cảm tính, xu t phát từ nhận thức chủ quan cá nhân. 

Chính qu    nh của pháp luật còn bỏ ngỏ n    ã giảm bớt  ộ phong phú     dạng 

của ngu n hình thành sáng kiến xây d ng ngh  quyết. 

Hai là,  hƣ        nh chính xác thứ t  ƣu ti n  ủa các v n    cần ban hành 

ngh  quyết  ể  i u chỉnh  ể  ƣ  v o danh mụ   hƣơng tr nh 

Danh mụ     xu t xây d ng ngh  quyết thiếu tính khả thi chủ yếu do khi    

xu t       ơ qu n  tổ chứ  thƣờng xem nh  việc thuyết minh s  cần thiết của việc 

ban hành, thiếu các luận cứ khoa h c, nh ng   nh gi  t    ộng sơ  ộ, nh ng d  

kiến   n  ầu của ngh  quyết;  hƣ  th c s  sắp xếp thứ t  ƣu ti n  ủa danh mục phù 

h p khi nh ng yêu cầu bức xúc củ   ời s ng xã hội thì lại không có trong nội dung 

   xu t  Ngƣ c lại, có nh ng    xu t xây d ng ngh  quyết  hƣ   ần thiết phải  ƣ  

vào danh mục mặc dù không bức thiết   i với  ời s ng xã hội. Xây d ng hoạch 

  nh chính sách ở gi i  oạn lập    ngh  xây d ng ngh  quyết hầu nhƣ  hƣ   ƣ c 

qu n t m  úng mức, không tách bạch quy trình chính sách mà l ng ghép trong các 

gi i  oạn của quy trình xây d ng ngh  quyết mặ  dù      hính l  hoạt  ộng tạo nên 

“sức s ng”  ho     d  thảo s u khi  ƣ c ban hành. 

Ba là, s  ph i h p gi a các chủ thể th c hiện công tác xây d ng, ban hành 

VBQPPL còn rời rạ    hƣ   hặt chẽ. 

V  mặt th c tiễn, việc ph i h p gi   Thƣờng tr c H ND        n H ND 

với UBND v       ơ qu n  hu  n m n  ủa UBND Thành ph  trong quá trình 

chuẩn h  sơ d  thảo ngh  quyết tr nh H ND Th nh ph  còn mờ nhạt;  hƣ     s  

vào cuộc sớm củ  Thƣờng tr   v      B n H ND ng   từ  ầu và trong su t quá 

trình chuẩn b  tài liệu trình củ       ơ qu n  hu  n m n v  UBND   ũng nhƣ việc 

 ảm bảo thời gian, tiến  ộ gửi tài liệu  ến      ơ qu n thẩm tr  trƣớc khi khai mạc 

k  h p H ND theo qu    nh pháp luật  Hơn n a, từ  ơ sở pháp lý là Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015 hiện hành dẫn  ến tình trạng cán bộ tr c tiếp th c hiện hầu nhƣ 
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vẫn coi nh  và chủ quan, thiếu tính kỷ luật. H  sơ  ho việc hình thành một d  thảo 

ngh  quyết nhi u khi mới chỉ là cảm tính, thậm  hí    trƣờng h p mới chỉ  ƣ c 

thuyết minh trong vẻn v n một vài trang gi y. 

S  qu n t m v   ầu tƣ ngu n l c của một s  Sở  ng nh   i với công tác xây 

d ng ngh  quyết củ  H ND Th nh ph   hƣ  tƣơng  ứng với  òi hỏi th c tế của 

công tác phức tạp n     ội ngũ   n  ộ, công chức th c hiện hoạt  ộng xây dụng 

ngh  quyết còn yếu và thiếu   hƣ      ủ năng l c th c tế. Th c tế hiện nay, ngu n 

nhân l    ể th c hiện hoạt  ộng xây d ng pháp luật nói chung, xây d ng ngh  quyết 

củ  H ND   p tỉnh nói riêng còn thiếu v  s  lƣ ng và hạn chế v  tr nh  ộ. Theo 

báo cáo th ng kê s  liệu v  tình hình tổ chứ  v   ội ngũ ngƣời làm công tác pháp 

chế tại      ơ qu n  hu  n m n v   ơ qu n  tổ chức khác thuộc UBND thành ph  

Hà Nội nhƣ s u:  

T n  ơ qu n C ng  hứ   vi n  hứ  l m   ng t   ph p  hế (Ngƣời) 

Tổng 

s  

Chia theo tính 

 h t 

Chi  theo tr nh  ộ  hu  n 

môn 

Chia theo 

thâm niên 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Chu  n m n luật Chuyên 

môn 

khác 

Từ 5 

năm 

trở l n 

Dƣới 

5 

năm 
TC  ại 

h   

S u  ại 

h   

Tổ   số 112 27 85 0 70 3 39 74 38 

Sở T i  hính 3 0 3 0 0 0 3 1 2 

Sở N ng nghiệp 

 PTNT 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở X   d ng 5 5 0 0 1 0 4 4 1 

Sở Th ng tin 

tru  n th ng 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Sở kho  h     ng 

nghệ 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở T i ngu  n 

m i trƣờng 

17 0 17 0 17 0 0 14 3 

Sở Gi o dụ  – 

  o tạo 

11 0 11 0 1 0 10 8 3 

Sở Gi o th ng 

vận tải 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở Nội vụ 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Thanh tra TP 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở C ng thƣơng 6 0 6 0 6 0 0 5 1 

Sở Văn ho   thể 

thao 

3 2 1 0 2 0 1 1 2 

Sở Kế hoạ h v  

 ầu tƣ 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở L o  ộng  1 0 1 0 1 0 0 0 1 
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thƣơng  inh v   ã 

hội 

Sở Y tế 3 1 2 0 1 0 2 0 3 

Sở Qu  hoạ h – 

Kiến trú  

1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Sở Du l  h 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sở Tƣ ph p 5 0 5 0 2 3 0 5 0 

Công an TP 20 20 0 0 20 0 0 8 12 

Cụ  thuế 29 0 29 0 11 0 18 21 8 

Nguồn  Bộ  ư pháp (tính đến ngà  31/12/2020) 

   s  cán bộ pháp chế   u    tr nh  ộ chuyên môn từ  ại h c trở lên, có 

bằng cử nhân luật chiếm 65,2% (73/112 ngƣời) nhƣng kiến thức chuyên ngành lại 

hạn chế hoặc có kiến thứ   hu  n ng nh nhƣng lại  hƣ     tr nh  ộ chuyên sâu v  

pháp luật  Trong khi     việc th c hiện hàng loạt các hoạt  ộng trong quy trình xây 

d ng ngh  quyết  òi hỏi các cán bộ có liên quan phải có hiểu biết kiến thức pháp 

luật  năng l c chuyên môn sâu và kỹ năng th c hành thuần thụ   V  “Cho tới hiện 

nay, tỷ lệ cán bộ, công chức tham gia thành thạo những kỹ năng, kiến thức về làm 

luật, xây dựng luật chưa nhiều. Bản thân các chuyên gia tham gia vào quá trình xây 

dựng các đạo luật c ng cho biết rằng những kiến thức, kỹ năng mà họ c  được chủ 

yếu được hình thành t  quá trình tự tích    , tự đúc rút  inh nghiệm, tự học h i chứ 

chưa trải qua những  h a đào tạo bài bản về phương diện phương pháp  uận và 

thực tiễn”  Ngo i r   một s  d  thảo ngh  quyết có nội dung mới, phức tạp liên quan 

 ến nhi u lĩnh v c pháp luật khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu    nh gi  to n diện. 

Bốn là, việc b  trí kinh phí cho hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND th nh ph  Hà Nội   ặc biệt là khâu hoạ h   nh  hính s  h  òn  hƣ  h p lý, 

chậm so với yêu cầu  g   kh  khăn hơn n    ho       ng  oạn xây d ng ngh  quyết. 

“Với cơ chế tài chính hiện tại,  ượng kinh phí t  ngân sách nhà nước chi cho các hoạt 

động xây dựng một dự án Luật có khi ch  đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thực tế cho 

hoạt động xây dựng Luật. Phần thiếu hụt được  h ng ít cơ quan chủ trì soạn thảo k  

vọng vào việc hu  động nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế. Thực tế ấy làm cho 

các chuyên gia nòng cốt trong việc xây dựng các dự án luật (nhất là t  trưởng hoặc t  

ph  thường trực của T  biên tập, thường  à người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo) 

v a phải lo các công việc bảo đảm chất  ượng chuyên môn của hoạt động xây dựng 
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Luật v a phải mất thời gian vào việc tìm nguồn tài trợ, giải quyết các công việc thuần 

túy hành chính, kỹ thuật của quá trình xây dựng dự án Luật ”
48

. 

 Nhƣ vậ   trong gi i  oạn s u khi thi h nh Luật B n h nh VBQPPL năm 2015 

có s  lƣ ng lớn ngh  qu ết QPPL  ƣ     n h nh  s  lƣ ng ngh  qu ết QPPL ban 

h nh hằng năm  ể giải qu ết     v n      t  ập  ủ   ã hội tr n       n Th nh ph  H  

Nội thuộ      lĩnh v   khác nhau: kinh tế   hính tr    ã hội  m i trƣờng   n ninh qu   

phòng    tế  gi o dụ … l  tƣơng   i  ầ   ủ  Trung   nh mỗi năm    khoảng 14 ngh  

qu ết QPPL  ƣ     n h nh  trong    năm   n h nh nhi u nh t l  16 ngh  qu ết 

(2019)  năm   n h nh ít nh t l  07 ngh  qu ết (2020) (Xem phụ lụ  3.1). 

 

KẾT LUẬN CHƯ NG 3 

C ng t       d ng    n h nh VBQPPL l    ng  ụ qu n tr ng  ể      ơ qu n 

nh  nƣớ  trong       H ND   p tỉnh th   hiện thẩm qu  n  ủ  m nh  Tr n  ơ sở 

vận dụng     phƣơng ph p nghi n  ứu th   tế  khảo s t  thu thập s  liệu v  kết quả 

 ƣ   tổng h p một    h    hệ th ng  nội dung Chƣơng 3  ủ  luận  n  ã ph n tí h 

to n diện th   trạng qu    nh ph p luật v      d ng v    n h nh VBQPPL  ủ  

H ND   p tỉnh hiện n   qu     li n hệ th   tiễn hoạt  ộng n   tại th nh ph  H  

Nội tập trung  hủ  ếu trong hai gi i  oạn trƣớ  v  s u năm 2015 thời  iểm Luật 

B n h nh VBQPPL năm 2015 r   ời  ã  ạt  ƣ   nh ng kết quả tƣơng   i khả 

qu n   ã    một hệ th ng ngh  qu ết  ƣ     n h nh tr n nhi u lĩnh v    ảm  ảo 

 h t lƣ ng  k p thời  phù h p với  hứ  năng nhiệm vụ  ủ  Th nh ph  l m n n tảng 

triển kh i tr n th   tiễn; các  ơ qu n  tổ  hứ  ph p  hế th   hiện     d ng    n 

hành ngh  qu ết  ủ  H ND th nh ph  H  Nội  ã  ƣ   kiện to n   ủng   ;      i u 

kiện  ảo  ảm  ho hoạt  ộng     d ng    n h nh ngh  qu ết  ơ  ản  ƣ   Th nh ph  

qu n t m     trí… Tuy nhiên, hoạt  ộng     d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND 

th nh ph  H  Nội  òn nhi u   t  ập  hạn  hế  nhƣ qu    nh ph p luật  òn thiếu  

 hƣ  h p lý; việ  th   hiện qu  tr nh  òn hời h t  h nh thứ    hƣ  tu n thủ  úng 

qu    nh  ủ  ph p luật… C  một s  ngu  n nh n dẫn  ến     hạn  hế tr n  nhƣ 

nhận thứ  v      d ng ph p luật n i  hung v      d ng    n h nh VBQPPL  ủ  

H ND   p tỉnh n i ri ng  hƣ   ầ   ủ; vẫn  òn t m lý “nể n ng”  “né tr nh”  ngại 

                                                 
48

 Báo cáo nghiên cứu  ã dẫn chiếu 
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“v   hạm” ủ       hủ thể    thẩm qu  n khi th   hiện; qu    nh ph p luật hiện 

h nh li n qu n tới tr  h nhiệm ph p lý trong hoạt  ộng     d ng    n h nh 

VBQPPL  òn thiếu   hƣ   ảm  ảo tính nghi m khắ   hƣ  kể  ến việ  th   hiện 

nh ng qu    nh n   tr n th   tế vẫn  òn một khoảng tr ng lớn; việ  sắp  ếp tổ 

 hứ    i n  hế  nâng cao tr nh  ộ  hu  n m n  nghiệp vụ  òn nhi u   t  ập; s  ph i 

h p gi        ơ qu n trong     d ng    n h nh ngh  qu ết  hƣ  thật s  nhuần 

nhu ễn   hặt  hẽ    

 ể n ng   o hiệu quả   ng t       d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND 

Th nh ph  H  Nội và nhân rộng r  ở     tỉnh th nh kh   tr n  ả nƣớ   trong thời 

gi n tới   ần phải có s  nghi n  ứu th u   o  ể tìm ra các giải ph p   ng  ộ  ể l m 

th    ổi tí h      n ng   o  h t lƣ ng hiệu quả hoạt  ộng n   trong th   tiễn  
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CHƯ NG 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG, 

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN CẤP TỈNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

4.1. Qu   đ ể   â         ất       xây d ng, ban hành vă  bản quy 

ph m pháp luật của Hộ  đồng nhân dân cấp tỉnh từ th c tiễn thành phố Hà Nội 

4.1.1. Nâng cao chấ  l  ng xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải bả  đả   ăng c ờng sự lãnh đạo của  ảng 

Văn kiện  ảng lần thứ VII   ảng t   ã  hỉ r : “ hi Đảng của giai cấp c ng 

nhân bị mất qu ền   nh đạo nhà nước, th  chính qu ền c ng  h ng c n ở trong ta  

nhân dân và chế độ sẽ bị tha  đ i” [2  tr 123]   ảng t   ũng thẳng thắn nh n nhận 

“sự   nh đạo của Đảng chưa đáp ứng được  êu cầu của quá tr nh đ i mới t  chức, 

hoạt động của nhà nước,...” [7  tr 39]  Th   hiện qu n  iểm n    thể hiện hoạt  ộng 

lập ph p n i  hung v  hoạt  ộng xây d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p 

tỉnh n i ri ng phải  hứ    ng qu n  iểm   ƣờng l i  ủ   ảng  Một ngu  n tắ  qu n 

tr ng phải  ảo  ảm s  th ng nh t trong  hỉ  ạo  ủ   ảng   i với qu ết   nh  ủ  

H ND   p tỉnh. Ở thành ph  Hà Nội   ể  ảm bảo nguyên tắ  n   trƣớc khi th c 

hiện quy trình, thủ tục xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND Th nh ph  các 

chủ thể có thẩm quy n  ã nghiên cứu, nắm v ng các chủ trƣơng   ƣờng l i, chính 

sách củ   ảng v  Nh  nƣớc; các ngh  quyết, chỉ th  của Thành ủy.   ng thời l  s  

 hủ  ộng xin ý kiến chỉ  ạo của Thành uỷ   i với nh ng v n    lớn, phức tạp liên 

quan tới nhi u   i tƣ ng khác nhau. Việ        nh nội dung   t l i trong qu n  iểm 

 ủ   ảng   i với từng  ƣớc, từng khâu trong qu  tr nh  thủ tụ    n h nh  ũng l  

yếu t  quan tr ng tạo nên kết quả trong hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết 

củ  H ND Th nh ph  Hà Nội. 

Từ th c tiễn có thể khái quát qu n  iểm tăng  ƣờng s  lãnh  ạo  ủ   ảng 

  i với hoạt  ộng xây d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh thông qua 

nh ng biểu hiện sau: 
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- Tổ  hứ   ảng v       ảng vi n th m gi  v o hoạt  ộng xây d ng    n 

h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh   ặc biệt l   ại biểu H ND v       ơ qu n  ủ  

H ND  ần nắm bắt và th   hiện nghi m tú  chủ trƣơng qu n  iểm  ủ   ảng  

-  ảng  hủ  ộng v  k p thời    r   hủ trƣơng   ƣờng l i phù h p với  ơ  hế 

 ặc thù của từng     phƣơng; H ND c p tỉnh nghi m  hỉnh th   hiện tr  h nhiệm 

 ủ  m nh th ng qu  việ  thể  hế ho  qu n  iểm  ủ   ảng th nh     ngh  qu ết  ủ  

H ND  

- Tăng  ƣờng tính  hủ  ộng  d n  hủ  minh  ạ h trong hoạt  ộng xây d ng  

  n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh. 

4.1.2. Nâng cao chấ  l  ng xây dựng  ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đáp  ng yêu cầ   ây dựng  hà n ớc pháp 

q yền  ã hội chủ ngh a của  hân dân  d   hân dân  v   hân dân 

Báo cáo chính tr  tr nh  ại hội XII       nh: “X   d ng, hoàn thiện Nhà 

nƣớc pháp quy n XHCN phải tiến h nh   ng bộ cả lập ph p  h nh ph p  tƣ ph p v  

 ƣ c tiến h nh   ng bộ với  ổi mới hệ th ng chính tr  theo hƣớng tinh g n, hiệu 

l c, hiệu quả; gắn với  ổi mới kinh tế  văn h     ã hội. Hoàn thiện thể chế, chức 

năng  nhiệm vụ  phƣơng thứ  v   ơ  hế vận hành, nâng cao hiệu l c, hiệu quả của 

Nh  nƣớc pháp quy n XHCN   ẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao ch t lƣ ng, hiệu 

quả hoạt  ộng của bộ má  nh  nƣớ   X     nh r   ơ  hế phân công, ph i h p th c 

thi quy n l   nh  nƣớc, nh t l   ơ  hế kiểm soát quy n l c gi        ơ qu n nh  

nƣớc trong việc th c hiện các quy n lập ph p  h nh ph p  tƣ ph p tr n  ơ sở quy n 

l   nh  nƣớc là th ng nh t        nh r  hơn qu  n hạn và trách nhiệm của mỗi 

quy n” [6; tr.39-40] 

Nh  nƣớc pháp quy n xã hội chủ nghĩ  l  nh  nƣớc mà m i tổ chức và hoạt 

 ộng củ  n    u phải d   tr n  ơ sở của pháp luật. Chính vì thế, nói tới nh  nƣớc 

pháp quy n, không thể không nói tới pháp luật và lại càng không thể kh ng    cao 

vai trò của pháp luật  Hơn n    Hiến ph p năm 2013 qu    nh ngu  n tắ  tổ  hứ  

v  hoạt  ộng  ủ   ộ m   nh  nƣớ  t  theo ngu  n tắ  qu  n l   nh  nƣớ  l  th ng 

nh t     s  ph n   ng  ph i h p v  kiểm so t qu  n l   gi        ơ qu n nh  nƣớ  

trong việ  th   hiện qu  n lập ph p  h nh ph p  tƣ ph p  X   d ng  ho n thiện Nh  

nƣớ  ph p qu  n  ã hội  hủ nghĩ  phải gắn với tăng  ƣờng ph p  hế XHCN  Trong 
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     ần tập trung     d ng v  ho n thiện hệ th ng ph p luật. Ngh  quyết củ  H ND 

c p tỉnh là một ngu n của pháp luật  l  một loại văn  ản ph p luật  ƣ   qu    nh 

trong Luật Ban hành VBQPPL  ủ  nƣớ  t   Hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  

quyết  ƣ    ặt r    ng thời trong tổng thể mụ  ti u  nhiệm vụ     d ng v  ho n 

thiện hệ th ng ph p luật n i  hung    ng thời, hoạt  ộng n   kh ng t  h rời qu  

tr nh     d ng nh  nƣớ  ph p qu  n XHCN;  ảm  ảo ngu  n tắ  ph p qu  n 

XHCN v  ph t hu  qu  n d n  hủ  ủ  Nh n d n  

Th c tiễn áp dụng nguyên tắc pháp quy n trong hoạt  ộng xây d ng, ban 

hành ngh  quyết củ  H ND thành ph  Hà Nội trƣớc hết phải tu n thủ Hiến ph p v  

ph p luật; kh ng tr i với qu    nh  ủ  Hiến ph p v  ph p luật. Do vậ    ần     ầ  

 ủ  ơ sở ph p lý  i u  hỉnh hoạt  ộng xây d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND 

c p tỉnh khi H ND   p tỉnh th   hiện  hứ  năng  nhiệm vụ  qu  n hạn theo qu  

  nh  ủ  ph p luật  Tính ph p qu  n trong  ổi mới hoạt  ộng xây d ng    n h nh 

ngh  qu ết  òn  ặt r  v n    qu ết   nh  ủ  H ND  ƣ     n h nh phải  ảo vệ 

 ƣ      s  qu  n l i  ủ  ngƣời d n     phƣơng  qu  n l i  ủ        i tƣ ng  ƣ   

ngh  qu ết  i u  hỉnh   ặc biệt phải  ảm  ảo  ƣ   l i í h  ủ  nh m ngƣời  ếu thế 

 ần  ƣ    ảo vệ.  

Nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết gắn với   u 

 ầu     d ng nh  nƣớ  ph p qu  n XHCN  òi hỏi  ảm  ảo s  ph n   ng  ph i h p 

v  kiểm so t trong m i qu n hệ gi   H ND v  UBND –  ơ qu n gi  v i trò  hủ 

 ếu trong trong     u t      d ng  hính s  h v  tổ  hứ  thi h nh ngh  qu ết  ủ  

H ND c p tỉnh   ảm  ảo ngu  n tắ  H ND l   ơ qu n   n h nh ngh  qu ết 

nhƣng tr  h nhiệm  ủ  UBND l  r t lớn   o trùm l n nhi u gi i  oạn  ủ  qu  tr nh  

thủ tụ    n h nh ngh  qu ết  Hoạt  ộng   n h nh ngh  qu ết   u    s  th m gi   ủ  

UBND thành ph  Hà Nội  ắt  ầu từ qu  tr nh  ầu ti n  ến khi tr nh Thƣờng tr   

H ND v  H ND Thành ph   em  ét  th ng qu  d  thảo ngh  qu ết   

Thể  hế ho  qu n  iểm  ủ   ảng  Hiến ph p năm 2013 v  Luật TCCQ P 

năm 2015 l   ơ sở ph p lý qu n tr ng ghi nhận     v  ph p lý  ủ  H ND   p tỉnh  

V  vậ   trong qu  tr nh   n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND thành ph  Hà Nội là s  

tru  n tải  ƣ   ý  hí  ủ  Nh n d n     phƣơng th nh ý  hí  ủ  nh  nƣớ   Nội dung 
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qu    nh  ủ  ph p luật phải thể hiện r  tính Nh n d n  qu  n l   nh  nƣớ  thuộ  v  

Nh n d n   

Từ      nâng cao ch t lƣ ng xây d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p 

tỉnh  ảo  ảm qu n  iểm tính Nh n d n thể hiện ở chỗ: 

- Ngh  quyết củ  H ND thành ph  Hà Nội phải thể hiện  ầ   ủ ý  hí  

nguyện v ng v  l i í h  hung  ủ  ngƣời d n     phƣơng; 

- Hoạt  ộng xây d ng    n h nh ngh  qu ết phải ph t hu  tính d n  hủ d n 

 hủ tr   tiếp v  d n  hủ  ại diện   ại biểu H ND kh ng  hỉ l  nh ng  hu  n gi  

lập ph p  qu ết   nh nh ng v n    qu n tr ng  ủ      phƣơng một    h  ộc lập m  

 òn l  ngƣời  ại diện  hính thứ   ủ  ngƣời d n     phƣơng    kiến  ủ   ại biểu 

H ND phải  ủ sứ  thu ết phụ  Nh n d n     phƣơng; qu  tr nh  thủ tụ    n h nh 

ngh  qu ết m  H ND   ng  em  ét th ng qu  phải kho  h   v  phù h p với ý  hí 

 ủ  Nh n d n     phƣơng  

- Hoạt  ộng xây d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh phải  ảm 

 ảo t t ngu  n tắ  trong tổ  hứ  v  hoạt  ộng  ủ   ộ m   nh  nƣớ : t t  ả qu  n 

l   Nh  nƣớ  thuộ  v  Nh n d n   òi hỏi kh ng  hỉ dừng lại ở qu    nh  ủ  ph p 

luật l  Nh n d n    qu  n m  tr  h nhiệm  nghĩ  vụ  ủ  nh  nƣớ  phải tạo  i u 

kiện v   ảm  ảo  ho Nh n d n  ƣ   th   hiện qu  n  Cụ thể phải  ảm  ảo  ho     

 ơ qu n  tổ  hứ    ơn v      nh n th m gi    ng g p ý kiến d  thảo ngh  qu ết một 

   h th    h t  Tạo  ơ  hế t t  ho Nh n d n  hủ  ộng th m gi  ý kiến tr   tiếp 

hoặ  th ng qu   ơ qu n  ại diện, Mặt trận Tổ qu   Việt N m v      tổ  hứ   o n 

thể  ủ  m nh v o d  thảo ngh  qu ết  Nh n d n phải  ƣ    iết th ng tin v  s  tiếp 

thu nh ng   ng g p ý kiến trƣớ  khi tr nh H ND c p tỉnh th ng qu  d  thảo  

4.1.3. Nâng cao chấ  l  ng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần đ  c tiến hành đồng thời với việc đổi 

mới tổ ch c và hoạ  động của Hội đồng nhân dân  

Hiến ph p năm 2013 khẳng   nh H ND c p tỉnh có v  trí r t quan tr ng 

trong bộ máy chính quy n     phƣơng  M i quyết   nh củ  H ND c p tỉnh tập 

trung vào nh ng quan hệ  ơ  ản, các v n    quan tr ng và có ảnh hƣởng lớn  ến s  

phát triển ở     phƣơng   ể  ảm bảo các ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh  ạt ch t 

lƣ ng t t   òi hỏi phải tu n theo nh ng qu  tr nh  thủ tụ   hặt  hẽ  r  r ng v  mặt 
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ph p lý v   ơ  hế  ảm  ảo;  ảo  ảm qu  n l m  hủ  ủ  Nh n d n     phƣơng th m 

gi  v o   ng việ   ủ  H ND c p tỉnh. 

Nâng cao ch t lƣ ng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh 

 ƣ    ặt ra trong b i cảnh   t nƣớc có nhi u th    ổi s u hơn 30 năm  ổi mới với 

nhi u thách thứ    i với công tác xây d ng và hoàn thiện hệ th ng pháp luật   òi 

hỏi công tác này vừ   ảm bảo tính d  báo của hệ th ng pháp luật, vừa bảo  ảm tính 

phù h p, khả thi với  i u kiện chính tr , kinh tế, xã hội của   t nƣớc. Chính vì vậy, 

Ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh với vai trò là ngu n của pháp luật, là sản phẩm  ủ  

hoạt  ộng lập ph p  l m  ơ sở cho hoạt  ộng lập quy của hệ th ng h nh ph p   a 

phƣơng sẽ không thể ph t hu   ƣ c hiệu l c, hiệu quả  ạt ch t lƣ ng t t nếu không 

có s   ổi mới v  tổ chức và hoạt  ộng củ  H ND c p tỉnh. Từ khi Luật tổ chức 

H ND v  UBND năm 2003 r   ời  ho  ến n    H ND thành ph  Hà Nội  ã    

nhi u th    ổi v   ơ   u tổ  hứ  v  phƣơng thứ  hoạt  ộng; n ng   o tính hiệu quả. 

Trƣớ        ại biểu chuyên trách của H ND Thành ph   hiếm tỉ lệ kh  th p là 

14%
49

, hiện n   tỉ lệ  ại  iểu  hu  n tr  h  ƣ    hú tr ng v  tăng l n lần lƣ t là 

17%
50

 và 20%
51
; s  lƣ ng th nh vi n  ủ  Thƣờng tr   H ND      B n  ủ  H ND 

Thành ph  Hà Nội  ũng tăng dần theo hƣớng  hu  n m n h   r  rệt. Nhƣ vậy, tăng 

s  lƣ ng  ại biểu H ND hoạt  ộng  hu  n tr  h  tăng th nh vi n trong     B n 

 ủ  H ND sẽ t    ộng tí h      ến năng l   l m việ   ủ  H ND c p tỉnh. Thời 

gi n d nh  ho     gi i  oạn trong hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết tập 

trung nhi u vào một s  hoạt  ộng tr ng  iểm nhƣ thẩm tra, thảo luận tại phiên h p. 

Nếu  ƣ c chuẩn b  t t ngay từ qu  tr nh  ầu tiên, d  thảo ngh  quyết sẽ có ch t 

lƣ ng t t hơn  

 ổi mới, nâng cao ch t lƣ ng xây d ng, ban hành ngh  quyết phải  ƣ c tiến 

h nh trong tổng thể  ổi mới tổ  hứ  v  hoạt  ộng  ủ  H ND  Tại thành ph  Hà 

Nội  ũng  ã     d ng    án “N ng   o năng l c, hiệu l c, hiệu quả hoạt  ộng của 

H ND       p thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2021-2026 gắn với th c hiện thí  iểm 

tổ chức mô hình chính quy n    th  và củng c  chính quy n nông thôn tại thành ph  

                                                 
49 H ND th nh ph  Hà Nội nhiệm k  XIV (2011-2016) 
50

 H ND th nh ph  Hà Nội nhiệm k  XV (2016-2021) 
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 H ND th nh ph  Hà Nội nhiệm k  XVI (2021-2026) 
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Hà Nội”
52

. Theo      ể có ch t lƣ ng văn  ản t t th  qu  tr nh  thủ tụ    n h nh văn 

 ản phải t t  Ch t lƣ ng v  hiệu quả  ủ  văn  ản phụ thuộ  v o qu  tr nh  thủ tụ  

l m việ   ủ  H ND  Do    từ th c tiễn này, nâng cao ch t lƣ ng xây d ng, ban 

hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh phụ thuộc r t nhi u vào hoạt  ộng trong      ơ 

quan củ  H ND v       ại biểu H ND  Qu  tr nh hoạt  ộng củ  H ND c p tỉnh 

khi ban hành ngh  quyết phải  ƣ c tiến hành dân chủ    ng g p ý kiến tr o  ổi 

thẳng thắn  m ng tính     d ng v  l i í h  hung th      ngh  quyết  ủ  H ND mới 

 hính     v      h t lƣ ng   o   ổi mới hoạt  ộng H ND  u t phát từ  ổi mới 

hoạt  ộng      ơ qu n H ND qu n tr ng nh t l  Thƣờng tr   H ND      B n  ủa 

H ND v  n ng   o  h t lƣ ng  ại biểu H ND  Tại     k  h p thảo luận  th ng 

qu  ngh  qu ết  ủ  H ND phải th   s  trở th nh nh ng   t sinh hoạt  hính tr  rộng 

khắp  ể  ại biểu H ND  ại diện  ho ý  hí nguyện v ng của ngƣời d n  ƣ   thảo 

luận s i nổi  tập trung v o tr ng t m tr ng  iểm nh ng v n    qu n tr ng m ng tính 

chiến lƣ c trong s  phát triển của     phƣơng. 

Hiện nay, nhi u ngh  quyết củ  H ND thành ph  Hà Nội  ƣ c ban hành 

chứng tỏ giá tr  to lớn cần thiết cho cuộc s ng mà ngh  quyết  em lại  Do      ể 

ngh  qu ết  ủ  H ND thành ph  Hà Nội n i ri ng v          phƣơng tr n  ả nƣớc 

tăng  ả s  lƣ ng v   h t lƣ ng qu  tr nh  thủ tụ    n h nh phải  ầ   ủ  r  r ng  

kho  h     hặt  hẽ ng   từ kh u  ầu ti n  C  nh n  ƣ   th m gi  v o     qu  tr nh  

thủ tụ    n h nh ngh  qu ết phải    tr nh  ộ  hu  n m n s u  thuần thụ    ng việc. 

Hơn hết, nâng cao ch t lƣ ng ngh  quyết gắn với  ổi mới to n diện tổ chứ  v  hoạt 

 ộng  ủ  H ND c p tỉnh l  một trong nh ng nhiệm vụ qu n tr ng  

4.1.4. Nâng cao chấ  l  ng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đáp  ng y   cầ  phá   riển  inh  ế -  ã hội 

và ph  h p với     hế phá   riển của đấ  n ớc 

 Hằng năm  H ND thành ph  Hà Nội   u th c hiện nhi u nhiệm vụ quy n 

hạn th ng qu  việ  qu ết   nh  iện ph p  ặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở 

    phƣơng  Lĩnh v c v  kinh tế - xã hội do H ND Thành ph  quyết   nh r t rộng 

v     dạng nhƣ: qu ết   nh kế hoạ h ph t triển kinh tế -  ã hội 5 năm  hằng năm; 

                                                 
52
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qu ết   nh kế hoạ h t i  hính 5 năm, hằng năm; d  to n ng n s  h và ph n  ổ ng n 

s  h c p tỉnh 5 năm  hằng năm; ph   huẩn tổng qu ết to n ng n s  h; phê duyệt 

chủ trƣơng  ầu tƣ   ng trung hạn  hằng năm; qu ết   nh  hủ trƣơng  ầu tƣ  hƣơng 

tr nh mụ  ti u  d   n qu n tr ng của tỉnh…  i u này cho th y thông qua việc ban 

hành ngh  quyết    t    ộng r t lớn  ến s  phát triển kinh tế - xã hội củ    a 

phƣơng  nh t l  trong gi i  oạn hội nhập   ổi mới hiện nay. Do     tr n  ơ sở ngh  

quyết củ  H ND  UBND c p tỉnh tổ  hứ  th   hiện ngh  qu ết th ng qu  việ   hỉ 

 ạo   i u h nh     v n    kinh tế -  ã hội. Ch t lƣ ng v  tính khả thi  ủ  ngh  

qu ết sẽ t    ộng v  ảnh hƣởng lớn  ến s  phát triển kinh tế -  ã hội  ủ    a 

phƣơng. Kinh tế sẽ phát triển nếu ngh  quyết và hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

ngh  quyết phù h p với kinh tế, xã hội v   i u kiện  ơ  hế  ặc thù của từng   a 

phƣơng. Hoàn thiện hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh 

là góp phần hoàn thiện hoạt  ộng lập pháp củ      phƣơng  Ho n thiện quy trình 

lập pháp phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội củ      phƣơng  thú   ẩy 

việc hoàn thiện hệ th ng pháp luật qu c gia. Tính khả thi  ủ  ngh  qu ết sẽ qu ết 

  nh s  ph t triển   n v ng v  kinh tế -  ã hội. Do vậ   ho n thiện hoạt  ộng xây 

d ng    n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh  òi hỏi l  một  hu tr nh khép kín 

nhằm  ảo  ảm tính khả thi  ủ  ngh  qu ết từ nội dung; qu  tr nh     d ng ngh  

qu ết  ến việ  tổ  hứ  th   hiện ngh  qu ết v   ảm  ảo tính kh  h qu n trong 

  nh gi  kết quả th   hiện ngh  qu ết  

4 2  G ả        â         ất       xây d   , b        vă  bả  quy 

           uật  ủ  Hộ  đồng nhân dân  ấ  tỉ   từ t    t ễ  t       ố H  Nộ  

4.2.1   ổi mới    d y  r ng h ạ  động xây dựng  ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh  

Thứ nhất  th    ổi tƣ du  quản lý s ng tƣ du  kiến tạo phát triển. Trong 

nh ng năm gần      Chính phủ lu n       nh “phải chuyển mạnh t  nhà nước điều 

hành nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển”
53

 trong    nh n t    ng v i trò 

 ơ  ản và quan tr ng nh t chính là nhân t  pháp luật. Nói cách khác, mu n xây 
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d ng nh  nƣớc kiến tạo phát triển thì việ  trƣớc nh t v   ơ  ản nh t m  nh  nƣớc 

cần làm là phải xây d ng  ƣ c một hệ th ng pháp luật  ầ   ủ    ng bộ    p ứng 

yêu cầu phát triển của hiện tại  ũng nhƣ phải phù h p với xu thế phát triển của 

tƣơng l i  Hệ th ng pháp luật     ần phải  ƣ c xây d ng và hoàn thiện bằng một tƣ 

duy mới     l  l m luật vì mục tiêu tạo d ng cho phát triển chứ không phải l   ể 

quản lý  gi m s t theo nghĩa cai tr . Cần phải       nh làm luật không phải chỉ  ể 

quản lý   ể bảo  ảm an toàn xã hội một cách thuần túy và cứng nhắc theo kiểu tƣ 

du   ũ m  phải hƣớng  ến việc tạo d ng một m i trƣờng, một hành lang pháp lý an 

toàn, thuận l i cho s  phát triển của xã hội  Trong hơn 30 năm  ổi mới ở nƣớc ta, 

mặc dù không ngừng th    ổi tƣ du  l m luật, với mục tiêu xây d ng một hệ th ng 

pháp luật   nh hƣớng cho phát triển  nhƣng do ảnh hƣởng củ  tƣ du   ũ  trong     

d ng pháp luật vẫn còn t n tại   u    tƣ du  l m luật l   ể quản lý  l   ể bảo  ảm 

s  an toàn, thậm  hí l   ể bảo  ảm s  kiểm soát chặt chẽ củ  Nh  nƣớ  hơn l  tạo 

d ng một m i trƣờng, một hành lang pháp lý thuận l i cho phát triển      l  v n    

không dễ xóa bỏ trong một sớm một chi u, nh t l  trong  ơ  hế và quy trình làm 

luật hiện nay, ở cả gi i  oạn    xu t  hính s  h  ến gi i  oạn soạn thảo vẫn chủ yếu 

 ƣ c th c hiện bởi      ơ qu n quản lý lĩnh v c chuyên ngành. Th c tiễn tại thành 

ph  Hà Nội cho th      i khi   ng t       d ng VBQPPL b  chi ph i khá nhi u bởi 

l i ích cục bộ, bởi tâm lý mu n có quy n và không loại trừ khả năng mu n có quy n 

 ể     ơ hội l i dụng  ể trục l i. Và nếu kh ng  ƣ c kiểm soát chặt chẽ thì r t có thể 

     ạo luật  ƣ     n h nh kh ng   p ứng  ƣ c yêu cầu kiến tạo hành lang phát 

triển mà chỉ nhằm mụ   í h kiểm soát, quản lý thuần túy, trở nên kìm hãm s  phát 

triển  Do      húng t i  ho rằng cần tiếp tụ   ổi mới tƣ du      d ng pháp luật theo 

qu n  iểm: pháp luật không chỉ thiết lập s  an toàn cho quản lý m   i u quan tr ng 

hơn l  kiến tạo một m i trƣờng, một hành lang thuận l i, dẫn dắt v  thú   ẩy phát 

triển. Mục tiêu của quản lý nh  nƣớc cu i cùng phải là phục vụ nhân dân và kiến tạo 

phát triển, không phải chỉ  ơn thuần là s  an toàn cứng nhắc của xã hội.  

Thứ hai, hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh phải 

d   tr n  ơ sở bằng chứng  Theo     ần phải nh t qu n qu n  iểm: m i    xu t xây 

d ng ngh  quyết phải xu t phát từ th c tiễn c p bách của     phƣơng, từ yêu cầu  òi 

hỏi của th c tiễn và ngh  quyết  ƣ c ban hành phải   p ứng  ƣ c nh ng  òi hỏi của 
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th c tiễn   i u n    úng v   ũng kh ng phải là v n    hoàn toàn mới. Tuy nhiên, 

trong th c tiễn xây d ng ngh  quyết tại thành ph  Hà Nội, một ngh  quyết  ƣ c 

th ng qu    ƣ c ban hành có giải quyết  ƣ c v n    của th c tiễn hay không, có 

  p ứng  ƣ c yêu cầu của th c tiễn hay không lại là một v n    kh ng  ơn giản. 

Chúng t  thƣờng n i l  “ ần  ƣ  ph p luật vào cuộc s ng” nhƣng ít  i  ể ý  ến việc 

“ ần  ƣ   uộc s ng vào luật”  Chúng t i qu n niệm rằng, mu n  ƣ  luật vào cuộc 

s ng th  trƣớc hết cần phải  ƣ   uộc s ng vào luật. Và nếu một ngh  quyết không 

 ƣ c xây d ng d a trên nh ng  òi hỏi của th c tiễn  kh ng phú    p  ƣ c các yêu 

cầu của th c tiễn với nh ng bằng chứng thuyết phục, nói một    h h nh tƣ ng là 

kh ng  ƣ   ƣ c cuộc s ng vào luật th   ạo luật    sẽ trở nên không khả thi và lẽ t t 

nhi n  n   ũng kh     thể  i v o  uộc s ng  C  qu n  iểm cho rằng, ngh  quyết của 

 húng t   ƣ c tạo r  trong “phòng lạnh”   i u nay không phải kh ng     ơ sở khi 

nh ng nhà làm luật   ại biểu H ND hầu nhƣ ít  ƣ   v   ập  ít  i h   n i  úng hơn 

l  ít     i u kiện  i t m hiểu, khảo s t  ời s ng th  ;  hƣ  hiểu hết, hiểu rõ bản ch t 

  n trong  ũng nhƣ s  biểu hiện    dạng trong vận  ộng và phát triển không ngừng 

của các m i quan hệ xã hội, các s  vật, hiện tƣ ng. Vì vậy thiếu thông tin, xa rời 

th c tiễn, dẫn  ến     ý tƣởng  hính s  h  ƣ c sáng tạo một cách chủ quan, không 

 ƣ c kiểm chứng h   n i    h kh   l  kh ng     ủ bằng chứng, một thứ “ hính 

sách phòng lạnh”  Với th c tiễn nói trên, việc xem xét, thông qua một    ngh  xây 

d ng ngh  quyết và sau n a là thông qua một d  thảo ngh  quyết cần phải hết sức 

 hú ý  ến các hoạt  ộng, các báo cáo, tài liệu của cả quá trình chuẩn b     ngh  xây 

d ng  ũng nhƣ soạn thảo theo qu    nh của Luật Ban hành VBQPPL     l : 

- Hoạt  ộng tổng kết    nh gi  th c tiễn thi hành luật phải th c ch t và sát 

 úng với th c tiễn, tránh tình trạng các báo cáo tổng kết th c tiễn m ng tính   i 

phó, hình thức, thiếu s  liệu th c tế  ƣ c kiểm chứng; 

- Việ     ra các giải ph p        nh hƣớng  hính s  h  ể khắc phục các v n 

    ặt ra của th c tiễn cần phải  ƣ   ph n tí h    nh gi  một cách th u   o tr n m i 

phƣơng diện  ể  ƣ  r  nh ng l a ch n  úng  Việ  ph n tí h    nh gi  t    ộng của 

chính sách phải th c ch t, nhi u chi u, tránh tình trạng   i phó, hình thức. Lâu nay 

việ  ph n tí h    nh gi  t    ộng của chính sách ở         phƣơng m ng nặng tính 

một chi u. M i giả thiết  ũng nhƣ giải ph p  ƣ  r    u nhằm  ến mục tiêu là ban 



126 

 

hành một ngh  quyết cụ thể  ã  ƣ c d  kiến. Nói    h kh   l   ơ qu n    xu t 

 hính s  h   u tìm kiếm bằng chứng  ể thuyết minh cho s  cần thiết phải xây d ng 

luật mà hầu nhƣ  hƣ   i  ƣ  r  kết luận rằng cần l a ch n giải pháp khác t t hơn  

hiệu quả hơn l    n h nh ngh  quyết     Chúng t   ã nhận thức sai v  B o   o   nh 

gi  t    ộng  hính s  h   ể khắc phục tình trạng n    B o   o   nh gi  t    ộng 

của chính sách phải  ƣ c xây d ng một cách th c ch t, bài bản, khách quan hoặc 

song song với   nh gi  t    ộng chính sách củ   ơ qu n    xu t chính sách, có thể 

cần một   o   o  ộc lập với  ơ qu n    xu t  hính s  h  tƣơng t  nhƣ   o   o RIA 

ở     nƣớc phát triển. Kết quả của RIA cần phải  ƣ  r  một trong hai s  l a ch n: 

hoặc là cần phải xây d ng mới hay sử   ổi, bổ sung một  ạo luật nhƣ  ã d  kiến 

hoặc là l a ch n một giải pháp khác ít t n kém hơn  hiệu quả   o hơn     mới  í h 

th   l    nh gi  t    ộng chính sách. 

- Việc d  báo tính khả thi của chính sách phải d   tr n  ơ sở của s  bảo  ảm 

chắc chắn các ngu n l c cho th c thi chính sách khi luật  ƣ c ban hành, tránh tình 

trạng chính sách nhi u, ngh  quyết nhi u nhƣng kh ng     i u kiện ngu n l c, nh t 

là ngu n l c v  t i  hính  ể th c hiện hoặc thiếu s    ng bộ trong chính sách nên 

tính khả thi không cao, ngh  quyết kh ng  i v o  uộc s ng. 

 Thứ ba, chuyển tr ng t m v o gi i  oạn    xu t   nh hƣớng chính sách. 

Trƣớ      khi  hƣ     Luật Ban hành VBQPPL năm 2015  qu  tr nh     d ng ngh  

quyết hầu nhƣ ít qu n t m  ến v n    nghiên cứu  hính s  h  N i  úng hơn  húng 

t   hƣ  r  nh ng   nh hƣớng chính sách, thậm chí  hƣ     nh ng   nh gi  t    ộng 

củ   hính s  h  ã  ắt tay vào soạn thảo ngh  quyết  ể k p tiến  ộ  ã   nh   i u    

thể hiện s  thiếu chuyên nghiệp “vừa chạy vừa xếp h ng” trong hoạt  ộng xây 

d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh. Mặc dù Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2015  ã    s  th    ổi  ăn  ản nhƣng việ  h nh th nh        ngh  xây d ng 

luật hiện nay vẫn  hƣ    p ứng  ƣ c yêu cầu và mong mu n của nhà làm luật. 

Th c tiễn nhi u    ngh  xây d ng ngh  quyết của thành ph  Hà Nội  ƣ c làm một 

cách hình thứ     i ph     nh gi  t    ộng hời h t, một chi u do ảnh hƣởng bởi thói 

quen  ũ  Do      ần phải  ổi mới tƣ du  theo hƣớng tập trung s  quan tâm vào việc 

xây d ng       nh hƣớng  hính s  h  òi hỏi t t cả các hoạt  ộng nhƣ: tổng kết, 

khảo sát th c tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm, thu thập thông tin, phân tích và l a 
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ch n  hính s  h    nh gi  t    ộng của chính sách cần phải làm kỹ lƣỡng     án 

chính sách cần phải  ƣ c xây d ng và thông qua một cách bài bản và nghiêm túc 

mới  ƣ     ngh  xây d ng ngh  quyết v o  hƣơng trình xây d ng ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh hằng năm  Khi     việc soạn thảo ngh  quyết (quy phạm hóa chính 

sách) không còn là v n    khó, không còn b  áp l c v  mặt thời gian, phải vừa chạy 

vừa xếp hàng; việc soạn thảo ngh  quyết không nh t thiết phải gi o  ho  ơ qu n  ã 

   xu t  hính s  h (thƣờng l   ơ qu n QLNN) m     thể có một Ban soạn thảo  ộc 

lập, g m nh ng chuyên gia xây d ng pháp luật chuyên nghiệp  ảm nhiệm, thậm chí 

có thể thuê một công ty luật soạn thảo  tr nh  ƣ c nh ng tƣ tƣởng cục bộ, l i ích 

ng nh  lĩnh v c từng t n tại. 

  Thứ tư  tăng  ƣờng tính chuyên nghiệp, tìm kiếm s    ng thuận trong    

xu t và xây d ng ngh  quyết   ể tiến tới s  chuyên nghiệp trong hoạt  ộng xây 

d ng ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh cần có nhi u giải ph p   ng bộ cả v  thể chế, 

v  ngu n l c và v  cách thức tổ chức th c hiện  trong     m u ch t là s  phân công 

h p lý trong từng gi i  oạn của quy trình xây d ng ngh  quyết hiện n    Theo     

một s  giải pháp có thể  ƣ c th c hiện nhƣ s u: 

  - Trong gi i  oạn nghiên cứu     xu t chính sách, tứ  l  gi i  oạn lập    ngh  

xây d ng ngh  quyết       ơn v  chuyên môn củ  UBND l  ngƣời chủ tr   hính   ơn 

v  pháp chế l  ngƣời ph i h p  C    ơn v  chuyên môn, nghiệp vụ củ  UBND hơn 

ai hết l  ngƣời hiểu rõ v  th c trạng và kết quả tổ chức thi hành pháp luật, am hiểu 

th c tiễn, biết  ƣ c nh ng hạn chế, b t cập củ      qu    nh pháp luật  ũng nhƣ 

nh ng giải pháp có thể  ể khắc phục nh ng nhƣ    iểm     Do vậ   gi i  oạn    

ngh  xây d ng ngh  quyết cần phải gi o  ho      ơn v  này chủ trì nghiên cứu v     

xu t chính sách. 

  - S u khi    ngh  xây d ng ngh  quyết  ã  ƣ c phê duyệt  gi i  oạn soạn 

thảo ngh  quyết cần phải  ƣ   gi o  ho  ơn v  pháp chế chủ tr        ơn v  chuyên 

m n l  ngƣời ph i h p; bởi ƣu thế trong xây d ng văn  ản, thiết kế c    i u, khoản 

chắc chắn thuộc v  nh ng ngƣời chuyên làm công tác pháp chế, pháp luật. 

- Một v n    hết sức quan tr ng trong hoạt  ộng xây d ng ngh  quyết là phải 

tìm kiếm s    ng thuận. Trong hoạt  ộng xây d ng ngh  quyết không thể không có 

nh ng ý kiến trái chi u, thậm chí là nh ng mâu thuẫn v  qu n  iểm, v  l i ích, 
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nhƣng  ần xây d ng một nguyên tắc là: không có mâu thuẫn nào lại không thể được 

giải quyết. Và khi mâu thuẫn xu t hiện, các bên phải cùng nhau thảo luận, tranh 

luận, thậm  hí l    u tranh gay gắt nhƣng với một tinh thần trách nhiệm, khách 

quan và công tâm, vì l i ích củ      phƣơng l  tr n hết  ể tìm kiếm s    ng thuận - 

   l    u  ầu bắt buộc. Chúng ta không cần thành lập một Ban soạn thảo, một Tổ 

biên tập “ho nh tr ng” g m     th nh vi n  ến từ  ủ      ơ qu n kh   nh u nhƣng 

làm việc hình thứ  v  kh ng r  ngƣời ch u trách nhiệm, mà cần là một  ơ  hế tham 

v n, tìm kiếm s    ng thuận một cách trách nhiệm. Tham v n ý kiến và tiếp thu ý 

kiến, tìm kiếm s    ng thuận trong quá trình soạn thảo ngh  quyết cần trở thành một 

quy trình bắt buộc củ   ơ qu n  hủ trì soạn thảo   i với      ơ qu n    li n qu n  

Thiết nghĩ   ần cân nhắc h c tập các mô hình tham v n chính sách một    h  ộc lập 

từ các nhà chuyên môn, giới khoa h c bằng nhi u hình thức khác nhau. Ví dụ, mô 

h nh “thinkt nk” (tạm g i là các viện  hính s  h) nhƣ ở     nƣớc phát triển, vừ   ể 

tham v n, vừa tạo nên s    ng thuận xã hội  N n  hăng  nếu một d  thảo ngh  

quyết còn có nh ng b t   ng lớn v  qu n  iểm, v  nh ng  hính s  h  ơ  ản thì 

không n n tr nh r  H ND  ể thông qua hoặ    n h nh  v  nhƣ vậy là làm khó cho 

     ơ qu n n   Vậy nên, cần phải tìm kiếm s    ng thuận củ       ơ qu n  hu  n 

môn có liên quan trong xây d ng ngh  quyết, d a trên nguyên tắc là: không có s  

khác biệt nào lại không có giải ph p  ể xử lý.  

 Thứ năm, xây d ng ngh  quyết kh ng  ƣ c quá nóng vội. Tại thành ph  Hà 

Nội  thƣờng     u hƣớng nóng vội trong việc ban hành ngh  quyết củ  H ND 

Thành ph . Việc  n   nh thời gian ban hành ngh  quyết tại các k  h p tr n  ơ sở 

 hƣơng trình xây d ng ngh  quyết củ  H ND Thành ph  hằng năm v  h nh  hung 

 ã tạo ra sức ép cho các chủ thể th c hiện trong khi  hƣ  nghi n  ứu và l a ch n 

chính sách một cách kỹ lƣỡng ( ặc biệt l  trƣớc khi có Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2015)  Thƣờng là khi bắt tay vào xây d ng ngh  quyết, chúng ta còn thiếu r t 

nhi u  i u: thiếu th c tiễn (thiếu bằng chứng), thiếu   nh hƣớng chính sách một 

cách rõ ràng, thiếu ngu n l c v   on ngƣời  ũng nhƣ t i  hính  thiếu một quy trình 

làm luật h p lý, thiếu cả kỷ  ƣơng  kỷ luật trong tổ chức và ph i h p công việ … 

T t cả nh ng s  thiếu     ã dẫn  ến th c trạng nhi u khi phải xin lùi, xin rút hoặc 

buộc phải trình xem xét, thông qua nh ng d  thảo ngh  quyết  hƣ   ảo  ảm ch t 
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lƣ ng. T t nhiên, có nh ng trƣờng h p chậm trễ do lỗi chủ quan củ   ơ qu n soạn 

thảo thế nhƣng  ần phải th c s  chú tr ng tới thời gian vật ch t cần thiết cho việc 

nghiên cứu và xây d ng một d  thảo ngh  quyết. 

 Một v n    cần phải nghiên cứu và cân nhắc lại là từ trƣớ   ến nay, chúng ta 

thƣờng quá nặng n  v  chƣơng tr nh     d ng ngh  quyết hằng năm  Một ngh  

quyết  ã  ƣ    ƣ  v o  hƣơng tr nh     d ng ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh thì 

“ ến h n là phải l n”  phải  ƣ c soạn thảo  ong v   ệ tr nh  ể xem xét, cho ý kiến 

hoặc ban hành. Và nếu  ơ qu n tr nh d  thảo ngh  quyết xin hoãn hoặc xin rút thì sẽ 

b  phê bình. Có thể nói, một ngh  quyết  ƣ   th ng qu     t    ộng chính tr , kinh 

tế  ũng nhƣ  ã hội to lớn và lâu dài ở     phƣơng  V  vậy, nó cần phải  ƣ c xây 

d ng một cách bài bản, chắc chắn v  kh ng  ƣ c phép nóng vội  Chƣơng tr nh     

d ng ngh  quyết hằng năm kh ng n n qu n niệm nhƣ nh ng chỉ tiêu pháp lệnh mà 

là một kế hoạ h  ể chúng ta ph n   u th c hiện. Một ngh  quyết trong  hƣơng tr nh 

nhƣng nếu  hƣ   ƣ c chuẩn b  t t, ch t lƣ ng  hƣ   ảo  ảm thì t t nh t là  hƣ  n n 

trình và nếu có tình trạng xin lùi, xin rút vì d  thảo  hƣ   ảo  ảm ch t lƣ ng thì 

 ũng kh ng n n  oi    l  v n      ng  ể “ ứ   ú ”  m  n n  hờ  ến khi nào bảo 

 ảm ch t lƣ ng thì mới tr nh   n h nh    i với  ơ qu n soạn thảo  v  lý do n o    

mà không thể trình d  thảo ngh  quyết  úng thời hạn theo  hƣơng tr nh lại là v n    

khác, nếu là lỗi chủ quan, trách nhiệm    t t nhiên sẽ phải  ƣ c giải trình, xem xét 

và xử lý. Tuy nhiên, không nên vì tiến  ộ mà thúc ép phải trình nh ng d  thảo ngh  

quyết chƣ   ủ  ộ chín, cần phải   nh tĩnh v   hắc chắn trong xây d ng pháp luật. 

4.2.2. H àn  hiện pháp l ậ  về  ây dựng  ban hành văn bản q y phạ  

pháp l ậ  của  ội đồng nhân dân cấp  ỉnh 

 Qu  th   tiễn triển kh i Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Ngh    nh s  

34/2016/N -CP   i với hoạt  ộng     d ng    n h nh Ngh  qu ết  ủ  H ND   p 

tỉnh tr n       n th nh ph  H  Nội  u t hiện nhi u vƣớng mắ     t  ập  u t ph t từ 

    qu    nh ph p luật v  thẩm qu  n  tr nh t   thủ tụ      d ng    n h nh  Tại k  

hop thứ 9  Qu   hội Kho  XIV  ã th ng qu  Luật sử   ổi   ổ sung một s   i u  ủ  

Luật Ban hành VBQPPL năm 2020     hiệu l   kể từ ng   01/01/2021  Nh ng qu  

  nh mới  ã       nh lại  ho h p lý  phù h p với th   tế  ủ          phƣơng. Theo 

     iểm mới qu n tr ng trong Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 l  việ  
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 ỏ   u  ầu lập    ngh      d ng ngh  qu ết theo qu  tr nh  hính s  h   i với ngh  

qu ết    nội dung qu    nh tại khoản 2 v  khoản 3  i u 27 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015  B n  ạnh      ể phù h p với việ  thu h p phạm vi loại ngh  

qu ết  ủ  H ND   p tỉnh phải th   hiện qu  tr nh  hính s  h  Luật Ban hành 

VBQPPL sử   ổi năm 2020  ã sử   ổi   ổ sung      i u 111  117  119  121 v  

 i u 122  ủ  Luật Ban hành VBQPPL năm 2015  ể qu    nh  ụ thể tr nh t   thủ 

tụ     ngh      d ng v  soạn thảo ngh  qu ết tại khoản 2  khoản 3  i u 27  ủ  Luật 

Ban hành VBQPPL năm 2015  Mặ  dù, Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 

 ã    nhi u s  th    ổi   ng kể tu  nhi n  ể ho n thiện hơn n   từ th   tiễn th nh 

ph  H  Nội  ần phải sử   ổi   ổ sung một s  qu    nh nhƣ sau: 

4.2.2.1. Về nội dung văn bản qu  phạm pháp  uật của Hội đồng nhân dân 

cấp t nh 

  hứ nhất  theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành 

VBQPPL sử   ổi năm 2020 th   ả H ND v  UBND   p tỉnh   u    qu  n   n 

h nh VBQPPL  ể qu    nh  hi tiết  i u  khoản   iểm  ƣ   gi o trong     VBQPPL 

 ủ   ơ qu n nh  nƣớ    p tr n   i u   ng tiế  l  Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 v  Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 lại   u kh ng    s  ph n  iệt 

gi   tính  h t qu    nh  hi tiết  i u  khoản   iểm trong ngh  qu ết  ủ  H ND với 

qu ết   nh  ủ  UBND v  thế sẽ dẫn  ến t nh trạng     văn  ản qu    nh  hi tiết  ủ  

     ơ qu n n   kh ng  ảm  ảo tính th ng nh t    ng  ộ  trong nhi u trƣờng h p 

nội dung qu ết   nh  ủ  UBND tỉnh    thể trùng lặp với ngh  qu ết  ủ  H ND 

tỉnh
54
  Do     ph p luật  ần phải  ổ sung nội dung n    

  hứ hai,  ần    qu    nh l m r  thế n o l  “ iện ph p    tính  h t  ặ  thù”; 

“ iện ph p nhằm  ảo  ảm thi h nh Hiến ph p  luật  VBQPPL  ủ   ơ qu n nh  nƣớ  

  p tr n”; “ iện ph p nhằm ph t triển kinh tế -  ã hội  ng n s  h  qu   phòng   n 

ninh ở     phƣơng”; nội dung “ ƣ   gi o” trong VBQPPL  ủ   ơ qu n nh  nƣớ  

  p tr n trong nội dung ngh  qu ết  ủ  H ND c p tỉnh l m  ơ sở  ho         

phƣơng tr n  ả nƣớ  th   hiện th ng nh t v  hiệu quả  tr nh t nh trạng mỗi nơi một 

   h hiểu kh   nh u ảnh hƣởng tới tính th ng nh t  ủ  hệ th ng ph p luật  

                                                 
54

 Ví dụ  to n  ộ Qu ết   nh s  43/2007/Q - UBND ng   8/11/2007  ủ  UBND tỉnh  ắ  Lắ  v  hỗ tr  kinh phí từ 

ngu n ng n s  h tỉnh  ầu tƣ  ổ sung một s  hạng mụ    ng tr nh   n trong h ng r o  ụm   ng nghiệp l  lặp lại ho n 

to n Ngh  qu ết s  14/2007/NQ- H ND ng   13/7/2007  ủ  H ND tỉnh v  hỗ tr  kinh phí từ ngu n ng n s  h tỉnh  ầu 

tƣ  ổ sung một s  hạng mụ    ng tr nh   n trong h ng r o  ụm   ng nghiệp tr n       n tỉnh  
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4.2.2.2. Về quy trình, thủ tục xâ  dựng, ban hành văn bản qu  phạm pháp 

 uật của Hội đồng nhân dân cấp t nh 

  hứ nhất, về việc đề nghị xâ  dựng nghị qu ết của HĐND cấp t nh  

- Kế thừ  qu    nh  ủ  Luật Ban hành VBQPPL năm 2015  Luật Ban hành 

VBQPPL sử   ổi năm 2020 vẫn gi  ngu  n thẩm qu  n    ngh      d ng ngh  

qu ết  ủ  H ND   p tỉnh  do     ần  ổ sung qu    nh tr o thẩm qu  n n    ho  ại 

 iểu H ND   p tỉnh  hủ thể  ại diện  ho tiếng n i  ủ  nh n d n     phƣơng nhƣ 

trƣớ      theo Luật B n h nh VBQPPL  ủ  H ND v  UBND năm 2004.   ng 

thời  qu    nh  ụ thể    h thứ  th ng qu   hính s  h trong    ngh      d ng ngh  

qu ết  ủ      B n  ủ  H ND   p tỉnh v  Uỷ   n mặt trận tổ qu   Việt N m   p 

tỉnh  Việ  kh ng       nh r     h thứ  th ng qu   hính s  h nhƣ   i với UBND 

c p tỉnh (phải thảo luận tập thể v   iểu qu ết theo    s ) v  h nh  hung tạo  i u 

kiện  ho      ơ qu n n   “l m ẩu”  “l m qu  quýt”  hƣ  th   s  nhận thứ   ƣ   

tầm qu n tr ng  ủ       hính s  h  Do     t   giả kiến ngh        hính s  h trong    

ngh      d ng ngh  qu ết  ủ       hủ thể n    ũng  ần phải  ƣ   th ng qu   ằng 

   h thảo luận tập thể v  qu ết   nh theo    s   Việ  th ng qu  phải  ƣ       nhận 

 ằng văn  ản     h  ký  ủ  thủ trƣởng  ơn v   Ví dụ    i với    ngh      d ng ngh  

qu ết do     B n  ủ  H ND c p tỉnh     u t th  việ  th ng qu   hính s  h phải 

 ƣ   ít nh t 2/3 tổng s  th nh vi n  ủ  B n t n th nh  

- Việ   hủ thể    tr  h nhiệm l   ý kiến   i với   i tƣ ng  h u s  t    ộng 

 ủ   hính s  h trong    ngh      d ng ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh tại khoản 1 

 i u 113 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi 

năm 2020  ũng   u qu    nh  hỉ    “ ơ qu n” m  kh ng   o g m “tổ  hứ ” l  thiếu 

s t  ần phải  ổ sung k p thời  B n  ạnh     việ  qu    nh l   ý kiến   i với   i tƣ ng 

 h u t    ộng tr   tiếp  ủ   hính s  h  òn  hƣ  r  ràng  mơ h  dẫn tới t nh trạng     

 ơ qu n  tổ  hứ     tr  h nhiệm l   ý kiến sẽ  hủ  ộng l    h n nh ng   i tƣ ng l  

     ơ qu n nh  nƣớ     n  ộ quản lý  ởi       i tƣ ng n   thƣờng  ƣ  r  ý kiến nhƣ 

“nh t trí   o” hoặ  “hoàn toàn t n th nh” thuận l i hơn   i với việ  th ng qu   hính 

sách. Tuy nhiên,  i u n   sẽ “   h p” phạm vi l   ý kiến   i với       i tƣ ng quan 

tr ng   ần thiết khác nhƣ      hu  n gi   nh  kho  h        do nh nghiệp.v.v.  Vì 

vậ    ể  ảm  ảo việ  l   ý kiến th    h t, có ch t lƣ ng  ần qu    nh  ơ qu n  tổ 
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 hứ     tr  h nhiệm l   ý kiến phải     d ng d nh s  h nh ng   i tƣ ng  h u s  t   

 ộng tr   tiếp  ủ   hính s  h v  ý kiến  ụ thể  ủ        i tƣ ng n    nếu “ ỏ s t” 

hoặ  th   hiện kh ng  úng th  phải  ƣ   tiến h nh lại  

- Cần qu    nh tr  h nhiệm trả lời  ằng văn  ản   i với   i tƣ ng  ƣ   l   ý 

kiến l     nh n  h u s  t    ộng tr   tiếp  ủ   hính s  h trong    ngh      d ng 

ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh  Hiện n   luật  hỉ  ặt r  tr  h nhiệm n     i với     

 ơ qu n  tổ  hứ     li n qu n l   hƣ   ầ   ủ khi m  ý kiến  ủ    i tƣ ng  h u s  

t    ộng tr   tiếp  ủ   hính s  h thƣờng sẽ th    h t hơn  Hơn n      i với      ơ 

qu n  tổ  hứ   ƣ   l   ý kiến nếu nhƣ “kh ng trả lời” trong thời hạn qu    nh (10 

ng   kể từ ng   nhận  ƣ      ngh  g p ý) th         p dụng  iện ph p  hế t i n o 

kh ng? Hiện n     hƣ     qu    nh  ụ thể v  v n    n    do     ần  em  ét  ổ 

sung  iện ph p “ hế t i” phù h p  ể từ    n ng   o tr  h nhiệm  ủ       hủ thể 

 ũng nhƣ  h t lƣ ng v  tiến  ộ  ủ        ng  oạn kh   trong qu  tr nh     d ng  

  n h nh ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh  

- Bổ sung qu    nh v  thẩm   nh    ngh      d ng ngh  qu ết  ủ  H ND 

  p tỉnh  Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi 

năm 2020 chỉ qu    nh Sở Tƣ ph p    tr  h nhiệm thẩm   nh    ngh  xây d ng 

ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình  òn   i với    ngh  xây d ng ngh  quyết do các 

 ơ qu n kh   tr nh nhƣ     B n  ủ  H ND c p tỉnh và Uỷ ban mặt trận tổ qu c 

Việt Nam c p tỉnh th   ũng phải  ƣ c gửi tới Sở Tƣ ph p thẩm   nh nhƣng lại theo 

hƣớng dẫn của Ngh    nh s  34/2016/N -CP  Nhƣ vậy, có s  không th ng nh t 

gi a     văn  ản mặc dù v  nguyên tắ      l  qu    nh phù h p với th c tiễn. Do 

    t   giả kiến ngh  cần phải bổ sung th m qu    nh        ngh  xây d ng ngh  

quyết do các Ban củ  H ND hoặc Uỷ ban mặt trận tổ qu c Việt Nam c p tỉnh   u 

phải gửi  ến Sở Tƣ ph p thẩm   nh. 

- Cần qu    nh cụ thể nội dung thẩm   nh   i với    ngh  xây d ng ngh  

quyết củ  H ND c p tỉnh tại khoản 3  i u 115 không nên viện dẫn  ến nội dung 

thẩm   nh    ngh  xây d ng luật, pháp lệnh nhƣ hiện nay
55

 bởi lẽ     l  h i thủ tụ  

do h i loại  hủ thể kh   nh u tiến h nh. Việc ban hành chính sách, biện pháp có 

tính ch t  ặc thù củ      phƣơng không thể tƣơng   ng với trung ƣơng v  tính ch t, 

                                                 
55

 Xem khoản 3  i u 39 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 
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phạm vi ảnh hƣởng nên nếu cứ “rập khu n” theo m  h nh  ủ  trung ƣơng l  kh ng 

h p lý  Hơn n a, với ngu n l c hạn chế củ      phƣơng  ặc biệt v  tr nh  ộ  năng 

l c cán bộ th c hiện th   ể   p ứng  ƣ    ầ   ủ yêu cầu nội dung  ặt ra sẽ m t 

nhi u thời gi n  ể có thể   n h nh  nhƣ vậy nhi u chính sách, biện ph p  ặc thù của 

    phƣơng kh     thể k p thời  ƣ c triển khai th c hiện trên th c tế ảnh hƣởng tới 

yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở     phƣơng  Do     phải qu    nh cụ 

thể, rõ ràng, phù h p sẽ  ảm  ảo tính th ng nh t   ơn giản  ho         phƣơng khi 

th   hiện. 

- Mặc dù Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020  ã thu h p phạm vi nội 

dung ngh  quyết phải lập    ngh  theo quy trình chính sách chỉ   i với các ngh  

quyết qu    nh biện pháp có tính ch t  ặc thù phù h p với  i u kiện phát triển kinh 

tế - xã hội củ      phƣơng (Khoản 4  i u 27 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015) 

thế nhƣng th c tế cho th y quy trình hoạ h   nh  hính s  h tƣơng   i phức tạp  ã 

phát sinh nh ng b t cập nh t   nh. Vậy nên, tác giả    xu t lần sử   ổi Luật Ban 

hành VBQPPL thời gian tới nên loại bỏ hoàn toàn việc th c hiện quy trình hoạch 

  nh chính sách   i với ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh vì bản ch t nh ng ngh  

quyết củ  H ND   p tỉnh thƣờng dùng  ể qu    nh các biện ph p  ể tổ chức hoặc 

thi h nh qu    nh cụ thể nội dung của các VBQPPL củ   ơ qu n nh  nƣớc c p trên 

 ể phù h p với tình hình th c tiễn củ  trung ƣơng v   ặc biệt là tình hình th c tiễn 

củ    a phƣơng  Do     nếu th c s  chúng ta làm t t quy trình hoạ h   nh chính 

s  h   i với VBQPPL củ       ơ qu n nh  nƣớc c p trên thì không nh t thiết phải 

tiến hành quy trình này cho t t cả nh ng văn  ản còn lại nhƣ qu    nh của pháp luật 

hiện hành. 

Thứ hai, về việc soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND cấp t nh 

 -  ể  ảo  ảm ph n   nh r  tr  h nhiệm  ủ   ơ qu n  tổ  hứ   hủ tr  soạn 

thảo với  ơ qu n ph i h p soạn thảo   ần sử   ổi   ổ sung  i u 118  Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 theo hƣớng     

  nh r   ơ qu n  tổ  hứ   hủ tr  soạn thảo l   hủ thể  h u tr  h nhiệm  hính v  nội 

dung  ủ  d  thảo ngh  qu ết;  ơ qu n ph i h p soạn thảo    tr  h nhiệm hỗ tr   

giúp  ỡ nh ng v n    li n qu n  ến hoạt  ộng soạn thảo d  thảo Ngh  qu ết  
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- Theo qu    nh Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành 

VBQPPL sử   ổi năm 2020 vẫn qu    nh  hƣ  r  r ng v  th nh phần th m gi  soạn 

thảo d  thảo ngh  qu ết  ủ  H ND   p tỉnh  Cần phải  ổ sung theo hƣớng       nh 

cụ thể th nh phần Ban soạn thảo l   i? Tiêu chuẩn nhƣ thế nào? Tránh tình trạng 

Ban soạn thảo thì r t “ho nh tr ng” với  ầ   ủ  ại diện củ       ơ qu n    n  ng nh 

có liên quan cùng nh ng ngƣời có trách nhiệm, quy n hạn song th c tế nh ng 

ngƣời trong Ban soạn thảo tham gia tr c tiếp soạn thảo là không nhi u, hầu hết chỉ 

 ể  ho “  p  ội h nh” mà công việc chủ yếu   u do tổ biên tập th c hiện   hƣ  kể là 

  i khi B n soạn thảo còn b  chi ph i (sức ép) của một s  ý kiến chỉ  ạo có tính 

ch t chủ quan của một s     nh n      a v  trong xã hội g   r  kh ng ít kh  khăn 

cho nh ng ngƣời tr c tiếp soạn thảo. Do     n n qu    nh linh hoạt theo hƣớng 

th nh phần tham gia soạn thảo d  thảo Ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh bao g m  ại 

diện  ơ qu n  hủ tr    ại diện  ơ  ơ qu n tƣ ph p   ơ qu n  hu  n m n    li n qu n 

v  trong trƣờng h p  ần thiết    thể mời th m      hu  n gi   nh  kho  h   (l  

ngƣời  m hiểu     v n     hu  n m n    li n qu n  ến d  thảo ngh  qu ết v     

 i u kiện th m gi   ầ   ủ     hoạt  ộng  ủ  B n soạn thảo)   ại diện     tổ  hứ  

 hính tr  -  ã hội  tổ  hứ   ã hội    li n qu n    ng thời  ể hoạt  ộng của Ban soạn 

thảo  ạt hiệu quả   ảm bảo tiến  ộ cần qu    nh v  quy chế làm việ  trong        

  nh r   hế  ộ hoạt  ộng  qu  n hạn v  tr  h nhiệm  ủ  từng th nh vi n   ặc biệt l  

tr  h nhiệm  ủ   ơ qu n  hủ tr  soạn thảo  

 X  hơn n a, tác giả cho rằng cần phải giao công tác soạn thảo d  thảo ngh  

quyết của H ND c p tỉnh một  ơ qu n  ầu m i chuyên soạn thảo văn  ản  ộc lập 

h p lý nh t là Ban pháp chế củ  H ND c p tỉnh. Bởi lẽ     l   ơ qu n  hu  n m n 

v  pháp luật sẽ tổ chứ  “  u thầu d  thảo ngh  quyết” nhằm l a ch n r   ơ qu n  tổ 

chức soạn thảo hiệu quả nh t. Mô hình này sẽ khắc phụ   ƣ c tình trạng “l i ích 

cục bộ”  ủ  ng nh  ũng nhƣ tính  h u trách nhiệm khi   i với các d  thảo ngh  

quyết li n qu n  ến nhi u chủ thể khác nhau. Ngƣ c lại, nếu vẫn gi  ngu  n nhƣ 

   h l m nhƣ hiện nay thì Ban pháp chế phải  ƣ   tăng  ƣờng bổ sung thêm các 

chuyên gia v  soạn thảo văn  ản pháp luật. 

- Cần n ng   o  h t lƣ ng v  hiệu quả  ủ      t i liệu kèm theo d  thảo ngh  

quyết nhƣ tờ tr nh    o   o giải tr nh  tiếp thu ý kiến g p ý …  ặc biệt, cần luật hoá 
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các nội dung trong Tờ tr nh  ảm bảo s  th ng nh t gi    ơn v       phƣơng n ng   o 

tầm quan tr ng củ  văn  ản này. Nh ng nội dung Tờ trình bắt buộc phải có chẳng 

hạn nhƣ s  cần thiết phải ban hành ngh  quyết, quá trình soạn thảo, nh ng nội dung 

 ơ bản của d  thảo, nh ng v n    còn nhi u ý kiến khác nhau, phƣơng  n  ử lý theo 

   xu t củ   ơ qu n  hủ trì soạn thảo. Nếu các tài liệu kèm theo  ƣ c chuẩn b  t t sẽ 

tiết kiệm thời gi n  ho     gi i  oạn sau, góp phần nâng cao ch t lƣ ng công tác 

thẩm   nh, thẩm tra và góp ý kiến củ       ơ qu n  tổ chức và cá nhân. 

Thứ ba, về công tác lấy ý kiến g p   đối với dự thảo nghị quyết của HĐND 

cấp t nh 

 - Các cơ qu n  ƣ c phân công chủ trì soạn thảo phải chuẩn b   hu   o h  sơ 

d  thảo ngh  quyết cần xin ý kiến khi  ăng tải trên Cổng Th ng tin  iện tử của tỉnh. 

Trong     phải nêu rõ nh ng nội dung cần xin ý kiến   i u n   giúp  ho ngƣời   c, 

nh t là nh ng ngƣời không có thời gian nghiên cứu hoặc không hiểu sâu v  lĩnh v c 

 ỡ th   “ng p” v  kh  trƣớc r t nhi u nội dung  ăng tải    i với nh ng d  thảo 

ngh  quyết    t    ộng  ến nhi u   i tƣ ng nên    dạng các hình thức l y ý kiến 

nhƣ tổ chức hội thảo, tổ chức tham v n ý kiến củ        i tƣ ng ch u s  t    ộng 

tr c tiếp tại  ơ sở. 

 - Sử   ổi qu    nh bắt buộc phải l y ý kiến   i với   i tƣ ng ch u s  tác 

 ộng tr c tiếp của ngh  quyết. Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 v  Luật Ban hành 

VBQPPL sử   ổi năm 2020  ã qu    nh v  việc l y ý kiến   i với   i tƣ ng  h u 

s  t    ộng tr   tiếp nhƣng việ  l   ý kiến n      phải l   ắt  uộ  h   kh ng v  tỷ 

lệ t i thiểu l    o nhi u phần trăm ( )  ể  ảm  ảo tính  ại diện th  ph p luật  ũng 

 hƣ  qu    nh r   Do      ần sử   ổi khoản 2  i u 120 Luật Ban hành VBQPPL 

năm 2015 theo hƣớng  ơ qu n  hủ trì soạn thảo phải bắt buộc phải l y ý kiến   i 

tƣ ng ch u s  t    ộng tr c tiếp của ngh  quyết v  qu    nh v  “ hế t i” trong việc 

l y ý kiến và góp ý kiến, tránh tình trạng g p ý     ũng nhƣ kh ng“nh t trí với d  

thảo ngh  quyết”phổ biến hiện nay. 

 - Các  ơ qu n  tổ chứ     li n qu n nhƣ Sở Tƣ ph p  Sở T i  hính  Sở Kế 

hoạ h v   ầu tƣ  Sở T i ngu  n v  M i trƣờng      ũng  ần nêu cao trách nhiệm khi 

nhận  ƣ c h  sơ  in ý kiến   i với d  thảo. Cần giao cho phòng ban chuyên môn, 

các cán bộ có tr nh  ộ  năng l c nghiên cứu h  sơ  ể th m mƣu    i với nh ng 
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 hính s  h    t    ộng  ến nhi u   i tƣ ng cần thiết tổ chức hội ngh , tham v n ý 

kiến  ể   nh gi  t    ộng tr c tiếp của d  thảo  hính s  h   i với tình hình th c tế 

ở ng nh      phƣơng  tr nh tình trạng h i âm ý kiến   ng g p một cách hời h t, 

xuôi chi u  Ngo i r    ần mở rộng  ph t hu  trí tuệ to n d n   ặc biệt l  l   ý kiến 

 ủ   ội ngũ      hu  n gi       nh  kho  h     i với d  thảo ngh  quyết. 

 - Xây d ng  ơ  hế phản h i ý kiến củ       ơ qu n soạn thảo ngh  quyết. 

Phản h i là thủ tục quan tr ng thể hiện m i qu n hệ th ng tin h i  hi u gi   ngƣời 

hỏi v  ngƣời g p ý. Phản h i không chỉ là việc thông tin lại hoặ  phú    p  ho     

  i tƣ ng  ƣ c l y ý kiến v  việc tập h p  tổng h p v  tiếp thu   hỉnh lý d  thảo 

s u khi kết thú    t l   ý kiến  m  qu n tr ng hơn l  giải thí h lý do  ủ  việ  tiếp 

thu h   kh ng tiếp thu ý kiến     T nh trạng hiện nay việc phản h i phụ thuộc hoàn 

toàn vào quyết   nh củ       ơ qu n soạn thảo do    tác giả kiến ngh  cần thiết lập 

 ơ  hế phản h i ý kiến tại Luật Ban hành VBQPPL bảo  ảm ngƣời dân th c s  

“ ƣ c biết   ƣ     n” một cách th u   o     nhƣ vậy các chính sách mới phát huy 

hiệu quả khi  i v o  uộc s ng.  

Thứ tư, về công tác thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp t nh 

- Cần bổ sung qu    nh v  thẩm   nh   i với t t cả các d  thảo ngh  quyết của 

H ND   p tỉnh. Qu    nh hiện hành chỉ yêu cầu Sở Tƣ ph p thẩm   nh   i với các d  

thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh tr nh H ND  nhƣ vậy sẽ vô hình tạo ra lỗ hổng v  

kiểm soát ch t lƣ ng các d  thảo ngh  quyết không phải do UBND c p tỉnh trình   i u 

này có thể t    ộng tiêu c c tới hiệu quả  i u chỉnh sau này của ngh  quyết. 

- V  nội dung thẩm   nh. Pháp luật cần bổ sung nội dung thẩm   nh tại 

khoản 3  i u 121 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 kh ng  hỉ các v n    nhƣ 

qu    nh  ủ  ph p luật hiện h nh m   ần phải  em  ét  ổ sung nội dung thẩm   nh 

“tính khả thi”  ủ  d  thảo  Việ   ơ qu n thẩm   nh  em  ét tính khả thi  ủ  d  thảo 

ngh  quyết l    u  ầu r t qu n tr ng  tr nh  ỏ l t nh ng ngh  quyết kh ng khả thi 

 ởi lẽ một ngh  qu ết kh ng khả thi  ƣ     n h nh kh ng  hỉ l m ảnh hƣởng  ến 

hiệu quả  i u  hỉnh  ủ  n  m   òn ảnh hƣởng  ến ni m tin  ủ  Nh n d n v o năng 

l    ủ   hính qu  n  ũng nhƣ s  nghi m minh  ủ  ph p luật. Mặ  dù     l  một 

  u  ầu kh  nhƣng kh  kh ng    nghĩ  l  kh ng l m  ƣ   khi nh  nƣớ   hú tr ng 

 ầu tƣ v  “ h t lƣ ng  on ngƣời”  n ng   o năng l    ủa các chủ thể th c hiện. 
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 - V  thời gi n thẩm   nh  Cần  em  ét qu    nh tăng thời gi n thẩm   nh t i 

thiểu 20 ng    ể  ơ qu n thẩm   nh     ủ thời gi n  ần thiết tiến h nh   ng t   thẩm 

  nh  ảm  ảo  h t lƣ ng. B n  ạnh      ần th ng nh t việ  tính thời gi n thẩm   nh 

theo ng   l m việ  kh ng kể ng   nghỉ  lễ  tết theo qu    nh  ủ  ph p luật tr nh việ  

thời gi n thẩm   nh    rút ngắn hơn nếu tính theo ng   l  h th ng thƣờng. 

  hứ năm, về c ng tác thẩm tra đối với dự thảo nghị qu ết của HĐND cấp t nh 

- Cần qu    nh th ng nh t việ   ắt  uộ  nộp h  sơ thẩm tr  dƣới h nh thứ  

 ản gi   kết h p  ản  iện tử  ăng tải tr n tr ng th ng tin  iện tử  ủ  tỉnh/th nh ph  

tr   thuộ  trung ƣơng  Hơn n a, do d  thảo ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh có 

nhi u chủ thể trình nên h  sơ thẩm tr   ũng    s  khác nhau, cho nên tác giả cho 

rằng kh ng n n qu    nh gói g n trong một khoản củ   i u 124 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015 m   ần có s  tách biệt rõ ràng thành 2 mục riêng: H  sơ gửi 

thẩm tra d  thảo ngh  quyết do UBND c p tỉnh trình và do các chủ thể khác trình. 

Nhƣ vậy sẽ h p lý hơn  

 - Cần  ổ sung nội dung thẩm tr  v  tính h p lý  ủ  d  thảo ngh  qu ết   i 

với hệ th ng ph p luật  ũng nhƣ  i u kiện kinh tế -  ã hội  ặ  thù  ủ      phƣơng 

khi    ngh  qu ết mới    “sứ  s ng” khi  ƣ   triển kh i th   hiện tr n th   tế  

- Cần n ng   o tinh thần tr  h nhiệm   i với việ  gửi h  sơ d  thảo ngh  

qu ết  ến B n  ủ  H ND   p tỉnh  ƣ   ph n   ng thẩm tr   ể thẩm tra. Việ  gửi 

h  sơ  ầ   ủ   úng hạn    t    ộng r t lớn tới  h t lƣ ng  ủ    o   o thẩm tr   

Hiện n    mặ  dù Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 kh ng    qu    nh nhƣng 

Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020  ổ sung việ   ơ qu n thẩm tr     qu  n 

kh ng tiến h nh thẩm tr  d  thảo ngh  qu ết khi  hƣ   ủ     t i liệu trong h  sơ 

hoặ  h  sơ gửi kh ng  úng thời hạn theo qu    nh
56
  Nhƣ vậ   theo t   giả vẫn  hƣ  

 ủ sứ  “răn  e” m   ần phải     hế t i  ụ thể hơn với nh ng  ơ qu n  tổ  hứ  vi 

phạm  Hơn n    h  sơ thẩm tra  hỉ phải  ƣ   gửi “ hậm nh t 15 ng   trƣớ  ng   

kh i mạ  k  h p H ND”
57
   ần phải qu    nh tăng th m thời gi n  hậm nh t 30 

ng   trƣớ  ng   kh i mạ  k  h p H ND khi        B n  ủ  H ND mới     ủ thời 

                                                 
56

 Xem Khoản 2   i u 124 Luật Ban hành VBQPPL sử   ổi năm 2020 
57

 Xem Khoản 2  i u 124 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 



138 

 

gi n th   hiện  ảm  ảo  h t lƣ ng trong   i  ảnh s  lƣ ng ngh  qu ết  ƣ     n 

h nh trong một k  h p ng   một nhi u hơn   

           - Cần sử   ổi qu    nh v  việc chỉnh lý d  thảo ngh  quyết sau khi thẩm tra 

theo hƣớng gi o  ho  ơ qu n  hủ trì soạn thảo th c hiện thay vì các Ban củ  H ND 

nhƣ hiện nay bởi chính  ơ qu n  hủ trì soạn thảo sẽ     ủ ngu n l    ể th c hiện 

 ũng nhƣ kiểm so t  ƣ c nội dung của d  thảo s u khi  ƣ c chỉnh lý. 

Thứ sáu, về công tác thảo luận và thông qua nghị quyết của HĐND cấp t nh 

- Cần qu    nh cụ thể v  việc thông qua d  thảo ngh  quyết theo hƣớng d  

thảo ngh  quyết  ƣ   th ng qu  khi    qu  nử  tổng s   ại  iểu H ND    mặt tại 

k  h p biểu quyết tán thành  Nhƣ vậ   tr nh  ƣ c tình trạng         phƣơng th c 

hiện “tu  tiện” th ng qu  khi kh ng     ầ   ủ  ại biểu H ND  

- Cần sửa  ổi qu    nh v  ký chứng th c ngh  quyết củ  H ND   p tỉnh 

theo hƣớng thẩm quy n ký chứng th     i với ngh  quyết củ  H ND phải do Chủ 

t  h H ND c p tỉnh ký tại k  h p H ND  

4.2.3   ổi mới tổ ch c và hoạ  động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

4.2.3.1.  hường trực Hội đồng nhân dân  

Hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh là hoạt  ộng 

m ng tính  ặc thù chỉ  ƣ c th c hiện tại các k  h p củ  H ND  Do     tổ chức t t 

các k  h p l   i u kiện  ơ  ản  ể nâng cao ch t lƣ ng ban hành các ngh  quyết của 

H ND.  ể tổ chức t t k  h p H ND  Thƣờng tr   H ND   ng v i trò qu n tr ng 

trong việc xây d ng  ƣ    hƣơng tr nh k  h p khoa h c, chi tiết và h p lý   ảm bảo 

thời gian h p lý cho việc bàn thảo và thông qua mỗi ngh  quyết. Nghiên cứu  ổi 

mới cách thức tổ chức k  h p theo hƣớng giảm thời gi n   c tài liệu và nghe báo 

cáo tại hội trƣờng  ể tăng  ƣờng thời gian thảo luận. Bên cạnh   , Thƣờng tr c 

H ND  ũng phải phân công chủ t    i u hành các phiên h p khoa h   v  hu   ƣ c 

trí tuệ củ       ại biểu  ể thảo luận sâu và quyết  úng  Nh ng nội dung còn có ý 

kiến kh   nh u  ƣ   t  h r  tr o  ổi l m r   ến khi  ạt th ng nh t   o  Ngƣời  ứng 

 ầu  ơ qu n  ƣ c phân công trình d  thảo ngh  quyết, có thể trình bày thêm nh ng 

v n    li n qu n m  H ND qu n t m   ể      ại biểu quyết ngh …Ngo i r  

Thƣờng tr   H ND  hỉ  ạo tổ chức t t việc tiếp xúc cử tri trƣớc k  h p (kể cả việc 
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tiếp xúc cử tri theo  hu  n   )  v       ũng l  k nh th ng tin qu n tr ng  ể thảo 

luận v  các ngh  quyết d  kiến ban hành. 

   Do      ể  ảm bảo hiệu quả hoạt  ộng củ  Thƣờng tr   H ND c p tỉnh từ 

th c tiễn thành ph  Hà Nội hiện nay trong  ơ   u Thƣờng tr   H ND th  Chủ t ch 

H ND do Phó Bí thƣ Thành ủy kiêm nhiệm nhằm  ảm bảo s  lãnh  ạo, chỉ  ạo 

xuyên su t củ   ảng   i với hoạt  ộng củ  H ND  Bên cạnh   , cần bỏ chức danh 

Ủ  vi n thƣờng tr c và bổ sung thêm ít nh t 01 Phó Chủ t  h H ND  trong     ơ 

c u 01 Phó Chủ t ch là Uỷ vi n Thƣờng vụ Thành ủy; các Phó Chủ t  h H ND  òn 

lại là Thành ủy viên. B  trí     Trƣởng   n v  Ch nh Văn phòng l  th nh vi n  ủa 

Thƣờng tr   H ND. Cần qu    nh Thƣờng tr   H ND l    p trên của các Ban của 

H ND     nhiệm vụ chỉ  ạo hoạt  ộng củ      B n  C  nhƣ vậy, trong th c hiện 

các nhiệm vụ, thẩm quy n củ  Thƣờng tr   H ND mới có th c quy n v   i u kiện 

th c hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quy n hạn trong hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh. 

4.2.3.2. Các Ban Hội đồng nhân dân  

Với nhiệm vụ thẩm tra d  thảo ngh  quyết củ  H ND trƣớ  khi tr nh H ND 

ban hành, các Ban củ  H ND phải th c hiện nhi u công việc phức tạp khác nhau từ 

thu thập thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội, qu c phòng 

an ninh, việc ch p hành, th c thi pháp luật ở     phƣơng… do     ể  ảm bảo ch t 

lƣ ng hoạt  ộng củ      B n H ND c p tỉnh cần qu    nh s  lƣ ng t i thiểu thành 

viên các Ban, hạn chế thành viên là cán bộ  ơ qu n h nh  hính  tiến tới không b  trí 

cán bộ trong  ơ qu n h nh  hính l m th nh vi n  ủa Ban. Chú tr ng ch t lƣ ng các 

thành viên của Ban, l a ch n, b  trí nh ng  ại biểu    tr nh  ộ  năng l c, am hiểu 

lĩnh v c chuyên môn làm nòng c t  tăng  ƣờng thành viên là trí thức, nh ng ngƣời 

   tr nh  ộ chuyên môn ở      ơ qu n  ảng   o n thể. 

Tăng  ƣờng s  lƣ ng thành viên các Ban củ  H ND c p tỉnh theo mô hình 

thành ph  Hà Nội hiện nay mỗi B n   u có Trƣởng ban, 02 Phó trƣởng Ban và 02 

Uỷ viên hoạt  ộng chuyên trách. S  lƣ ng thành viên củ  B n  ũng cần phải tăng 

thêm, từ       trí tăng th m th nh vi n  ủa Ban hoạt  ộng chuyên trách. Cần  ơ   u 

Trƣởng ban củ  H ND th m gi  B n  h p hành tỉnh ủy. 
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Thành lập thêm các Ban củ  H ND theo  ặc thù của     phƣơng nhƣ tại 

thành ph  Hà Nội hiện n   ngo i B n Văn h   – Xã hội, Ban Kinh tế - ngân sách, 

Ban pháp chế  òn    B n    th   ƣ c thành lập theo  ặc thù Thành ph . Có thể quy 

  nh „„mở‟‟   ăn  ứ  ặc thù tình hình của         phƣơng  ể  ho phép H ND th nh 

lập thêm các Ban củ  H ND nhằm  ảm bảo th c hiện t t các chứ  năng  nhiệm vụ, 

thẩm quy n củ  H ND  B n  ạnh      ần có quy hoạch ngu n chuyên trách ở các 

Ban củ  H ND  ể có thể bổ sung k p thời trong     trƣờng h p nghỉ hƣu   hu ển 

công tác thì có thể bổ sung. Ngoài ra, cần         ơ  hế ƣu  ãi v       i u kiện 

thuận l i  ể thành viên các Ban củ  H ND c p tỉnh hoạt  ộng chuyên trách yên 

tâm công tác. 

4.2.3.3. Đại biểu Hội đồng nhân dân  

Ch t lƣ ng  ại biểu H ND l   ếu t  quyết   nh trong việc ban hành ngh  

quyết củ  H ND c p tỉnh. Tr n  ơ sở các hoạt  ộng tại k  h p       ại biểu H ND 

hiểu chính xác, nắm rõ v n     ể thông qua các ngh  quyết  úng  ắn, khả năng th c 

thi cao trên th c tế  Do      ể nâng cao ch t lƣơng     d ng, ban hành ngh  quyết 

cần nâng cao ch t lƣ ng  ại biểu H ND c p tỉnh theo hƣớng kết h p t t gi a yêu 

cầu v  tiêu chuẩn v   ơ   u  ại biểu  tr n  ơ sở tiêu chuẩn  ể ch n  ơ   u, chú 

tr ng tới ch t lƣ ng  ại biểu   ảm bảo tính  ại diện th c s    ại biểu phải là nh ng 

ngƣời tiêu biểu  ho lĩnh v c hoạt  ộng, ngành, giới, tầng lớp nhân dân. L a ch n 

 ƣ    ại biểu  ủ tiêu chuẩn  tr nh  ộ  năng l    u  tín      ạo  ức và tâm huyết với 

  ng t   H ND  Trong     tăng  ƣờng  ơ   u  ại biểu là cán bộ khoa h c, trí thức, 

cán bộ quản lý kinh tế  ph p lý; tăng s   ại biểu    tr nh  ộ  ại h   v  tr n  ại h c; 

th c hiện trẻ ho   ại biểu nhằm bảo  ảm tính kế thừa và chuyển giao gi a các thế 

hệ cán bộ. 

        Giảm dần s   ại biểu ở      ơ qu n h nh  hính nhƣng phải  ảm bảo s   ại 

biểu  ại diện trong các ngành quan tr ng v  lĩnh v c tr ng yếu  tăng s   ại biểu ở 

     ơ qu n  ảng   o n thể    ng thời, việ   ổi mới  ơ   u  ại biểu  ũng  ần chú ý 

 ơ   u  ại biểu ngo i  ảng   ại diện các tầng lớp d n  ƣ     ủ tiêu chuẩn tham gia 

H ND   p tỉnh  Tăng th m s   ại biểu H ND   p tỉnh  ể     ủ s   ại biểu t i 

thiểu  ảm bảo  ơ   u và phần lớn  ại biểu   p ứng yêu cầu ch t lƣ ng  tăng th m 

s  lƣ ng  ại biểu H ND  hu  n tr  h nhƣ tại H ND th nh ph  Hà Nội hiện nay 
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s  lƣ ng  ại biểu chuyên trách chiếm 20 (19/95  ại biểu). Quan tâm, chú tr ng 

công tác quy hoạch cán bộ  ể   o tạo, b i dƣỡng nhằm tạo ngu n  ại biểu H ND; 

có các chính sách, chế  ộ   i u kiện thuận l i  ho  ại biểu H ND hoạt  ộng  ũng 

nhƣ  ộng vi n  khen thƣởng k p thời   i với nh ng  ại biểu tâm huyết, hoạt  ộng 

tích c      ng thời   ũng  ần có nh ng chế tài cụ thể   i với nh ng  ại biểu 

H ND hoạt  ộng thiếu tích c c, thiếu chủ  ộng.  

4.2.3.4. Văn ph ng Hội đồng nhân dân  

Theo qu    nh tại Ngh    nh 48/2016/N -CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ 

qu    nh cụ thể v  chứ  năng  nhiệm vụ, quy n hạn   ơ   u tổ chức và biên chế của 

Văn phòng H ND tỉnh, thành ph  tr c thuộ  Trung ƣơng th  Văn phòng H ND 

c p tỉnh  ƣ c thành lập với chứ  năng  nhiệm vụ l   ơ qu n th m mƣu  giúp việc 

phục vụ hoạt  ộng củ  H ND  Thƣờng tr          n v   ại biểu H ND.   i với 

hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND th nh ph  Hà Nội  Văn phòng 

H ND l   ơ qu n  ầu n i  ể ph i h p hoạt  ộng gi    ơ qu n soạn thảo   ơ qu n 

thẩm   nh v   ơ qu n thẩm tra trong th c hiện quy trình xây d ng và ban hành ngh  

quyết củ  H ND. Do      ể th c hiện t t chứ  năng  nhiệm vụ của mình, văn 

phòng H ND c p tỉnh cần tổ chức thành các bộ phận chuyên môn phục vụ chuyên 

sâu v      lĩnh v c và duy trì và gi  m i quan hệ công tác với các cơ qu n  tổ chức, 

 ơn v  h u quan ở Trung ƣơng v      phƣơng   ể th m mƣu  phục vụ có ch t lƣ ng, 

hiệu quả các hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh. 

4.2.4  Xây dựng cơ chế phối h p giữa các cơ q an   ổ ch c  đơn vị  ha  

gia vào quy trình  ây dựng  ban hành văn bản q y phạ  pháp l ậ  của Hội đồng 

nhân dân cấp  ỉnh 

 Với tính ch t là một hoạt  ộng phức h p nhi u gi i  oạn n i tiếp liên quan 

chặt chẽ với nh u th  tăng  ƣờng m i quan hệ ph i h p công tác gi        ơ qu n  

tổ chức th c hiện sẽ góp phần nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban hành 

ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh  Cơ  hế ph i h p này phải  ƣ c thiết lập ngay từ 

khi    ngh  xây d ng ngh  quyết  ến khi ngh  quyết có hiệu l c pháp lý. Tại thành 

ph  Hà Nội,      ơ qu n  o n  ại biểu Qu c hội, Thƣờng tr   H ND  UBND  Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành ph  Hà Nội  ã     d ng, ký kết quy chế ph i h p 

nhằm tổ chức và th c hiện có hiệu quả hơn n a trong việc th c hiện công việc 
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 hung    li n qu n  ến chứ  năng  nhiệm vụ, quy n hạn củ       ơ qu n trong    

có nhi u nội dung li n qu n  ến hoạt  ộng xây d ng, ban hành ngh  quyết của 

H ND Thành ph 
58

. Từ      mỗi  ơ qu n  ảm nhiệm một kh u n o    trong qu  

tr nh (   ngh   soạn thảo  l   ý kiến  thẩm   nh  thẩm tr  ...) cần phải có trách nhiệm 

tuân thủ và th c hiện  úng qu    nh  ủ  ph p luật v  nhiệm vụ  ủ  m nh  Việc th c 

hiện kh ng  úng  kh ng  ầ   ủ ở b t k  khâu nào của quy trình có thể tr c tiếp 

hoặc gián tiếp ảnh hƣởng tới việc th c hiện nhiệm vụ củ   ơ qu n kh    Do     hoạt 

 ộng thể hiện s  nh p nh ng    ng bộ và k p thời gi        ơ qu n l  phƣơng thức 

hiệu quả nh t  ể mỗi bên hoàn thành nhiệm vụ, công việc của mình, từ    g p phần 

tạo ra nh ng ngh  quyết  ảm bảo ch t lƣ ng. Bên cạnh     mỗi  ơ qu n   ơn v  cần 

chủ  ộng ph i h p liên hệ công tác  tr o  ổi thông tin với      ơn v  có liên quan 

nhằm làm rõ các v n    còn nhi u ý kiến khác nhau trong khi th c hiện qu  tr nh  ể 

   phƣơng  n  ử lý, giải quyết phù h p nhằm  ạt  ƣ c s  th ng nh t cao trƣớc khi 

 ƣ  r  thảo luận, ban hành. 

 Ngo i r      một s  ph i h p kh   kh  qu n tr ng     l  ph i h p gi       

 ơ qu n    thẩm quy n với     phƣơng tiện th ng tin  ại  húng trong hoạt  ộng 

xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh   ể kh i th   hiệu quả t    ộng 

 ủ      phƣơng tiện th ng tin  ại  húng với   ng t       d ng    n h nh VBQPPL  

     ơ qu n th m gi  v o qu  tr nh phải    qu    nh  ụ thể nhằm tăng  ƣờng hơn 

n   m i qu n hệ ph i h p với     phƣơng tiện th ng tin  ại  húng trong:  ung   p 

th ng tin v  nhu  ầu  i u chỉnh pháp luật;  ƣ  tin v  t nh h nh  th c tiễn tại   a 

phƣơng  ể      ơ qu n    thẩm quy n  em  ét    nh gi     

4.2.5. Kiện toàn tổ ch c bộ máy và tăng c ờng năng lực ch  đội ngũ cán 

bộ làm công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

 Xây d ng VBQPPL nói chung và xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND 

c p tỉnh nói riêng  òi hỏi kiến thức và kỹ năng m ng tính  h t  hu  n ng nh      

là một hoạt  ộng có vai trò quan tr ng nên việc kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên 

                                                 
58

 https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/3502/2851347/14/ky-ket-quy-che-phoi-hop-

cong-tac-4-co-quan-gop-phan-vao-hieu-qua-cua-nhiem 

ky.html;jsessionid=UURruFI2VSlQSGIOkUOqdTBC.undefined (truy cập ngày 25/3/2022) 

https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/3502/2851347/14/ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-4-co-quan-gop-phan-vao-hieu-qua-cua-nhiem-ky.html;jsessionid=UURruFI2VSlQSGIOkUOqdTBC.undefined
https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/3502/2851347/14/ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-4-co-quan-gop-phan-vao-hieu-qua-cua-nhiem-ky.html;jsessionid=UURruFI2VSlQSGIOkUOqdTBC.undefined
https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/3502/2851347/14/ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-4-co-quan-gop-phan-vao-hieu-qua-cua-nhiem-ky.html;jsessionid=UURruFI2VSlQSGIOkUOqdTBC.undefined
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nghiệp và trang b  cho cán bộ, công chức nh ng kiến thức và kỹ năng v  xây d ng, 

soạn thảo VBQPPL là r t cần thiết. 

Th  nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức tham gia vào quy 

trình xây d ng, ban hành VBQPPL của H ND   p tỉnh. Trong thời gian vừa qua, 

mặc dù s  lƣ ng cán bộ, công chức pháp chế ở các Sở, ban, ngành     phƣơng  ã 

tăng l n   ng kể nhƣng vẫn  hƣ   ủ   hƣ  tƣơng  ứng với kh i lƣ ng công việc mà 

     ơ qu n n   phải  ảm  ƣơng   hƣ  kể  ến một s  cán bộ, công chức còn thiếu 

kinh nghiệm   hƣ    p ứng hoàn toàn yêu cầu v  chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt 

 ộng quan tr ng này. 

Do      ần củng c  và kiện toàn tổ chức bộ máy nhƣ tại thành ph  Hà Nội 

theo hƣớng mỗi  ơ qu n  hu  n m n  ủa UBND phải     ơ   u Phòng Pháp chế 

tr c thuộc với  ội ngũ  hu  n m n h   v  xây d ng, soạn thảo VBQPPL từ kỹ 

năng xây d ng chính sách, kỹ năng   nh gi  t    ộng chính sách  ến kỹ năng soạn 

thảo “qu  phạm ho ”  hính s  h một cách chuyên nghiệp  Trƣớc hết phải nâng cao 

vai trò của tổ chức pháp chế, bộ phận  hu  n m n  ƣu ti n sử dụng ngu n nhân l c 

sẵn     ể tiếp tụ    o tạo, b i dƣỡng b  trí công tác phù h p, xem h  l   ội ngũ 

nòng c t trong t t cả các Sở, ban, ngành Thành ph . Bên cạnh      ần qu n t m  ến 

việc tuyển dụng  ủ  ƣu ti n nh ng ngƣời có kiến thức pháp luật    dạng chuyên 

môn khác nhau từ các chuyên ngành chính tr , kinh tế, xã hội và luật h c và hiểu 

biết v  các v n    kinh tế, xã hội li n qu n  ến    dạng, với chuyên môn khác nhau 

v  chính tr , luật và kinh tế   ể l m  ƣ    i u này cần  i u chỉnh một s  chính sách 

 ãi ngộ nhằm thu hút ngu n nhân l c có chuyên môn t t   ũng nhƣ giúp  ho   n  ộ, 

công chức tham gia vào hoạt  ộng xây d ng pháp luật yên tâm công tác, hoàn thành 

các nhiệm vụ  ƣ c giao. 

Th  hai, nâng cao kỹ năng v  tr nh  ộ chuyên môn  ội ngũ th c hiện xây 

d ng, soạn thảo VBQPPL. Ch t lƣ ng nội dung của VBQPPL phụ thuộc r t nhi u 

v o năng l    tr nh  ộ chuyên môn, kỹ năng v  phẩm ch t củ   ội ngũ l m   ng t   

soạn thảo văn  ản. Bởi vậy cần phải qu n t m v    ng thời tiến hành các công việc 

  i với các chủ thể n      l : 

Một là   ẩy mạnh hoạt  ộng   o tạo, b i dƣỡng v  kỹ năng xây d ng chính 

sách soạn thảo VBQPPL. Triết lý làm luật, kỹ năng l m luật không thể t  nhiên có 
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thể     ƣ c qua kinh nghiệm công tác mà phải thƣờng  u  n  ƣ c h c tập v  lý 

thuyết và kỹ năng lập pháp, nh t là công việc soạn thảo văn  ản  òi hỏi chuyên môn 

cao  Do         phƣơng     tỉnh phải thiết lập một chiến lƣ     o tạo, b i dƣỡng v  

xây d ng, soạn thảo văn  ản pháp luật trong          nh r   ơ qu n  h u trách 

nhiệm   o tạo  kinh phí   hƣơng tr nh   o tạo nhằm nâng cao ch t lƣ ng và tính 

th ng nh t củ    ng t     o tạo. 

Trƣớc hết, cần tiếp tụ   ẩy mạnh hơn n a việc tổ chức các lớp b i dƣỡng, 

tập hu n h     o tạo ngắn hạn nhƣ tại thành ph  Hà Nội hằng năm   u ph i h p 

với Bộ Tƣ ph p trong việc tập hu n    o tại cho các Sở, ban, ngành Thành ph  v  

quy trình xây d ng, ban hành VBQPPL  ể hoạt  ộng này th c s  có chi u sâu và 

 em lại hiệu quả. Từ việc nâng cao khả năng v  mặt lý luận  phƣơng ph p v  kỹ 

năng  ho   n  ộ, công chức xây d ng, soạn thảo VBQPPL bằng lộ tr nh   o tạo 

kiến thức v  phân tích    nh gi  chính sách, soạn thảo chuyển hoá chính sách thành 

qu    nh cụ thể, tham v n ý kiến   i với d  thảo văn  ản…  ể nâng   o năng l c, 

giúp h  trau d i kinh nghiệm, h c hỏi các cách thức thu thập thông tin, nghiên cứu 

tình hình th c tiễn, chính sách pháp luật có liên quan, khả năng ph n tí h    nh gi   

d  báo t    ộng củ  văn  ản   i với  ời s ng xã hội. 

V  lâu dài, nên tổ chức hệ   o tạo  hính qu  v  s u  ại h     i với chuyên 

ngành xây d ng văn  ản pháp lý tại      ơ sở   o tạo luật   ặc biệt l  Trƣờng  ại 

h c Luật Hà Nội v  Trƣờng  ại h c Luật Thành ph  H  Chí Minh. Bên cạnh     

cần có nh ng qu    nh thu hút s  tham gia của các các nhà khoa h c, các chuyên 

gi   ến từ      ơ sở   o tạo Luật, kinh tế v      lĩnh v c chuyên ngành cùng tham 

gia vào hoạt  ộng này. 

Ngoài ra, cần n ng   o năng l c v  th c tiễn cho cán bộ, công chức th c 

hiện xây d ng, soạn thảo VBQPPL tránh việc qu    nh  ƣ c soạn thảo trong 

“phòng lạnh” thiếu th c tế  hƣ  phù h p với  i u kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội của 

    phƣơng. Mặt kh     ũng  ần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm ch t   ạo 

 ức ngh  nghiệp củ   ội ngũ n    ể h  th c thi pháp luật một cách nghiêm minh. 

Hai là  tăng  ƣờng việ    nh gi   hu  n m n  ủa các nhà khoa h     i với 

 ội ngũ tr c tiếp th c hiện xây d ng văn  ản quy phạm pháp luật. 
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Xu hƣớng chung của xã hội trong thời gian vừa qua cho th y các v n    

pháp luật ngày càng d a vào khoa h c kỹ thuật. Ở thành ph  Hà Nội, việc tham 

khảo ý kiến chuyên môn của các nhà khoa h c trở thành một chiến lƣ c quan tr ng 

 ể tranh thủ trí tuệ hi n tài vào công tác lập pháp nhằm bảo  ảm ch t lƣ ng của 

VBQPPL  C    ơ qu n quản lý có thể nghiên cứu cách tiếp cận từ trên xu ng nhằm 

bảo  ảm rằng hoạt  ộng   nh gi   hu  n m n  ủa các nhà khoa h    ƣ c áp dụng 

và các ngu n l c khoa h c khan hiếm  ƣ c sử dụng có hiệu quả vào công cuộc xây 

d ng pháp luật. 

Bởi vậy, nên tổ chức các hoạt   ng   nh gi   hu  n m n   nh k    i với các 

nhà khoa h c v  kiến thứ    i với lĩnh v c xây d ng VBQPPL  V  thƣờng các nhà 

làm luật h  kh ng     ủ kỹ năng  ần thiết  ể tiếp cận, hiểu nghĩ  v   p dụng các 

kiến thức khoa h c là n n tảng  ơ sở cho quyết   nh lập pháp mà h  phải tiến hành. 

4.2.6. Q y định trách nhiệm pháp lý trong hoạ  động xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Không chỉ    cao trách nhiệm  ạo  ức, trách nhiệm chính tr  mà cần quy 

  nh trách nhiệm pháp lý  ến cùng   i với mỗi  ơ qu n  nh n vi n nh  nƣớc trong 

quá trình    ngh , soạn thảo, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh. Nếu một  ơ 

qu n nh  nƣớc hay một cá nhân có thẩm quy n tham gia    ngh , soạn thảo, thẩm 

  nh, thẩm tra hay thông qua một d  thảo ngh  quyết có lỗi do hành vi của mình dẫn 

 ến việc ban hành ngh  quyết trái pháp luật gây hậu quả nghiêm tr ng cho Nhà 

nƣớc và xã hội thì phải ch u trách nhiệm pháp lý  ến  ùng   i với d  thảo ngh  

quyết. Nếu có thể  n n qu    nh rõ trách nhiệm ph p lý   i với từng cá nhân hoặc 

từng bộ phận  ặc biệt   i với  ơ qu n thẩm tra, chỉnh lý d  thảo trƣớc khi ban hành. 

4.2.7. Bả  đả  các điều kiện vật chất cho hoạ  động xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

 Một trong nh ng v n    có tính ch t quyết   nh  ến ch t lƣ ng và hiệu quả 

của xây d ng pháp luật    l  kinh phí  Tại thành ph  Hà Nội, ngu n kinh phí phục 

vụ cho công tác xây d ng pháp luật khó có thể   p ứng yêu cầu  ặt ra, mà chỉ góp 

một phần mang tính ch t hỗ tr  chủ yếu nhƣ in  n, phát hành d  thảo  ể l y ý kiến. 

Hiện nay, tỷ lệ kinh phí ngân sách chủ yếu tập trung cho khâu soạn thảo VBQPPL 

m   hƣ  th c s  chú tr ng  ến ngu n kinh phí cho các hoạt  ộng khác nh t là hoạt 
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 ộng xây d ng chính sách      l  hoạt  ộng mới ở nƣớ  t  trong khi    ngu n l c 

dành cho việc xây d ng nghiên cứu, phân tích,   nh gi  t    ộng  hính s  h   i với 

các qu c gia khác th c hiện lại r t t n kém. 

 Do      ần thiết b  trí  ủ kinh phí  ƣu ti n thí h   ng  ho   ng  oạn phức 

tạp, kỹ thuật cao trong xây d ng, ban hành ngh  quyết củ  H ND c p tỉnh. Việc b  

trí ngu n l c tài chính cho hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL r t quan tr ng 

bởi     l  ti n      ơ sở  ể  ho r   ời nh ng ngh  quyết ch t lƣ ng trong tƣơng l i  

Các ngu n kinh phí cần phải  ƣ c lập kế hoạch ngay từ gi i  oạn lập    ngh  theo 

hƣớng   nh ra mức kinh phí khác nh u   i với từng khâu, từng  ƣớc phụ thuộc vào 

 ộ phức tạp và thời gian, công sức tiêu hao. 

 Cần  ổi mới tƣ du  v   ảm bảo ngu n kinh phí cho công tác xây d ng pháp 

luật ở     phƣơng   ặc biệt là kinh phí cho các hoạt  ộng mang tính nghiên cứu nhƣ 

xây d ng chính sách,   nh gi  t    ộng chính sách… Ngo i việ   ảm bảo từ ngu n 

ng n s  h nh  nƣớc, còn cần     ơ  hế  ể xã hội hóa ngu n kinh phí cho hoạt  ộng 

này bằng    h hu   ộng s  tr  giúp bên ngoài xã hội th m gi  nhƣ tổ chức qu c tế, 

tổ chứ  nƣớc ngoài tại Việt Nam, thậm chí là các doanh nghiệp trong và ngoài 

nƣớ      ể sử dụng vào các giai  oạn của hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL 

một cách h p lý, hiệu quả  ể n ng   o năng l c lập pháp. 

Ngo i r   chính quy n thành ph  Hà Nội  ần tổ  hứ  khảo s t v  th   trạng 

trụ sở      tr ng thiết    l m việ   từ        d ng kế hoạ h tổng thể   u  ầu     

  p      ng nh thuộ  phạm vi quản lý tr ng    m   m    tr ng thiết       phụ  vụ 

  ng t   xây d ng, ban hành văn  ản  tiến h nh tin h   h     ng t   xây d ng, ban 

hành văn  ản   

4.2.8. Xây dựng bộ tài liệu, công c  hỗ tr  cho hoạ  động xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Chính quy n     phƣơng   p tỉnh cần chủ  ộng xu t bản cẩm nang v  xây 

d ng    n h nh văn  ản quy phạm pháp luật thay vì   n h nh văn  ản hƣớng dẫn 

th ng nh t qu  tr nh nhƣ hiện nay tại thành ph  Hà Nội
59

. 

                                                 
59

 C ng văn s  2148/STP-VBPQ ngày 21/9/2017 của Sở Tƣ ph p th nh ph  Hà Nội v  việ  hƣớng dẫn, 

th ng nh t quy trình xây d ng ngh  quyết, quyết   nh quy phạm pháp luật thuộc thẩm quy n ban hành của 

H ND  UBND Th nh ph . 
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 Theo kinh nghiệm của một qu   gi     tr nh  ộ lập pháp phát triển khuyến 

  o “ ần phải xu t bản nh ng cu n cẩm nang v  xây d ng    n h nh văn  ản quy 

phạm pháp luật biên soạn các danh mục nh ng  ầu việc cần làm ngay và trong cả 

qu  tr nh v  lƣu ý nh ng việc quan tr ng cần tập trung ngu n l c t i   ”[104]  

 Ở nƣớc ta, nhi u     phƣơng  ã xu t bản nh ng cu n cẩm n ng tƣơng t  nhƣ 

vậ   ể phổ biến trƣớc hết  ho   i tƣ ng tham gia xây d ng, soạn thảo  ể h  hiểu 

biết v  công việ  n    Trƣớc khi xu t bản cần tích h p nh ng cu n sổ tay hiện có 

nhƣ Sổ tay phân tích chính sách và Sổ tay soạn thảo VBQPPL do Bộ Tƣ ph p   n 

hành thành một cu n với s  phân   nh v  từng gi i  oạn của quy trình xây d ng 

VBQPPL. Tập trung làm rõ công  oạn xây d ng, ban hành VBQPPL theo hƣớng 

chỉ dẫn cụ thể  ể kể cả cán bộ, công chứ    ại biểu H ND tỉnh h     ng  húng   u 

dễ dàng tiếp cận. 

 Bên cạnh             phƣơng  ần nghiên cứu cách làm của thành ph  Hà Nội 

khi xây d ng hệ th ng  ơ sở d  liệu riêng v  VBQPPL có s  liên kết với hệ th ng 

 ơ sở d  liệu qu   gi   Cơ sở d  liệu v  VBQPPL sẽ có d  liệu v  l ch sử lập pháp; 

 ơ sở d  liệu v  xây d ng  hính s  h    nh gi  t    ộng  hính s  h;  ơ sở d  liệu 

v  soạn thảo, thẩm   nh, thẩm tra và thông qua VBQPPL. 

 Mụ   í h của việc xây d ng  ơ sở d  liệu nhằm tạo r  “kho th ng tin”  ể các 

nhà lập pháp tìm hiểu, l a ch n d  liệu thích h p    ng tin  ậy cần thu thập cho các 

v n    khi tiến hành xây d ng VBQPPL. Các d  liệu thu thập không phải là nh ng 

quyết   nh biệt lập trong quy trình xây d ng VBQPPL mà là toàn bộ các thông tin 

ảnh hƣởng  ến toàn bộ quy trình xây d ng văn  ản trƣớ      ể phục vụ cho công 

việc xây d ng văn  ản của hiện tại. 
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KẾT LUẬN CHƯ NG 4 

 Tr n  ơ sở qu n  iểm v  mụ  ti u     d ng v    n h nh VBQPPL  ủ  

H ND thành ph  Hà Nội luận  n  ã  ƣ  r  một s  nh ng  iện ph p nhằm n ng   o 

 h t lƣ ng   ng t       d ng v    n h nh VBQPPL  ủ  H ND c p tỉnh nhằm   p 

ứng   u  ầu trong hoạt  ộng quản lý nh  nƣớ  trong thời gian tới      l  v n    

qu n tr ng v   ần thiết phải th   hiện một    h triệt  ể  kho  h   nhằm th   s  

n ng   o  ƣ    h t lƣ ng hoạt  ộng     d ng ph p luật. 

 Th   hiện  ƣ       giải ph p n    hính l  hiện th   h   qu n  iểm   hủ 

trƣơng  ủ   ảng tại Ngh  qu ết s  48-NQ/TW v   hiến lƣ       d ng v  ho n 

thiện hệ th ng ph p luật  ủ  Việt N m  ến năm 2010   nh hƣớng  ến năm 2020. 

Nội dung  ủ      giải ph p n       ập tới việ   ầu ti n v  qu n tr ng nh t     hính 

l  ho n thiện     qu    nh của pháp luật  tiếp    l  kiện to n   ổi mới tƣ du  tổ 

 hứ   ộ m   v   ội ngũ   n  ộ l m   ng t       d ng văn  ản  B n  ạnh     Luận 

 n  ũng     ập tới     giải ph p m ng tính kỹ thuật v  hỗ tr   ho   ng t       d ng 

v    n h nh VBQPPL củ  H ND c p tỉnh nhƣ giải ph p nhằm hu   ộng s  th m 

gi   ủ   hu  n gi       nh  kho  h        nh  hoạt  ộng th   tiễn    i tƣ ng  h u 

s  t    ộng tr   tiếp  ủ  văn  ản v  nh n d n v o qu  tr nh     d ng v    n h nh; 

xây d ng bộ tài liệu, công cụ hỗ tr ; bảo  ảm      i u kiện vật ch t cho hoạt  ộng 

xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh  C   giải ph p n   sẽ tạo th nh 

một hệ th ng     giải ph p ho n thiện  ể  ảm  ảo   ng t       d ng v    n h nh 

VBQPPL củ  H ND c p tỉnh  ƣ    i v o n n nếp v  th   hiện một    h kho  h    

th ng nh t  
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KẾT LUẬN  

Xây d ng, ban hành VBQPPL là một trong nh ng hoạt  ộng  ơ  ản, quan 

tr ng góp phần nâng cao v  thế, vai trò củ  H ND   p tỉnh trong bộ máy chính 

quy n     phƣơng ở nƣớc ta hiện nay. Bên cạnh     hoạt  ộng này góp phần xây 

d ng và hoàn thiện hệ th ng pháp luật   ng bộ, th ng nh t, khả thi, công khai, 

minh bạch, phát huy vai trò và hiệu l c của quản lý nh  nƣớc - xã hội tại   a 

phƣơng, thú   ẩy ổn   nh chính tr , phát triển kinh tế  tăng  ƣờng hội nhập qu c tế 

củ    t nƣớc. Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân khác nhau, mà công tác xây d ng 

và ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh vẫn còn t n tại nhi u b t cập. 

Qu     tài nghiên cứu: “Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, Luận  n  ã 

 ạt  ƣ c một s  kết quả  ơ  ản nhƣ s u:  

Mộ  là  v  mặt lý luận, Luận  n  ã nghi n  ứu      ập  ến nh ng v n    lý 

luận  ơ  ản nh t v  xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh  Từ v n    

nhận thứ   ƣ   tầm qu n tr ng  ủ  hoạt  ộng này trong tổ chức và hoạt  ộng của 

H ND   p tỉnh   ến thẩm qu  n  phạm vi, nội dung, nguyên tắc, quy trình,     yếu 

t  ảnh hƣởng ch t lƣ ng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh      u 

 ƣ   ph n tí h  tiếp  ận kh  s u sắ   g p phần soi s ng  ho     v n    th   tiễn  

 ai là  nghi n  ứu  ph n tí h v    nh gi  th c trạng qu    nh pháp luật và 

th   tiễn tại thành ph  Hà Nội – Thủ     tr i tim  ủa cả nƣớ  nơi hằng năm    s  

lƣ ng VBQPPL  ƣ     n h nh tƣơng   i lớn  Ngo i nh ng kết quả  ạt  ƣ   luận  n 

 ã  hỉ r  nh ng hạn  hế  thiếu sót trong th c hiện     d ng v    n h nh VBQPPL 

của H ND thành ph  Hà Nội  nh ng ngu  n nh n dẫn  ến s  hạn  hế     

Ba là, luận  n  ã  ƣ  r  qu n  iểm v      giải ph p tƣơng   i   ng  ộ  to n 

diện nhằm khắ  phụ      hạn  hế  nâng cao ch t lƣ ng hoạt  ộng xây d ng, ban 

hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh từ th c tiễn thành ph  Hà Nội  nhƣ: Ho n thiện 

qu    nh v      d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND   p tỉnh là giải pháp mang 

tính  ột phá, trong    chú tr ng tới quy trình, thủ tục  ảm bảo s  h p pháp, h p lý; 

nghiên cứu qu    nh trách nhiệm ph p lý   i với cá nhân, tổ chức tham gia vào xây 

d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh kh ng  ảm bảo ch t lƣ ng;  ổi mới 

tổ chức và hoạt  ộng củ  H ND theo hƣớng chuyên trách; xây d ng  ơ  hế ph i 
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h p gi        ơ qu n  tổ chức tham gia; kiện toàn tổ chức bộ m    tăng  ƣờng năng 

l c cho cán bộ, công chức làm công tác xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND 

c p tỉnh    ng thời, cần phải bảo  ảm      i u kiện vật ch t và xây d ng bộ tài 

liệu, công cụ hỗ tr      ƣ    oi l  nh ng giải ph p qu n tr ng nâng cao ch t lƣ ng 

hoạt  ộng xây d ng, ban hành VBQPPL củ  H ND c p tỉnh góp phần hoàn thiện 

hệ th ng pháp luật của chính quy n     phƣơng  ũng nhƣ  ủ    t nƣớc trong thời 

gian tới, nh t là trong gi i  oạn quan tr ng hiện nay khi Việt N m   ng tiếp tục xây 

d ng nh  nƣớc pháp quy n và hội nhập qu c tế./. 
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PHỤ LỤC 
Ph  l c 3.1 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND THÀNH PHỐ BAN HÀNH  

Tr         đ  n 2016 – 2020 

STT Số, ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Tên Nghị quyết 

1.  
09/2020/NQ-

H ND 
09/12/2020 

V  việc thông qua chủ trƣơng   n h nh    án Hỗ tr  doanh nghiệp nhỏ và vừ  gi i  oạn 2021-2025 và 

qu    nh một s  chính sách, nội dung, mức chi hỗ tr  doanh nghiệp tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  

2.  
08/2020/NQ-

H ND 
08/12/2020 V  việ  qu    nh một s  nội dung và mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph  

3.  
06/2020/NQ-

H ND 
07/07/2020 

V  việc ban hành một s  qu    nh thu phí, lệ phí tr n       n th nh ph  H  Nội thuộc thẩm quy n qu ết 

  nh  ủ  Hội   ng nh n d n Th nh ph  

4.  
03/2020/NQ-

H ND 
07/07/2020 V  việ  qu    nh một s  nội dung và mức chi thuộc thẩm quy n củ  Hội   ng nh n d n Th nh ph   

5.  
05/2020/NQ-

H ND 
07/07/2020 

V  việ  qu    nh mức thu h   phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập củ  th nh ph  

H  Nội v  mức thu h   phí   i với trƣờng Trung c p Kinh tế kỹ thuật Bắ  Thăng Long  Trƣờng Trung 

c p kỹ thuật Tin h   H  Nội năm h c 2020-2021  

6.  
02/2020/NQ-

H ND 
07/07/2020 

V  việ    n h nh qu    nh khu v   kh ng  ƣ   phép  hăn nuôi và chính sách hỗ tr  di dời  ơ sở  hăn 

nuôi ra khỏi khu v   kh ng  ƣ   phép  hăn nu i tr n       n th nh ph  H  Nội  

7.  
01/2020/NQ-

H ND 
15/05/2020 

V  việc quy   nh một s   ơ  hế, nội dung, mứ   hi  ặc thù trong phòng, ch ng d ch Covid-19 của thành 

ph  Hà Nội  

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2819258.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2819258.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2819286.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812384.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812384.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812378.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812381.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812381.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812381.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812375.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2812375.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2810374.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2810374.html
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8.  
18/2019/NQ-

H ND 
26/12/2020 

V  việc thông qua bảng giá các loại   t tr n   a bàn thành ph  Hà Nội áp dụng từ ng   1/1/2020  ến 

ngày 31/12/2024 

9.  
10/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 V  việ  qu    nh một s  nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph   

10.  
13/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 

Ngh  quyết s  13/2019/NQ-H ND  ủa Hội   ng nhân dân Thành ph  Hà Nội qu    nh mức trần h c phí 

  i với  ơ sở giáo dục công lập ch t lƣ ng   o tr n   a bàn Thủ    năm 2020-2021  

11.  
14/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 

Qu    nh giá d ch vụ khám bệnh, ch a bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế   i 

với  ơ sở khám bệnh, ch a bệnh củ  Nh  nƣớc thuộc thành ph  Hà Nội  

12.  
15/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 

Qu    nh chính sách hỗ tr    i với ngƣời cai nghiện ma túy t  nguyện tại gi    nh   ộng   ng và chính 

sách hỗ tr , chế  ộ   ng g p   i với ngƣời cai nghiện ma túy t  nguyện tại      ơ sở cai nghiện ma túy 

tr n   a bàn Thành ph  Hà Nội theo qu    nh tại Th ng tƣ s  124/2018/TT-BTC  

13.  
12/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 

V  nội dung chi, mức chi xây d ng, quản lý   hu  n m n   i với d  án phát triển sản xu t     dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộ  Chƣơng tr nh mục tiêu qu c gia giảm nghèo b n v ng 

gi i  oạn 2016 - 2020 tr n   a bàn 14 xã khu v c II, khu v c I thuộ  vùng   ng bào dân tộc mi n núi trên 

  a bàn thành ph  Hà Nội  

14.  
11/2019/NQ-

H ND 
04/12/2019 V  một s  chính sách khuyến khích phát triển ngành ngh  nông thôn và làng ngh  thành ph  Hà Nội  

15.  
08/2019/NQ-

H ND 
10/07/2019 

V  s  lƣ ng, chứ  d nh   i với ngƣời hoạt  ộng không chuyên trách ở c p xã; mức phụ c p, mức phụ 

c p kiêm nhiệm   i với ngƣời hoạt  ộng không chuyên trách ở c p xã, ở thôn, tổ dân ph ; mức b i dƣỡng 

  i với ngƣời tr c tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân ph ; chế  ộ hỗ tr  ngƣời hoạt  ộng không 

chuyên trách c p xã không tiếp tục b  trí c ng t   tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  

16.  07/2019/NQ- 10/07/2019 V  việ  ƣu ti n ph t triển hệ th ng vận tải hành khách công cộng kh i lƣ ng lớn; khuyến khí h  ầu tƣ 

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803914.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803702.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803702.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803705.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803705.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803908.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803908.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803908.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803696.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803696.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803696.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803696.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2803690.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785659.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785659.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785659.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785659.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785647.html
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H ND xây d ng, khai thác bến  e   ãi  ỗ  e   t  v      phƣơng tiện  ơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong 

quản lý   i u hành hệ th ng giao thông vận tải  

17.  
09/2019/NQ-

H ND 
10/07/2019 

V  mức phụ c p   i với Ph  Trƣởng C ng  n  ã  C ng  n vi n thƣờng tr c ở  ã (nơi  hƣ     trí Công an 

 hính qu ) tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  

18.  
04/2019/NQ-

H ND 
08/07/2019 

V  việ  qu    nh một s   hính s  h  ặc thù hỗ tr        i tƣ ng thuộc hộ gi    nh kh ng    khả năng 

thoát nghèo và hộ gi    nh s u khi tho t nghèo ổn   nh cuộc s ng của thành ph  Hà Nội  

19.  
06/2019/NQ-

H ND 
08/07/2019 

Qu    nh mức thu h   phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành ph  Hà Nội 

và mức thu h   phí   i với Trƣờng Trung c p Kinh tế kỹ thuật Bắ  Thăng Long  Trƣờng Trung c p Kỹ 

thuật Tin h c Hà Nội năm h c 2019-2020  

20.  
05/2019/NQ-

H ND 
08/07/2019 

Thông qua chủ trƣơng   n h nh    án hỗ tr  khởi nghiệp sáng tạo tr n   a bàn thành ph  Hà Nội giai 

 oạn 2019-2025 và các chính sách hỗ tr  khởi nghiệp sáng tạo thuộ     án  

21.  
03/2019/NQ-

H ND 
08/07/2019 V  việ  qu    nh một s  nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph   

22.  
01/2019/NQ-

H ND 
09/04/2019 

V  mức hỗ tr  gi  vé   i với ngƣời sử dụng d ch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến  ƣờng sắt 

   th  2A Cát Linh - H    ng  

23.  
02/2019/NQ-

H ND 
09/04/2019 

 B n h nh qu    nh giá d ch vụ khám bệnh, ch a bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế   i với  ơ sở khám bệnh, ch a bệnh củ  Nh  nƣớc thuộc thành ph  Hà Nội  

24.  
11/2018/NQ-

H ND 
05/12/2018 V  việ  qu    nh một s  nội dung  mứ   hi thuộ  thẩm qu  n  ủ  Hội   ng nh n d n Th nh ph   

25.  
10/2018/NQ-

H ND 
05/12/2018 

V  một s   hính s  h khu ến khí h ph t triển sản  u t  ph t triển h p t    li n kết trong sản  u t v  ti u 

thụ sản phẩm n ng nghiệp;     d ng hạ tầng n ng th n th nh ph  H  Nội  

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785647.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785647.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785668.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785668.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785723.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785723.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785653.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785653.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785653.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785650.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785650.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2785714.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2779981.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2779981.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2779985.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2779985.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770461.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770464.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770464.html
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26.  
08/2018/NQ-

H ND 
05/12/2018 

V  việ   ãi  ỏ     qu    nh li n qu n  ến Thƣờng tr   H ND Th nh ph  tại     ngh  qu ết  ủ  H ND 

Th nh ph   ã   n h nh triển kh i thi h nh Luật  ầu tƣ   ng năm 2014 v  một s  Ngh    nh hƣớng dẫn 

thi h nh Luật  ầu tƣ   ng  

27.  
09/2018/NQ-

H ND 
05/12/2018 

V  việ  sử   ổi, bổ sung, bãi bỏ một s  qu    nh thu phí, lệ phí tại Ngh  quyết s  20/2016/NQ-H ND 

củ  H ND Th nh ph  ban hành một s  qu    nh thu phí, lệ phí trên   a bàn thành ph  Hà Nội thuộc 

thẩm quy n củ  H ND Th nh ph   

28.  
12/2018/NQ-

H ND 
05/12/2018 V  giá sản phẩm, d ch vụ công ích thủy l i tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  

29.  
01/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 V  phân c p quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành ph  Hà Nội  

30.  
07/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 

V  qu    nh mứ   hi hỗ tr    i với Ủ    n MTTQ Việt N m   p  ã v  B n   ng t   Mặt trận ở khu d n 

 ƣ th   hiện Cuộ  vận  ộng "To n d n  o n kết     d ng n ng th n mới     th  văn minh" tại      ã  

phƣờng  th  tr n tr n       n th nh ph  H  Nội  

31.  
02/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 

V  việ   i u chỉnh, bổ sung một s    nh mức phân bổ chi ngân sách của thành ph  Hà Nội gi i  oạn 

2017-2020 tại Ngh  quyết s  13/2016/NQ-H ND ng   05/12/2016  ủ  H ND Th nh ph  v  phân c p 

ngu n thu, nhiệm vụ chi gi a các c p ngân sách; tỷ lệ phần trăm ph n  hi  ngu n thu gi a các c p ngân 

s  h v    nh mức phân bổ chi ngân sách thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2017 - 2020  

32.  
03/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 

V  việ  qu    nh mức hỗ tr  bằng ti n   i với ngƣời dân trong phạm vi vùng ảnh hƣởng m i trƣờng khu 

v c xung quanh các khu xử lý ch t thải rắn bằng phƣơng ph p  h n l p tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  

33.  
04/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 V  việ    n h nh qu    nh nội dung  mứ   hi  ặ  thù thuộ  thẩm qu  n  ủ  H ND th nh ph  H  Nội  

34.  06/2018/NQ- 05/07/2018 Qu    nh  ơ  hế hỗ tr     ng g p th c hiện     n Chƣơng tr nh S a h    ƣờng cải thiện tình trạng dinh 

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770467.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770467.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770467.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770452.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770452.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770452.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2770428.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759598.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759613.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759613.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759613.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759607.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759607.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759607.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759607.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759616.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759616.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759619.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759574.html
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H ND dƣỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và h c sinh tiểu h   tr n   a bàn thành ph  Hà Nội, 

gi i  oạn (2018-2020)  

35.  
05/2018/NQ-

H ND 
05/07/2018 

Qu    nh mứ  thu phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành ph  Hà Nội và 

mức thu h   phí   i với Trƣờng Trung c p Kinh tế Kỹ thuật Bắ  Thăng Long  Trƣờng Trung c p Kỹ 

thuật Tin h c Hà Nội năm h c 2018 - 2019  

36.  
09/2017/Q -

UBND 
05/12/2017 Việ  qu    nh một s  nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph .  

37.  
11/2017/NQ-

H ND 
05/12/2017 

V  việ   i u chỉnh nội dung Ngh  quyết s  05/2015/NQ-H ND ng   01/12/2015  ủ  H ND th nh ph  

Hà Nội v  Chƣơng tr nh mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt  ộng củ   ơ qu n nh  nƣớc 

thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2016-2020.  

38.  
10/2017/NQ-

H ND 
05/12/2017 

V  việc sử   ổi, bổ sung Ngh  quyết s  20/2016/NQ-H ND ng   06 th ng 12 năm 2016  ủa Hội   ng 

nhân dân thành ph  Hà Nội ban hành một s  qu    nh thu phí, lệ phí tr n   a bàn thành ph  Hà Nội thuộc 

thẩm quy n quyết   nh của Hội   ng nhân dân Thành ph .  

39.  
12/2017/NQ-

H ND 
05/12/2017 V  việ  qu    nh tỷ lệ phần trăm ph n  hi  một s  khoản thu gi a các c p ngân sách thành ph  Hà Nội.  

40.  
14/2017/NQ-

H ND 
05/12/2017 

V  việ  B n h nh qu    nh một s  d ch vụ  i u tr  nghiện các ch t dạng thu c phiện bằng thu c thay thế 

Methadone và chính sách hỗ tr  củ  Nh  nƣớ    i với   i tƣ ng  hính s  h  ƣ   hƣởng theo qu    nh tại 

     ơ sở  i u tr  nghiện các ch t dạng thu c phiện bằng thu c thay thế củ  Nh  nƣớc thuộc thành ph  

Hà Nội.  

41.  
04/2017/NQ-

H ND 
04/07/2017 

V  việ  th ng qu      n "Tăng  ƣờng quản lý phƣơng tiện giao th ng  ƣờng bộ nhằm giảm ùn tắc giao 

thông và ô nhiễm m i trƣờng tr n   a bàn thành ph  Hà Nội  gi i  oạn 2017 - 2020 tầm nh n  ến năm 

2030".  

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759574.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759574.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759571.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759571.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2759571.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748923.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748929.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748929.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748929.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748926.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748926.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748926.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748962.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748968.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748968.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748968.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2748968.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737707.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737707.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737707.html
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42.  
06/2017/NQ-

H ND 
04/07/2017 

B n h nh qu    nh giá d ch vụ khám bệnh, ch a bệnh   i với  ơ sở khám bệnh, ch a bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của quỹ BHYT   i với cở sở khám bệnh, ch a bệnh củ  Nh  nƣớc thuộc thành ph  

Hà Nội quản lý.  

43.  
05/2017/NQ-

H ND 
04/07/2017 

V  qu    nh việc xử lý      ơ sở kh ng  ảm bảo yêu cầu v  phòng cháy và ch    h   tr n   a bàn thành 

ph  Hà Nội  ƣ    ƣ  v o sử dụng trƣớc khi Luật Phòng cháy và ch a cháy s  27/2001/QH10 có hiệu 

l c.  

44.  
01/2017/NQ-

H ND 
03/07/2017 

V  Qu    nh mức thu h   phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành ph  Hà 

Nội và mức thu h   phí   i với Trƣờng Trung c p Kinh tế Kỹ thuật Bắ  Thăng Long  Trƣờng Trung c p 

Kỹ thuật Tin h c Hà Nội năm h c 2017 - 2018.  

45.  
02/2017/NQ-

H ND 
03/07/2017 

Ban hành một s  qu    nh thu phí, lệ phí tr n   a bàn thành ph  Hà Nội thuộc thẩm quy n quyết   nh của 

Hội   ng nhân dân Thành ph .  

46.  
03/2017/NQ-

H ND 
03/07/2017 V  việ  qu    nh một s  nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n của Hội   ng nhân dân Thành ph .  

47.  
22/2016/NQ-

H ND 
08/12/2016 

Qu    nh một s  chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quy n quyết   nh của Hội   ng nhân Thành 

ph .  

48.  
21/2016/NQ-

H ND 
06/12/2016 

V  việc kéo dài thời hạn áp dụng Ngh  quyết s  11/2013/NQ-H ND ng   17/7/2013  ủ  H ND Th nh 

ph  v  qu    nh diện tích ở   nh qu n   i với nhà thuê ở nội th nh  ể   ng d n  ƣ    ăng ký thƣờng trú 

ở nội thành Thành ph  Hà Nội và ủy quy n  ho Thƣờng tr   H ND Th nh ph  xem xét, cho ý kiến các 

d   n  ầu tƣ     d ng nhà ở thuộc thẩm quy n củ  H ND Th nh ph  theo qu    nh tại khoản 5  i u 9 

Ngh    nh s  99/2015/N -CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.  

49.  
15/2016/NQ-

H ND 
06/12/2016 

V  một s  giải ph p tăng  ƣờng công tác dân s  - kế hoạ h h   gi    nh tr n   a bàn Thành ph  Hà Nội 

gi i  oạn 2016-2020.  

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737680.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737680.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737680.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737739.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737739.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737739.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737674.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737674.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2737674.html
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50.  
14/2016/NQ-

HDND 
06/12/2016 

V  việc sử   ổi, bổ sung một s   i u của Ngh  quyết s  15/2013/NQ-H ND ng   17 th ng 7 năm 2013 

của Hội   ng nhân dân Thành ph  v   ơ  hế tài chính áp dụng   i với      ơ sở giáo dục công lập ch t 

lƣ ng   o tr n   a bàn Thủ    (Theo khoản 4  i u 12 Luật Thủ   )   

51.  
20/2016/NQ-

H ND 
06/12/2016 

V  việc ban hành một s  qu    nh thu phí, lệ phí tr n   a bàn thành ph  Hà Nội thuộc thẩm quy n quyết 

  nh củ  H ND Th nh ph .  

52.  
13/2016/NQ-

H ND 
05/12/2016 

V  phân c p ngu n thu, nhiệm vụ chi gi a các c p ngân sách; tỷ lệ phần trăm ph n  hi  ngu n thu gi a 

các c p ng n s  h v    nh mức phân bổ chi ngân sách thành ph  Hà Nội gi i  oạn 2017-2020.  

53.  
08/2016/NQ-

H ND 
03/08/2016 V  phân c p quản lý nh  nƣớc một s  lĩnh v c hạ tầng, kinh tế xã hội tr n   a bàn thành ph  Hà Nội.  

54.  
03/2016/NQ-

H ND 
01/08/2016 

V  việ  Qu    nh mức thu h   phí   i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm h c 2016 

- 2017 và mức thu h   phí   i với giáo dụ   ại h c, giáo dục ngh  nghiệp công lập từ năm h c 2016 - 

2017  ến năm h c 2020 - 2021 của thành ph  Hà Nội.  

55.  
04/2016/NQ-

H ND 
01/08/2016 

V  qu    nh một s  chế  ộ, mức chi phục vụ hoạt  ộng của Hội   ng nhân dân các c p thành ph  Hà 

Nội.  

56.  
02/2016/NQ-

H ND 
01/08/2016 

V  chế  ộ hỗ tr   ho gi m   nh vi n tƣ ph p v  ngƣời giúp việ   ho gi m   nh vi n tƣ ph p trong lĩnh 

v c pháp y, kỹ thuật hình s  hƣởng lƣơng ng n s  h Nh  nƣớ  tr n   a bàn thành ph  Hà Nội.  
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